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LÒI CỦA ĐẠI TƯỐNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Xuất phát từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực 
tiễn đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, Bác Hô và Đảng 
ta đã xác định: “Phải dùng bạo lực cách mạng đ ể  chống lại 
bạo lực phản cách mạng". C hánh cương và S á ch  lược vãn  
tắt năm 1930 - cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta do Bác Hô 
khởi thảo - đã đề ra lập “Quăn đội công nông", về sau, nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5-1941), do 
Bác Hồ từ nước ngoài về nước chủ trì, đã đề ra lập “Việt Nam 
nhân dân cách mạng quân .

Thực hiện chủ trương ấy, đi đôi với tuyên truyền, vận 
động phát triển lực lượng chính trị sâu rộng trong các tầng 
lớp nhãn dân, Đảng ta đã rất coi trọng từng bước xây dựng 
lực lượng vũ trang. Từ rất sớm, các đội Tự vệ đỏ trong Xô- 
viết Nghệ - Tinh, đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, du 
kích Ba Tơ, các đội Cứu quốc quân... đã ra đời. Khi cách 
mạng đã phát triển thành cao trào, cần tích cực chuân bị vũ 
trang khởi nghĩa, Bác Hồ đã nhận định đúng tình hình, sáng 
suốt đề ra chủ trương lập “đội quân chủ lực" - “Đội Việt Nam 
Giải phóng quân". Lúc bấy giờ thời kỳ cách mạng hoà binh 
phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân vũ trang khơi 
nghĩa chưa tới nên hoạt động của Đội lúc đầu chính trị trọng 
hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, vì vậy Bác
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thêm hai chữ “tuyên truyền” vào tên của Đội, thành ‘Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân”. Thi hành chỉ thị của 
Bác ngày 22-12-1944, Đội được thành lập. Chỉ thị thành lập 
Đội đa xác định rõ: Đây là “Đội quân chủ lực” có nhiệm vụ 
giúp đd, phối hợp hoạt động với lực lượng vũ trang các địa 
phương. Đây là “Đội quân đầu tiên”, “khởi điểm của Giải 
phóng quân”. Đội viên của Đội được chọn từ những thành 
viên ưu tú trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang địa phương: 
các đội du kích Cao - Bắc - Lạng, đội quân Nam tiến, một sô 
là đội viên Cứu quốc quân.

Ngay sau ngày thành lập, kê thừa truyền thống đâu  
tranh của dân tộc, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân đã liên tiếp đánh thắng trận Phai Khát và 
trận Nà Ngần, nhanh, chóng phát triển thành đại đội. 
Chấp hành Nghị quyết Hội nghị quân sự cách m ạng Bắc 
Kỳ của Trung ương Đảng (tháng 4-1945), Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân đã thống nhất với Cứu quốc 
quăn và lực lượng vũ trang các chiến khu thành Việt 
Nam Giải phóng quàn. Các chi đội Giải phóng quân đã 
tham gia Tông khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Một bộ 
phận tinh nhuệ về Hà Nội bảo vệ chính quyền non trẻ 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. N hiều đơn vị hành  
quân Nam tiên chi viện cho các chiến trường T rung Bộ, 
Tày Nguyên, tham gia cuộc kháng chiến của đổng bào 
Nam Bộ. Đội quân chủ lực đã đi suốt từ Bắc chí Nam  
như Bác Hồ đã dự đoán.

Việt Nam Giải phóng quân về sau được đổi tên thành Vệ 
Quôc đoàn, Vệ Quốc quân, Quân đội Quốc gia Việt Nam roi 
Quân đội nhân dân Việt Nam cho đến ngày nay. N hư vậy, từ
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Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, “đội quân đàn 
anh”, “đội quân thứ nhất của Giải phóng quân” ấy đã phát 
triển thành Quân đội nhân dân Việt Nam hùng hậu.

Dưới ngọn cờ của Đảng và của Bác Hô kính yêu, Quân đội 
ta đã trưởng thành vượt bậc và lập nên những chiến công kỳ 
diệu trong cuộc kháng chiến vĩ đại 30 năm cua dán tọc chong 
đ ế  quốc xâm lược và làm tròn nhiệm vụ quốc tế, tiếp đó đã có 
những côhg hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, là Quân đội nhân dân 
Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hừng.

Do quá trình ra đời và phát triển của Quân đội ta 
như vậy nên Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng đã lấy 
ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - 
ngày 22-12-1944, là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Từ đó, thường đêh ngày thành lập Quân đội, Bác Hô 
đều có thư động viên, giáo dục truyền thống cho Quân đội và 
nhân dân ta. Ngày nay, ngày 22-12, ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày Hội quốc phòng 

toàn dân.
Tôi hoan nghênh Viện Lịch sử  quân sự Việt Nam đã 

tổ chức sưu tầm tư liệu rất công phu, gặp nhiều nhân  
chứng lịch sử đ ể  viết nên cuôh “Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân”. Đây là một cô găng lớn, nhưng  
tôi nghĩ mới là một bước, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu 
tìm tòi hơn nữa, đ ể  cuốn sách phản ánh được lịch sử  một 

cách đầy đủ hơn.

Tôi mong cuốn sách “Đội Việt Nam tuyên truyên Giai 
phóng quân” sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho các thê
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hệ cán bộ, chiến sĩ, cho toàn quân và toàn dân ta trong cả 
nước, và mong có nhiều ý kiến tham gia, bổ sung thêm nhiều 
tư liệu góp phần nâng cao chát lượng cho cuốn sách trong lần 
xuất bản sau.

Hà Nội, tháng 8 năm 2003

Đại tướng VỎ NGUYÊN GIÁP
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LÒI NÓI ĐẦU

Kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam anh hùng và 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn 
dân, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ 
trưởng Tông cục Chính trị, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam  
đã tô chức biên soạn cuốn sách khái quát về quá trình hình 
thành và hoạt động của ĐỘI VIỆT NAM TUYỂN TRUYỂN GIẢI 
PHÓNG QUÀN. Cuôn sách chia làm ba phần. P hẩn  I  trình 
bày khái quát sự ra đời, quá trình hoạt động của Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quăn cho tới ngày thông nhất 
với Cứu quốc quân và các đội vũ trang địa phương thành Việt 
Nam Giải phóng quân. P hần  I I  trinh bày sơ lược tiểu sử và 
quá trình hoạt động của 34 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Đội 
Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Đây là phần viết thể 
hiện kết quả các đợt công tác khảo sát, sưu tầm, gặp gỡ từng 
đội viên còn sống củng như gia đỉnh, thăn nhân các đội viên 
đã mất, trên địa bàn khắp cả nước. P h ầ n  III  là những ghi 
chép của nhóm cán bộ - đồng thời là tác giả cuốn sách, về các 
đợt đi tỉm hiểu “theo dấu chăn Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân". Ngoài ra, P hần  p h ụ  luc có một số  ảnh, 
bản đồ, sơ đồ, tư liệu liên quan đến hoạt động của Đội.

Việc sưu tầm, biên soạn cuốn sách về Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân là rất cần thiết, mặc dù có không ít 
khó khăn. Do thời gian lịch sử đã lùi xa tới sáu thập kỷ, các 
nhăn chứng trực tiếp liên quan hiện còn rất ít, việc nhớ lại 
con người, các sự kiện lúc đó chắc chắn là không đầy đủ và 
thiếu chính xác. Bởi thê, chúng tôi xác định phạm vi nội dung
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cuốn sách ở mức bổ sung thêm những hiểu biết về sự thành 
lập và hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân buoi ban đầu và tập trung tìm hiểu những đội viên đầu 
tiên (34 người) của Đội. Sau khi cuốn sách được xuât ban, 
đóng đảo bạn đọc đã quan tâm đón nhận và đóng góp nhiều 
ý kiến cho nội dung cuốn sách. Những vân đê, sự kiẹn, con 
người tô chức của Đội...đã được nhóm tác gia sưa chưa, bo 
sung.

Nhân dịp tái bản cuốn sách (có sửa chữa, bô sung), Viện 
Lịch sủ quân sự Việt Nam và nhóm tác giả chân thành cám 
ơn sự quan tăm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thủ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhãn dân, Uy ban 
nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Cao Băng, Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng 
Bỉnh, Lâm Đồng và của các cơ quan hữu quan. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn sự chỉ đạo và đóng góp ý kiến của các 
đồng chí: Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Phó Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị; Dương Mạc Thăng - ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Doanh Hằng - nguyên Chủ 
tịch Uy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái; Đại tá Nguyễn Huy 
Văn (tức Kim Sơn), Ban Liên lạc Việt Nam Giải phóng quân 
và nhiều đồng chí khác.

Do sự kiện diễn ra cách đây đã 60 năm, tư liệu và ảnh 
chân dung các đội viên của Đội sưu tầm chưa đầy đủ và khả 
nang nghiên cứu có hạn, chắc rằng cuốn sách còn nhiều 
khiêm khuyêt. Chúng tôi rât mong nhận được sự đóng góp ý 
kiến của đông đảo bạn đọc.

12

Hà Nội, tháng 11 năm 2004 
VIỆN LỊCH SỬ QUÂN s ự  VIỆT NAM



P h ầ n  I

sự RA ĐÒI VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN 

GIẢI PHÓNG QUẦN
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j Ä ü a  xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 
đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam. Với “Chính cương vắn tắt", “Sách lược, vắn tăt’ trong 
Hội nghị hợp nhất và sau đó là Luận cương chính trị của Hội 
nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10-1930, Đảng ta đã đề 
ra một đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Đó là 
“làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng đê đi 
tới xã hội cộng sản”1, về phương pháp cách mạng. Đang chu 
trương “phát động quần chúng đấu tranh giai câp, lãnh đạo 
quần chung dấu tranh từ kinh tế, đấu tranh chính trị tiến tới 
khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay công - nông, 
dựng nên nền chuvên chính dân chủ nhân dân và xay dựng 

xã hội mới”2.
Vừa mới ra đời, Đảng không có sẵn một dơn vị vũ trang 

nào làm vốn quân sự cho mình, mà phải bắt tay từ đầu xây 
dựng cơ sơ chinh trị, tổ chức lực lượng vù trang từ nhỏ đến 
lốn từ thấp đến cao. từ chưa hoàn chỉnh dến hoàn chính. 
Trong các văn kiện đầu tiên của Đảng, những quan diêm 
quân sự cơ bản đâu tiên đã hình thanh:

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, 1930, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1998, tr.2.
2 Dẫn theo Ban nghiên cứu lịch sử quân đội thuộc Tổng cục Chính trị và 

Viện Lịch sử quản sự Việt Nam - Lịch sử Quân đội nhân dàn Việt Nam, tập 1, 

Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994, tr.18.
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1- Vũ trang cách mạng là một phương thức cơ bản để giành 

chính quyền;
2- Nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự;

3- Đấu tranh cách mạng nói chung và đấu tranh vũ trang 
nói riêng là sứ mạng của quần chúng;

4- Lực lượng vũ trang phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng.

Đảng ta cũng đã chủ trương đặt vấn đề tổ chức quán đội 
công - nông, trước hết là các đội tự vộ công - nông, dội du 
kích, làm nòng cốt cho toàn dán đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Đội tự vệ công - nông là cách gọi chung của các dội tự vệ 
công nhân và tự vệ nông dân, được xây dựng trên cơ sở chủ 
yếu là các thành viên của các công hội, nông hội, do Đảng tổ 
chức và lãnh đạo, có nhiệm vụ thị uy kẻ thù, bảo vệ các cuộc 
đấu tranh của công nhân và nông dân, vừa nhằm tạo vôn 
quân sự đê chuẩn bị tiến tới tổng bãi công bạo dộng giành 
chính quyền.

La ngươi đã tìm ra và truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản 
vao Viẹt Nam, từng bôn ba nhiều nưóc nghiên cứu các hình 
thức tô chức quân đội và lực lượng vũ trang, lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, từ rất sớm, đã nhận thức được sự cần thiết phải tổ 
chưc lực lượng vu trang cách mạng của dân tộc. Người đã tìm 
hieu va đưa ra các quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang

c mạng, ve phương pháp tổ chức và hoat đông của các đội

, , ra <̂Cil’ đã phát động môt phong trào đấu
ranh mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, phát triển thành cao

m^ S tr0ng những năm 1930-1931. Đỉnh cao của 
rao âu tranh cách mạng thời kỳ này là cuộc đấu
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tranh của công nhân và nông dân hai tỉnh Nghệ An và Hà 
Tĩnh. Các cuộc đấu tranh không đơn thuần là đấu tranh kinh 
tế, chính trị như trưốc, mà quần chúng đã dùng bạo lực cách 
mạng phá huyện đường, nhà lao, vây đồn lính, trừng trị 
cường hào, địa chủ... Bộ máy,chính quyền địch tan rã ơ 
nhiều vùng nông thôn trong hai tỉnh.

Để lãnh đạo phong trào đối phó với sự đàn áp điên cuồng 
của đế quốc Pháp, Trung ương Đảng đã kịp thời phát động 
phong trào cả nước đấu tranh phối hợp với Nghệ An, Hà Tĩnh 
chống khủng bô trắng, vừa chỉ thị cho hai tỉnh thành lập các 
đội tự vệ để bảo vệ quần chúng đấu tranh. Các đội này được 
trang bị gậy gộc, giáo mác, liểm, hái... Phong trào đấu tranh 
của quần chúng càng phát triển mạnh mẽ, các đoàn thể quần 
chúng ngày càng đông, các đội tự vệ càng phát triển. Ngoài 
nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ phong trào quần chúng, bảo vệ 
chính quyền Xô-viết, các đội tự vệ còn làm công tốc vận động 
quần chúng. Những đội Tự vệ đỏ ấy là những mầm mông đầu 
tiên của lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân do Đảng 
lãnh đạo.

Tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở 
Ma Cao. Ngoài các nghị quyết về đường lối cách mạng, về các 
mặt cồng tác, chuẩn bị điểu kiện cho phong trào bước sang 
một thời kỳ mới, Đại hội còn có riêng một nghị quyết về đội 
tự vệ nhằm tổng kết những kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo và 
tổ chức các đội tự vệ. Nghị quyết đã nêu lên mục đích của đội 
tự vệ, các biện pháp xây dựng về chính trị, vê thành phân, ve 
tính chất, nguyên tắc kỷ luật và dân chủ nội bộ, quan hệ cua 
đội tự vệ với quần chúng nhân dân... Đây chính là những 
nguyên tắc xây dựng lực lượng tự vệ về chính trị, cũng là
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những quan điểm cơ bản của Đảng ta trong việc xây dựng lực 
lượng vũ trang.

Cuôi năm 1939 - đầu năm 1940, tình hình thế giới và 
trong nước có nhiều biến động lón. Khỏi nghĩa Bắc Sơn nổ ra. 
Cuộc khởi nghĩa này đã nổ tiêng súng đầu tiên báo hiệu thời 
kỳ đấu tranh vũ trang mói của dần tộc Việt Nam. Từ cuộc 
khơi nghĩa này đã ra đời “đứa con đầu lòng của lực lượng vũ 
trang cách mạng” là Đội du kích Bắc Sơn.

- ở  Nam Kỳ, cuối năm 1939, dù bị thực dân Pháp khủng bố 
găt gao, một số cơ sở cách mạng bị vỡ, nhưng Đảng bộ Nam 
Kỳ vân được củng cố và phát triển mạnh. Từ tháng 6 đến 
tháng 10 năm 1940, số đảng viên ở Nam Kỳ đã tăng 60 phần 
trăm. Tháng 3 năm 1940, Ban Thường vụ Xứ ủy, do đồng chí 
Võ Văn Tần làm Bí thư đã vạch "Đề cương chuẩn bị bạo 
động" dể hướng tất cả các cuộc đấu tranh lẻ tẻ vào phong 
trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và tay sai, chuẩn 
bị điều kiện để tiên tới khởi nghĩa vũ trang, làm cách mạng 
giai phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy, các đội tự vệ 
và du kích được tổ chức và phát triển nhanh chóng, lựa chọn 
từ những thành phần hăng hái, ưu tú trong các tổ chức qiuần

Í  " ' háng l năm 194° ’ nhiều xí nghiệp lớn ỏ Sài Gòn 
và nhiều đường phố đã có các tổ chức tự vệ, tiểu đội du kích!
0  nông thôn, phần lớn các xã đã có từ 1 tiểu đôi đến 1 trung

chê 3 người thành 1 tổ, 3 tổ thành 1 
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quyên góp nguyên liệu đồng, nhôm để du kích sản xuất đạn, 
lựu đạn.,. Trong tháng 7 năm 1940, Hội nghị Xứ ủy Nam Ky 
mơ rọng, có đông chí Phan Đăng Lưu • đại diện Trung ương 
Đảng tham dự, đã thông qua đề cương chuẩn bị khởi nghĩa, 
giải quyêt một sô' vấn đề về tổ chức, thời cơ khởi nghĩa... Tiếp 
đó, sau một thòi gian chuẩn bị, vào tháng 11 năm 1940 Xứ 
ủy Nam Kỳ đã lãnh đạo nhân dân đứng dậy khởi nghĩa. Khởi 
nghĩa Nam Kỳ đã kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng 
nửa vũ trang của quần chúng để tiến công quân địch. Cùng 
vối quần chúng cách mạng, quân du kích Nam Kỳ đã chiến 
đấu vô cùng dũng cảm, nêu gương chiến đấu quên mình và 
sáng tạo ra nhiều cách đánh phong phú... Quân khởi nghĩa 
Nam Kỳ là một trong những lực lượng vũ trang cách mạng 
đầu tiên của nhân dân ta.

Như vậy, trước khi Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phong quán ra đơi, đã có các đội du kích, những hạt giống 
quân sự cua Đảng, hoạt động ở một sô nơi, dóng vai trò nòng 
cốt trong đâu tranh cách mạng tại địa phương. Đó là các đội 
Tự vệ đỏ trong cao trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ - Tĩnh 
Đội du kích Bắc Sơn (Lạng Sơn), rồi các đội Cứu quốc quân 
Quân du kích Nam Kỳ, Đội du kích Pác Bó ở Cao Bằng... Tuy 
nhiên, đây là các đội du kích của từng địa phương, hoạt động 
và ảnh hưởng chưa thật lớn. Phải đến Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân, với chỉ thị thành lập của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh, cách mạng nước ta, Đảng ta mới có một “đội quân 
chu lực đâu tiên - đội quân đàn anh”, mà các đội viên đều 
được chọn từ những người ưu tú trong các đội vũ trang địa 
phương, vói nhiệm vụ giúp đỡ, dìu dắt các đội du kích địa 
phương. Với chỉ thị thành lập Đội của lãnh tụ Hồ Chí Minh
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lần đầu tiên, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã 
có mọt cương lĩnh chính trị, quân sự định hưởng cho mọi mặt 
cong tác, cũng như phương thức tổ chức, hoạt động, chiến 
thuật chiến đấu... của mình. Mảnh đất Cao Băng giàu 
truyền thống yêu nước, cách mạng vinh dự được chọn làm nơi 
khai sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân 
dân Việt Nam.

Cao Bằng là một tĩnh địa đầu phía Bắc Tổ quốc, ở  đây, 
núi rừng trùng điệp xen kẽ với những cánh đông, thung lũng 
vừa và nhỏ. Toàn tỉnh là cao nguyên đá vôi xen núi đất có độ 
cao trung bình trên dưối 200 mét, vùng sát biên có độ cao từ 
600 - 1.300 mét so với mặt nước biển1. Đặc điểm dịa hình 
thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và từ Tây sang Đông, 
tạo thành một dải đất án ngữ tự nhiên với những cụm diêm 
cao rất có ý nghĩa cho công cuộc phòng thủ đất nước. Phía 
Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quôc), phía 
Nam giáp Lạng Sơn và Bắc Kạn, phía Tây giáp Hà Giang và 
Tuyên Quang. Toàn tỉnh có 11 huyện và 1 thị xã thì 9 
huyện nằm sát biên giâi Việt - Trung là Thạch An, Phục 
Hoà, Hạ Lang, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Thông 
Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Đây cũng là tỉnh có đường biên 
giỏi vối Trung Quốc dài 311 ki-lô-mét, dài nhất trong các 
tỉnh biên giới phía Bắc.

Cao Bằng có diện tích tự nhiên 6.690,72 ki-lô-mét vuông2. 
Nui non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90 phần trăm diện 
tích toan tinh. Địa hình của tỉnh chia làm 3 vùng rõ rệt: phía

1. 2 Dân theo Tỉnh ủy. ủy ban nhân dàn tỉnh Cao Bằng - Địa chi Cao 

BÊna' Nxb Chinh tri. quốc gia, Hà Nội. 2000. tr.29.
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Tây là vùng núi đất xen núi đá, phía Đông là núi đá cao có 
nhiều hang động, là căn cứ của các lực lượng vũ trang trong 
các cuộc kháng chiên. Vùng phía Tây Nam phần lớn là núi 
đất, có nhiều rừng cây to rậm rạp. Cao Bằng có hệ thông 
sông suối có độ dốc lổn, lắm thác nhiều ghềnh. Mạng sông 
suối chính ở Cao Bằng gồm: Bằng Giang, Gâm, Bắc Vọng và 
Quây Sơn. Tuy nhiều đèo dốc, địa hình hiểm trở nhưng Cao 
Bằng có mạng lưới giao thông nội tỉnh nối liền các huyện, 
vừa có các con đường ra cửa khẩu Tà Lùng (Quảng Hoà), Sóc 
Giàng (Hà Quảng)... Quốc lộ 3 và 4 là hai con đường chính 
nôi Cao Bằng với các tỉnh miền xuôi.

Cao Bằng cũng là tỉnh có nhiều nguồn lâm thổ sản phong 
phú như sa nhân, mộc nhĩ, nấm hương... Rừng có nhiêu gỗ 
quý như: lim, sến, táu... và nhiều hương liệu quý. Lòng đất 
Cao Bằng có nhiều mỏ khoáng sản có giá trị như: thiếc, sắt, 
nhôm...

Về xã hội, Cao Bằng là một tỉnh có nhiều dân tộc anh em 
sinh sống, c ả  tỉnh có 10 dân tộc, trong đó có hai dân tộc đông 
nhất là Tày (gần 43 phần trăm) và Nùng (34 phần trăm), còn 
lại là các dân tộc khác như Kinh, Dao, Mông, Sán Chỉ, Hoa...

Trải qua bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, nhân dân 
các dân tộc Cao Bằng vừa phải đấu tranh vật lộn với thiên 
nhiên khắc nghiệt để sinh sống, vừa phải luôn cảnh giác 
chiến đấu chống lại các thế lực ngoại xâm và phong kiến tay 
sai để giải phóng, bảo vệ quê hương làng bản, bảo vệ giống 
nòi. Do đó, cũng như bao nơi khác trên đất nước Việt Nam, 
người dân Cao Bằng luôn mang trong mình những phẩm 
chát tốt đẹp như anh dũng, kiên cường, bất khuất, trung 
thực, thủy chung son sắt. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, những
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phẩm chất tốt đẹp đó được phát huy cao độ trong phong trào 
dấu tranh cách mạng giành độc lập tự do cho nước nhà.

Trên cơ sở sự phát triển của phong trào công nhân, phong 
trào yêu nước ở Cao Bằng, sự truyền bá của tư tưởng chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưỏng cách mạng của nhà yêu nước 
Nguyễn Ái Quốc, mà chủ yếu là qua những hạt giông đo 
những thanh niên Cao Bằng giác ngộ cách mạng, ngày 1 
tháng 4 nãm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã được 
thành lập ỏ Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh 
Cao Bằng. Chi bộ đầu tiên của tỉnh làm việc như một Ban 
Tỉnh ủy lâm thời, gồm 3 đồng chí Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn 
Chu và Nông Văn Đô, do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí 
thư. Từ đây, giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc 
Cao Bằng bưóc vào một thời kỳ lịch sử mổi - thời kỳ đấu 
tranh cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Từ chi bộ ban đầu, đến tháng 10 năm 1930, một số chi bộ 
khác dã ra đời ở mỏ thiếc Tĩnh Túc (châu Nguyên Bình), chi 
bộ xã Phúc Tăng (châu Hoà An). Ban Tỉnh ủy Cao Bằng được 
thành lập để tăng cường sức lãnh đạo cho phong trào cách 
mạng của tỉnh. Lần lượt các chi bộ Đảng được thành lập ở xã 
Sóc Hà, châu Hà Quảng (ngày 5 tháng 6 năm 1931), chi bộ 
Cốc Coóc, xã Chí Thảo, châu Quảng Uyên (tháng 2 năm 1932), 
chi bộ Vạc Siêu, xã Vân Trình châu Thạch An (tháng 2 
năm 1933), chi bộ Đảng xã Minh Tâm, châu Nguyên Bình 
(tháng 11 năm 1935)...

Nhăm chuân bị cho việc đấu tranh giành chính quyền, 
Tỉnh ủy Cao Bằng cũng chú trọng phát triển lực lượng vũ 
trang. Một mặt, Tỉnh ủy chọn 40 cán bộ cử đi học tập quân
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sự ỏ Trung Quốc. Mặt khác, thành lập binh công xưởng để 
chế tạo vũ khí, trang bị cho các đội viên tuyên truyền. Cuối 
năm 1939, tại châu Hà Quảng, đội vũ trang tuyên truyền 
đầu tiên được thành lập. Lúc đầu, có 3 đồng chí hoạt động tại 
địa bàn Lục Khu, hỗ trự cho phong trào đấu tranh của quần 
chúng.

Lúc này, tình hình trong nưôc và quốc tế có những biến 
chuyển nhanh chóng. Trên thế giới, Chiến tranh thê giới lần 
thứ 2 bùng nổ. ở  trong nước, thực dân Pháp quay lại tiến 
công vào Đảng Cộng sản và đàn áp các cuộc đẩu tranh của 
quần chúng đòi dân sinh, dân chủ. Trưốc sự biến chuyển 
mau chóng của tình hình và sự khủng bố điên cuồng của 
địch, tháng 11 năm 1939, Trung ương Đảng triệu tập Hội 
nghị tại Bà Điểm (Gia Định), do đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Hội nghị quyết định chỉ đạo chiến 
lược cách mạng tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, 
thành lập Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương nhằm động 
viên quần chúng thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 0  
Cao Bằng, cuối năm 1939 - đầu năm 1940, thực dân Pháp ra 
sức khủng bô phong trào ở Hà Quảng, Hoà An, vây băt Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh, mưu toan tiêu diệt cơ quan đầu não 
của tỉnh. Để đối phó vối địch, Tỉnh ủy chủ trương rút vào 
hoạt động bí mật, chỉ để lại những đồng chí chưa bị lộ để bám 
sát quần chúng, giữ vững phong trào.

Tháng 9 năm 1940, chiến trường Đông Dương có những 
thay đổi lớn. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật đánh 
vào Lạng Sơn, đổ bộ vào Hải Phòng. Thực dân Pháp buộc 
phải ký hiệp định chấp nhận cho Nhật chiếm một sô địa bàn 
ở Đông Dương. Nhân dân ta, một cổ hai tròng, đã vùng lên
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khởi nghĩa ở nhiều nơi. ở  Lạng Sơn có khỏi nghĩa Băc Sơn, 
ngày 27 tháng 9 năm 1940.

Trước tình hình đó, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 
1940, tại Đình Bảng (Bắc Ninh), Trung ương Đảng triệu tập 
Hội nghị do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Hội nghị khẳng 
định tiếp tục chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, 
tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, quyết định duy 
trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn và phát triển thành Đội du 
kích Bắc Sơn, xây dựng căn cứ vùng Bắc Sơn - Võ Nhai. Hội 
nghị cũng nêu rõ nhiệm vụ: “Đảng phải chuẩn bị để giành 
lấy sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo các dân tộc Đông Dương 
vũ trang bạo động giành lấy quyển tự do độc lập”.

Tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến mau 
chóng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đang ở Trung Quốic, đã quyết 
định về nước đè trực tiếp chuẩn bị cho công cuộc giải phóng 
dân tộc. Ngày 20 tháng 6 năm 1940, trước sự kiện nưác Pháp 
bị phát xít Đức xâm lược, Người nhận định: “Việc Pháp mất 
nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta 
phải tìm mọi cách về nưốc ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm 
trễ lúc này là có tội vói cách mạng”1. Suốt quá trình từ ngày 20 
tháng 6 năm 1940 đến tháng 1 năm 1941 là giai đoạn chuẩn 
bị trực tiếp cho sự trở về Tổ quốc của Ngưòi. Người điện cho 
Lâm Bá Kiệt (tức Phạm Văn Đồng), Dương Hoài Nam (tức 
Vo Nguỵên Giáp) và Cao Hồng Lĩnh, đang ở Quý Dương 
chuẩn bị lên đường đi học trường Quân chính của Đang Cộng 
san Trung Quoc ơ Diên An (Trung Quôc), quay lại chuẩn bị

1. Vũ Anh - Những ngày gần Bác, trong sách Đầu nguốn (lập hồi ký), Nxh 
Văn học, Hà Nội, 1975 tr.234.

24



để về nước. Cuối tháng 6 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc chỉ thị 
cho Phùng Chí Kiên, Vũ Anh đến Quý Dương để cùng với 
Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi Quế Lâm, tìm đường 
về rníốc. Tới cuối tháng 9 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc liên lạc 
được với Hồ Học Lãm - “một nhà chí sĩ giàu lòng yêu nước 
cùng thòi với cụ Phan Sào Nam” (lời đánh giá của chính 
Nguyễn Ái Quốc). Người được Hồ Học Lãm thông báo thời cơ 
về nước đã tới.

Việc chọn điểm về - chỗ đứng chân trong nước, là một việc 
quan trong quyêt định sự thành bại và sự phat tnen cua 
cách mạng vế sau. Lãnh tụ Hồ Chí Minh từng khăng đinh: 
“Đánh giặc là phải có căn cứ địa cách mạng”. Có xây dựng 
được căn cứ địa cách mạng mới tạo được chô đứng chân 
điểm tựa ban đầu, để từ đó tạo “thế’ và phát triển “lực” cho 
phong trào cách mạng. Không phải ngâu nhiên mà Cao Băng 
lại được Hồ Chí Minh chọn làm điểm trở về để lãnh đạo cách 
mạng. Từ những năm hoạt động ở nước ngoài, trong cac lan 
gặp gỡ trao đôi với Lê Hông Phong, lãnh tụ Ho Chi Minh đa 
đánh giá rất cao ý nghĩa chiến lược của địa bàn Cao Băng. 
Tuy vậy ý tưởng ban đầu là chon “đột phá khâu ơ một tinh 
hay một huyện quan trọng đê tuyên truyên cách mạng, roi sau 
đó xây dựng và mỏ rộng căn cứ địa cách mạng ra cả nưâc. Đầu 
tiên Người có ý định chọn hưống Côn Minh - Lào Cai. Người đã 
phái Bùi Đức Minh và Hoàng Văn Lộc về Hà Khẩu để điều tra 
nắm tình hình trong nước và đặt cơ sỏ liên lạc cho việc trở về 
nước của Người. Nhưng cầu Hồ Kiều - chiếc cầu lớn trên trên 
sông Nậm Thi, trên đó có tuyến đường sắt Việt - Điển nối hai 
nước, bị phá sập vào ngày 16 tháng 9 nàm 1940. Như vậy, 
cửa khẩu lớn giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa đã bị 
đóng sập. Do đó, cùng với những lý do khác về cơ sỏ quần
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chúng ý tưởng về nước theo hướng Lào Cai không thành. 
Vì vạy Người tin cho Bùi Đức Minh và Hoàng Văn Lộc trỏ lại 
Côn Minh tìm hướng mới. Đó chính là hướng Cao Bằng.

Trong suy nghĩ của Người, Cao Băng quy tụ được nhieu 
yếu tố cần thiết về “địa” và “nhân” thuận lợi cho việc xây 
dựng chỗ đứng chân, lập căn cứ địa cách mạng đê từ đó phat 
triển phong trào ra cả nưóc. về yếu tố địa lý tự nhiên, Cao 
Bằng thông thương với Trung Quốc bằng những con đường 
mòn nhỏ, những con sông mà dân cư sống ở hai bên thường 
hay qua lại. Đây là điểm thuận lợi cho những người hoạt 
động bí mật nhưng lại là điểm bất lợi với chính quyền cai trị 
của Pháp. Trên ba con sông ỏ Cao Bằng (Bàng Giang, Bắc 
Vọng, Quây Sơn), nhân dân dịa phương có thể dùng thuyền 
nhỏ để đi từ Mỏ Sắt (Hoà An) đến Tà Lùng, sát biên giới Việt - 
Trung. Về đường bộ, trên các huyện biên giới của Cao Băng 
có rất nhiều cửa khẩu và hàng tràm lỗi mòn sang Trung 
Quốc. Những con đường này thuận lợi cho việc tiêp nhận 
những gì cần thiết từ vùng đất nằm ngoài sự kiểm soát của 
địch và đồng thòi là những lối thoát ra ngoài khi gặp khó 
khăn, bị vây ráp. Đáy là những điểu kiện thuận lợi để 
“thoái”.

Bên cạnh đó, Cao Bằng nối với Bắc Kạn - Thái Nguyên, 
thong vối ca nước băng quốc lộ sô 3. Đây là yếu tcí đảm bảo 
cho việc tiên đê nồi vùng căn cứ cách mạng với miền 
xuôi. Nôi được với Thái Nguyên tức là nối dược với các 
vung rưng núi phía Đông Bắc và Tây Bắc, cũng như phát 
tnen ve XUÔI, bởi Thái Nguyên là vùng đệm giữa đồng 
bang va mien núi. Từ Cao Bằng còn theo quốc lộ 4 để đến 
Lạng Sơn, một diêm nút giao thông quan trọng trên con 
dường quốc tế xuyên Việt.
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Ngoài viêc đảm bảo hai yêu tô thuận lợi có the rut sang 
Trung Quốíc và tiến về các nơi khác, về miển xuôi, địa hình 
Cao Bằng còn rất hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, ơ  
đây tại những vùng sâu, vùng xa, bộ máy cai trị của thực 
dân cũng chưa vươn tới được, nhờ đó cán bộ cách mạng của ta 
có thể gây cơ sở để phát triển phong trào.

Ngoài yếu tố địa  thuận lợi, Cao Bằng còn có yếu tô" nhân  
đảm bảo cho việc xây dựng một căn cứ địa cách mạng. Trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã gặp 
nhiều người quê ở Cao Bằng, qua đó hiêu biêt nhieu ve vung 
đất này. Một trong những người Cao Bằng đầu tiên mà lãnh 
tụ Hồ Chí Mình đã gặp đó là Hoàng Văn Nọn (Tú Hưu), vào 
tháng 7 năm 1935 tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thủ VII ở 
Mátxcơva, sau đó là Hoàng Đình Giong. Những lần gặp gỡ, 
trao đổi với Lê Hồng Phong và nhất là vói Hoàng Văn Nọn - 
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đã giúp Người hiểu rõ hơn tình 
hình phong trào cách mạng Cao Bằng. Mặt khác, Cao Băng 
là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh. Chỉ hai 
tháng sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đòi (tháng 2 
năm 1930), ngày 1 tháng 4 năm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản 
đầu tiên đã ra đời ố Cao Bằng, cũng là chi bộ dầu tiên ở Việt 
Bắc: chi bộ Nặm Lìn (Hoà An - Cao Bằng). Dưới ảnh hưởng 
của chi bộ này, một số chi bộ khác tại Phúc Tăng, Xuân 
Phach (Hoà An), Tĩnh Túc (Nguyên Bình), Sóc Hà (Hà 
Quảng) lần lượt ra đời, mà đáng kể nhất là chi bộ Côc Coóc 
(Quảng Uyên) - chi bộ giữ đường-dây liên lạc từ Cao Băng ra 
Long Châu - Trung Quốc, nơi có chi bộ hải ngoại của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Tới tháng 7 năm 1933, Ban lãnh đạo 
Đang hải ngoại đã công nhận Ban chấp hành tỉnh Cao Băng 
do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Tiếp sau đó, các
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châu ủy cũng lần lươt được thành lập ơ Hon An (1J33), Ha 
Quảng (1935). Như vậy, so vối các tỉnh biên giới phía Bắc, 
Cao Bằng là nơi có phong trào cách mạng sớm nhát và vững 
chắc. Đây là cơ sở rất tốt đảm bảo cho việc xây dựng một căn 
cứ địa cách mạng.

Tháng 10 năm 1940, trên đường từ Quế Lâm về Nam 
Ninh (Trung Quốc), Hồ Chí Minh nói với các cán bộ cùng di ý 
định về nước theo hướng Cao Bằng: “Căn cứ dịa Cao Bằng sẽ 
mỏ ra triển vọng lớn cho cách mạng nưốc ta, Cao Băng có 
phong trào tốt từ trước lại kề sát vối biên giới, lấy dỏ làm cơ 
sỏ hên lạc vối quốc tế rất thuận lợi, nhưng từ Cao Bang còn 
phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có 
thể tiếp xúc vói toàn quốc được. Có nôi được với Thái Nguyên 
và toàn quôc thì khi phát động đâu tranh vũ trang lúc thuận 
lợi có thê tiến công, lúc khó khăn có thể giữ”1.

Cũng cuôi năm 1940, do thực dân Pháp khủng bỏ mạnh, 
một số thanh niên dân tộc ở Cao Bằng đã vượt biên gioi sang 
Quang Tây - Trung Quốc. Hồ Chí Minh đã cùng với một sô 
đong chi khác tập hợp và mỏ láp huân luyện cho sô thanh 
men này. Sau đó, Người cử họ về nước với nhiệm vụ “củng
cố mở rộng phong trào Cao Bằng và tổ chức dường iiên lạc 
về nước”.

Trong quá trình chuẩn bị về nưâc, từ cuối 1940. Hồ Chí
A k rïong chi Vũ Anh (Trịnh Đông Hải) vổ trưỏc tìm 

một địa điểm đảm bảo các yêu cầu: thật bí mật, có hàng rào 
ung bao vẹ và có đường rút lui. Người coi quần chúng

Hà Nội 1994 r 3n Giap ' Ntìữn9 chSn9 đường lịch sử, Nxb Chinh trị quốc gia.
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bảo vệ là điều kiện sô một trong việc lựa chọn địa điêm, bởi 
có dựa được vào quần chúng nhân dân, được nhân dân nuôi 
dưỡng, bảo vệ, báo tin, cơ quan bí mật của Đảng mới tránh 
được sự khủng bố, truy lùng của địch. Người căn dặn các 
đồng chí nhận nhiệm vụ: “Ta ở bí mật, nhưng không thê bi 
mật với quần chúng được, trái lại, phải lấy quân chúng làm 
bình phong che đậy cho mình, báo tin cho mình”1.

Cuối năm 1940, nói chuyện vối đồng chí Lê Thiêt Hùng, 
Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm 
vụ chính trị. Nói chính trị, quân sự đi đôi thì dễ, nhưng làm 
thì khó. Chúng ta trở vể Tổ quốc, việc trưóc tiên là phải có 
chỗ đứng chân. Lúc đầu là một điểm nhỏ, sau mở rộng thành 
điểm to, rỗi thành căn cứ. Chỗ đứng chân phải vững chăc. 
Vững chắc nhất là lòng dân”2.

Theo sự hướng dẫn của Người, đồng chí Vũ Anh đã tìm 
được một địa điểm đáp ứng các yêu cầu trên, đó là hang Cốc 
Bó thuộc bản Pác Bó, châu Hà Quảng, nằm sát biên giới Việt - 
Trung. Đây là một hang có địa thê hiêm trơ, lại thong sang 
được với bên kia biên giới dể khi cần có thể rút lui an toàn. 
Cách hang không xa là bản Pác Bó - một ban có phong trao 
quần chúng bảo vệ rất tốt.

Đầu tháng 1 năm 1941, thời điểm quan trọng của việc lựa 
chọn địa điểm về nước, tại làng Tân Khư (Tĩnh Tây - Quang 
Tây - Trung Quốc), Hồ Chí Minh đã gặp gõ và trao đổi với

1. Dần theo Tĩnh ủy, ủy ban nhân dân tinh Cao Bằng - Địa chi Cao Bằng, 

Sđd, tr.125.
2. Viện Lịch sử quán sự Việt Nam - Sự nghiệp và tư tưỏng quán sự của 

Chủ tịch Hổ Chi Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr.255.

29



đồng chí Hoàng Văn Thụ - đại diện của Bạn Thitóng vụ 
Trung ương Đang, từ trong nước sang. Đi cùng đông chí 
Hoàng Văn Thụ có các cán bộ chủ chốt của Cao Bằng. Đổng 
chí Hoàng Văn Thụ đã báo cáo với Người tình hình phong 
trào cách mạng trong nước và ỏ Cao Bằng, cùng những công 
tác dã thực hìẹn và việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 
lần thứ 8. Cũng tại cuộc gặp này, đồng chí Hoàng Văn Thụ 
đã đề nghị Người về rníốc theo hướng Cao Bằng, bỏi ở dây 
trình độ giác ngộ của nhân dần tương đối cao, cán bộ lãnh 
đạo cách mạng khá vững vàng.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941. (tức mồng 2 Tét Tân Tỵ), Ho 
Chí Minh và một số cán bộ cách mạng được Người huấn 
luyện tại Trung Quốc đã vượt qua cột mốc số 108 trên biên 
giới Việt - Trung, tại châu Hà Quảng, trở về nước sau gần 30 
năm hoạt động ở nưốc ngoài. Nhũng ngày đầu, Người nghỉ ở 
nhà ông Lý Quốc Súng (còn gọi là Máy Lỳ). Tới ngày 8 tháng 2 
năm 1941, với bí danh Già Thu, Người tới ở và làm việc tại 
hang Cốc Bó thuộc bản Pác Bó. Từ đây, Pác Bó trỏ thành nơi 
đứng chân của Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng chỉ đạo 
phong trào cách mạng toàn quốc.

Ngay sau ngày về nước, Người chủ trương tô chúc thí 
điểm Việt Minh, lấy từ số cán bộ mối về nước làm nòng cốt. 
Đây là các đồng chí vừa là cán bộ chính trị vừa là cán bộ 
quần sự, để phát triển các hội cứu quốc trong quần chúng. 
Địa bàn chủ yếu của đợt thí điểm Việt Minh là vùng Hà 
Quảng, Hoà An và Nguyên Bình. Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ 
thị Việt Minh phát triển đến đâu là tổ chức ngay tự vệ đến 
đó. Sau 3 tháng, từ tháng 2 đến tháng 4 tổ chức thí điểm Việt 
Minh, sô hội viên cứu quốc ở các châu này tăng lên 2.000
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người với đầy đủ các thành phần già, trẻ, gái, trai... Tại cac 
tổng trong 3 châu này đã xuất hiện các đội tự vệ gồm những 
nam nữ hội viên hăng hái. Đây còn là lực lượng đê củng cô và 
phát triển hội cứu quốc, làm thành ‘bức tương thanh quan 
chúng bảo vệ cơ quan Đảng đóng ở đây, đưa đón can bọ qua lại 
hoạt động, làm giao liên và khi cần có thể chiến đấu với địch. 
Qua phong trào, các cơ sở cách mạng chọn những cán bộ trung 
kiên cử ra nước ngoài học tập quân sự đê phát triên lực lượng 

về sau.
Trưởc những diễn biến của tình hình trong nước và quốc 

tế  từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941, tại lán Khuổi Nặm - 
Pác Bó (Hà Quảng), dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Chí 
Minh, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khai mạc. Hội 
nghị phân tích sâu sắc tình hình quốc tế, tình hình cách 
mạng trong nước sau các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, 
binh biến Đô Lương và nhận định: cách mạng đã bước sang 
thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh bằng bạo lực để giành chính 
quyền cách mạng. Hội nghị dể ra chủ trương: “Chuẩn bị khởi 
nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung'tâm của toàn Đảng, toàn 
dân ta trong giai đoạn hiện nay”. Hội nghị khẳng định: cân 
phải thay đổi chiến lược cách mạng bằng việc tiếp tục nêu 
cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, ‘cuọc cach mạng Đong Dương 
trong giai đoạn hiện nay là một cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc’, “nếu không đánh đuổi được Pháp - Nhật thì vận 
mạng của dân tộc phải chịu kiếp ngựa trâu muôn đời, mà 
vấn đề ruộng đất cung không làm sao giải quyết được”. Hội 
nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng 
minh, gọi tắt là Việt Minh nhằm tập hợp đông đảo các giai 
cấp, tầng láp, các dân tộc cho mục tiêu giải phóng dân tộc.
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Hội nghị nhận định: “Vối lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo 
một cuộc khỏi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng 
có thể giành được sự thắng lợi mà mở đương cho một cuộc 
khởi nghĩa to lớn”. Từ đó, Hội nghị đề ra chủ trương thành 
lập lực lượng vũ trang toàn quốc bằng nhiều hình thức, trong 
đó có việc “mỏ rộng và củng cố các tổ chức cứu quốc săn có 
làm cho các đoàn thể có một tinh thần hy sinh tranh đấu sẵn 
sàng gây cuộc khỏi nghĩa”, “phải có những tiêu tô du kích, du 
kích chính thừc và tổ chức binh lính đế quốc”. Hội nghị đề ra  
điểu lệ của “Việt Nam tiểu tổ du kích cứu quốc”, tên gọi, tổ 
chức, biên chê và mục đích hoạt động của các đơn vị này.

Là trung tâm căn cứ địa của cả vùng, nơi đặt bản doanh 
lãnh đạo của Trung ương, Cao Bằng là nơi đi đầu thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Hội nghị Trung ương lần thứ 8. 
Sau hội nghị, phong trào cách mạng của quần chúng phát 
triển khắp các châu trong tỉnh, đặc biệt là 3 châu (Hà 
Quảng, Nguyên Bình, Hoà An) trở thành 3 châu hoàn 
toàn Việt Minh. Các tổ chức tự vệ ra đời ngày một nhiều 
làm nhiệm vụ hỗ trỢ phong trào đấu tranh của quần 
chúng. Mặt khác, Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng lực 
lượng vũ trang vùng căn cứ địa để vừa giữ vững địa bàn, 
vừa đào tạo nguồn cán bộ cung cấp cho tỉnh. Từ tháng 6 
đến tháng 10 năm 1941, Hồ Chí Minh và Đảng bộ Cao 
Bằng đã chọn hơn 70 cán bộ gửi sang Trung Quốc học quân 
sự. Đây là nhũng hạt giống cán bộ quân sự đầu tiên của căn 
cứ địa Cao Bằng, sau này là Cao - Bắc - Lạng và Khu giải 
phóng Việt Bắc.

Từ năm 1941 đến 1944, các lớp quân chính được tổ chức 
liên tục, gồm 4 khoá, đào tạo được hàng tràm cán bộ quân sự 
tại chỗ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện tự vệ và các đội du kích
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địa phương trong tỉnh. Theo tinh thần Hội nghị Trung ương 
Đảng lần thứ 8, lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập đội vũ 
trang tập trung để làm hạt nhân quân sự đầu tiên cho hoạt 
động vũ trang của tỉnh. Theo chủ trương đó, Tỉnh ủy Cao 
Bằng, sau khi nghiên cứu xét chọn, đã thành lập Đội du kích 
của tỉnh - còn gọi là Đội Du kích Pác Bó. Đội gồm các thành 
viên: Lê Quảng Ba (Đội trưởng), Lê Đinh - tức Lê Thiêt Hùng 
(Chính trị viên), Trần Sơn Hùng - tức Hoàng Sâm (Đội phó), 
cùng các đội viên: Cường Tiên (tức Nguyễn Văn Cơ, vê sau 
đổi tên là Bằng Giang), Thế An, Hải Tâm (tức Bê Sơn 
Cương), Đức Thanh, Sĩ Cương, Nông Thị Trưng, Quang Hưng 
(tức Dương Mạc Hiếu), Tống Dề (tức La), Nông Văn Chủng 
(tức Phùng). Đội có nhiệm vụ bao vệ cơ quan, bao vẹ can bọ, 
làm giao thông liên lạc đặc biệt, vũ trang tuyên truyên trong 
quần chúng và huấn luyện cho các đội tự vệ chiên đấu ơ địa 
phương. Vũ khí trang bị của Đội có 6 khẩu súng sản, 6 khâu 
súng trường. Chi bộ Đảng của Đội cũng được thành lập để chỉ 
đạo các hoạt động, gồm có Lê Thiết Hùng, Hoàng Sâm, Lê 
Quảng Ba, Bằng Giang, Đức Thanh và Dương Mạc Hiếu. Tất cả 
đểu là đảng viên chính thức. Chi bộ bầu ra một ban chi uy gom 
3 người, do dồng chí Lê Thiết Hùng làm Bí thư, Le Quang Ba 
và Hoàng Sâm làm chi ủy viên. Các đội viên là nhưng ngươi co 
nhiệt tình cách mạng, rất dũng cảm trong đâu tranh. Ngươi 
nhiều tuổi nhất là Lê Thiết Hùng (hơn 30 tuổi), người ít tuổi 
nhất là Nông Thị Trưng (hơn 20 tuổi).

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trực tiếp giáo dục chính trị và 
viết tài liệu huấn luyện quân sự cho Đội. Người đã biên soạn 
các tài liệu quân sự như Kinh nghiệm du kích Nga, Kinh 
nghiệm du kích Tàu và nhất là cuốn Cách đánh du kích gôm 
13 chương, rất dễ đọc, dễ hiểu. Người cũng trực tiếp viết
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Mười điều kỷ luật của Đội, thông qua kế hoạch tô chức hoạt 
động, đặt tên và trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đội. Ngoài 
nhiệm vụ bảo vệ cd quan, đội còn làm giao thông đặc biệt nối 
liền cơ quan đầu não tại Pác Bó vói Đảng bộ Cao Bằng tại 
Lam Sơn, xã Hồng Việt (Hoà An). “Tên Đội là Đội du kích và 
nhiệm vụ của Đội thêm một nhiệm vụ thứ năm là làm nòng 
cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang sau 
này”1. Lãnh tụ Hồ Chí Minh còn căn dặn: “Phải đoàn kêt, 
chấp hành kỷ luật tốt, khiêm tốn học hỏi, giúp nhau thực sự 
về chính trị, quân sự cũng như trong sinh hoạt, đối dân phải 
như cá vái nước”2. Trong quá trình huấn luyện quân sự, 
Người đã nêu một sô nguyên tắc hoạt động cua Đội du kích. 
Cũng trong quá trình này, các đồng chí trong Đội đã Việt hoá cac 
khẩu ngữ quân sự đã từng học tập ỏ nước ngoài, hình thành một 
hệ'thống các khẩu lệnh cho quân đội ta vể sau như: nghiêm, 
quay phải, quay trái, chào... Đội cũng dã rèn luyện được những 
yếu lĩnh cơ bản, một sô' kỹ thuật như bắn súng, ném lựu đạn, 
đâm lê, chiến thuật chiến đấu cá nhân, tổ và tiểu đội.

Sau một thời gian huấn luyện, Đội bắt đầu triển khai công 
tác vũ trang tuyến truyền ở các địa phương trong các châu Hà 
Quảng, Hoà An, Nguyên Bình. Hoạt động của Đội gồm 2 thời 
kỳ: thời kỳ tập trung từ cuối năm 1941 đến tháng 3 năm 1942 
và thòi kỳ phân tán từ tháng 3 đến tháng 7 năm 1943.

Trong thòi kỳ hoạt động tập trung, toàn Đội cùng hoại 
động tại một địa bàn. Khi tới các địa phương, Đội cùng vớ

1. Lé Quảng Ba - Bảc Hó và Đội du kich Pác Bó (Hổi kỷ), Nxb Văn ho; 
Dãn tộc, Hà Nội, 1995, tr. 113.

2. Dan theo Trần Đình Huỳnh -  Danh nhản Hồ Chi Minh - Cuộc đời V 

những sự kiện, Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2001, tr. 85.
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các cán bộ ở đây vận động quần chúng cốt cán đến nghe nói 
chuyện. Có nơi, Đội tổ chức mít tinh quần chúng, treo cờ đỏ 
sao vàng, phối hợp vối tự vệ canh gác để phòng quân Pháp 
hoặc thổ phỉ đến bất ngờ. ở  những nơi quần chúng bị bọn 
chức dịch không chế, các đồng chí trong Đội kết hợp với cán 
bộ địa phương tổ chức vũ trang đột nhập vào nhà những tên 
phản động, dùng vũ khí đế cảnh cáo, ngăn chặn những hoạt 
động chông phá của chúng, hoặc thuyêt phục họ theo Việt 
Minh. Điển hình là cuộc đột nhập nhà phó tổng Làn ở bản Pá 
Đản, thuộc tổng Trung An ở Lục Khu (Hà Quảng) đã buộc 
tên này hứa không chống lại Việt Minh, ỡ  xóm Nà Loá (Hoà 
An), Đội cử cán bộ đến nhà viên xã đoàn (một chức vụ tương 
đương xã đội trưởng ngày nay) vận động đi theo Việt Minh và 
sau đó ông này đã cùng cả xóm trâ thành một trạm giao 
thông phục vụ cán bộ qua lại sông Băng an toàn.

Ngoài việc bảo vệ cơ quan đầu não của tinh và Trung 
ương, bảo vệ cơ sở cách mạng, công tác vũ trang tuyên truyền 
của Đôi đã làm cho nhân dân hiêu và them tin tương vao 
Mặt trận Việt Minh, đẩy mạnh phong trào mua sắm vũ khí 
trong cán bộ và nhân dân để giữ gìn bản làng, chông phi. 
Hoạt động của Đội cũng đã làm cho hàng ngũ chức dich phan 
hoá nhanh; sô đi theo Việt Minh càng tm tương va hang hai 
hoạt động; sô" lừng khừng thì dứt hăn, nga theo cach mạng; 
những tên phản động bớt hung hăng. Với danh nghĩa bộ đọi 
Việt Minh, hoạt động của Đội ở vùng này đã làm cho bọn phi 
trong nưóc co lại, không dám ngang nhiên hoành hanh, con 
bọn phỉ bên kia biên giới không dám tràn sang khu căn cư 
của Việt Minh.

Từ kết quả của những hoạt động này, cuối tháng 3 đầu 
tháng 4 năm 1942, lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ thị cho Đội phân
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tán hoạt động, diều các đội viên đi làm nòng cốt để tổ chức 
các đội vũ trang ỏ địa phương. Các đồng chí Bằng Giang, Bê 
Sơn Cương và Sĩ Cương về Hoà An, xây dựng đội vũ trang 
châu do đồng chí Bằng Giang làm Đội trưỏng. Đông chí 
Dương Mạc Hiếu về Nguyên Bình xây dựng đội vũ trang của 
châu. Đồng chí Đức Thanh về Nà Mạ (Hà Quảng) phụ trách 
quần chúng và tự vệ ở đây, về sau phát triển lập Đội vũ 
trang tểng Phù Dúng. Đồng chí Nông Thị Trưng thoát ly đơn 
vị làm công tác phụ nữ nhưng cũng tham gia hoạt động huấn 
luyện quân sự cho các đồng chí trong Hội phụ nữ. Những đội 
viên khác cũng lần lượt về các nơi mỏ các lớp huấn luyện cho 
cán bộ phụ trách tự vệ và cán bộ chính trị. Đồng chí Lê 
Quảng Ba mỏ lớp huấn luyện tại Pác Bó cho cán bộ các xã 
Kéo Đắc, Yên Lũng; đồng chí Lê Thiết Hùng mỏ lớp ở Đào 
Ngạn, Phù Ngọc...

Từ nhũng cán bộ cốt cán của Đội du kích Pác Bó và các 
đồng chí dã được huấn luyện quân sự, nhiều đội vũ trang ơ các 
châu lần lượt được thành lập. Đội du kích Pác Bó đã đóng vai 
trò làm nòng cốt trong việc phát trìên lực lượng bán vũ trang 0 

Cao Bằng lúc bấy giờ. Tới tháng 7 năm 1943, hầu hết các 
thành viên của Đội du kích Pác Bó đã nhận những nhiệm vụ 
khác nhau vể cơ sơ để thành lập các đơn vị vũ trang mới; v: 
vậy Đội du kích Pác Bó chấm dứt sự tồn tại, hoàn thànl 
nhiệm vụ mà lãnh tụ Hồ Chí Minh giao phó. Đội du kích Pá< 
Bó cũng đã hỗ trợ phong trào quần chúng phát triển bằng việ< 
xây dựng các đội vũ trang châu, tổng, các đội tự vệ chiến đấi 
và tự vệ xã ở các châu Hà Quảng, Hoà An và Nguyên Bình 
và đặc biệt là cuộc đấu tranh chống khủng bô' trong cá 
năm 1943 - 1944. "Đội tồn tại được độ hai năm. Song đây li
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một thực tiễn sinh động để Đảng, Bác Hồ tổ chức xây dựng 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân"1.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Cao Bằng cũng tổ chức các lớp huấn 
luyện quân sự tập trung, gọi là Trường Quân chính. Tháng 2 
năm 1942, lớp huấn luyện thứ nhất được tập trung tại Khuổi 
Nặm (Pác Bó - Hà Quảng), có khoảng 40 học viên tham gia. 
Tham gia giảng dạy có các đồng chí đã từng học quân sự ở 

Trung Quốc như: Lê Thiết Hùng, Hoàng Sâm, Bằng Giang... 
Từ đó. các lớp khác tiếp tục được mỏ. Lớp thứ hai gồm 100 
hội viên, được tổ chức tại Mỏ sắ t (Hòa An) dầu năm 1943. 
Lớp tiếp theo được tổ chức tại Kim Mã (Nguyên Bình), cuối 
nàm 1943, có 30 học viên. Lớp thứ tư dược tổ chức tại Tôm 
Đeng (Hà Quảng), cuối năm 1944, có 30 người. Kết thúc mỗi 
lớp học, đội viên đểu được phân công về tổ chức các lớp huấn 
luyện tại địa phương mình. Bên cạnh đó, Đảng bộ còn 
mồ thêm một số lớp ở Vạ Phá (châu Nguyên Bình) đầu 
năm 1944; lốp Khuổi Cọ gần đèo Ben-le (tháng 9-1944), mỗi 
lớp có khoảng 80 - 100 hoc viên, nhăm đào tạo can bọ đap 
ứng vêu cầu của việc phát triên phong trào như Nam tien, 
Tây tiến, Đông tiến2...

Từ đầu 1942, phong trào Việt Minh phát triển mạnh ở 
nhiều nơi trong tỉnh Cao Băng, đã xuât hiện nhieu tong, xa

1. Thượng tướng Phùng Thế Tài - Kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ vởi việc 

thành lập đội vũ trang của Cao Bằng, trong sách 55 năm Quản đội nhản dân 
Việt Nam - Miền đất khai sinh và quá trình phát triển (kỷ yếu hội thảo khoa 

học), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr.234.

2. Cao Bàng - Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng (1930-1954). Bộ chỉ 

huy quản sự tỉnh Cao Bằng xuất bản, năm 1990, tr.46.
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■‘hoàn toàn”, đặc biệt là ở châu Hoà An. Đầu tháng 4 
năm 1942, lãnh tụ Hồ Chí Minh chuyển từ Pác Bó, Hà 
Quảng về ỏ Lũng Hoài, xã Hồng Việt, Hoà An. Tháng 5 năm 
1942 trước sự phát triển của tình hình cách mạng ơ Nguyên 
Bình. Hồ Chí Minh rời Lũng Hoài chuyển đến ở và làm việc 
tại hang Kéo Quảng (Minh Tâm, Nguyên Bình). Người đặt 
tên mối cho hang đá này là hang Lênin. Tại đây, Người mơ 
lớp huấn luyện vê lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô cho cán bộ 
Châu ủv lâm thời. Tháng 11 năm 1942. cac Ban Viẹt Minh 
đã ra dời ở một số tổng như: Thế Dục. Gia Tự, Quảng Nhân... 
Các ban Việt Minh này đâ họp, trao dổi kinh nghiệm trong 
việc lảnh đạo phong trào và bầu ra Ban Việt Minh lâm thời 
châu Nguyên Bình, do đồng chí Dương Mạc Thạch làm Chủ 
nhiệm. Ban dề ra nhiệm vụ tiếp tục phát triển phong trào 
Việt Minh xuống Bác Kạn.

Bên cạnh việc phát triển lực lượng vũ trang khu vực Cao - 
Bắc - Lạng, Hồ Chí Minh còn chỉ thị mơ phong trào Nam tiến 
dể phát triển các con dường quần chúng nối liền liên lạc tới 
các địa phương và về với Trung ương ỏ miền xuôi. Chọn Cao 
Bằng làm căn cứ cách mạng, thấy được những ưu điểm của 
nơi đây về địa, nhân, song Người cũng thấy dược hạn chế của 
Cao Bằng là xa miền xuôi, xa Trung ương. Do đó, Người vừa 
chủ trương xây dựng căn cứ địa Cao Bằng, nhưng cũng vừa 
củng cồ' căn cứ địa Bắc Sơn và dặc biệt là mở đường liên lạc 
để hình thành một địa bàn chiến lược rộng lổn giáp vối các 
tỉnh miền xuôi. Ngay từ những ngày đầu mới về nước, Hc 
Chí Minh luôn nhăc nhở: “Việc liên lạc là một việc quar 
trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyêl 
định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng, do đc
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bảo đảm thắng lợi”1. Người luôn chú trọng giữ đường dây liên 
lạc với Trung ương ỏ miền xuôi. Phong trào cách mạng càng 
phát triển, vấn đề liên lạc giữa Cao Bằng vói miền xuôi và 
vói Trung ương Đảng trở nên đặc biệt quan trọng. Trước tình 
hình mới, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho các cán bộ ở Cao Bằng: 
“Ngoài lối liên lạc thường dùng bằng giao thông bí mật, phải 
cấp tốc tổ chức những con đường quần chúng từ Cao Bằng đi 
về xuôi. Có thế khi địch khủng bô" mới giữ được liên lạc, 
những hoạt động của đội du kích mới có thể tiên hành thuận 
lợi và nhất là mới tranh thủ kịp khi thòi cơ biến chuyển tốt, 
cách mạng có thể tiên lên tổng khởi nghĩa”2.

Tháng 2 năm 1943, tại Lũng Hoài (Hoà An, Cao Băng), 
diễn ra hội nghị liên tịch giữa Tổng bộ Việt Minh, Liên tỉnh 
ủy Cao - Bắc - Lạng và đại biểu Cứu quốc quân bàn việc mở 
rộng phong trào, đón thời cơ mới và trao đôi kinh nghiẹm 
công tác. Theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, hội nghị 
bàn việc mở phong trào Nam tiên đê tạo con đương hên lạc 
giữa hai khu căn cứ và với Trung ương Đảng. Tên gọi là 
“Nam tiến” song lực lượng này gồm cả các hưâng khác. 
Ngoài hướng “Nam tiến” do đông chí Võ Nguyên Giap chi 
huv, còn có hướng “Đông tiên” đi vê phía Đông, mơ đương 
đến Lạng Sơn, hướng “Tây tiến” sang Hà Giang - Tây Cao 
Bằng, và trong quá trình Nam tiên, đã hình thanh đọi Bac 
tiến” từ Bắc Sơn - Võ Nhai mở đường lên Cao Bằng. Sau hội 
nghị, các tuyến xung phong Nam tiến được tô chức và băt 
đầu lên đường thực thi nhiệm vụ:

1 2. Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sữ, Sđd, tr.80-81
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- Tuyến thứ nhất, hướng chủ yếu, do các đồng chí Võ 
Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng phụ trách, được sự chi viện 
của một tiểu đội Cứu quốc quân, có nhiệm vụ mỏ con đường 
từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã (Bắc Kạn) nối liền 
với Chợ Chu, Đại Từ (Thái Nguyên). Tuyến này chia ra các 
đội toả đi các địa phương.

- Tuyến Cao Bằng - Hà Giang - Tuyên Quang do đồng chí 
Phạm Văn Đồng phụ trách. Nhưng do đồng chí Phạm Văn 
Đồng bị Ốm, phải ở lại Lam Sơn phụ trách báo Việt Nam độc 
lập. Do đó, đội xung phong Nam tiến do đồng chí Võ Nguyên 
Giáp phụ trách phải cử lực lượng sang chi viện cho hướng 
này. Nhiệm vụ của tuyến này là vượt qua Bảo Lạc sang Bắc 
Mê (Hà Giang) và Na Hang (Tuyên Quang), tiến đến núi Hồng. 
Với địa thê thuận lợi cho việc liên lạc với các nơi, núi Hồng đã 
được xây dựng thành một căn cứ cách mạng vững chắc, một 
khu vực có cơ sở quần chúng tốt.

- Một cánh do trung đội Cứu quốc quân từ biên giới về 
nhằm hưóng Đông Nam, tiến qua châu Thạch An xuống 
Tràng Định, Bình Gia (Lạng Sơn) nõì đến căn cứ Bắc Sơn - 
Võ Nhai và thông suốt đến Hiệp Hoà (Bắc Giang). Đội vừa 
xây dựng cơ sở ở các vùng đi qua, vừa có những hoạt động 
quân sự phối hợp như trừng trị bọn tay sai phản động có 
nhiều nợ máu, đánh đồn Bản Trại, phá kho muối chia cho 
nhân dân.

Phong trào xung phong tham gia các đội Nam tiến phát 
triên rầm rộ ơ Cao - Băc - Lạng. Hàng trăm cán bộ, nam nũ 
thanh niên tình nguyện thoát ly gia đình vào các đội Nam 
tiến. Vũ khí đều do họ tự sắm lấy. Các lóp học cấp tốc đượ< 
mỏ tại nhiều nơi, đào tạo hàng trăm cán bộ đáp ứng yêu cầt
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cho riêng tuyến đường Nam tiến. Lực lượng tham gia Nam 
tiến lần lượt được tổ chức thành 19 đội. Mỗi đội được phân 
công một địa phương hoạt động. Quá trình Nam tiến cũng là 
quá trình xây dựng các hội quần chúng, huấn luyện chính 
trị, tổ chức lực lượng vũ trang gồm các đội du kích địa 
phương, đội tự vệ. Các đồng chí Hoàng Sâm và Thế An đang 
công tác ỏ Đội du kích Pác Bó, được điều về tổ chức đội và bảo 
vệ cho các đội xung phong Nam tiên.

Tổng Kim Mã (châu Nguyên Bình) là nơi xuất phát của 
Ban xung phong Nam tiến. Các đội hoạt động theo phương 
thức “các tổ xung phong phát triên đi trước, hoạt động theo 
lối vũ trang tuyên truyền, bắt mối, điểu tra, tuyên truyên 
gây cơ sở. Các tổ xung phong củng cô đên tiếp sau, chọn côt 
cán trong quần chúng, mở lớp huấn luyện ngăn kỳ, rói dựa 
vào cán bộ địa phương mới được đào tạo mà phát tnên phong 
trào”1. Ba xã Kim Mã, Tam Lọng, Hoa Thám thuộc châu 
Nguyên Bình (Cao Bằng) nằm sát với địa giới các xa Coc Đan, 
Tô Khê, Thượng Ân và Bằng Đức châu Ngân Sơn (Băc Kạn), là 
những địa bàn mở đầu cho kế hoạch Nam tiên, đe tưng bươc tạo 
thành căn cứ ở phía Nam tỉnh Cao Bằng - phía Bắc tỉnh 

Bắc Kạn.
Để phát triển cơ sở quần chúng ơ khăp nơi, cac đọi Nam 

tiến đã mở thông nhiều con đường. Cách phát tnên Nam tien 
không nhất thiết phải tiến hành tuần tự mà có thể theo lối 
“nhảy dù” “nhảy cóc”. Có nhiều đội bí mật vượt qua những

1. Ban Nghiên cứu lịch sử quản đội thuộc Tổng cục Chính trị và Viện 
Lịch sử quân sự Việt Nam - Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, tập 1, Sđd, 

tr 73-74.
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chặng đưòng dài đến địa phương có quần chúng tốt gây cơ sở, 
rồi sau đó kết nối các cơ sỏ với nhau. Chẳng hạn, ở cánh Nam 
tiến do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách, Đội xung phong 
phát triển do đồng chí Nông Văn Quang chi huy, đa đi xa 
nhất, xuôhg gây cơ sở ở vùng phía Nam Chợ Đồn. Một đội 
khác trong đó có các đồng chí Hữu, Dung... hoạt đọng co lue 
xuống tận Phủ Thông. Đội xung phong Nam tiến do đồng chí 
Võ Nguyên Giáp phụ trách đã phát triển cơ sở từ tổng Kim 
Mã qua tổng Hoàng Hoa Thám xuống Hà Hiệu - một đìa bàn 
có nhiều khó khăn ỏ châu Ngân Sơn, rồi xuống Phủ Thông.

Các con đường Nam tiến kéo dài qua nhiều miền núi cao, 
nhiều cánh đồng, qua các bản làng của dồng bào Thổ, Dao, 
Nùng... Những nơi có các đội Nam tiến đi qua, quần chúng 
được giác ngộ, hăng hái tham gia các tổ chức Cứu quốc, tinh 
thần cách mạng lên rất cao.

Sau hội nghị ở Lũng Hoài, Chu Văn Tân trở lại Bắc Sơn - 
Võ Nhai cùng Cứu quốc quân củng cố phong trào, mâ đường 
Bắc tiến thông vối Cao Bằng và tìm cách nôi liên lạc với 
Trung ương Đảng ở An toàn khu 2 (Hiệp Hoà - Bắc Giang). 
Một tổ Cứu quốc quân từ Võ Nhai được cử đi Na Rì, sau đó 
đến gây cơ sỏ ở Nam Bạch Thông, Bắc Phú Lương (Thái 
Nguyên). Một tổ khác từ Đại Từ lên Định Hoá rồi lần lượt 
tiên qua Chợ Đồn, dừng chân ở Nghĩa Tá để hợp với cánh 
Nam tiến, sau đó vào Đông Viên, rồi vượt lên dãy Phia Bioóc.

Tháng 10 năm 1943, cánh Nam tiến do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp phụ trách đã gặp đơn vị Bắc tiến của Cứu quốc 
quân, do Chu Văn Tấn chỉ huy, ở xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn). 
Con đường quần chúng, con đường liên lạc giữa hai khu căn 
cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai đã được nối liền. Để ghi

42



nhớ thắng lợ i của s ự  kiện này, các đồng chí đã đ ổ i tên xã 
Nghĩa Tá thành xã Thắng L ợ i. Cũng thời gian đó, các cánh 
khác cũng đ ã  lần lư ợ t  đến được các địa phương, các vị trí đề 
ra lúc xuất phát.

Như vậy, sau hơn tám tháng hoạt động, con đường quần 
chúng cách mạng theo hướng Nam tiến trên địa bàn Việt 
Bắc, mà Hồ Chí Minh vạch ra, từ Cao Bằng đã nôi liền với 
khu du kích Bắc Sơn - Võ Nhai. Cuối năm 1943, nhờ cơ sở 
cách mạng ở Chợ Chu (Thái Nguyên), Cứu quôc quân đã băt 
được liên lạc với Trung ương Đảng ỏ miền xuôi. Phong trào 
cách mạng ở Việt Bắc đã gắn với phong trào ca nước. Hai 
khu căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai dược mở rộng, 
dựa vào nhau tạo thành thế liên hoàn chiên đâu, tiên có the 
dánh, lui có thể giữ”. “Sự hình thành hai khu căn cứ có 
nhũng con đường quần chúng cách mạng nối liển nhau, đã 
mở ra triển vong lớn, tạo điêu kiện cho viẹc ra dơi Khu giai 
phóng sau này”1. Cuối năm 1943 - đầu năm 1944, các đội 
xung phong Nam tiến, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gay cơ 
sở và mở thông các dường liên lạc, đêu trơ ve Kim Ma (Cao 
Bằng). Ngày 22 tháng 1 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh và 
Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng tổ chức lễ tổng kết tại rừng Nà 
Sang, xã Hoa Thám, liên hoan mừng thắng lợi và đã tặng các 
đội Nam tiến lá cờ “Xung phong thăng lợi .

Kết quả của phong trào Nam tiến đã thúc đẩy sự phát 
triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở các tỉnh Việt

1. Đan nghiên cứu lịch sử quân đội thuộc Tổng cục Chính trị và Viện Lịch 

sử quân sự Việt Nam - Lịch sử Quản đội nhân dân Việt Nam, tập 1, Sđd, 

tr.130.
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Bắc, nối liền hai căn cứ cách mạng, mặt khác nó còn góp 
phần quan trọng vào việc phát triển lực lượng vũ trang ở các 
địa phương. Cùng vối sự xuất hiện ngày càng nhiều của các 
xã, tổng hoàn toàn, các đội tự vệ chiến đấu cũng đã được 
thành lập ở nhiều nơi. Một số địa phương còn tập hợp các đội 
tự vệ tiến hành các cuộc diễn tập lớn. Tháng 3 năm 1944, 
châu Hà Quảng đã thành lập được 1 trung đội vũ trang thoát 
ly gồm ÕO đội viên, do đồng chí Dương Đại Lâm làm đội 
trưởng. Châu Hoà An cũng thành lập được 1 trung đội, do 
đồng chí Nguyễn Thê Đô làm Trung đội trưởng. Khu Thiện 
Thuật của đồng bào Mông cũng có 1 trung đội, do đồng chí 
Cao Lý làm Trung đội trưởng. Lần lượt các xã Tam Kim, 
Minh Tâm, Hoa Thám, Hưng Đạo (châu Nguyên Bình), 
Thượng An, Băng Vân, Thượng Quan (châu Ngân Sơn) cũng 
đa thành lập các tiêu đội vũ trang. Các đơn vị này đã tổ 
chức những trận đánh phục kích bọn lính đi lùng sục ngăn 
chạn các cuộc khung bố của địch, diệt trừ những tên phản 
đọng có nhiêu nợ máu, bảo vệ cơ sở cách mạng và tài sản 
của nhân dân.

Việc phát triên các tiểu đội, đơn vị vũ trang địa phương 
đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về vũ khí để trang bị cho các 
đơn vị. Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng một mặt thiết lập thêm 
và mở rộng sản xuất ỏ các binh công xưởng, mặt khác phát 
động phong trào góp tiền mua sắm vũ khí theo tinh thần chỉ 
thị Sửa soạn tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh ngày 7 
tháng 5 năm 1944.

Từ cuối năm 1943 đến giữa năm 1944, thực dân Pháp liên 
tục mở các đợt khủng bố khốc liệt hầu hết các tỉnh ỏ Viêt 
Băc. Ngoài hệ thống đồn bốt đã có, chúng lập thêm nhiểu đồn
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bốt mới bao quanh những tuyến đường nghi là đầu _mối liên 
lạc của cách mạng. Chúng huy động thêm mật thám, cảnh 
sát từ Hà Nội lên phối hợp truy bắt cán bộ, vừa tiến hành các 
thủ đoạn mua chuộc, mị dân, vừa tạo mâu thuẫn giữa các 
dân tộc, tuyển thêm tay sai lập các đội chống phá cách mạng. 
“Tại Chợ Rã, chúng bắt 14 hội viên, trong đó có các đồng chí 
cán bộ chủ chốt. Tại Hoà An, địch bắt một lúc 53 cán bộ, 
chiến sĩ, giết hại 3 đồng chí... Tại Nguyên Bình, chúng bắt 
100 đồng chí, giết 10 đồng chí... Tại Quảng Uyên, chúng bắt 
11 đồng chí đem giết”1. Địch còn phá các điểm cất giấu lương 
thực và cướp đi khoảng 40 tấn thóc dự trữ của cách mạng, 
đốt phá hàng trăm xóm bản, dồn dân về sống tập trung đê dê 
bề kiểm soát. Trên con đường Nam tiến, từ tháng 1 đến 
tháng 5 năm 1944, địch đã bắn chết 7 dồng chí lãnh đạo cấp 
tỉnh, cấp châu2. “Cơ quan đồng chí Tông - anh Phạm Văn 
Đồng - bị vây luôn mấy lần và bị tiến công băng dại bác . Còn 
bản thân đồng chí Võ Nguyên Giáp, có lần “cùng hai đội viên bị 
vây 3 ngày liền ở trên một đỉnh núi gần Thế Dục và phai 
dùng ống nứa và nước dây rừng mà thổi cơm”3.

Trước tình hình địch tăng cường khủng bô, các đông chi 
lãnh đạo Việt Minh và Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng lên kê 
hoạch bảo vệ cán bộ địa phương bằng việc tô chức cuộc rút lui 
có kỷ luật, cho cán bộ bí mật vào rừng. Khi sô cán bộ bí mật 
tăng lên, lãnh đạo Liên tỉnh ủy lại có chỉ thị dùng hình thức 
“Tiểu tổ bí mật” để duy trì phong trào. Một tiêu tô bí mật

1,2. Cao Bằng - Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng (1930-1954), Sđd, 

tr.54.

3. Võ Nguyên Giáp - Pác B ó, n g u ồ n  su ố i Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội,
1989, tr.21.
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gồm tất cả các đồng chí hoạt động bí mật trong một xã, 
những đồng chí thoát ly gia đình vào rừng núi, nơi có lều để ở, 
có lương thực bảo dảm trong khoảng 6 tháng và sinh hoạt, học 
tập và công tác theo một nội quy rất nghiêm. Chính nhờ các 
tiểu tổ bí mật này mà phong trào quần chúng vẫn được duy 
trì. Bên cạnh giải pháp trên, lãnh đạo Việt Minh và Liên tỉnh 
ủy Cao - Bắc - Lạng còn quyết định tổ chức thêm một số đội 
Nam tiên với nhiệm vụ tìm cách để nốĩ lại các đường Nam 
tiên. Thành phần chủ yếu Nam tiến đợt này gồm một trung 
dội do đồng chí Hoàng Sâm chọn và tổ chức. Cho đến cuối 
năm 1943. dù địch khủng bô" ác liệt, cơ sỏ cách mạng có bị 
thiệt hại, song phong trào vẫn được duy trì, con đường Nam 
tiên dã tạo được những cơ sở quần chúng trung kiên. Từ dó, 
các lực lượng tự vệ vẫn được tổ chức và củng cô" thêm. Do sự 
hoạt động cua các đội Nam tiên, các cơ sở và phong trào cách 
mạng vẫn duy trì, cuộc khủng bố của địch chỉ càng làm tăng 
thêm lòng căm thù và quyết tâm đứng lên khởi nghĩa của 
nhân dân Việt Bắc.

Đích cang điên cuông khủng bô" phong trào cách mạng, 
quần chúng nhân dân càng nóng lòng đứng lên khởi nghĩa. 
Trong bôi canh đó, Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng triệu tập 
hội nghị tại Lũng Sa (một địa điểm giáp giới chầu Hoà An va 
Nguyên Bình), ngày 13 tháng 7 năm 1944. Đầy đủ cán bộ 
phụ trách các vùng, cán bộ Trung ương như các đồng chí: Vũ 
Anh, Phạm Văn Đông, Võ Nguyên Giáp... dự hội nghị. Báo 
cáo chính trị của hội nghị khẳng định: “Các điểu kiện đã chín 
muồi để phát động chiến tranh du kích trong Liên tỉnh” Các 
đại biểu thảo luận sôi nẩi và dù còn nhiều vấn đề về công tác 
Cụ t^ ê_chưa có cách giải quyết, hội nghị nhanh chóng đi đến 
quyêt nghị khởi nghĩa. Hội nghị nhận định: “Tình hình trong
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nước và phong trào cách mạng địa phương, quần chúng Cao - 
Bắc - Lạng đang nóng lòng chờ đợi khỏi nghĩa”. Do chưa bắt 
được liên lạc với Trung ương Đảng ỏ miền xuôi, chưa nắm bắt 
được phong trào cách mạng toàn quốc nên hội nghị chưa định 
ngày giờ khởi nghĩa mà chỉ mới thống nhất được những việc 
cần gấp rút thực hiện như: hoàn thành công tác huân luyện 
cho các đội trưởng và chính trị viên các đội vũ trang; các đơn 
vị tự vệ chiến đấu đều chuyển thành các đội du kích, đẩy 
mạnh phong trào mua sắm, tự tạo vũ khí, đạn dược; lương 
thực chuẩn bị cho các đội du kích phải đủ ăn trong 6 tháng.

Tới tháng 9 năm 1944, kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa đã 
được thực hiện phần lớn. Tiếng súng vũ trang hành động đã 
nô ỏ một sô’ nơi. Liên tỉnh ủv đang trù tính một cuộc hội nghị 
cuối cùng kiểm điểm công tác chuẩn bị và quyết định ngày 
giờ phát động khởi nghĩa.

Cuối tháng 10 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Trung 
Quốc trở vê xã “đỏ” Nà Sác, huyện Hà Quảng trên biên giới 
Việt - Trung. Một buổi sáng tháng 10 năm 1944, các đồng chí 
Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh tối gặp và xin ý kiên Người trong 
một lán nhỏ trên một quả đồi ở Lũng Cát, thuộc xã Nà Sác. 
Đồng chí Vũ Anh báo cáo tình hình phong trào cách mạng ở 
các tỉnh Cao - Bắc - Lạng, những khó khăn lớn trong việc liên 
lạc vối Trung ương ở miền xuôi và ngay cả với khu càn cứ 
Bắc Sơn - Võ Nhai, về nghị quyêt vũ trang khởi nghĩa của 
Liên tỉnh ủy. Đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình 
con đường Nam tiến, sự khủng bô của thực dân Pháp và chủ 
trương đổi phó của ta. Nghe báo cáo xong, Người nhận định: 
“Phong trào lên, địch khủng bô’ là chuyện đương nhiên, 
nhưng có phần vì ta bộc lộ lực lượng”. Người chỉ thị hoãn 
ngay cuộc khởi nghĩa, bởi vì “Chủ trương phát động chiên
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tranh du kích ở Cao - Bắc - Lạng là mới chỉ căn cứ vào tình 
hình địa phương mà chưa căn cứ vào tình hình cụ thể trong 
cả nước, mối chỉ thấy bộ phận mà chưa thấy toàn cục”. 
“Trong điều kiện bây giò, nếu phát động ngay nhân dân nổi 
lên đánh du kích theo quy mô và phương thức đã định trong 
Nghị quyết, thì sẽ gặp khó khăn, còn khó khăn hơn thời kỳ bị 
khủng bô' vừa rồi”. “Quân khỏi nghĩa Cao - Bắc - Lạng đơn 
độc dấy lên nhất định đê quốc sẽ mau chóng tập trung lực 
lượng đàn áp. Riêng về mặt quần sự thì cũng không theo 
đúng nguyên tắc tập trung lực lượng; cán bộ, vũ khí đều 
phân tán, thiêu hẳn một lực lượng nòng cốt”. Người nhận 
định: “Bây giờ thời kỳ cách mạng hoà bình phát triển đã qua 
nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ 
chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì 
không đu đê đây phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ 
trang khởi nghĩa ngay thì quần địch sẽ tập trung đối phó. 
Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên 
hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn 
quân^sự. Phải tìm ra một hình thức đấu tranh thích hợp mới 
có thể đẩy phong trào tiến lên...”1. Rồi Người chỉ thị: “Bây giò 
nên tập hợp những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ 
khí tôt nhất, tổ chức thành một đội vũ trang để hoạt động. Ta 
sẽ dùng hình thức vũ trang để gây ảnh hưỏng cách mạng sâu 
rọng trong quần chúng. Tác chiến phải gây được ảnh hưởng 
tốt vê chính trị, do đó mà mỏ rộng cơ sỏ phát triển lực lượng 
vu trang. Chúng ta sẽ lập đội quân giải phóng...”. Người trực 
Lep giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ này. Sau 
đó, khi trao đổi với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người phác

1. Võ Nguyên Giáp - Những chặn g  đường lịch sử, Sđd tr.121
48



thảo ra những nét chính về Đội Việt Nam Giải phóng quân, 
từ tô chức đến phương châm hành động và vấn đề cung câp 
lương thực, đạn dược, quan hệ giữa đội chủ lực và các lực 
lượng vũ trang địa phương. Đặc biệt tổ chức phải lấy chi bộ 
Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Người nhắc nhở quán triệt 
phương châm: “Người trước, súng sau”. Các đội viên phải là 
những người kiên quyết, hăng hái trong công tác, dũng cảm 
trong chiến đấu, có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Phải 
cân nhắc từng người một, các cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung 
đội chủ yếu lấy trong sô" cán bộ đi học quân sự ở nưốc ngoài 
về. Đa số họ đã trải qua chiến đấu và ít nhiều đã biết về kỹ 
thuật và kinh nghiệm quân sự. Trong Đội phải có đủ thành 
phần Tày, Nùng, Mán, Kinh, người địa phương nào cũng có 
nhằm phục vụ cho hoạt động sau này của Đội được thuận lợi. 
Trước lúc đi, Người còn dặn thêm: “Phải dựa chắc vào dân. 
Dựa chắc vào dân thì không kẻ địch nào tiêu diệt được ta”1.

Sau đó, căn cứ vào chỉ dẫn của Người, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp cùng đồng chí Lê Quảng Ba họp bàn việc chọn 
người và tập trung vũ khí, thống nhất kế hoạch tổ chức cụ 
thể. Các đồng chí thông nhất lúc đầu chỉ tổ chức 1 trung đội 
gồm 3 tiểu đội. Lực lượng chủ yếu lấy từ các đội vũ trang 
châu Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Ngân Sơn..., một 
phần khác chọn trong số các đồng chí từng học quân sự ỏ 
nưốc ngoài về. Lập danh sách đội, các đồng chí trao đổi, lựa 
chọn cân nhắc kỹ từng đội viên, cán bộ phụ trách nhâ"t 
thiêt phải là người được học quân sự và đã có kinh nghiệm 
trong phong trào đâ"u tranh. Sau khi lập xong danh sách, 
các đồng chí nhất trí chọn đồng chí Hoàng Sâm, từng là Đội

1. Võ Nguyên Giáp - N h ư n g  c h ặ n g  đường lịch sử, Sđd, tr.123.

4 -ĐVNTT 49



phó Đội du kích Pác Bó, làm Đội trưởng; đồng chí Xích Thắng 
(Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên.

vể tên gọi của Đội, các đồng chí trao đổi kỹ và thống nhất 
lấy tên là Đội Việt Nam Giải phóng quân.

Về hoạt động quân sự đầu tiên, các đồng chí quyết định 
sẽ nhằm đánh vào một vài đồn địch, cướp súng đạn giặc, 
và phải thắng thật giòn giã để khuếch trương thanh thế 
của Đội. Về hậu cần. Đội sẽ phải dựa vào dân. v ề  thời gian 
thành lập, chậm nhất là vào hạ tuần tháng 12 năm 1944.

Trong khi các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba 
đang trao đổi thì lãnh tụ Hồ Chí Minh đến. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp báo cáo nội dung cuộc trao đổi và được Người 
đồng ý. Về tên gọi Đội Việt Nam Giải phóng quân, Ngưòi chỉ 
thị thêm vào hai chữ “tuyên truyền’' để mọi người ghi nhố 
nhiệm vụ chính trị lúc nàv còn trọng hơn quân sự.

Về quan hệ giữa Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - 
đội chủ lực đầu tiên của Đảng trong cả nước vối các lực lượng 
vũ trang địa phương, Người khẳng định: Thống nhất chỉ dạo 
cả chủ lực và địa phương, các lực lượng ấy đoàn kết, phôi hợp 
chặt chẽ với nhau. Bộ đội chủ lực có nhiệm vụ dìu dắt, giúp 
đõ bộ đội dịa phương trưởng thành.

Ngươi nhấn mạnh hai điểm: “Một là, cuộc chiến đấu đầu 
tien phai là một cuộc thắng lợi”, bởi “cuộc chiến đấu ấy có tác 
dụng rât lớn lao và trong một phần lốn, sẽ quyết định tương 
lai của Đội. Hai là các cuộc hành động phải nhằm thời gian, 
phải nhăm địa điểm, tổ chức phải gọn gàng, chu đáo xuất 
săc, làm cho vang dội đến khắp trong nưôc và vang dội cả ra 
nước ngoài. Sau mỗi thắng lợi phải triệt để lợi dụng để mỏ 
rọng tuyên truyền. Có thế Đội giải phóng quân mới đạt mục 
đích tuyên truyền của nó, mới kêu gọi toàn dân đoàn kết, vũ
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trang đứng dậy, mới làm cho nước ngoài chú ý đến cuộc chiến 
đâu chông phát xít của dần tộc Việt Nam”1.

“Bác yêu cầu thành lập nhanh, khi thành lập phải có 
những lời thể danh dự. Thành lập xong ra quân hành động có 
tính chất quần chúng. Trận đầu mặc dù đội quân mới thành 
lập còn non yếu nhưng phải chiến thắng. Điều đó sẽ ảnh 
hưởng tôt cho công tác tuyên truyền và tác động trong quần 
chúng”2... “Người cán bộ cách mạng bất kỳ làm việc gì cũng 
phải biết mình, biết người, phải diều tra nghiên cứu cẩn 
thận, biết rõ sức ta, sức địch, không được đế sơ hỏ, làm lộ bí 
mật, hại đến phong trào"3. Lúc chia tay các đồng chí Võ 
Nguvên Giáp và Lê Quảng Ba, Người còn dặn thêm: “Nhố bí 
mật: ta o Đông, địch ở Tâv. Lai vô ảnh khứ vô hình”.

Vê vũ khí, các dồng chí cũng quyết định t.ập trung phần 
lớn vũ khf tôt nhất lấy từ các châu, từ cơ sơ lên và từ nưốc 
ngoài vồ để trang bị cho Đội. Lúc ấy, đồng chí Tông Minh 
Phương và bà con Việt kiều ỏ Côn Minh (Trung Quôc) có gửi 
vê một số vũ khí gồm: 1 khẩu tiểu liên. 3 khẩu Cônbát Mỹ và 
150 viên đạn, 6 quả bom lửa, 1 hộp bom nô chậm. Cùng với 
vũ khí, Đội nhận được 50 đồng chi phí quân nhu.... Cho tới 
trước ngàv thành lập, Đội chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khâu 
súng trường giáp năm, giáp ba của Pháp4; một sô khâu súng

1. Võ Nguyên Giáp - Đội quản giải phóng 1944-1947, Bản đánh may, lưu 

tại Viện Lịch sử quân SƯ Việt Nam, tr. 11, ký hiệu VL23017/85.

2, 3. Vũ Anh - Những ngày gần Bác trong sách Đầu nguón (tập hồi ký),

Sdd, tr. 270.

4. Tức là sủng trường Mousqueton Pháp, có hai loại: một loại có băng dạn 
5 viên (còn gọi là “Giáp” hoậc “Gióp" 5), loại khác băng đạn có 3 viên (còn gọi 

là “Giáp" hoặc "Gióp” 3.
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kíp súng hoả mai, còn lại là mã tấu, giáo, mác, 150 vien đạn,
1 hộp bom nổ chậm.

Trên đường từ Pác Bó trở lại tổng Kim Mã, theo kế hoạch 
đã định, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Lê Quảng Ba 
đã ghé vào gặp đội vũ trang châu Hà Quảng để trực tiếp điều 
động một số cán bộ và thành viên ưu tú của đội vũ trang này. 
Đó là các đồng chí Xuân Trường, La Thanh, Dương Đại Long, 
Lương Văn ích. Tại đây, các đồng chí cũng đã gặp và điều 
động một sô" đồng chí, cán bộ vừa học quần sự từ Trung Quốc 
về cho Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân như 
Hoàng Văn Thái, Lâm cẩm Như, Thu Sơn... Số anh em này 
đều rất phân khởi khi được lựa chọn vào Đội.

Sau đó, khi qua Lam Sơn (Hoà An), các đồng chí Võ 
Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba còn vào gặp gỡ và bán bạc vối 
Liên tỉnh ủy, phổ biến quyết định của lãnh tụ Hồ Chí Minh 
hoãn kế hoạch khởi nghĩa vũ trang và thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Các đồng chí trong Liên 
tỉnh ủy râ"t vui mừng, nhiệt liệt hoan nghênh quyết định đó 
và cùng bàn bạc, trao đổi về kế hoạch điểu động lực lượng, 
chỉ thị cho các tổng, châu chọn những cán bộ ưu tú nhất của 
mình tham gia Đội. Đồng thời, lãnh dạo Liên tỉnh ủy cũng 
chỉ thị cho các địa phương trong Cao - Bắc - Lạng tích cực 
giúp đỡ mọi mặt trong việc xây dựng Đội, vừa gấp rút điều 
tra tình hình các đồn địch tại địa phương. Rời Liên tỉnh ủy 
các đồng chí tởi tổng Hoa Thám (Nguyên Bình), gặp chỉ huy 
đội vũ trang của tổng này, trực tiếp điều động một số đồng 
chí lên tham gia Đội, theo danh sách đã định. Đó là các đồng 
chí: Hà Hưng Long, Tô Vũ Dâu, Bế Văn sắt.

Về phía các châu, tổng trong Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng 
sau khi nhận được chỉ thị của Liên tỉnh ủy, đều đã họp bàn
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để cử những thành viên ưu tú trong các đội vũ trang tổng, 
châu của mình lên tham gia Đội. Đội vũ trang thoát ly tổng 
Chí Kiên (Bắc Kạn) đã cử ba người là Hoàng Văn Ninh (tức 
Thái Sơn), Hoàng Văn Lường (Kính Phát) và Trương Phúc 
Minh1. Đội vũ trang tổng Phan Đình Phùng (Ngân Sơn) chọn 
và cử hai đồng chí là Hoàng Thịnh và Bế ích Nhân (ích Vạn). 
Đồng chí Hoàng Thịnh vốn là một cán bộ từ Cứu quốc quân 
lên chi viện cho phong trào Nam tiến. Bên cạnh đó, một số 
các đồng chí khác từ các tổng cũng được cử lên tham gia Đội. 
Đó là các đồng chí Nguyễn Văn Phán (Kế Hoạch), Bê Vàn sắt 
và Trương Đắc đểu là cán bộ phụ trách Nam tiến từ mùa thu 
1943 tại các xã vùng dân tộc Dao Thành Công, Hưng Đạo,' 
Quang Thành ở Tây Nam Nguyên Bình.

Ngoài ra, một số đồng chí từ Cứu quốc lên chi viện 
cho Cao - Bắc - Lạng tham gia phong trào Nam tiến, qua 
thử thách trong phong trào, cũng đã được chọn tham gia 
Đội. Đó là đồng chí Mông Phúc Thơ và đồng chí Hoàng 
Thịnh. Lúc này, đồng chí Mông Phúc Thơ là cán bộ Nam 
tiên đang phụ trách các xã vùng cao của tổng Đội Cung 
(Bắc Ngân Sơn).

Về đảm bảo hậu cận cho Đội như ăn, mặc..., các đồng chí 
đều xác định cơ bản là “dựa vào dân, dựa vào dân là có tất 
cả” như lời dặn của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tuy vậy, lúc này có 
nhiều việc trước mắt cần phải chi tiêu. Do đó, lãnh tụ Hô Chí 
Minh quyết định trích 500 đồng tiềh Đông Dương trong quỹ 
Đảng và giao cho đồng chí Vũ Anh (lúc đó phụ trách tài

1. Tuy nhiên, ngày 22-12-1944, đồng chí Trương Phúc Minh phai nhận 
nhiệm vụ khác nên không có mặt trong lễ tuyên thệ (tư liệu này do đỏng chí 

Doanh Hằng cung cấp).
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chính của Đảng) thực hiện, số tiền 500 đồng mà lãnh tụ Hô 
Chí Minh giao cho Đội được đồng chí V5 Nguyên Gịáp chuyên 
lại cho đồng chí Vân Tiên (tức Lộc Vản Lùng) quản lý để lo 
chi tiêu cho toàn Đội. Đồng chí Văn Tiên là một cán bộ tận 
tụy và mẫn cán, yêu quý các đồng chí của mình như người 
thân trong nhà, coi trọng từng đồng xu, hạt gạo cua cong 
quỹ. Dù được giao nhiệm vụ làm quản lý cho Đội, song đông 
chí vẫn nêu nguyện vọng chuyển việc này cho người khác đê 
dược trực tiếp cầm súng chiến đấu. Nhận số tiền này. đông 
chí Vân Tiên dã cho mua ngay một chiêc chảo to để nấu ăn 
và gửi một ít tiền để mua thuốc ký ninh chống sốt rét cho 
Đội. Như vậy, dồng chí Lộc Văn Lùng - người quản lý đầu 
tiên của Đội, đồng thời cũng là cán bộ tài chính đầu tiên của 
Quán dội ta sử dụng những khoản bảo đảm đòi sống và sinh 
hoạt cho bộ đội.

Về dịa bàn hoạt động, các đồng chí bàn bạc và “quyết định 
phát động ở giáp giới Cao Bằng, Bắc Kạn, rồi quanh một 
vòng lén tận Bảo Lạc, sau đó sẽ bất thần kéo về Bắc Kạn. rồi 
đánh thổc xuống Thái Nguyên. Thế tức là, thanh Đông kích 
Tây, để mà Nam tiến”1.

Trước ngày thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhận 
được một bức thư của lãnh tụ Hồ Chí Minh đựng trong một 
vỏ bao thuổic lá. Đó chính là chỉ thị về việc thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân, do đích thân Người viết. 
Nội dung chỉ thị như sau:

“Tên Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa 
là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì 
muôn hành động có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính

1. Võ Nguyên Giáp - P ả c  Bó, nguôn suối Sđd tr.29
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là nguyên tắc tập trung lực lượng, cho nên, theo chỉ thị mới- 
của Đoàn thể sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những đội du kích 
Cao - Bắc - Lạng sô cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái 
nhãt và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí đ ế lập ra đội 
chủ lực.

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn 
dân, cầĩi phải động viên toàn dẫn, vũ trang toàn dân, cho 
nên trong khi tập trung lực lượng đê lập một đội quân đầu 
tiên cần phải duy trì. lực lượng vũ trang trong các địa phương 
cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội 
quản chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ‘ vũ trang 
của các địa phương, giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu 
có thế được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên.

Đôi với các đội vũ trang địa phương: đưa các cán bộ địa 
phương vổ huấn luyện, tung các cán bộ đã huân luyện đi các 1

1. Vế nguyên văn Chỉ Ihị của lãnh {ụ Hồ Chí Minh, các tư liệu vả sách dã 
xuất bản ghi chép không thống nhất. Một số tư liệu và sách ghi là “dìu dắt càn 
bộ vũ trang” (như Hố Chi Minh toàn tập, tập 3 (1930-1945) Nxb CTQG, H, 
2000, tr.507-508' sách Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hổ Chi 
Minh, Nxb QĐND, H, 1995, tr.271-272, hổi ký Những chặng đường lịch sử của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1994, tr. 131-132...). 
Một số khác lại ghi là “dìu dắt các đội vũ trang" (như Hô Chí Minh - Vê đâu 

tranh vũ trang và lực lượng vũ trang, Nxb QĐND, H. 1970, tr.152-153; sách 
Lịch sử quân dội nhãn dãn Việt Nam, tặp 1, Nxb QĐND, H, 1994, lr.83-84)... 
Tuy nhiên, sau khi phân tích nội dung chỉ thị, đối chiếu với các chữ khác ơ 

ngay trong câu trên (có cụm từ “các đội này" ở ngay sau đó) và với các câu 
khác trong chỉ thị, chúng tôi cho rằng từ “các độr là chuẩn xác hơn, phù hợp 
với ý Bác dùng trong chỉ thị. Mật khác, cụm từ ‘các độr cũng phù hợp với tinh 

thần chỉ đạo khi Bác trao dổi với đổng chí Võ Nguyên Giáp.
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dĩa phương, trao đôi kinh nghiệm, liên lạc thông suot, phoi 
hợp tác chiến.

về chiến thuật: vẫn dụng ỉôi đánh du kích, bi mạt, nhanh 
chóng, tích cực, nay Đông mai Tây, lai vô ảnh, khứ vô tung .

Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quăn là đội quân 
đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác.

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó 
rất vẻ vang1 2. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thê 
đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”3.

Về địa điểm để tổ chức lễ thành lập Đội, trước đó lãnh tụ 
Hồ Chí Minh đã hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp là có thể tìm 
được một căn cứ "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ" được 
không? Đồng chí Võ Nguyên Giáp trả lòi: “Có thể. Nhất định 
quân địch không thể tiêu diệt quân ta được”. Sau khi cân 
nhắc các yếu tố “thiên thòi, địa lợi, nhân hoà”, và cả mặt địa 
danh lịch sử, tên gọi, địa điểm được chọn là khu rừng đại 
ngàn nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa 
Thám, thuộc châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Khu rừng này 
thuộc núi Dền Sinh, dãy Khâu Giáng, nơi có nhiều cây cổ thụ 
và đỉnh Siam Cao, cao nhất trong các dãy núi xung quanh, 
rất tiện cho việc bô trí vị trí quan sát. Nơi đây có địa thế 
hiêm trở. về phía Bắc, từ Kim Mã sang châu Trần Phú có 
dường thông sang Trung Quốc. Phía Đông cũng có đường 
sang châu Phùng Chí Kiên, sang dãy núi Kim Hỷ, tiến về

1. Lúc đầu Bác dùng từ “khứ vô hình”.

2. Lúc đầu, Bác dùng là “viễn đại".

3. Hô Chi Minh - vể đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang Nxb QĐND 
H, 1970, tr.152-153.
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mạn Bắc Sơn, Đình c ả . Phía Tây khu vực này trông sang 
ngọn núi Phia u ắc và Khao Sơn và phía Nam tiến thẳng 
xuống núi Cứu Quốc. Khu rừng nằm trên dải núi giáp giới 
ba tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn, lại lọt vào giữa hai 
quốc lộ sô' 3 và 4. Đây là những điều kiện cho Đội liên lạc bí 
mật với Trung du dễ dàng, “nên dù không may bị bại lộ, quân 
địch cũng khó tiến công vào được, hoặc có vào đên nơi thì với 
địa thế hiểm trở nhưng thông thuộc ấy, quần du kích rút lui 
rất dễ dàng, dễ tản mát lên vùng Cao Bằng, hoặc xuống Lạng 
Sơn, Bắc Kạn”1.

Nguyên Bình2 là một huyện có phong trào cách mạng 
phát triển sớm và mạnh của tỉnh Cao Bằng. Ngay từ những 
năm 20, ở đây đã dấy lên phong trào đấu tranh của công 
nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc. Ngày 15 tháng 11 năm 1935, chi bộ 
Đảng Cộng sản đầu tiên của Nguyên Bình đã ra đòi, do đông 
chí Dương Mạc Cam (Dương Mạc Thạch) làm Bí thư. Đầu 
năm 1941, Châu ủy Nguyên Bình vừa mới ra đời đã cử ngay 
cán bộ dự các lóp huấn luyện chương trình Việt Minh. Từ 
những hạt giống đỏ đó, số cán bộ này lại trơ vê cac địa 
phương mở những lớp huấn luyện mới, đào tạo những cán bộ 
phong trào mới để rồi cử họ đi khăp nơi vận động cach mạng 
trong quần chúng. Cuối năm 1942, ở Nguyên Bình đa xuat

1. Hoàng Vân Thái - Đội tuyên truyền Việt Nam Giải phóng quán: Lịch sử 

thành lập và những chiến cõng đẩu tiên, Chính trị Cục phát hành năm 1948; 
Lưu tại Thưviện Trung ương Quân đội, ký hiệu 355(V)09/15565, tr.48-49.

2. Theo Địa chí Cao Bằng, thời Pháp thuộc, châu Nguyên Bình có 2 lổng 
gồm 15 xã là: tổng Gia Bằng với 7 xã (Binh Lăng, Gia Bằng, Kỳ Chỉ, Kế Môn, 
Lang Trà, Mang Động, Tràng Thôn) và tổng Kim Mã với 8 xã (Hoàng Mô, Kim 

Mã, Linh Mai, Linh Quang, Nậm Ty, Phương Xuân, Tam Lọng và Vụ Nông).
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hiện nhiều xã, lũng “hoàn toàn”. Ban Việt Minh ở nhiều nơi 
đã được thành lập. Cùng thời gian này, Hồ Chí Minh đến Gia 
Bằng - nơi có phong trào phát triển mạnh của Nguyên Bình, 
để mở lớp huấn luyện chính trị cho các đồng chí trong Tỉnh 
ủy và Châu ủy lâm thời. Sự phát triển mạnh mẽ của phong 
trào cách mạng ở Nguyên Bình, lòng yêu nước của nhân dân 
ở đây, từng được thử thách qua các đợt khủng bố trắng của 
dịch cuối năm 1943, cùng với vị trí địa lý hiểm trở, đã làm 
cho Nguyên Bình có đầy đủ các yếu tố để trở thành căn cứ 
địa cho cách mạng.

ơ  Nguyên Bình, các địa phương có phong trào mạnh là 
Gia Bằng và Kim Mã. Riêng tổng Kim Mã, hai xã có phong 
trào mạnh là Tam Lọng và Kim Mã. Không phải ngẫu nhiên 
mà nơi đây lại được chọn làm nơi ra dời của đội quân chủ lực 
đầu tiên của Quân đội ta (Tam Kim là xã được thành lập sau 
này trên cơ sở nhập hai xã Tam Lọng và Kim Mã). Nằm ỏ 
phía Nam huyện Nguyên Bình, những năm 1940, dân số hai 
tông có khoang 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là người Tày và 
ngươi Dao. 0  đây diện tích rừng chiêm hơn 90 phần trăm, đất 
nông nghiệp chỉ chiêm khoảng 5 phần trăm. Do đó, cũng như 
nhiều địa phương khác ở Cao Bằng, nhân dân Tam Lọng và 
Kim Mã có cuộc sống rất khó khăn. Dưới ách cai trị của thực 
dân và tay sai, cũng như nhân dân nhiều nơi khác trong cả 
nươc, nhân dân Tam Lọng và Kim Mã luôn mang trong mình 
tinh thân yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh quật khỏi chỉ chò 
cơ hội là vùng lên.

Cuôi năm 1941, các hội viên cứu quốc đã đến Tam Lọng 
và Kim Mã tuyên truyền vận động cách mạng Ngày 30 
tháng 1 năm 1942, các đồng chí Tán Thuật (Nông Văn Lạc) 
và Đề Thám (Nông Văn Bưu) đã lên Gia Bằng (Minh Tâm)
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dự lớp huấn luyện cán bộ do đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ 
chức. Trở lại Tam Lọng, Kim Mã, các đồng chí nàv đã nhanh 
chóng vận động được thêm nhiều người vào Hội Cứu quốc. 
Đầu năm 1942, các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết 
Hùng đã về Tam Lọng và Kim Mã mỏ liên tiếp ba lớp huấn 
luyện cán bộ tại Roỏng Bó. hang Thẩm cầu và rừng Nà Dư. 
Sau đó, sỏ" hội viên cứu quốc người địa phương đã tăng lên 
rất đông.

Trước sự phát triển của phong trào cách mạng ở Tam 
Lọng và Kim Mã, nhất là do hoạt động của các lớp huấn 
luyện trên có phần công khai, tháng 8 năm 1942, thực dán 
Pháp đã điểu quán từ châu lỵ Cao Bằng vào khủng bố ở khu 
vực này. Một sô hội viên đã bị địch bắt. Vì vậy, các cán bộ 
phong trào ở đáy phải rút vào rừng hoạt động bí mật. Châu 
ủy Nguyên Bình cũng đã cử thêm cán bộ tăng cường cho Tam 
Lọng và Kim Mã. Khi tình hình dã ổn định trở lại, các đồng 
chí được tôi luvện qua thử thách đã được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản như: Nông Văn Lạc, Dương Văn Long...

Trên cơ sỏ dó. tháng 9 năm 1942, chi bộ Tam Kim được 
thành lập (còn gọi là chi bộ Nam tiến) gồm các đông chí: Võ 
Nguyên Giáp, Lê Thiết Hùng, Nông Văn Quang, Nông Văn 
Lạc, Dương Văn Long, do dồng chí Nông Văn Quang làm Bí 
thư. Chi bộ kịp thời định hướng cho việc phát tnên phong 
trào là củng cô cơ sở cũ và nhanh chóng phát triên cơ sơ mơi 
vào các vùng dân tộc Dao để có thêm địa bàn hoạt đọng cho 
cán bộ bí mật. Những tháng cuôi năm 1942 ' đâu 1943, cac 
cán bộ Tam Kim đã gây dựng được thêm nhiêu cơ sơ Họi Cưu 
quôc ỏ nhiều bản vùng cao như Nà Ang, Nà Sang, Nà Thư 
(Hưng Đạo); Khuổi Sương, Khuôi Ngoài (Côc Đan)...
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Tháng 2 năm 1943, được tăng cường thêm một sô" cán bộ 
từ Cứu quốc quân, ba đội xung phong Nam tiến bí mật và 
công khai đã xuất phát từ Tam Lọng và Kim Mã, phát triển 
phong trào xuông các xã ở Thượng Ân, Cốc Đán, Vân Tùng 
(Ngân Sơn).

Tại Tam Lọng và Kim Mã, thời gian này cơ sở hội viên 
Cứu quốc cũng đã phát triển rộng khắp và lan nhanh sang 
các tổng lân cận như Hoa Thám, Hưng Đạo... Hội Cứu quốc 
phat triên đên đâu là ở đó tố chức các đội tự vệ chiến đâ"u 
trong thanh niên để làm nhiệm vụ bảo vệ các cuộc họp và 
tiễu trừ Việt gian phản động. Tháng 7 năm 1943, hai tên 
phan đọng gian ac tại Tam Lọng và Kim Mã là tổng đoàn 
Dương Văn Lũy và tên xã đoàn lên Cao Bằng báo cáo chánh 
mật thám Pháp. Khi về qua địa phận Hoa Thám đã bị đội tự 
vệ chiên đâu Tam Kim chặn đánh tiêu diệt tên Lũy, còn tên 
xã đoàn chạy thoát. Đây là chiến công đầu của tự vệ chiến 
đâu Tam Lọng và Kim Mã.

Tháng 11 năm 1943, Đảng bộ và đội tự vệ chiến đấu Tam 
Lọng và Kim Mã được đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm 
vụ tô chức một cuộc mít tinh lớn vối khoảng 500 hội viên Cứu 
quôc và tự vệ chiến đấu của các vùng xung quanh nhân kỷ 
niẹm Cách mạng tháng Mười Nga tại rừng Pù Mồn. Đáp ứng 
yêu câu trên, Đảng bộ và nhân dân Tam Lọng và Kim Mã đa 
lo làm các lán nghỉ, tổ chức bảo đảm việc ăn nghỉ, lương thữc 
thực phẩm, giữ bí mật cho các đại biểu tham dự từ các vùng 
như Ngân Sơn, Chợ Rã... Từ thành công trên, đến tháng 1 

kÎ™ \ 9? 4; *  chí Võ Nguyên Giáp lại giao tiếp cho Đảng

V Ĩ " hlt áấU Tam Kim và Hoa Thám làm lán trại, 
chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho 100 cán bộ bí rnât họp
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tổng kết công tác Nam tiến tại rừng Nà Sang (Tam Kim). 
Cuộc họp diễn ra 1 ngày 1 đêm và đã được bảo đảm an toàn 
tuyệt đối.

Cuối tháng 1 năm 1944, chi bộ Tam Kim và đội tự vệ 
chiến đấu ở đây lại được giao nhiệm vụ tổ chức một lớp học 
quân sự và chính trị (còn gọi là “Quân chính học hiệu”) do 
đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Thiết Hùng làm 
giảng viên. Lớp gồm có 80 học viên từ các địa phương về dự 
như: Minh Tâm, Hoa Thám, Hoà An, Ngân Sơn về dự. Mục 
đích lớp học là đào tạo cán bộ quân sự tăng cường cho tuyến 
đường Nam tiến. Nhiệm vụ khi tổ chức lớp rất nặng ngoài 
chuẩn bị lương thực, thực phẩm, cồn phải bảo đảm trật tự an 
ninh. Những nhiệm vụ trên dều do các đoàn thể Cứu quôc, tự 
vệ chiến đâu Tam Lọng và Kim Mã đảm nhiệm và đã hoàn 
thành xuất sắc. Lớp học kết thúc tôt đẹp.

Sau khi lởp học bê giảng một thòi gian, quân Pháp nghe 
tin dã điều quân lên khủng bố ỏ một sô nơi như Minh Tâm, 
Tam Lọng, Kim Mã, Hoa Thám... Chúng tiến hành dồn nhà 
lẻ, bản nhỏ vào làng lớn, bắt ép nhân dân rào làng, tăng 
cường canh gác nhằm cách ly quần chúng vói cán bộ cách 
mạng. Chúng cũng lập thêm nhiêu đồn bôt ở quanh vùng 
như: Nà Bao, Bằng Đức, Phai Khắt, Vài Khao, Nà Ngần... 
Riêng Tam Long và Kim Mã, ngoài việc tịch thu ngôi nhà cua 
đồng chí Nông Văn Lạc để đóng quân, chúng còn tô chức bao 
vây, truy bắt những hội viên trung kiên.

Đê đôi phó với âm mưu của địch, cấp trên chi thi cho Tam 
Lọng và Kim Mã chuyển các cán bộ nòng côt tại đìa ban nay 
vào rừng hoạt động bí mật. Đến giũa năm 1944, tại Tam 
Lọng và Kim Mã đã có 26 người chuyển vào rừng hoạt động
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bí mật. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai xã này đã thành lập một 
đội vũ trang thoát ly để nắm và chỉ đạo quần chúng đấu 
tranh chông cuộc khủng bố trắng của địch. Đội gồm ba tổ 
hoạt động tại ba khu vực là: tổ Thế Dục, tổ Đức Chính và tổ 
Phan Thanh. Phôi hợp với lực lượng này đâu tranh chông 
khủng bố còn có đội "Hộ lương diệt ác" của Liên tỉnh ủy do 
đông chí Hoàng Sâm chỉ huy.

Thực hiẹn chi thị cua Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lang về 
chuân bị khơi nghĩa cục bộ, lãnh đạo Tam Lọng và Kim Mã với 
sự trợ giúp đăc lực của hơn 100 hội viên cứu quốc tích cực đã 
chuẩn bị lương thực dự trữ gạo muối.

Tháng 9 năm 1944, ba đội vũ trang tập trung của Tam 
Kim, Hoa Thám, Chí Kiên đã được dự lớp tập huấn 20 ngày 
tại rừng Khuổi Cọ (cách đèo Cao - Bắc khoảng 6 ki-lô-mét) do 
các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm làm giảng viên.

Khi lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân, đội vù trang Tam Kim vinh 
dự được chọn hai chiến sĩ tham gia là đồng chí Tô Vãn cắm  
(Tiên Lực) và Nông Văn Kiếm (tức Liên).

Trước ngày thành lập Đội, theo lòi dặn của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh: “Hoạt động của Đội phải lấy chi bộ làm hạt nhân

ĩf:lẳC, ăỒ̂  chnãnh đạo’ chỉ huy đội đã tiến hành 
ạp chi bộ Đang của Đội. Lúc các đội viên chưa về tâp

^  bl chỉ gồm các đồng chí: Xích Thắnẽ’ Hoàng Sâm,ZZZJPJ  Ho4nB » Ị  *  <ing chiXich Thăng 
àm Thu ký chi bộ .Trong sô' các dội viên đ u « triệu tập, hoặc
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được cử đến, có nhiều người đã là đảng viên. Khi tập trung 
tại rừng Trần Hưng Đạo, các đồng chí đảng viên này tiếp tục 
sinh hoạt tại chi bộ Đảng của Đội. nên sô đảng viên trong chi bộ 
của Đội tăng lên. Một sô" các đội viên đã là đảng viên gồm: Mông 
Phúc Thơ, Hoàng Thịnh, Trương Đắc, Dương Đại Long, La 
Thanh, Thu Sơn. Do đó, chi bộ Đảng càng đông và mạnh hơn.

Trong những ngày chuẩn bị thành lập Đội, trên các ngả 
đường vê khu rừng Trần Hưng Đạo, các đội tự vệ của các xã 
Tam Lọng, Kim Mã, Hoa Thám bí mật dẫn đường, bảo vệ cho 
các đội viên vẽ nơi tập kết. Dưới sự chỉ dạo của các cán bộ địa 
phương như Nông Văn Lạc, Lý Đức Thương, các đoàn thể 
Cứu quốc đã dóng góp lương thực, rau, muôi, giấy viết khẩu 
hiệu cho Đội. Cồng việc chuẩn bị được tiến hành rất khẩn 
trương. Các đội viên và cán bộ lần lượt Lừ các châu kéo về. 
Ba, bổn trạm đón tiếp được tổ chức ở những nơi giáp giới Cao 
Bằng - Bác Kạn để dón tiếp, đưa dường cho các dội viên.

Ngay từ sáng ngày 22 tháng 12, tất cả các đồng chí được 
triệu tập đã tề tựu ở khu rừng Trần Hưng Đạo, tạm nghỉ 
ngơi trong ba cái lán do cơ sỏ cách mạng ở đây đã dựng sẫn. 
Các cán bộ được phân công theo từng tiểu tó đê phụ trách 
từng việc. Cả khu rừng tưng bừng hẳn lên. “Chỗ này nàm 
bảy người chông khuỷu trên những cái bàn bằng phên đan 
đặt trên bốn cái cọc giữa đám giây loè loẹt đủ mọi màu của 
hàng mã và một ông mực đang cặm cụi viêt lia lịa những 
biểu ngữ, những khẩu hiệu. Trông các anh em, người rọc 
giấy, kẻ mài mực kẻ viết, ta có cảm tưởng ở vào một gia đình 
đang sửa soạn những câu đổi mừng xuân”1. Gân chô viêt bieu

1. Hoàng Văn Thải - Đội tuyén truyền Việt Nam giải phóng quân..., Sđd, 
tr.24-25.
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ngữ, trên một khoảng đất tương đối bằng phẳng và khá rộng, 
dưới những gốc cây lim, dẻ là nơi sẽ tiến hành làm lễ thành 
lập Đội. Một cột cờ “tự nhiên” vốn là một cây to, thẳng tắp, 
chặt bớt mây cành lá cho bớt um tùm. Phía trước cột cờ, là 
một “kỳ đài”, gồm bốn cái cọc tre đóng xuống đât và những 
mảnh phên đan buộc lên trên thành cái bàn lớn. Kỳ đài này 
sẽ là nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng lên chủ trì buổi lễ 
thành lập. Những bà con hội viên ở dưới làng có nhiệm vụ đi 
lại nơi trú quân để giúp đỡ Đội, lần đầu thấy quân đội cách 
mạng tập trung đông đảo với súng ống như vậy, đều hết sức 
phân khởi. Những người không có việc gì làm thì mang súng 
ra lau chùi, xêp dọn xung quanh hoặc làm những việc vặt.

Chiêu 22 tháng 12, đồng chí Nông Văn Lạc - Chủ nhiệm 
Việt Minh liên huyện Nguyên Bình - Ngân Sơn, đi kiểm tra 
lại tất cả các con đường dẫn tới khu rừng Trần Hưng Đạo, 
xem xét kỹ tình hình các vùng lân cận, đồng thời bố trí thêm 
vài ba chốt canh gác ỏ những nơi địch hay đi tuần. Đại biểu 
vê dự lê thành lập ngồi trong các lán, trao đổi về tình hình 
cách mạng, tình hình các đoàn thể ở địa phương thời gian 
qua. Gân 17 giờ, một hồi còi vang lên, đồng chí Xích Thắng 
gọi mọi người ra dự lễ.

Trơi vê chiểu, đang tiết giữa Đông, không khí nơi núi cao 
lạnh buốt. Trên một khoảng đất rộng giữa khu rừng đại ngàn 
với những cây cao thẳng tắp, các đội viên xếp thành một 
trung đội ba hàng nghiêm trang, hưống lên phía cột cờ chò 
đợi giờ khai mạc. Hai bên kỳ đài là đại biểu Liên tỉnh ủy Cao - 
Bac - Lạng, Ban khu, Ban châu, các tổng, xã và bà con các 
dân tộc, cùng cán bộ các đoàn thể Cứu quốc.

17 giờ, lê thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân bắt đầu. Đồng chí Võ Nguyên Giáp bưốc lên kỳ
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đài. Mở đầu là lễ chào cờ, sau tiếng hô, mấy chục cặp mắt 
nhìn theo lá cờ đỏ sao vàng nàm cánh đang từ từ kéo lên. 
Ban tổ chức tuyên bô' lý do và giới thiệu đại biểu1. Mỗi lần 
giới thiệu xong, tiếng vỗ tay lại vang lên. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp thay mặt Đoàn thể, đọc diễn từ tuyên bô' thành 
lập Đội và nêu rõ nhiệm vụ của Đội đôi với Tổ quốc:

"Các đồng chí!

Ngày hôm nay, 22 tháng 12 năm 1944, theo mệnh lệnh 
của Đoàn thể, chúng ta tập trung ở chôn rừng xanh núi đo 
này, giữa tổng Trần Hưng Đạo và tổng Hoàng Hoa Thám 
trong Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng, để khai hội thành lập Đội 
Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

... Giải phóng quân là một đội quân rất trọng kỷ luật, 
tuyệt đối phục tùng thượng lệnh, là một đội quân giàu tinh 
thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ. Kinh nghiệm của chúng ta 
còn non nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm tât nhiên sẽ 
có kinh nghiệm. Chúng ta tin ở thắng lợi...

Theo chỉ thị của Đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm 
cánh, tôi xin tuyên bô Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quăn thành lập và hạ lệnh cho các đống chí tiến lên trên con 
đường vũ trang tranh đấu..."2.

Sau khi đọc xong, đồng chí cùng mọi người hô to các khâu 
hiệu: “Kiên quyết tiến lên trên đường chiến đâu \ Tinh thân 
Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân muôn năm ,

1 • Dẫn theo Nông Vãn Lạc - Ánh sảng đây rối (hồi ký), Nxb Văn học, Hà 
Nội, 1994, tr.434.

2. Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sử, Sđd, tr.134 và 135. 5
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"Đoàn thể Việt Minh muôn năm”, “Việt Nam độc lập muôn 
năm”. Sau đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp long trọng đọc Mười 
lời thề danh dự:

“Chúng tôi, đội viên Đội Giải phóng quân Việt Nam xin 
lấy danh dự một người chiêh sĩ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ 
sao vàng năm cánh:

Xin thề: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đâu 
đến giọt máu cuối cùng đế chông xâm lược và bọn Việt gian 
phản quốc, để giải phóng cho toàn dân Việt Nam, làm cho 
nước Việt Naĩn trỏ thành một nước độc lập, dân chủ, tự do, 
ngang hàng với các nước dân chủ trên thê giới...

Xin thề: Khi tiếp xúc với dãn chúng sẽ làm đúng ba điều 
nên: kính trọng dân, cứu giúp dân, bảo vệ dân và ba điều 
răn: không doạ nạt dẫn, không lấy của dân, không quấy 
nhiễu dán

Sau nhũng lời thề, những cánh tay dồng loạt giương cao, 
cùng những tiêng hô "Xin thề" đồng thanh cất lên mạnh mẽ, 
vang động núi rùng. Đại diện Liên tỉnh ủy đọc lời chào mừng và 
tin tưởng Đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn thể giao phó. 
Đại diện các tổ chức thanh niên, phụ nữ, các đội vũ trang địa 
phương lên chúc mừng Đội bằng những lời cảm động và tin 
tưởng.

Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân có 34 đội 
viên, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trương, đồng chí Xích 
Thăng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên, đồng chí 
Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch - tình báo. Đội biên chế 
thành 3 tiểu đội. 1

1. Vỗ Nguyên Giáp - Những chặng đuòng lịch sử, Sđd tr.134 và 135
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Nhân dân và các đoàn thể đem rất nhiều quà bánh đến chúc 
mừng, uý lạo Đội. Dù vậy, theo yêu cầu của số đông anh em, 
chiều hôm đó cả Đội tổ chức một bữa cơm nhạt, không rau, 
không muối để nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ của người 
chiến sĩ cách mạng. Bát ăn cơm không có, cơm được bới ra lá 
cây để cho mọi người - cả các đội viên và đại biểu dùng. Đũa tự 
kiếm bằng que. “Bưng bát lá lên không được, nên ai nấy sau 
cùng đểu dùng chiến thuật... boc”. Dẫu vậy, ai nấy đều hiểu ý 
nghĩa thiêng liêng đồng cam cộng khổ nên bữa cơm rất vui vẻ 
và “thân mật không bút nào tả xiết”.

Sau bữa cơm không rau, không muối là đêm du kích dầm 
ấm, cảm động diễn ra đến nửa đêm cạnh đống lửa bập bùng 
cháv giữa rừng mùa Đông giá lạnh. Mỗi đội viên đứng lên giới 
thiệu bí danh, xuất thân, quê quán, con đường đến với cách 
mạng, từ đó vạch trần những tội ác mà đê quốíc thực dân gây 
ra cho bản thân, gia đình và quê hương mình. Đêm du kích với 
những nội dung chính trị sâu sắc đã có tác động lớn đên tâm 
tư, tình cảm, ý chí căm thù giai cấp của từng đội viên - từng 
chiến sĩ giải phóng trong đội quân chủ lực đầu tiên của cách 
mạng. Cần lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên hình thức công tác 
chính trị được vận dụng vào điều kiện cụ thê sau khi thành 
lập Đội. Việc làm nàv có tác dụng thiêt thực, khơi gợi y chi 
căm thù giai câp và dộng viên tinh thần chiên đấu cho từng 
đội viên trước ngày ra quân dánh trận đầu ngay sau đó.

Các đội viên trong Đội đểu tỏ rõ tinh thần quyêt tâm vượt 
qua gian khổ, thử thách, thậm chí hy sinh cả xương máu để 
giết giặc, lập nhiều chiến cồng trả thù nhà, đên nỢ nươc. Ba 
mươi tư con người đều thống nhất nguyện vọng mong sao 
giêt được nhiều giặc, lấy được nhiều súng Tây , mau chong
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phát triển Đội thành một đội quân hùng hậu đê một ngày 
gần nhất giành được dộc lập cho nưốc nhà và cắm cờ chiến 
tháng giữa Hà Nội. Đặc biệt, có đồng chí nêu mục tiêu từ nay 
đến Tết, Đội sẽ lập nhiều chiến công để ăn Têt cùng nhân 
dân địa phương.

Trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ thành lập Đội, 
tâm tư, cảm xúc của các đội viên thật khó tả. “Bao nhiêu 
chiến công oanh liệt của ông cha đòi trước, của các chiến sĩ 
cách mạng, của nhân dân ta, phút chốc hiện ra rực rỡ trong 
ký ức. Nợ nước, thù nhà, oán hờn dân tộc, căm thù giai cáp 
làm cho máu nóng trong người như sắp sôi lên. Chúng tôi 
quên di chúng tôi là ba mươi tư con người với những súng 
ỏng thô sơ. mà thấy đây là cả một đoàn quân gang thép, rắn 
chắc, không sức mạnh nào khuất phục nổi, sẵn sàng quật nát 
kc thù. Tin tưởng, náo nức, cảm động“1.

Đém 22 tháng 12 năm 1944 sẽ mãi không bao giờ phai mờ 
trong ký ức của những người chứng kiến buổi lễ trọng đại đó.

Sau ngày thành lập, toàn Đội hành quân về Roỏng Bó, 
cách Phai Khăt hơn nửa ki-lô-mét để chuẩn bị ra quân trận 
đâu theo kế hoạch đã chuẩn bị trước dó. Mâv ngày đầu. Đội 
trương và Chính trị viên phân công nhau tranh thủ nói 
chuyện VỚI tât ca các thành viên trong Đội để tìm hiểu tâm 
tư. tinh cam, trinh độ vãn hoá, chính tri, quân sụ, hoàn cảnh 
gia đình, sỏ trường, sở đoản của từng người. Trên cơ sở 
những hiểu biết đó mà phân công nhiệm vụ cho phù hợp
cũng như vạch kế hoạch luyện tập quân sự và chính trị cho 
sát thực.

1. Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sử, Sđd tr. 136
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Trước ngày thành lập Đội, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ 
thị: "Trong vòng một tháng phải có hoạt động gây tin tưởng 
cho các chiến sĩ và gây truyền thống hành động tích cực, 
nhanh chóng cho bộ đội" và đặc biệt là "trận đầu ra quân 
phải đánh thắng". Do đó, từ tháng 11 năm 1944, Ban chỉ huy 
Đội vừa được hình thành, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp, đã bắt tay ngay vào nghiên cứu chuẩn bị cho 
trận đánh đầu tiên. “Hàng loạt vấn đề được đặt ra mà quan 
trọng nhất là: đánh vào đâu và đánh như thế nào để với một 
lực lượng nhỏ lại có thể giành được thắng lợi to lớn về chính 
trị và quấn sự mà ta ít bị tổn thất về người và vũ khí”1.

Trận đánh đầu tiên đối vối Đội cực kỳ quan trọng. Thắng 
lợi của nó có tác động rất lớn tối tinh thần của các đội viên và 
thúc đẩv phong trào cách mạng trong vùng. Còn nêu thất 
bại, ảnh hưởng tiêu cực của nó sẽ là khôn lường về mọi mặt. 
Đội vừa thành lập chưa lâu, công tác huấn luyện chiên đấu 
chưa được nhiều, mặt khác, vũ khí còn rất thô sơ, cả Đội chỉ 
có mấy chục khẩu súng cũ kỹ mà cơ số dạn lại rất ít. Ngoài 
yêu cầu về thời gian tác chiến phải trong vòng một tháng, 
trận đánh đầu tiên còn phải đảm bảo yêu cầu thu được càng 
nhiều vũ khí của địch càng tôt và hạn chê tổn thất. Do đó. 
Ban chỉ huy Đội đã bàn bạc rất kỹ lưỡng.

Vể địa điểm tác chiến, yêu cầu là phải đánh ở đâu đê dam 
bao chác thắng, phát huy được thanh thê, không làm tôn hại 
cơ sở cách mạng khi địch quay lại khủng bô. Có ý kien đe

1. Hoàng Văn Thái - H a i c h iế n  cô n g  đ ầu  c ủ a  Đ ộ i V iệt N a m  tuyên  truyên

G iải p h ó n g  q u â n : trận  P h a i K h ắ t v à  trận  N à  N g ần , Tạp chí Lịch s ử  q u à n  sự, số

tháng 12 năm 1988, tr.37.
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nghị không nên đánh vào những nơi có cơ sở của ta. Thế 
nhưng, đánh vào nơi ta không có cơ sở sẽ gặp khó khăn vì 
không nắm được tình hình địch một cách chắc chắn, thiêu sự 
giúp đỡ hỗ trợ của nhân dân trong quá trình chuẩn bị và 
chiến đấu, vì vậy yếu tố chắc thắng sẽ không được đảm bảo. 
Qua thăm dò một sô cán bộ phụ trách cơ sở ở các địa phương, 
họ đều yêu cầu cứ đánh địch ỏ địa bàn mình, còn chuyện địch 
khủng bô' thì sau khi đánh ta sẽ có kế hoạch thích hợp để đề 
phòng. Ban chỉ huy Đội nhận định trận đánh đầu tiên muốn 
giành thắng lợi chỉ có thể tập kích vào đồn địch ỏ địa phương 
có cơ sở nhân dân thật tôt, nhân dân sẽ giúp đỡ cho bộ đội 
chu đáo mọi mặt từ điểu tra tình hình dịch, bô' trí lực lượng, 
dốn quá trình chiến đấu và giải quyết trận địa sau đó.

Sau khi thông nhất về cách chọn mục tiêu, Ban chỉ huv 
Đội tiêp tục bàn cách đánh dồn địch. Yêu cầu của trận đánh 
này là phải giành cho được thắng lợi, không để bị tổn thất 
nặng nề về người và vũ khí. Súng trường là vũ khí chủ lực 
của Đội, song cơ sô đạn trang bị cho mỗi khẩu cũng chỉ có 
trung bình khoảng 20 viên. Có người đề xuất chọn cách đánh 
phục kích là thích hợp, bởi đánh phục kích các đội quân lưu 
dộng của dịch thì giành thắng lợi tương đối dễ mà bộ đội 
cũng dỡ tổn thất. Tuy nhiên, dánh phục kích như thế dù có 
thê thu được một sô súng của địch, nhưng vấn đề quan trọng 
hơn là không giải quyêt được vấn đề đạn, vì chỉ huy quân 
Pháp vón không tin tương vào binh lính người Việt nên mỗi 
khi đi tuần chúng chỉ phát cho mỗi tên khoảng 5 đến 10 viên 
đạn. Bên cạnh đó, muốn đánh phục kích được cần phải có 
thời gian điều tra lâu dài, sau đó lại bị động chờ đợi địch 
phai có thòi cơ mới đánh được. Làm như vậy sẽ khó hoàn 
thành nhiệm vụ trong vòng một tháng như lanh tụ Hồ Chí
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Minh đã giao... Sau khi bàn bạc và cân nhắc kỹ các phương 
án, Ban chỉ huy Đội quyết định “trong mấy trận đầu phải tập 
kích vào đồn trại của dịch đê chiếm lấy đạn dược, mặc dầu 
đánh tập kích khó khăn hơn”1.

Từ dó, công tác điều tra nắm tình hình các đồn trại địch 
được giao cho các đồng chí phụ trách cơ sở ỏ một sô" nơi trong 
vùng. Một sô đồn trong vùng Kim Mã. cẩm Lý được nêu ra 
để điểu tra như: Nà Bao, Nà Ngần, Phai Khắt. Các đồng chí 
Hồng Quân, Đức Long và Nông Văn Lạc được phái đi để liên 
lạc VỔ1 cơ sở. tìm hiểu bố trí lực lượng và quy luật hoạt động 
của địch ở những dồn này. Sau khi nắm chắc tình hình địch, 
các đồng chí về báo cáo lại với Ban chỉ huy Đội. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp phân tích: “Đồn Nà Bao chúng đóng trên đồi 
tương đôi xa dán. Nếu đánh ở đấy. nó khủng bố chắc cũng có 
nhưng ít hơn. Nhưng ỏ đấy thì khó nắm tình hình địch. Còn dồn 
Nà Ngần chúng nó đóng trong nhà dân, cơ sỏ quần chúng tôt. Ta 
biêt dược tình hình địch ra vào, nhưng lực lượng địch ở đây mạnh 
vê quân sô, về trang bị. Đồn Phai Khắt nhiều thuận lợi hơn ca. 
Cơ sở quẩn chúng ta vững, tình hình địch ta biết rõ, tiên thoái 
cũng dễ',;i.

Thế nhưng, đồn Phai Khắt vốn là nhà của đồng chí Nông 
Vãn Lạc - nơi trước đâv một số cán bộ ta đã từng ơ đê hoạt 
động, nếu đánh vào dây, khi địch khủng bố, có người không 
giữ được, khai ra thì rất có thể chúng sẽ tàn sát cả gia đình 
đồng chí Lạc. Do đó, Ban chỉ huy đã hỏi ý kiến đồng chí Nông 
Văn Lạc về vấn đề này. Vốn là người giác ngộ cách mạng từ

1 ■ Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sử, Sđd, tr.129.

2. Nông Văn Lạc - Anh sáng đây rói (hồi ký), Sđd, tr.286.
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sớm và đã nhiều năm gắn bó với phong trào, đồng chí Nông 
Vãn Lạc quả quyết: Đây là nhiệm vụ của cách mạng giao, 
nên dù có tổn thất cả gia đình mà thu được thắng lợi cho cách 
mạng thì cũng quyết tâm thực hiện.

Sau khi cân nhắc, để đảm bảo chắc chắn giành thắng lợi, 
không bị tổn thất, vừa thu được vũ khí đạn dược, Ban chỉ huy 
quyết định chọn đồn Phai Khắt đánh trận đầu và kê đó đánh 
đồn Nà Ngần. Trong hai trận này, Đội đều cải trang làm lính 
dõng để đột nhập đồn địch.

Đc có thêm thông tin từ thực địa, đồng chí Võ Nguvên 
Giáp và Ban chỉ huy Đội. được liên lạc viên dẫn đường, đã 
lên đỉnh Slam Cao trực tiếp quan sát đồn Phai Khắt.

Phai Khắt là một bản nhỏ thuộc xã Tam Lọng, tổng Kim Mã. 
châu Nguyên Bĩnh (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên 
Bình - Cao Bằng). Bản này nằm cạnh một con suốỉ to - nhân 
dân địa phương thường gọi là sông Nhiên, phía trước là cánh 
đông rộng, sau lưng là đồi cây lúp xúp. Trong bản chỉ có 
khoang mươi nóc nhà. Từ đây có ba con đường đi các ngả vể 
phía Nam đi Ngân Sơn, về phía Đông Bắc đi Nà Ngần và một 
con đường độc đạo ra châu lỵ Nguyên Bình.

Đay là một ban Việt Minh “hoàn toàn”, nhân dán đều 
tham gia các hội Cứu quốc. Thòi kỳ này, để kiểm chế phong 
trào cách mạng do Việt Minh lãnh đạo đang ngày một dâng 
cao, quân Pháp rải quân đóng các nơi. Khi kéo quân về Tam 
Lọng, lúc đầu chúng định đóng đồn ở Pác Cáp, nhưng vì 
không có nhà ở nên chúng kéo xuống làng và chiếm nhà của 
đong chí Nông Văn Lạc - một ngôi nhà có tường xây gạch to 
nhất làng để đóng quân. Xung quanh đồn, địch rào mọt hàng 
rào bằng cây vầu cao hai mét, chỉ để hai cửa ra vào, một ơ
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sau nhà, một vào thảng đồn, có đặt vọng gác. Vòng ngoài 
bản, chúng bắt nhân dân thay phiên nhau canh gác, còn 
vòng trong do lính của đồn trực tiếp canh gác. Từ ngày vể 
Phai Khắt, địch ra sức khủng bố, lừa bịp nhân dân nhưng 
không ai bị lung lạc hay bị lôi kéo. Cơ sỏ cách mạng ở đây 
vẫn vận dộng được nhân dân tiếp tế lương thực và báo tin 
cho cán bộ hoạt động bí mật. Đồn Phai Khắt nằm ở giữa bản, 
xung quanh là những gia đình cơ sở cách mạng.

Sau khi đi trinh sát kỹ cả hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần, 
các đồng chí Hồng Quân và Đức Long vẽ lại sơ đồ, rồi phái 
một số người khác đến đối chiêu lại. Đê có thêm thông tin, 
Đội củ bé Hồng (tức Nông Văn Xương) mới 12 tuôi, là người 
làng, hàng ngàv vẫn mang trứng gà và rượu vào cho tên 
quan Tâv trong đồn, lợi dụng trò chuyện, xem kỹ các vị trí 
kho đạn, nơi để súng, lương thực, nơi ăn ngủ, canh gác, giơ 
giấc sinh hoạt của tên quan Tây và lính. Sau khi năm kỹ quy 
luật hoạt động và bô trí của địch ở trong đôn, bé Hông đa bao 
cáo tỷ mỷ cho chỉ huy Đội. Trước lúc ta đánh đồn. quân số 
địch có 2] tên lính dõng người Nùng và người Mán, do tên cai 
người Pháp là Simônô làm đồn trưởng. Bọn chúng đa gay 
nhiều tội ác với nhân dân quanh vùng.

Sau khi bàn bạc, kế hoạch đánh đồn được chỉ huy Đội 
thông qua. Để dễ dàng đột nhập đồn, quân ta cải trang thành 
một toán lính dõng ở châu đi tuân vê, khi lọt vao đon se 
chiếm kho súng, buộc địch đầu hàng, tên nào ngoan co chong 
lại sẽ tiêu diệt. Tiểu đội trưởng Thu Sơn cai trang gia lam đọi 
sếp; đồng chí Luận, người nhỏ nhăn, nhanh nhẹn, mang đoi 
gà và chai rượu đi trước. Thời gian hành đọng được an đ|nh 
vào 5 giờ chiều, lúc đó trời còn sáng nên việc ta cải trang lính
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dõng đi tuần sẽ làm cho địch ít nghi ngơ. Mặt khac, khi đanh 
xong dồn, trời đã tối, nếu bọn Việt gian có báo lên châu lỵ 
Nguyên Bình thì cũng phải tới sáng hôm sau chúng mối điều 
lính đến kịp, nên trong đêm hôm đó ta có thể thu dọn chiên 
trường, chuẩn bị cách đôi phó cho đồng bào và kịp rút lui an 
toàn.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cho đồng chí 
Nông Văn Lạc phối hợp với cán bộ và tự vệ địa phương làm 
công tác chuẩn bị cho trận đánh, chuẩn bị thu dọn và đối phó 
với dịch sau trận đánh; bô" trí người tiếp tế cơm nước, đặt các 
trạm canh gác báo tin những diễn biến mới nhất cho Ban chỉ 
huy Đội. Sau chiến thắng phải tập hợp nhân dân giải thích ý 
nghĩa chiến thắng và khi địch trở lại khủng bố, các gia đình 
cần khai báo thật giông nhau. Đồng chí Lạc bô trí lực lượng 
vũ trang và báo cho những thanh niên địa phương khi cần có 
thể tham gia đánh và đã dánh là thắng. Thóc gạo giấu ở 
nhiêu chỗ, giao thông liên lạc giữa các địa phương vẫn phải 
được duy trì dảm bảo thông suốt bất cứ lúc nào.

Ban chỉ huy Đội chỉ thị cho các cán bộ trung kiên ở dưới 
bản tìm gặp các hội viên đã từng, hay đang là lính dõng, 
mượn mấy chục bộ quần áo, một sô" khác tìm thêm mấv bộ ka ki 
cúa cai đội Tây để giúp bộ đội cải trang. Cùng với quần áo, 
các cơ sở còn mượn thêm một sô nón lĩnh: có bọc vải chàm, 
viền trắng và điểm một miếng tròn trắng trên chóp.

Đe thuận tiện cho việc đột nhập đồn dịch, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp, khi đi công tác qua cơ quan in báo Việt Nam  
độc lập (đóng ở Lam Sơn, Hòa An), đã mượn máy chữ, 
đanh máy tờ Giấy đi tuần” giả. Các đồng chí ở đây còn 
dùng củ khoai để trổ một con dấu rất khéo, đóng đỏ chót
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bên cạnh chữ ký Giấy đi tuần. Thời kỳ này, những giấy tờ 
đánh máy như thế rất có giá trị.

Chiều ngày 24 tháng 12, toàn đội xuất phát đi đánh Phai 
Khắt. Suốt ngày 25 tháng 12, toàn Đội đóng trên một quả 
núi nhỏ phía sau bản Phai Khắt. Một số đội viên Giải phóng 
quân đóng giả thường dân, đứng trông chừng ở các ngả 
đường. Trung dội vũ trang của xã Thê Dục được phân công 
phục kích con đường từ châu lỵ Nguyên Bình vào Phai Khăt. 
Trung đội của xã Hoa Thám dảm nhận nhiệm vụ canh gac 
ngả đường từ Ben-le. Nà Ngần vào. Đội vũ trang xã Đức 
Chính đi chuẩn bị các thứ cho trận đánh. Phụ nữ đìa phương 
làm nhiệm vụ tiếp tế và cứu thương. Tự vộ bố trí thành một 
mạng lưới xung quanh vị trí trú quân cua Đội đe đe phong 
những trường hợp bất trắc xảy ra, nếu dịch đưa quân lên núi 
sẽ báo cho Đội biết để rút lui, hay dân thường đi lên núi thì 
hưâng họ di sang ngả khác. Sáng 25 tháng 12, be Hong den 
báo tên đồn trưởng Simônô dã đi lén châu lỵ Nguyên Binh.

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 1944, cán bọ. đang vien chia 
nhau đi gặp các chiến sĩ, dặn dò tỷ my, chu đao va đọng vien 
mọi người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chien đau trong 
trận đầu ra quân của Đội. Sau đó. theo kê hoạch đa đinh, tư 
nơi dóng quân, toàn Đội bắt dầu xuất phát. Trước khi xuống 
cánh đồng, Đội dừng lại cải trang thành lính dõng. Tham gia 
trận dánh này, Đội không đủ 34 người vì một số đi công tác 
chưa kịp về, ngoài ra còn có khoảng 50 ngươi gom lực lư. g 
du kích và cán bộ Việt Minh ỏ địa phương làm nhiệm vụ

canh gác các ngả dường.
17 giò ngày 25 tháng 12, trữ một số được phàn công canh 

gác cùng V« du kích, toàn Đội chia làm hai tiểu dội tiễn vào
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bản. Trước khi vào, đồng chí Thắng - hội viên Cứu quốc người 
địa phương sống hợp pháp, quen với bọn lính, đi vào đồn 
kiếm tra lại tình hình. Đồng chí Thu Sơn mặc bộ ka ki, đóng 
giả đội sếp, cầm khẩu tiểu liên Mỹ đi đầu cùng hai đồng chí 
Bế Văn Sắt và Thịnh Nguyên đóng giả làm lính khố xanh. 
Trên đường vào, đồng chí Võ Nguyên Giáp nói vói đồng chí 
Thu Sơn - phụ trách mũi xung kích: “Cậu đã từng tay không 
đánh bại bọn tướng tá Tưởng, thì nay vối bọn này cậu sẽ làm 
gọn, cứ theo đúng kế hoạch mà làm”. Đồng chí Thu Sơn trả 
lời: “Cót làm sao tôi lọt được vào dồn là chắc thắng, còn nếu 
phải nô súng thì các đồng chí tiến công luôn”.

Cả "toán lính dõng" đầu đội nón bọc vải, mình mặc quần 
áo chàm, chân quấn xà cạp. do viên đội sếp dẫn đầu, tiến vào 
bản. Đến cổng gác cửa đồn, dồng chí Thu Sơn hỏi tên lính 
gác, giọng hách dịch: "Chúng tao đang đi tuần, quan đồn có 
nhà không?". Tên lính tỏ vẻ sợ sệt báo cáo quan Tâv không có 
nhà. Dóng chí Thu Sơn đe: "Quan Tầy đi vắng, chúng mày 
phai canh gác cân thận!". Nói rồi đồng chí chìa tờ giấy có 
đóng dâu đỏ cho tên lính gác, nhưng y chưa kịp xem đã bị 
gạt sang một bên. Đồng chí Thu Sơn đàng hoàng tiến vào 
don, ticu dội 1 theo sau nhanh chóng tiêp cận nơi để súng. 
Tieu dọi 2 cũng lập tức tiên vào trong đồn và triển khai bao 
vay nhà bọn lính ỏ. Lúc đó, lính dịch đứa đang àn cơm trong 
nha, đưa thu dọn quân áo, đứa thi quét don, sửa hàng rào. 
Đông chí Thu Sơn hô lớn: Rassemblement (Rát-xăng-bờ-lơ- 
manh: tập hợp). Đáy là khẩu hiệu ra lệnh cho binh lính tập 
hợp để đón quan châu đi tuần. 16 tên lính và tên cai tập hợp 
giữa sân1. Cả Đội súng lăm lăm chĩa vào bọn lính địch! Đồng

1 Nhân lúc quan đổn đi vắn9. bốn tên linh người địa phương bỏ về thăm nhà.
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chí Thu Sơn hô lớn: "Chúng tôi là quân cách mạng, anh em 
đầu hàng sẽ không giết ai hết, giơ tay lên!". Bị bất ngờ, 
không kịp trỏ tay, toàn bộ lính địch buộc phải đầu hàng.

Giữa lúc đó, người của tổ canh gác cách đồn 3 ki-lô-mét, 
trên đường đi Nguyên Bình, phóng ngựa tới báo tin tên đồn 
trưởng Simônô đang đi ngựa trở về, theo sau hăn có mây ten 
lính không mang súng. Theo kế hoạch, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp và Ban chỉ huy Đội quyết định băt tên đôn trương. Lập 
tức. một bộ phận nhận lệnh đưa những tên lính bị băt ra 
phía sau đồn, buộc chúng phải ngôi im. Tô canh giơi được 
lệnh ẩn nấp. Sô anh em còn lại nhanh chóng thu dọn vu khi 
đạn dược, chiến lợi phẩm rồi vào nơi ân nấp kín đáo. Mọt to 
mai phục ngay dưới mái hiên chuồng ngựa vì tên đôn tiương 
đi ngựa về ắt phải đến buộc ngựa ở tàu, đọ'1 khi han vao tạn 
nơi sẽ chĩa súng buộc hắn đầu hàng, nếu chống cự sẽ tiêu 
diệt. Các tổ bố trí ở ngoài được lệnh: nếu tên đồn trưởng nhận 
ra và bỏ chạy thì sẽ nổ súng. Năm nâp cùng cac đong chi 
Hoàng Sám, Thu Sơn, Võ Vãn Luận ở dưới mái hiên, đồng 
chí Võ Nguyên Giáp nói nhỏ: “Khi nó vào tôi sẽ hô “Giơ tay 
lên”. Nếu nó giơ tay các đồng chí lập tức xông ra bat song. Co 
lệnh mối được nổ súng”. Một lát sau, tên đon trương cươi 
ngựa hồng đi thẳng vào đồn. Y  vừa vào tới nơi. bắt đầu xuống 
ngựa, bỗng có tiếng thét: "Giơ tay lên". Chưa kíp phan ưng gỉ, } 
đã bị đồng chí Võ Văn Luận nổ súng tiêu diệt. Sau đó, đong c 1 

Lương Văn ích cũng nổ súng bắn chêt con ngựa. Cac đo g 
này do quá căm thù, không kìm được, nên đa no sung ngay

Trận đánh kết thúc, nhân dân trong bản nghe tiếng súng 
chạy ra vừa ngạc nhiên vừa vui sướng khi thay thang y 
gian ác từng giết bao nhiêu người, đốt phá bao nhieu n
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trừng trị đích đáng. Mọi người reo lên phấn khởi, ai cũng hả 
lòng hả dạ bởi quân địch đã phải đền tội, bởi Giải phóng 
quân đã chiến thắng. Từ khi vào đồn đến khi thắng lợi, trận 
chiến đấu diễn ra trong 30 phút. Kết quả, ta thu được 17 
khẩu súng, một ít đạn, diệt tên đồn trưởng, bắt 17 tên. 
Những vũ khí thu được được trang bị ngay cho Đội. Người 
giữ súng kíp được đổi lây súng trường, còn súng kíp giao lại 
cho du kích địa phương. Số súng này đủ trang bị cho nửa 
trung đội. Đạn dược là thứ ta rất cần. nhưng trong các đồn 
lính dõng như đôn Phai Khăt này, địch chỉ trang bị cho mỗi 
khấu từ 40 đến 50 viên, nên ta thu được rất ít. Toàn Đội thu 
dọn chiến trường, không để lại một thứ gì mà dịch có thể 
dung được. Lợn, gà, chăn màn, bát đĩa..., Đội đem phân phát 
bét cho dân. xoá sạch dấu vết trên sân. Mặt khác, Đội cho 
người khiêng xác viên đội Tây ra chôn ỏ bãi cát gần sông 
Hoang Bè, còn con ngựa thì lôi ra đẩy trôi theo dòng nước 
chôn xuống bùn sâu ỏ gò Hoàng Vả. Ban chỉ huy Đội giao 
nhiệm vụ cho đồng chí Nông Văn Lạc ỏ lại cùng cán bộ cơ sở 
và nhân dân Phai Khắt chuẩn bị đối phó vối địch theo kế 
hoạch đã định. Trước khi rút. ta để lại trước cửa đồn một 
mảnh giấy viêt bằng tiếng Pháp: “Chúng tôi đã cùng Viêt 
Minh đi đánh Nhật rồi”.

Đội cử một sô đồng chí đi theo đường ra phía Nguyên 
Bình, tới một địa điểm khá xa rồi mới quay trở lại bám theo 
dội hình chính của Đội để đánh lạc hưống sự theo dõi của 
dịch. Khi toàn Đội xuống đến cánh đồng Kim Mã cũng là lúc 
trời vừa chập tối. Trên đường hành quân, đồng chí quản lý 
cua Đội đã vận động cơ sở cách mạng nấu cơm nước phục vụ 
anh em. Tự vệ địa phương đã tổ chức một mạng lưới trạm
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gác, ngăn chặn những người không có nhiệm vụ đi vào con 
đường này để giữ tuyệt đối bí mật dường rút của Đội

Theo kế hoạch, nửa đêm hôm đó (ngày 25 tháng 12) toàn 
Đội đã hành quân tới xã cẩm Lý (cách Phai Khắt lõ ki-lô-mét) 
đóng quân trên một ngọn đồi. Cả Đội thay quán áo, cải trang 
bang nhưng bộ quân áo lính dõng, lính tập mối thu được ỏ 
Phai Khăt. Tại đây, Đội tiên hành chân chỉnh đội ngũ, kiểm 
điểm rút kinh nghiệm trận đánh vừa qua, biểu dương các 
đông chí dã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đó, Ban chỉ huy 
Đội phổ biến lại kế hoạch tác chiến trận đánh Nà Ngần vào 
ngày hôm sau, đồng thòi nghe các đồng chí cơ sỏ ở Nà Ngần báo 
cáo thêm những tin tức mới nhất về tình hình ở dó. Theo sự phân 
công của chỉ huy Đội, trừ to cảnh giới thay nhau canh gác, còn lại 
tất cả được lệnh đi ngủ. Tối 3 giò sáng ngày 26 tháng 12, cả Đội 
thức dậy tiếp tục hành quân về hướng Nà Ngần.

Đôn Nà Ngần thuộc xã cẩm Lý, nav là xã Hoa Thám, 
huyện Nguyên Bình, nằm trên một đồi cao, dịa thế hiểm trở, 
từ ngoài vào phải qua mấy thung lũng. Địch chọn nhà của 
ten phó lý Pảo - một ngôi nhà sàn ba gian kiên cô nhất trong 
ban, có hàng rào kín mây lớp vây xung quanh, biên thành 
mọt đôn lính. Muôn lên dược đồn phải đi men theo sườn một 
qua đôi, sau đó vượt qua một con suôi rồi lại từ bờ suối bên 
kia đi ngược lên đỉnh đồi mởi tới. Qua điêu tra được biết, đồn 
uay có 22 lính khô đỏ, do 2 sĩ quan người Pháp chỉ huy. Hôm 
dó, 2 tên chỉ huy này đều lên tỉnh, giao quyền lại cho tên đội 
Đường, nổi tiếng phản động, chỉ huy.

Lực lượng đánh đồn Nà Ngần là toàn bộ đội viên đã tham
đánh trận Phai Khắt, được tăng cường thêm một sô ít 

súng đạn. Vì địa thế đồn Nà Ngần hiểm trở nên ta không
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dùng cách đánh cường tập mà dùng mưu kế. Đê’ dễ dàng lọt 
được vào đồn địch, Ban chỉ huy Đội thống nhất kế hoạch: câi 
trang gia làm một toán lính dõng, lính khô đỏ đang dẫn giải 
ba Cộng sản Mán” bị bắt đên giao nộp cho quan đồn. Đồng 
chí Thu Sơn vẫn đóng vai đội sêp, chỉ huy tổ đi đầu. Đồng chí 
Be Van Săt đong vai xã đoàn, đội mũ hai vành trắng. Các 
đồng chí Bế Kim Anh, Thịnh Nguyên, Đàm Quốc Chủng 
đóng giả lính khố đỏ. Đồng chí Toàn (người Mán, có bí danh 
la Phạm Ngu Lão), đông chí Nông Văn Bê và một đội viên 
khac dong vai ba Cộng sản Mán” bị trói bằng dây thừng ở 
khuỷu tay. Đến cách Nà Ngần 500 mét, trời còn chưa sáng rõ 
nên Ban chỉ huy củ người đi trước theo dõi tình hình địch, số 
còn lại dừng lại chò trời sáng hẳn. Lúc này, toàn Đội đã cải
trang từ chiều hôm trước bằng những bộ quần áo lính dõng, 
lính tập.

Khoảng 7 giờ sáng, đợi sương tan, trời sáng rõ, cả "đội 
lính tập" do "sêp đội" Thu Sơn dẫn đầu tiến vào trong đồn. Lá 
cơ “tam tài” lấy dược ở đồn Phai Khắt được người đi đầu hàng 
quân giơ cao. Khi tới quả đồi trước đồn, mọi người vừa đi vừa 
nói chuyện ầm ĩ để lính địch không nghi ngòĩ Đồng chí Thu 
Sơn cùng tô xung phong dẫn theo “ba cộng sản” bị trói. Khi 
den cổng đồn. tên cai và 6 lính xếp hàng hô nghiêm rồi bồng 
súng đứng chào. Đồng chí Thu Sơn chìa giấy cho chúng xem; 
cùng lúc đồng chí Trương Đắc đi sau rút thuốb lá mòi và 
châm lửa cho bọn gác. Bốn năm tên lính trong đồn chạy ra

Í  yubắt.được cộng sản lại CÓ cả thuốc hút’ gánh gạo, con gà 
và chai rượu đem nộp nên mừng tíu tít. Một tên hoi: “Lại băt

í r  Ĩ ! , ! ^ ườl=Mán à?’’ Tlểu ^  trưởng Thu Sơn và 
Ồng chí Mậu tiến thẳng vào trong đồn. Đồng chí Trương Đăc
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và một đồng chí khác đứng lại trước cổng nói chuyện với mây 
tên lính gác. c ả  Đội tiến vào đồn. Đột nhập xong, cả Đội lên 
nhà sàn, khi đó lính địch sô' thì dọn chăn màn, số thì ngồi 
sưởi, số đi rửa mặt. Súng của chúng vẫn gác tại giá, chỉ riêng 
tên đội Đưòng là ngồi ở bàn làm việc. Theo kế hoạch đã vạch, 
bôn chiên sĩ tiên tới gian giữa án ngữ giá để súng. Đồng chí 
Thu Sơn và Bê Văn sắ t nói chuyện với tên Đường. Đang nói 
chuyện, Thu Sơn phát hiện thấy một tên lính mắt lấm la lấm 
lét nhìn và có ý định nói gì đó với tên đội Đường. Thì ra tên 
này trước đây học cùng trường tiểu học với đồng chí Thu Sơn, 
cả hai người đều nhận ra nhau. Trước tình thế đó, đồng chí 
Thu Sơn lập tức hành động. Anh chĩa khẩu tiểu liên vào bọn 
địch và hô to: "Chúng tôi là quân cách mạng đến lấy súng 
Tây, tất cả giơ tay lên, không sẽ bị bắn". Nghe tiêng hô ở 
tròng đồn, đồng chí Đắc ở ngoài giật khẩu súng trường của 
tên gác, chĩa lên chòi buộc tên đang gác trên đó thả súng 
xuông. Bọn lính trong đồn rất hoảng hốt. Phó lý Pảo và mây 
tên lính nhảy qua sàn hòng chạy trôn. Bất ngờ, tên đội 
Đường gạt khẩu súng của đồng chí Thu Sơn, xông vào định 
quật ngã đổng chí. Thấy vậy, đồng chí Nông Văn Bê nhào 
đến vật nhau với đội Đường. Đồng chí Thịnh Nguyên loay 
hoay tìm cách bắn và khi bắn chêt được đội Đường thì cũng 
đông thòi làm đồng chí Bê bị thương ỏ ngón tay (do đong chi 
Bê trong lúc vật nhau, nằm đè lên trên đội Đường, vòng tay 
xuống lưng hắn. Vì vậy, khi đồng chí Thịnh Nguyên nổ súng, 
viên đạn đã xuyên cả vào ngón tay đồng chí Bê). Bôn tên đích 
heu chét chống cự đều bị tiêu diệt. Tiêu đội 2 chặn cac cưa 
đồn rồi chia thành từng tổ bao vây bắt tù binh. Tiểu đội 3

6- đvntt
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vừa bắn chỉ thiên vừa gọi địch đầu hàng. Bọn địch trong đồn 
phần lốn giơ tay đầu hàng, đứa quỳ, dứa đứng. Giữa đồn, 
đồng chí Hoàng Văn Thái phất cao lá cờ đỏ sao vàng. Toàn bộ 
quân địch còn lại buộc phải đầu hàng.

Trận đánh diễn ra trong vòng 15 phút. Ta tiêu diệt 5 tên, 
bắt 17 tên, kể cả phó lý Pảo và bọn lính tháo chạy, thu 27 
súng, khá nhiều đạn và một thanh kiếm1. Phía ta, đồng chí 
Nông Văn Bê bị thương nhẹ ở ngón tay. Toàn Đội nhanh 
chóng thu gom súng đạn, tài liệu và phát truyền đơn biểu 
ngữ cho nhân dần. Tốp tù binh được tập hợp ở giữa sân. Hai 
nữ đồng chí cầm và Thanh giải thích bằng tiếng Tày cho họ 
hiêu chu trương chính sách đánh Pháp, Nhật, cứu nưốc của 
Việt Minh, kêu gọi họ quay súng đánh Pháp, Nhật. Tù binh 
rất ngạc nhiên khi thấy các nữ chiến sĩ của ta vai mang súng, 
lưng đeo đạn, nói năng lưu loát, phân tích cho họ cặn kẽ về tình 
hình trong nước, nghía vụ cứu nước của mỗi người dân Việt 
Nam. Một sô xin đi theo cách mạng còn đa phần tù binh xin 
được trở về quê, được ta trả lại tư trang. Một số hội viên Cứu 
quốc địa phương và gia đình một số đội viên đã ủng hộ Đội tiền 
để cấp lộ phí đi đường cho họ. Tù binh địch rất cảm kích về sự 
khoan hồng và thái độ đối xử tốt của bộ đội cách mạng.

Ban chỉ huy Đội nói chuyện với đồng bào tới mừng chiến 
thăng, rải truyền đơn tuyên truyền về chính sách Việt Minh 
về bộ đội cách mạng; đồng thời căn dặn đồng bào khi địch tớỉ 
khủng bố thì thống nhất nói là "Quân cách mạng đến, binh 
lính trong đồn đã giao súng cho họ và kéo đi đâu không rõ".

1. Hoàng Vãn Thái - H a i chiến  công đ ầ u.... Tài liệu đã dẫn, tr.39.
82



Sau đó, toàn Đội rút khỏi đồn Nà Ngần, mỗi người mang hai 
ba khẩu súng và khá nhiều đạn chiến lợi phẩm.

Cả Đội vừa hành quân vừa hát bài “Tiếng suối reo”. Nhân 
dân Nà Ngần và sô' binh lính vừa được phóng thích tiễn đưa 
Đội, vẫy tay chào mãi cho đến khi đoàn quân đi khuất núi. 
Đội tiến về phía Nam, nhưng khi vừa đi khuất tầm nhìn thì 
đổi hưởng ngược lên phía Bắc, để nghi binh đánh lạc hướng, 
vừa đi vừa xoá hết các dấu vết. Các đồng chí cơ sở địa 
phương, được báo trước, đứng bên đường tiếp tê cho mỗi đội 
viên một nắm cơm và một phần thức ăn. Đồng chí quản lý 
của Đội đã chuẩn bị thêm cho mọi ngưòi nước nóng để uống.

Cả ngày 26 tháng 12, anh em chỉ ăn một bữa cơm, 
nhưng khí thê chiến thắng dã làm mọi người quên đi cái 
đói, cái mệt. Đồng chí Bàn Tài Đoàn (bí danh là Đoàn Kết) - 
cán bộ địa phương, nhà thơ dân tộc Dao, quê ở xã Hoa 
Thám, đi theo Đội, đã tổng kết thành một câu rất đỗi tự 
hào: “Quân cách mạng chúng tôi ăn thì mỗi ngày một bữa, 
đánh thì mỗi ngày hai trận”.

Hai trận đánh Phai Khắt, Nà Ngần tuy quy mô không lớn 
nhưng có ý nghĩa rất to lớn. Đáy là hai trận đánh có tổ chức, 
có kế hoạch, có công tác tham mưu, có công tác chính trị, 
công tác hậu cần. Hai trận đánh tiêu diệt nhanh gọn, diễn ra 
cách nhau mười mấy giờ, ở hai địa diêm cách nhau khoảng 
15 ki-lô-mét.

Đây là hai trận đầu ra quân của Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực của lực lượng vũ 
trang cách mạng Việt Nam dưới sự tổ chức, chỉ đạo của Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Đây cũng là trận đánh ra măt của 
Đội. Nó chứng tỏ nhận định sáng suôt của Đảng: Cách mạng
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lúc này đã từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. 
Những thắng lợi này báo hiệu cho toàn dân tiến lên trên con 
đường vũ trang tranh đấu để chuẩn bị cho thời kỳ dứng lên 
giành lấy chính quyển, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
Vối nhân dân Việt Bắc, sau những ngày tháng bị thực dân 
Pháp khủng bô", đàn áp, chiến thắng Phai Khắt và Nà Ngần 
"như ngọn roi lửa của nhân dân Cao - Bắc - Lạng quật vào 
mặt quân thù sau một năm bị khủng bô" trắng đẫm máu, 
trận đánh chứng tỏ sức sống kiên cường, bâ"t khuất của cách 
mạng Việt Nam... báo trước một tương lai thảm họa cho bọn 
thực dân xâm lược"1.

Đôi với Đội, thắng lợi của hai trận đánh đã tạo niềm tin 
tất thắng cho các chiến sĩ giải phóng, đặc biệt để lại cho toàn 
Đội những bài học kinh nghiệm quý báu đầu tiên cả về chính 
trị và quân sự. Mặt khác, sô vũ khí thu được sau hai trận 
đánh đã giúp Đội phát triển nhanh chóng cả về lực lượng lẫn 
trang bị. Hai thắng lợi đó đã mở đầu cho truyền thống đánh 
tiêu diệt, đánh thăng trận đầu, đánh liên tục và “nhiệm vụ 
nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự xuât hiện bất ngờ của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân, với hai chiến thắng vang dội Phai Khắt, Nà 
Ngan, đã tác động mạnh mẽ, gây hoang mang, lo sợ trong 
hang npi quân địch, đông thòi cổ vũ tinh thần cách mạng 
của quân chúng, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ

1 . Hồng Kỳ - Vài suy nghĩ về chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, trong sách 
Việt Nam Giải phóng quân - Nhó lại bưdc khỏi đầu, Nxb Quân đội nhàn dân, 
Hà Nội, 1995, Ir. 232.
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vùng dậy đạp đổ xiềng xích của thực dân, phong kiến, giành 
chính quyển cách mạng về tay nhân dân.

Còn đối vối lịch sử Quân đội ta, “hai chiến thắng Phai 
Khắt, Nà Ngần đã biểu hiện tinh thần “Quyết chiến, quyết 
thắng”, trí thông minh, sáng tạo của chỉ huy, lòng yêu nưốc 
và dũng khí chiến đấu của toàn thể đội viên Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân. Tính nhân dân của một đội 
quân cách mạng biểu hiện trong khi thu dọn chiến trường, 
đặt kế hoạch chống địch khủng bố, bảo vệ dân”1.

Thắng lợi của hai trận đầu còn là sự thể hiện việc quán 
triệt sâu sác tư tưỏng Hồ Chí Minh là phải luôn dựa vào dân, 
phải có sự phối hợp tốt giữa bộ đội chủ lực và các đội vũ 
trang, các đội tự vệ địa phương. Trong hai trận Phai Khắt và 
Nà Ngần, nhân dân và các đội du kích địa phương đã phối 
hợp chặt chẽ với Đội, góp phần quan trọng vào thắng lợi của 
các trận đánh. Cán bộ cơ sở và quần chúng cách mạng địa 
phương đã giúp Đội nắm tình hình địch trong đồn, tìm quần 
áo lính dõng để cải trang đột nhập đồn địch. Họ còn đảm 
nhận việc tiếp tế, canh gác vòng ngoài, cảnh giới, giữ bí mật 
cho trận đánh. Và sau khi trận đánh thắng lợi, nhân dân lại 
giúp Đội thu dọn chiến trường, xoá dấu vêt, giữ bí mật những 
hoạt động của Đội, giải quyết tù binh. Đội cũng đã phôi hợp 
tôt với cán bộ địa phương, thông nhất trong việc đôi phó với 
địch khi chúng quay lại... Những hoạt động trên đây, dù mơi

1. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - L ịch  s ử  q uân  s ự  V iệ t N a m , tập 9, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.290.
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chỉ là bước đầu, đã là “mầm móng của cái mà ngay từ hồi đó 
đả được gọi là quần chúng chiến tranh"1.

Về chính trị, “hai chiến thắng đã góp phần thực hiện được 
phương châm lấy chiến thắng để tuyên truyền vũ trang. Lấy 
tuyên truyền vũ trang để giành chiến thắng mới” như lãnh 
tụ Hồ Chí Minh đả chỉ thị”2. Các đồng chí trong ban lãnh đạo 
và chỉ huy dội đã đưa ra bàn bạc, thảo luận mục tiêu của 
những trận đánh đầu tiên, trong đó nêu các yêu cầu quan 
trọng là chắc thắng về quân sự nhưng vẫn đảm bảo không 
bất lợi về chính trị, không để cơ sở chính trị, cơ sở quần 
chúng bị địch khủng bô". Đặc biệt, sau hai trận đánh, Đội cử 
người làm tốt công tác dân vận và đối xử tốt với tù binh nên 
đã góp phần phát huy khí thê thắng lợi và khẳng định tính 
ưu việt của đội quân cách mạng.

Vê chiên thuật, chiến thắng trọn vẹn của hai trận đầu ra 
quân là thành quả của sự vận dụng chiến thuật thích hợp. 
Trong hai trận đánh này, “chiến thuật tiến công bằng lối hoá 
trang kỳ tập (tập kích) đã mô đầu một cách xuất sắc trang sử 
chiến thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam”3. Hoá trang 
kỳ tập là lôi đánh tôn ít súng đạn, thương vong thấp song 
hiệu quả chiên đấu lại cao. Hai trận đánh đầu tiên, ngoài 
việc tiêu diệt và bắt sôhg toàn bộ quân địch trong hai đồn,

1. Trần Trọng Trung - Võ Nguyên Giáp: Chặng đường từ chinh trị đến võ 
trang, Bảo Quàn đội nhân dân ngày 24 tháng 12 năm 2003.

2. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Lịch sử quân sự Việt Nam tập 9 Sđd 
lr.290.

3. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Lịch sử chiến thuật quằn đội nhân dân 
Việt Nam (1944-1975), tập 1, Nxb QĐND, Hà Nội, 2003 tr.52.
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Đội còn thu được nhiều vũ khí, lương thực, phương tiện chiến 
đấu. Đặc biệt, quan trọng nhất đó là Đội giành thắng lợi theo 
đúng mục tiêu đã đề ra từ đầu là giành thắng lợi trận đầu để 
gây thanh thế ngay sau khi Đội vừa thành lập.

Bằng những thắng lợi này, Đội đã vận dụng sáng tạo 
những nguyên tắc chiến thuật mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã 
viết trong các tài liệu huấn luyện từ những năm 1941-1942. 
Trong điều kiện đội quân mồi thành lập, luyện tập chưa được 
mấy, lại đôi mặt vối quân địch trong thế “lấy yêu đánh 
mạnh”, Ban chỉ huy Đội đã biết phát huy ưu thế về sức mạnh 
chính trị tinh thần của một đội quân kém địch vể trang bị vũ 
khí, phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo ở mỗi 
người chiến sĩ để giành thắng lợi.

Ngoài việc vận dụng chiến thuật phù hợp, thắng lợi của 
hai trận đầu ra quân đã thề hiện một sô nét đặc sắc về nghệ 
thuật quân sự. Thứ nhất đó là nghệ thuật chọn mục tiêu và 
thời điểm tiến công, về mục tiêu tiến công, trên cơ sở phân 
tích so sánh địch - ta, yêu cầu chắc thắng của trận đâu ra 
quân, ban lãnh đạo và chỉ huy Đội đã chọn hai đôn Phai 
Khắt và Nà Ngần, mỗi đồn lực lượng địch chỉ có khoảng 20 
tên. Hai dồn này địch lại tỏ ra chủ quan, canh gác bô phong 
tương đối sơ hở, đường tiếp cận của quân ta đến đồn không 
xa. Hai đồn địch lại nằm cách xa nhau và xa trung tâm chi 
huy của địch (châu lỵ Nguyên Bình), do đó khi ta đánh xong 
mỗi đồn, vẫn có điều kiện cả về thời gian và không gian giai 
quyêt trọn vẹn trận đánh, về thời cơ tiến cong', ta chọn vao 
những lúc bat ngờ nhất đối với địch: đánh đồn Phai Khắt vào 
lúc 17 giờ, lúc địch đang hoặc vừa ăn cơm chiều xong; đánh đồn 
Nà Ngân vào lúc 7 giờ sáng khi dịch vừa ngủ dậy. c ả  hai đồn 
lức ta đánh đều vào lúc địch sơ hỏ, mất canh giac nhat.
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Thứ hai, trong hai trận đầu ra quân, Đội đã khai thác tót 
yếu tố bí mật, bất ngờ, khiến địch trong hai đồn trỏ tay 
không kịp. Yếu tô' bí mật, bất ngờ là yếu tố quan trọng, yêu 
tô' cốt tử trong chiến thuật quân sự nói chung và với chiến 
thuật hoá trang kỳ tập nói riêng. Trong hai trận Phai Khắt 
và Nà Ngần, ta đã giữ được yếu tố bí mật từ đầu đến cuôi, từ 
lên kê' hoạch tác chiến, tổ chức hành quân, triển khai lực 
lượng đến thực hành chiến đấu. Chính điều này cùng vối sự 
dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các chiến sĩ, đã làm cho địch 
hoàn toàn bị bát ngờ, không kịp phản ứng.

Thứ ha, để chuẩn bị cho trận đầu chắc thắng, Ban chỉ huy 
Đội lúc chuẩn bị thì rất chu đáo, kỹ lưỡng, lúc vào trận thì 
tiến công kiên quyết, xử trí linh hoạt các tình huống phát 
sinh ngoài dự kiến. Ban chỉ huy Đội nghiên cứu tình hình 
dịch kỹ lưỡng, lên kế hoach tỷ mỷ, tiến hành công tác chuẩn 
bị và phối hợp chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng 
tự vệ địa phương. Riêng trong nắm địch, Đội đã biết tận 
dụng quần chúng nhân dãn làm tai mắt để nắm chắc, đầy đủ 
và nắm được cả những thông tin mới nhất về tình hình đồn 
dịch. Hai tình huông phát sinh ngoài dự kiến ở trận Phai 
Khăt là tên đồn trưởng Phai Khắt về khi trận đánh gần kết 
thúc, và trong trận Nà Ngần là khi đồng chí Thu Sơn có nguy 
cơ bị lộ khi đang đối mặt với tên đội Đường. Những xử lý 
nhanh nhạy, kịp thời đã góp phần vào thắng lợi. Bên cạnh 
đó, cả hai trận đánh đều thể hiện tư tưởng đánh tiêu diệt, 
lam chu chicn trương, băt tù binh đich, vừa đánh vừa tư vũ 
trang đe dam bao cho đội quân cách mạng non trẻ càng đánh 
càng mạnh.

Về những trận đánh đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân, một nhà sử học người Pháp đã nhận
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xét: “Những trận đánh nhằm mục đích rõ ràng là thu vũ khí 
và gây ảnh hưởng tối tinh thần dân chúng, nhưng đã được 
thực hiện với một kỹ thuật hoàn hảo, (với một) tinh thần gan 
dạ và có phương pháp”1.

■ Tối 26 tháng 12, toàn Đội vượt qua quốíc lộ 3a (Cao Bằng - 
Nguyên Bình) vể tới Lũng Dẻ - một bản của đồng bào Mông ở 
Gia Bằng. Mọi người trong Đội đểu thấm mệt nhưng nét mặt 
ai nấy đều rạng rỡ phấn chấn trưốc hai trận thang giòn giã. 
Lúc này, một sô anh em có lệnh triệu tập từ trước cũng đã vể 
tối nơi kịp nhận một số vũ khí vừa thu được. Đó là các đồng 
chí Nam Long, Vũ Lập, Quang Trung, Mai Trung Lâm... Ban 
chỉ huv Đội chủ trương rút thật nhanh về đây bởi sau hai 
trận đánh liên tiếp đã làm rung chuyển kẻ địch và dự kiên 
chúng sẽ phản ứng mạnh.

Lúc nà)7, ở khu căn cứ Lam Sơn (xã Phúc Tăng, cháu Hoà 
An - nay là xã Hồng Việt, huyện Hoà An), lãnh tụ Hồ Chí 
Minh nhận được tin. chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần và biết 
được nơi đóng quân hiện tại của Đội ở Lũng Dẻ. Người liên 
triệu tập các đồng chí Vũ Anh, Phạm Văn Đồng và Lã (tức 
Hoàng Đức Thạc) - Bí thư Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng, tới 
họp bàn. Người phân tích và nhận định: Sau khi bị thua 
đau ở Phai Khắt và Nà Ngần, giặc Pháp sẽ mở cuộc càn 
quét truy tìm lực lượng vũ trang cách mạng, khủng bô 
trắng vùng Nguyên Bình vặ còn có thể mở rộng ra Hoà An 
và Hà Quảng. Rồi Người giao nhiệm vụ cho đông chi Phạm 
Vàn Đồng và Lã, thay mặt Tổng bộ Việt Minh và Liên tỉnh 
ủy, mang thư và quà của Người đến chúc mừng và uý lạo

t- Dẫn theo Võ Nguyên Giáp - Pác Bò, nguồn suối, Sđd, tr.105.
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Đội. Người cũng dặn các đồng chí này nhắc đồng chí Võ 
Nguyên Giáp nên sâm rút quân khỏi Lũng Dẻ bởi tình 
hình lúc này đóng quân ở đấy lâu sẽ bất lợi. v ả  lại, đây lấ 
một thung lũng kín đáo, hiểm trỏ, chỉ có một con đường ra 
vào, tiện cho việc canh gác, bảo vệ nhưng nếu giặc Pháp biêt 
và huy động quân tới bao vây thì Đội sẽ gặp khó khăn.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng chỉ thị cho đồng chí Vũ Anh đến 
châu Quảng Uyên bàn với các đồng chí địa phương huy động lực 
lượng, tạo một hoạt động để gây tiếng vang, đánh lạc hưóng, thu 
hút sự chú ý của giặc Pháp.

Người còn dặn đồng chí Phạm Văn Đồng cho đàng tin về 
sự ra đòi và những trận đánh thắng lợi của Đội tại Phai 
Khắt, Nà Ngần trên báo Việt Nam độc lập, để khuếch trương 
thanh thế chiên thắng. Theo sự chỉ đạo đó, trên báo Việt 
Nam độc lập - cơ quan tuyên truyền Việt Minh Cao - Bắc - 
Lạng, sô 201, ngày 5 tháng 1 năm 1945, đã đưa tin khá chi 
tiết:

... Đội tuyên truyền của Việt Nam giải phóng quân

Năm 1945 sẽ đem lại cơ hội tốt cho quân Giải phóng Việt 
Nam tiên lên đánh đê quốc phát xít Nhật và phát xít Tây. 
Muôn năm lây cơ hội ấy, chúng ta phải tuyên truyền cổ động 
mọt mặt cho đông bào Việt Nam ta hăng hái chuân bị, một 
mạt cho các nước Đông Minh chú ý đến chúng ta mà giúp sức 
cho chúng ta.

Đội tuyên truyền của V.N.G.P.Q chính đương dùng vũ 
trang hành động đ ể làm công việc tuyên truyền cổ động ấy.

Dưới đây nhà báo xin đăng hai bản thống cáo do Đội 
Tuyên truyền của V.N.G.p. Q vừa gửi đến.
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Thône cáo sô 1

Ngày 11 tháng 11 ta là ngày 25-12 tây, một bộ đội lạ, ở 
đâu đến khống rõ, bộ đội gì không rõ, kéo đến đồn Phay- 
Khắt, tổng Kim-Mã, châu Nguyên-Bỉnh. Sau đó, người cai 
tây và tất cả 17 người lính dõng mang toàn bộ khí giới trong 
đồn và tuyên bố với dân làng là cùng c.m (cách mạng) đi 
đánh Nhật, rồi cùng bộ đội lạ kéo đi đâu mât1 2.

Cũng ngày ấy tên Việt-gian hoạt động nhât ơ tông Kim- 
Mã là xã Bồi biến đâu mất.

Thôns cáo số 2
Sáng ngày 12 tháng 11 ta là ngày 26 tây, lúc 7 giơ 

14 phút đội Tuyên truyền của Việt Nam Giải-Phóng-Quân 
kéo đến đồn Nà Ngần xã cẩm  - Lý, gần B el-A irH ọ  kéo cờ đỏ 
sao năm cánh lên, xưng rõ là quân cách mạng đên lây sung 
đạn của tây phát xít, tuyên bô quân cách mạng Việt Nam 
không bắn binh lính Việt Nam. Kêu gọi anh em binh lính 
Việt Nam giơ tay lên đầu hàng.

Người đội và 3 người lính muốn chôhg cự, bị súng trường 
và súng máy c.m (cách mạng) băn chêt ngay tại trạn, mọt 
người nữa bị thương.

Đội tuyên truyền G.P.Q thu thập toàn bộ sú n g  đạn trong 
đồn, rồi tập hợp anh em binh lính tăt ca 15 ngươi kho xanh 
(trừ 2  người chạy thoát). Khai hội nghị liên hoan giưa binh 

lính và c.m (cách mạng).

1. "Bộ đội lạ" tức bộ đội cách mạng.
2. Nguyên văn tiếng Pháp là Bel-Air. Ngọn đèo này nằm giáp giới hai 

tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn nên còn gọi là “Đèo Cao - Bắc .
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Đồng thời, đội phái người phát truyền đơn và dán biểu ngữ 
khắp đồn.

Một sô đ.c (đồng chí) nữ vũ-trang cũng tham gia giúp dọn 
dẹp chiên trường và tuyên truyền cô động nhân dân cùng 
binh lính.

Đến 8 giờ đội tuyên truyền rút khỏi đồn, vừa đi vừa hát 
bài Giải-phóng-quân ca"1.

Được liên lạc viên dẫn đường, đồng chí Vũ Anh lập tức 
triển khai công việc. Đúng như dự đoán của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh, giặc Pháp điên cuồng điều binh lính của cả tĩnh Cao 
Băng và Bắc Kạn mở cuộc càn quét vào tổng Kim Mã, khủng 
bố cả ba cháu Nguyên Bình, Hoà An và Hà Quảng. Đồng 
thơi, chúng cho quân quay lại chiếm đồn Phai Khắt Nà 
Ngần vối quân số đông gấp hai lần và cấp chỉ huy cao hơn, 
lập thêm dồn Ben-le trên quốc lộ số 3b từ Cao Bằng đi Bắc 
Kạn. Cảnh sát, mật thám Pháp khám xét tất cả những người 
chúng gặp và bắt bớ, giam cầm tất cả những ai chúng nghi 
ngờ có quan hệ với Việt Minh. Phòng giam Nguyên Bình, trại
giam thị xã luôn chật ních người. Không khi khủng bố ngột 
ngạt khắp cả vùng

Trụng tuần tháng 1 năm 1945, giao thông viên đưa đồng

n L VŨ t nh tới xâ VÔ Song (nay là xã Hồi  Định, huyện 
Quáng Uyên), là một xã Việt Minh "hoàn toàn", để triệu tập
một cuộc họp cán bộ ở đây. Thay mặt Tổng bộ Việt Minh, 
đông chí điểm lại tình hình cách mạng thòi gian qua ở địa 
phương nhất là sau chiến thắng Phai Khẩt, Nà Ngần Tuy 
nhiên, lúc này địch đang khủng bố ác liệt cấc châu Nguyên

1. Báo Việt Nam độc lập. só 201. ngày 5 tháng 1 năm 1945.
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Bình, Hoà An, Hà Quảng, do đó cần tổ chức một hoạt động 
vũ trang để gây tiếng vang, đồng thời đánh lạc hướng, thu 
hút địch, đỡ đòn cho đồng bào các châu trên đó, vừa làm cho 
giặc Pháp hoang mang thêm. Cuộc họp quyết định tổ chức 
một cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng kéo lên huyện lỵ 
đấu tranh với giặc Pháp. Ngày 25 tháng 1 năm 1945 (ngày 12 
tháng 12 âm lịch), quần chúng cách mạng mang theo dao, 
rìu, đã tập hợp tại Lũng Tăng - một thung lũng hẻo lánh hai 
bề vách đá dựng đứng. Lũng Tăng hôm ấy được trang hoàng 
cờ đỏ sao vàng và khẩu hiệu viết trên giấy đỏ, xanh. Nghe kể 
về chiến thắng của Đội quân tuyên truyền giải phóng, đồng 
bào ai nấy nức lòng phân khởi. Bọn hào lý biết có cuộc mít 
tinh, song khiếp sỢ trước khí thế của quần chúng nên không 
dám hành động gì. Sau cuộc mít tinh, 20 đồng chí được tuyển 
từ những cơ sở cách mạng, rút lên làng Cốc Coóc, thuộc xã 
Lạc Giao (nay là xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên), sau đó, 
chuyển sang làng Bó Luông ở gần đó, thành lập đơn vị vũ 
trang địa phương. Theo quyết định của đồng chí Vũ Anh và 
đồng chí Bùi Bảo Vân, đội tiến hành tập luyện chuẩn bị tập 
kích vào đồn Pháp ỏ thị trân Quảng Uyên. Đây là chỉ huy sỏ 
của tên quan ba Pháp Bôđònông (Beaudenons). Tên này chi 
huy quân lính ở hai châu Phục Hoà và Hạ Lang. Ngày 28 
tháng 1 năm 1945, đội vũ trang cùng một sô dân địa phương 
(khoảng 25 tay súng) chia làm hai mũi. Mũi thứ nhất do 
đồng chí Bùi Bảo Vân chỉ huy, tiến về cổng đồn, vừa đi rải 
truyền đơn in bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Trung. Đội cho 
người đốt pháo “dang kê” dưổi lòng rãnh giả làm tiếng súng. 
Quân Pháp tại đây đang đi càn quét ở nơi khác, chi còn mọt 
sô binh lính người Viêt canh giữ. Chúng thoi ken bao đọng, 
rôi vội vàng đóng cửa đồn, không dám chông cự. Mũi thứ hai,
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do đồng chí Đinh Hồng Binh chỉ huy, tiến vào khu trại an trí 
của quân Pháp, nơi chúng bắt những người có người thân 
thoát ly làm cách mạng, giam giữ làm con tin. Các chiến sĩ ta 
đôt trại, kêu gọi những người phu tại đó bỏ về, rồi nhanh 
chóng rút quân. Vối chiến công này, ta đã đạt được ba mục 
tiêu: phá trại an trí của địch, làm cho quân địch hoang mang, 
đanh lạc hương va thu hút sự chú ý của địch, góp phần giải 
toả sức ép càn quét của giặc ở Nguyên Bình.

Về hoạt động tiếp theo của Đội Việt Nam tuyên truyền 
lai phóng quân, tại Lũng Dẻ, các đội viên được phổ biến ở

ại dâykhoảng _mười ngày để nghỉ ngơi, kiểm điểm và tiếp 
ục luyện tập, đẵn gỗ làm lán, sửa soạn bãi tập và làm sạch 

các nơi lấy nước.

Hai ngày sau, vào lúc chập tối, sau khi ăn cơm chiểu 
xong toàn Đội tập hợp cùng đồng bào địa phương tổ chức 
mừng chiên thắng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay măt Tổng

L  ệl  inh’ tuyên dương cônể trạng của Đội lần đâu xuất 
quândf glành thắns oanh liệt, tiêu diệt hai đồn địch, 

đ̂ íC 1Ờ1 dạy dánh thắng trận đầu của lãnh tụ Ho 
c  í Minh Đồng chí biểu dương tinh thần chiến đấu dũng 
cam của cán bộ và các đội viên, đồng thòi cảm ơn sư giúp đõ

bào ĩt \ địa phương- Cũng t™g M  “đồng
bào được nghe' Y  tườngtận n h ữ n g X  chuyện của cấc chỉến

t h ỉ v t mạnỉ  â  d n^ ạ àr  mpt d™ g cam, lại được 
sông tron1113/ ’ 11 T g chiên sĩ COn em của mình trước đây bị 

ỉ í  nJ y dì d?m V̂ n,g Ị đánh bọn địch
hungtàn và đánh thắng • Kết thúc b u i ĩ í  bô đội cùng nhân

? i ° f i 9iẳLphónF '
quân - Nhò lại buởc tr.215 ' 0ns sách Việt Nam G ' Ph° ng
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dân hô to các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm chiến đấu vì đất 
nước. Cũng tại đây, Đội nhận được thư và quà của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh chúc mừng thắng trận. Thư từ và quà mừng của 
nhản dân và các hội Cứu quốc cũng tới tấp đến với Đội. Đồng 
chí Lã - Bí thư Liên tỉnh ủy, đã tối thăm, đem theo thư chúc 
mừng của Liên tỉnh ủy và quà mừng gồm những vật dụng rất 
quý giá với các chiến sĩ lúc đó như: mấy tấm chăn len, mấy 
hộp sữa cho người ốm và nhất là một số đạn của Mỹ vừa mua 
được. Bức thư của Liên tỉnh ủy và báo Việt Nam độc lập viết:

"Ban Việt Minh Liên tỉnh và nhà háo V.N.Đ.L đồng thanh 
chào mừng Đội tuyên truyền Việt Nam G.P.Q và chúc cho đội 
luôn thắng lợi trong công việc vũ trang tuyên truyền.

Năm 1945 nầy sẽ là năm của cuộc c.m (cách mạng) dân 
tộc giải phóng chúng ta. Muốn thắng lợi chúng ta phải có 
toàn quốc đồng bào tham gia chiến đâu và các nước Đong 
Minh giúp sức. Nhưng muốn được thế, chúng ta cần tuyên 
truyền cổ động, một mặt kêu gọi đồng bào toàn quốc kiên 
quyết đứng lên chuẩn bị cuộc tranh đấu quyết liệt sắp tới, 
một mặt kêu gọi các nước Đồng Minh và toàn thê giới chống 
phát xít đê ý giúp sức cho chúng ta. 'Công việc tuyên truyền cô 
động ấy đoàn thể giao cho các đ.c (đồng chí) và các đ.c đã tỏ 
là xứng đáng với sự tin cậy của Đoàn thể.

Thay mặt Đoàn thể, chúng tôi hoan nghênh tinh thần cứu 
(Ịuốc của các đ.c và hô hào mọi người trong Đoàn thê và trong 
nước Việt Nam noi gương các đ.c mà tiến lên.

Với năm 1945 chúng ta bắt đầu tiến lên con đường vũ 
trang chiến đấu chống phát xít Nhật, Tây. Trên con đường

các đ.c là đội tiên phong, đội tiên phong dũng cam va
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khốn khéo nhắm đúng con đường chính trị của đoàn thể mà 
tiến. Con đường ấy là con đường thắng lợi.

Lời chào năm mới thắng lợi!"1.

Sau hai chiến thắng đầu giòn giã, Ban chỉ huy Đội quyết 
định dừng lại chấn chỉnh, củng cô lực lượng và huấn luyện 
thêm. Ban chỉ huy viết thư báo cáo với lãnh tụ Hồ Chí Minh 
và Liên tỉnh ủy vê những thắng lợi đầu tiên và đề nghị Liên 
tinh uy chi thị cho các châu tiếp tục lựa chọn những đồng chí 
hăng hái, dũng cảm đê bổ sung phát triển Đội. Lúc này, 
trong các đội du kích và tự vệ các châu vùng Cao - Bắc - Lạng 
đang dây lên mạnh mẽ phong trào xin "đi giải phóng". Việc 
chọn những người tình nguyện được tiến hành kỹ càng. Ai 
cung hieu rang được vào Đội là một vinh dự lớn và cũng là 
đieu may măn. Chi sau một tuần, việc bổ sung đã hoàn 
thành và Đội đã phát triển thành một đại đội gồm 4 trung 
đội. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm Đại đội trưởng, đồng 
chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Ban 
cong tac chinh tn đại đội cũng được thành lập gồm có các 
đồng chí Dương Mạc Thạch, Hoàng Văn Thái, Lam cẩm  Như 
và các chính trị viên trung đội, do đồng chí Lâm cẩm  Như 
phụ trách. Đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách công tác 
tham mưu - tình báo và chuẩn bị kế hoạch chiến đấu. Ban 
quản lý Đại đội được thành lập do đồng chí Văn Tiên (Lộc 
Văn Lùng) phụ trách. Ban chỉ huy 4 trung đội cùng được

1. Viện Bào tàng cách mạng Việt Nam 
1945). Hà Nội, 2000, tr.423-424

- Báo Việt Nam độc lập (1941-
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NẶMLIN
NGAY 1 4 -  1950  
NƠI THANH LÃP 
CHI BÔ OANG 
CỘNG SÀN OÁU TIEN 
CUA TINH CAO BÃNG

Nặm Lìn - nơi thành lập chi bộ Đàng Cộng san đau tien 
của tỉnh Cao Bằng (1-4-1930)



Lán Khuổi Năm - noi họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
lần thứ 8 (5-1941)



Mhà Bia ghi dấu nơi ra đời Đội VNTTGPQ tại khu rừng Trần Hung Đạo 
(Tam Kim - Nguyên Bình - Cao Băng)



Di tích đổn Phai Khắt

Nhá Bia ghi lại chiến thắng trận Nà Ngần (26-12-1944)





Một số vũ khí của Đội VNTTGPQ ngày đầu thành lập

V N ^ o ? dÕn9đưỢcđ^ iviênĐôi

rS  M f  f  trong trận
Nà Ngần (26-12-1944) '

Nổi nấu ăn của Đội VNTTGPQ
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Sơ đồ hoạt động của Đội V N TTG P Q sau trận Phai K hắ t



Con đường xung phong Nam tiến 
(sơ đồ hoạt động của các đội xung phong Nam tiến)



Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử - văn hóa cây đa đinh làng Quặng (Định 
Biên Thượng - Định Hóa - Thái Nguyên) nơi diễn ra lễ thống nhất 
VNTTGPQ, CQQ và các tổ chức vũ trang cách mạng khác thành VNGPQ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Lê Khả Phiêu 
găp gỡ các đổng chí trong Ban Liên lạc VNGPQ (năm 1992)



Đổng chí Bẻ Hồng (tức Nông Văn Xương), liên lạc 
ủa Đội VNTTGPQ đang kể lại trận đánh đồn Phai Khát 

cho học sinh (10-1993)

Phai Khắt ngày nay



Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc với nhóm tác giả nghiên cứu 
về Đội VNTTGPQ

Họp mặt bạn chiến đấu VNGPQ
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI ĐỘI VÀ TRUNG ĐỘI 

CỦA ĐẠI ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN

ĐẦU TIÊN

Cán bô đai đôi:

Hoàng Sâm: Đại đội trưởng,

Xích Thắng: Chính trị viên,

Hoàng Văn Thái: Tình báo và kếhoạch, 

Lâm Kính: Công tác chính trị,

Văn Tiên: Quản lý.

Trung đội 1:

Nam Tuân: Trung đội trưởng,

Vũ Lập: Chính trị viên,

Bê Văn Sắt: Trung đội phó.

Trung đội 2:

Đàm Quôc Chủng: Trung đội trường,

Nam Long: Chính trị viên (ban đầu),

Mai Trung Lâm: Chính trị viên (về sau), 

Bê Sơn Cương: Trung đội phó.

Trung đội 3:

Đàm Quang Trung: Trung đội trường, 

Hoàng Thịnh: Chính trị viên,

Mông Phúc Thơ: Trung đội phó (ban đầu), 

Đào Mạnh Vy: Trung đội phó (về sau ).
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Trung đội 4:

Lĩnh Thành: Trung đội trưởng,

Nam Long: Chính trị viên,

Nông Quốc Sùng: Trung đội phó.

Về vũ khí với số súng đạn thu được sau hai trận Phai 
Khắt Nà Ngần, nay Đội có đủ vũ khí trang bị cho từng người 
và đặc biệt là đã có hai khẩu trung liên, v ề  đạn thì còn thiếu 
nhiều. Súng trường mỗi khẩu chỉ có 50 - 60 viên, trung liên 
chỉ có vài băng thu được của địch. Lựu đạn mỗi người chỉ 
được phát hai quả hoặc là lựu đạn chày của Trung Quôc, 
hoặc là lựu đạn của Pháp. Trong thời gian bổ sung phát 
triển, Đội đã tiến hành đợt chấn chỉnh ngắn ngày.

Sau khi biên chế thành đại đội và các trung đội, các đội 
viên được huân luyện về quân sự. Chương trình luyện tập có: 
cảnh giới trinh sát, tập bắn súng, lợi dụng địa hình, địa vật, 
cách tổ chức hành quân, trú quân, chiến thuật du kích, chiến 
thuật tập kích, phục kích; các đội hình hành quân và chiến 
đấu tiểu dội, trung đội... Các học viên còn được nghiên cứu 
cách sử dụng các loại vũ khí mới thu được, nghe giói thiệu về 
kinh nghiệm đánh du kích của Hồng quân Liên Xô, Trung 
Quốc, du kích Nam Tư... Đồng thời, Đội tổ chức kiểm điểm rút 
kinh nghiệm hai trận đánh ở Phai Khắt và Nà Ngần để thiết 
thực chuẩn bị cho các trận đánh sau.

Vâi việc thành lập Ban công tác chính trị đại đội, công tác 
chính trị trong Đội được chú trọng hơn theo phương châm 
lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nêu “Chính trị trọng hơn quân sự". 
Tiến hành công tác chính trị, Đội tổ chức cho các đội viên mới 
nghiên cứu thêm về Chương trình, Điều lệ Việt Minh, học 10 
lơi thê danh dự, 12 điểu kỷ luật, 5 bài huấn luyện nhiệm vụ
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tuyên truyền. Các bài học được dịch ra tiếng các dân tộc 
Nùng, Dao, Mông... để dạy cho các đồng chí chưa thạo tiếng 
phô thông. Các buổi sinh hoạt tổ hoặc toàn Đội được duy trì 
đều đặn để động viên tinh thần học tập, công tác vằ phát huy 
vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và của các đồng chí 
tích cực. Đội đề cao kỷ luật, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ các đồng 
chí trình độ còn thấp, coi trọng quan hệ tốt vôi dân.

Để phát huy hơn nữa thanh thế của Đội và mở rộng công 
tác tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các tỉnh Cao - 
Bắc - Lạng, cuối tháng 12 năm 1944 (khoảng một tuần sau 
khi Đội ra quân đánh thắng hai trận đầu), Đội đã cho phát 
hành tờ báo Tiếng súng reo. Đây chính là tờ báo tiền thân 
đầu tiên của lực lư ợ n g  vũ trang và là tờ báo nằm trong đội 
ngũ báo chí cách mạng .

Do điều kiện hoạt động bí mật, lại không có máy chữ và 
phương tiện in ấn nên tờ báo này chỉ được viết bằng tay. 
Nhũng người tổ chức tò báo đã chọn trong Đội những đội viên 
viết chữ đẹp, chép thành nhiều bản, với nhiều khuôn khổ 
khác nhau trên các loại giấy mà Đội có thể có được lúc đó như 
giấy bản, giấy học sinh...

Ngoài tờ báo chính thức bằng tiếng phổ thông, báo Tiếng 
súng reo còn được dịch ra các thứ tiếng khác là Tày, Nùng và 
Dao để phát hành tới các tổ chức quần chúng khác như 
thanh niên, phụ nữ, nông hội... phục vụ đông đảo các thành 
phần dân tộc trong toàn căn cứ địa. Các bản dịch tiêng dân 
tộc trên nhằm mục đích tuyên truyền vận động, lôi kéo các 
tầng lớp nhân dân theo cách mạng.

Về nội dung, báo Tiếng súng reo có số tin, bài khá phong 
phú. Các bài đêu ngắn gọn, súc tích, phản ánh nhiều mặt
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hoạt động của Đội như: tường thuật vể buổi thành lập Đội 
vào chiều ngày 22 tháng 12; đăng Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí 
Minh vê nhiệm vụ và tiền đồ của Đội; 10 lòi thề danh dự của 
Đội. Ngoài ra, báo còn có các bài, tin ngắn về tình hình trong 
nước và thế giới, về yêu cầu nhiệm vụ trước mắt của cách 
mạng nói chung, của Đội và các đội du kích, tự vệ nói riêng. 
Đặc biệt, báo còn có bài tường thuật về hai trận đầu ra quân 
đánh thắng của Đội tiêu diệt hai đồn địch ỏ Phai Khắt và Nà 
Ngần, đồng thời nêu lên những kinh nghiệm chiến đấu rút ra 
từ hai trận đánh này.

Dù được viết bằng tay, chưa được in ấn, xuất bản chính 
thức theo đúng nghĩa của báo chí, song tờ Tiếng súng reo đã 
kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục và huấn 
luyện bộ đội. Sự có mặt của tờ báo đã tạo tiền đề cho sự ra 
đời một tờ báo của lực lượng vũ trang sau này1. Đây là một 
trong những tờ báo tiền thân của báo Quân đội nhân dân - tờ 
báo chính thức của Quân đội ta sau này.

Lúc này đã gần Têt Ât Dậu, một chương trình hoạt động 
' Mùa Têt chiến đấu" được đề ra. Tổ tham mưu chuẩn bị kê 
hoạch chiến đấu của đồng chí Hoàng Văn Thái tiếp tục điều

1 H'ện nay các cơ quan lưu trữ chưa tìm lại được bản gốc của tờ Tiếng 
Súng reo, nhưng theo một số tài liệu và nhân chứng lịch sử thì tờ báo đến tay 

cán bộ, chiến sĩ trong Đội vào một buổi tối cuối tháng 12 nàm 1944 khoảng 

mọt tuân sau hai chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần. Trong sách “Lịch sử công 

tác đảng, cõng tác chinh trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2000), 
Nxb Quân đội nhân dân, xuất bản năm 2000, ghi là ngày 27 tháng 12 

năm 1944. Tư liệu về báo Tiếng súng reo, chúng tôi sử dụng theo cuốn Lịch sử 

bao Quản đội nhân dân (1950-2000), Nxb Quân đội nhân dân Hà Nội 2000.
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tra, lên kê hoạch cho trận đánh tiếp theo là đồn Đồng Mu, 
thuộc châu Bảo Lạc, gần biên giổi Việt - Trung.

Mấy ngày sau, Đội tổ chức lễ chính thức thành lập đại 
đội. Dưới lá cò đỏ sao vàng, xung quanh có rất đông đại biểu 
của các hội Cứu quốc và nhân dân địa phương tới dự lễ, các 
trung đội xếp hàng ngay ngắn, súng đạn khá đầy đủ, lưỡi lê 
tuốt trần sáng quắc.

Trước cảnh núi rừng hùng vĩ và không khí nghiêm trang, 
bằng những lòi lẽ đanh thép, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều hứa 
vôi nhân dân hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ tới công ơn của lãnh 
tụ Hồ Chí Minh và Đoàn thể, toàn Đội đã quyết định tặng 
Người thanh kiếm Nà Ngần, chiến lợi phẩm thu được của 
địch, nói lên lời hứa quyết tâm thực hiện lòi Người dạy, quyết 
tâm chiến đấu để giành thắng lợi.

Sau đợt chấn chỉnh ngắn ngày, toàn Đội lên đường. 
Nhiệm vụ lúc này là tiếp tục vũ trang tuyên truyền gây cơ sở. 
tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ cách mạng, khi có điều 
kiện và xét thấy cần thiết thì sẽ mỏ những trận đánh nhỏ để 
gây thanh thế. Đội chia làm hai bộ phận, đại bộ phận tiến về 
phía châu Bảo Lạc (Cao Bằng), chuẩn bị đánh đồn Đồng Mu. 
Một bộ phận nhỏ, do đồng chí Hoàng Vãn Thái phụ trách, đi 
về Nậm Ty hoạt động tuyên truyền, mở rộng cơ sở. Sau đó, bộ 
phận này tiếp tục đi điều tra nắm tình hình, chuân bị cho 
trận đánh đồn Bằng Khẩu và Kéo Lẻng. Tuy nhiên, sau khi 
ta điều tra xong thì quân địch tại hai đồn này sỢ bị ta tập 
kích nên đã rút quân đi nơi khác, do đó kê hoạch đánh các 
đồn này không thực hiện được.

Cuộc hành quân tối Bảo Lạc khá gian khô. Đương vừa xa 
vừa khó đi do phải vượt qua nhiều triền núi đá tai mèo hiêm
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trỏ, nhiều bản làng có bọn phản động canh gác. Thời kỳ này, 
chính quyền địch tiến hành kiểm soát rất ngặt nghèo. Chúng 
lệnh cho dân đi đêm phải có đèn, không được tụ họp quá ba 
người. Mặt khác, chúng còn tung mật thám dò la tung tích 
của Đội. Do đó, Đội chủ trương đóng quân ở đâu cũng không 
được quá hai ngày. Để đảm bảo yêu tô bí mật, ban ngày Đội 
giấu quân trong rừng, ban đêm mới hành quân, tuyệt đối 
không để lại dấu vêt nơi trú quân và dọc đường đi. Có những 
đêm, cả đơn vị, từ chỉ huy đên đội viên im lặng vượt qua 
những diêm gác của địch. Lại có đêm trời tốì như bưng, người 
đi sau không nhìn thấy người đi trước, một đội viên đã nảy ra 
sáng kiên lấy một cái lá có chát lân tinh cài vào lưng người đi 
trước đê người đi sau nhìn theo đó mà đi. Sáng kiến này được 
phô biên cho toàn Đội và có tác dụng cho việc hành quân 
trong nhũng đêm sau đó.

Het nhúng triên núi đá tai mèo, toàn Đội lại phải hành 
tiến trên những con đường đất lầy lội do trời mưa. Có lần, 
trơi gan sang, bộ đội hành quân tới gần một làng có nhiều 
ten phan đọng, Ban chỉ huy Đội ra lệnh đi nhanh để vượt 
khoi lang sổm. Song đi được một quãng, sương tan, trời sáng 
nhanh, cả đoàn quân lộ ra ngay trưóc làng. Do không thể 
mạo hiêm vào làng, cũng không thể đi theo lối khác, nên Ban 
chî  huy Đội lệnh cho bộ đội đi qua làng, làm như một đội 
quan dich đi tuan tiêu. Vài người vào nhà tổng đoàn giả vờ 
xet hoi ngươi lạ và hàng lậu, toàn Đội ung dung đi qua làng. 
Mậy ngàỵ sau, bộ đội đến một bản người Mán. Dù rất thiếu 
thốn, không có ruộng nương trồng mà phải lấy đất về đô’ 
trong các hốc đá để trồng ngô, nhưng đồng bào vẫn chia sẻ 
với bộ đội những bữa cơm chỉ có bột ngô đồ vối canh rau. 

hái độ ân cần của đồng bào làm toàn Đội rất cảm động.
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Cuối cùng, Đội đến Đồng Mu. Mục đích của việc đánh đồn 
này là nhằm đánh lạc hướng quân địch, vừa để "thanh Đông 
kích Tây", làm cho địch phán đoán rằng ta hoạt động cả ở 
khu vực Nam Nguyên Bình, cả ở khu vực biên giới Việt - 
Trung. TỔ trinh sát tiến hành điều tra đồn địch lần cuối.

Đồn này thuộc thôn Pù, xã Đồng Mu, huyện Bảo Lạc. 
Cuối năm 1940 - đầu 1941, trước sự phát triển của phong 
trào cách mạng ở Cao Bằng nói chung và Bảo Lạc nói riêng, 
thực dân Pháp đã cho xây dựng đồn để tăng cường tuần tiễu, 
bắt bớ cán bộ cách mạng, kiểm soát gắt gao hơn nhân dân ở 
khu vực này. Đồn án ngữ một vị trí quan trọng, vì tại đây có 
thể kiểm soát con đường từ Đồng Mu sang Sóc Hà, huyện Hà 
Quảng và đường từ Đồng Mu xuống Pác Lung, đi sang Ba Be, 
xucmg Bắc Kạn. Lúc đầu, đồn chỉ do lính khô xanh đóng giữ 
nhưng sau đó, địch lại chuyển thành đồn lính khô đỏ. Đồn 
nằm biệt lập trên ngọn đồi cao ở giữa một cánh đồng. Vì đồn 
nằm gần biên giối Việt - Trung, phải thường xuyên đôi phó 
vổi bọn phỉ, nên địch xây dựng cóng sự rất kiên cố. Đồn có 
nhiêu lô cốt, tường dày có lỗ châu mai, giao thông hào và dây 
thép gai bao bọc xung quanh. Quân địch trong đồn có khoảng 
hơn 40 lính khố đỏ, do 3 tên sĩ quan Pháp chỉ huy. Ngoài 
ra còn có một sô lính dõng ỏ trong bản do 1 tên tông đoàn 
chỉ huy.

Phía ta, trước đây các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng 
Sâm và Lê Quảng Ba đã có thời gian hoạt động tại đây nên 
cũng đã khá thông thuộc địa hình khu vực này. Sau khi trinh 
sát nắm tình hình, nhận định không thể sử dụng cách cải 
trang đột nhập đồn như hai trận đánh trước vì chăc chan luc 
này địch đã rút được kinh nghiệm sẽ đề phòng cẩn mật hơn,
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Ban chỉ huy Đội chủ trương lợi dụng đêm tôì bí mật đột nhập 
đồn, tiêu diệt địch. Cơ sở của ta ở gần đồn cho biết, cách 
đây ít ngày có tin bọn thổ phỉ ở bên kia biên giới sẽ tràn  
sang nên địch trong đồn tăng cường thêm lính canh gác, 
luôn chuân bị sàn sàng đánh trả. Sau đó, cơ sở ta báo lại là 
lính trong đồn chờ một thời gian không thấy thổ phỉ tới, 
cho là hoang báo, nên việc canh phòng đã dần dần chểnh 
mảng. Ban chỉ huy Đội quyết định đánh đồn.

Theo kế hoạch đã định, Đội bí mật đột nhập chiếm nhà 
chi huy, sau đó các hướng đánh vào cùng phối hợp vói nội 
ưng tieu diệt địch. Đêm 4 tháng 2 năm 1945, bộ đội xuất 
kích. Khi đi ngang qua cánh đồng, chó trong làng sủa ran. 
Hai tổ xung phong lặng lẽ vượt hàng rào dây thep gai đầu 
tiên. Tổ của các đồng chí Nam Long, Quang Trung, Xuân 
Trường đang đột nhập đồn thì bị địch phát hiện. Địch hỏi: 
“Ai?”. Đồng chí Nam Long trả lời: “Chung tôi là Việt Minh 
đến lấy súng của Tây, không đánh các anh em”. Bọn địch 
trong đồn lập tức ném lựu đạn và bắn ra tới tấp. Tình huống 
này năm ngoài dự kiến. Đồng chí Đàm Quang Trung hội ý 
với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lộ rồi, đề nghị anh và anh 
Hoàng Sâm ở lại vị trí chỉ huy, chúng tôi vào đồn sẽ cử người 
băt liên lạc sau”. Được đồng ý, đồng chí Đàm Quang Trung 
dân một tể xông vào trong đồn. Vị trí chỉ huy ban đầu đặt ơ 
sau một bờ đất sát đồn địch. Dù địch bắn ra rất rát, song tổ 
xung phong cũng đột nhập được vào trong đồn, nổ súng, rồi 
đánh giáp lá cà. Tiểu đội trưởng Xuân Trương chỉ huy một tổ 
xung phong đột nhập qua cửa sể. Anh dùng tiểu liên diệt 
ngay tên đốc gác và một số tên khác đang nằm trên giường.

v ,! ỉ .tr°ng băng hết’ khÔng kịp thay’ anh rút thanh kiêm và 
khâu súng ngắn xông vào sỏ chỉ huy. Một số tên địch nữa bị
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tiêu diệt, quân địch cô" thủ ở một lô cốt giữa đồn, chông cự rất 
quyết liệt. Xuân Trường dừng lại lắp đạn mâi vào súng. Dưới 
ánh lửa, khi Xuân Trường đang lắp đạn thì bị một viên đạn 
địch xuyên qua ngực, anh ngã gục xuôhg. Lúc này, các tổ bên 
ngoài cũng đã vào tối nơi. Xuân Trường gượng dậy gọi đồng 
chí Thê Hậu và nói: “Mình bị đan rồi, cậu lấy ngay khẩu 
súng của mình đánh đi!”. Nghe tiếng gọi, Thế Hậu chạy tới 
xôc Xuân Trường lên, nhưng anh gạt ra và giục: “Đánh đi, 
không lôi thôi gì với mình cả. Xung phong lên!”. Rồi Xuân 
Trường trút hơi thở cuối cùng giữa lúc tiếng súng còn vang 
dội. Cuộc chiên đấu diễn ra từ 11 giờ đêm 4 tháng 12 tới 3 giờ 
sáng ngày 5 tháng 2. Các chiến sĩ ta vừa chiến đấu vừa hát, 
tuy tiêng hát lúc này có tác dụng động viên khí thế chiến đấu 
của anh em và tiện cho việc liên lạc, song nó lại làm lộ các vị 
trí chiên đấu của ta, khiến địch phát hiện được mục tiêu, tập 
trung hoả lực bắn tới. Thấy kéo dài cuộc chiến đấu sẽ không 
có lợi, Ban chỉ huy hạ lệnh rút khỏi đồn trước lúc trời sáng, 
mặc dù nhiều chiến sĩ yêu cầu tiếp tục chiến đấu tiêu diệt 
toàn bộ quân địch.

Trận này ta tiêu diệt 20 tên, thu 5 súng trường 
Mútcơtông và một sô" đạn, bắt 3 tù binh. Riêng đồng chí Đàm 
Quang Trung một mình dùng súng và dao tiêu diệt 5 tên. 
Phía ta, tiểu đội trưởng Xuân Trường chiến đấu anh dũng và 
hy sinh. Ngay sau trận đánh, do yêu cầu phải rút nhanh và 
bí mật nên hầu hết bộ đội tham gia trận đánh phải rút đi 
nsay. Ban chỉ huy Đội cử một sô đồng chí d lại cùng với cơ sở 
và nhân dân địa phương làm lễ an táng đồng chí Xuân 
Trường. Trước lúc hành quân, toàn Đội cúi đầu mặc niệm 
vĩnh biệt người đồng chí, đồng đội trung kiên bất khuất. Để 
ẽhi nhố hình ảnh người đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền
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Giải phóng quân đã chiến đấu hy sinh anh dũng - người liệt 
sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhân dân xã 
Đồng Mu quyết định đổi tên xã thành xã Xuân Trường.

Trận đánh đồn Đồng Mu “tuy không phải thất bại, 
nhưng không tiêu diệt được toàn bộ quân địch như kế hoạch 
đã định”. Nguyên nhân chủ yếu là do ta không bám sát diễn 
biên mới nhất trong đồn. Qua khai thác tù binh, Ban chỉ huy 
Đội được biết, buổi chiểu trước lúc ta tập kích, tên đồn trưởng 
người Pháp nhận được lá thư của bọn phỉ đe dọa tội chúng 
kéo quân ra đánh đồn. Vì vậy, binh lính trong đồn đã chuẩn 
bị đôi phó từ chiêu. Đêm đó, một nửa sô" binh lính địch trong 
đôn thức đề phòng. Chúng không cho bất kỳ một ai ra vào 
đôn, do đó cơ sở ta ở trong đồn không báo tin ra ngoài cho Đội 
được. Dù vậy, trận đánh đã để lại cho toàn Đội bài học kinh 
nghiệm quý báu và xây dựng cho bộ đội truyền thông chiến 
đâu anh dũng ngay cả khi gặp khó khàn nhất. Trận đánh 
khong hoàn thành, lần đầu tiên trong Đội có đồng chí hy 
sinh, anh em không khỏi có những suy nghĩ. Tuy nhiên, Ban 
chi huy Đội đã quán triệt, giải thích: “Trong cuộc chiến đâu 
dài lâu, tất nhiên là phải có lúc thành, lúc bại. Qua trận 
đanh lan nàỵ chúng ta rút được những kinh nghiệm để sau 
này chiến thắng lốn hơn".

Sau trận đánh, nhân lúc trời còn sương mù, ta tiến vào 
phố Đồng Mu, tập hợp nhân dân, giải thích mục đích, hành 
động của Đội. Sau đó, Đội để lại một nhóm nhỏ hoạt động 
quấy rối ở miền biên giới, còn lại chia làm hai bộ phận rút 
quân. Bộ phận thứ nhất, do đồng chí Đàm Quang Trung chỉ 
huy, quay về rừng Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình. Những 
ngày gần Tết, đồng chí Nông Vản Lạc nhận được lệnh của 

ong chi Vo Nguyên Giáp đi đón cánh quân này về Nguyên
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Bình cùng ăn Têt, nhưng mũi hành quân này không vể kịp 
Nguyên Bình trước Tết Ât Dậu mà về muộn mấy ngày.

Cánh quân thứ hai, do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, 
rút về hướng Nam. Trên đường đi, tất cả được lệnh phải giữ 
tuyệt đổi bí mật, không để lại dấu vết, nhất là khi đi qua các 
đôn trại địch, ơ  những chô trú quân, do tròi rét, bộ đội phải 
lấy lá rừng về rải nằm, do đó, trưốc khi đi phải xoá hết các 
dấu tích chỗ ngủ, ăn, nấu cơm. Qua những vùng có đồn địch, 
hay các làng xóm không có cơ sở, Đội phải đi vòng. Ở các làng 
có cơ sở, cán bộ và chiến sĩ tản ra, phối hợp với tự vệ chiến đấu 
tuần tra canh gác, đi tuyên truyền giáo dục để nhân dân hiểu 
hơn vể chính sách Việt Minh, đoàn kết toàn dân. đánh đuổi 
Nhật - Pháp, cứu nước, yêu cầu mọi người giữ bí mật, thực hiện 
ba không: “Không nghe, không biết, không thây”.

Lúc này, thời tiết đang độ cuối Đông, trời rét như cắt da 
cắt thịt. Bộ đội hành quân liên tục, lại vượt các núi đá tai 
mèo. nhiều người bị đau chân. Những lúc khó khăn như vậy 
càng sáng ngòi tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ yêu thương 
sãn sóc chiến sĩ bị đau. Đồng chí Vũ Lập cởi chiếc áo ấm của 
mình mặc cho một chiến sĩ bị mệt. Nhiều cán bộ nhường giày 
lại cho những anh em bị đau chân. Có đồng chí cán bộ bị đau 
chân nhưng vẫn cố gắng theo kịp đội hình. Đi đến đâu, bộ đội 
cũng được nhân dân đón tiếp nhiệt tình, niềm nở như những 
con em họ. Đồng bào còn cho bộ đội nhiều lương thực, thực 
phẩm, quà bánh. Có nơi, khi bộ đội đến, lúc đầu đồng bào 
tưởng là thổ phỉ, đem của cải cất giấu trong rừng, nhưng khi 
biêt là bộ đội cách mạng, lại không dừng chân được lâu, thì 
ngay trong đêm, đồng bào vào rừng làm thịt lợn, thịt gà, nấu 
cơm cho bộ đội ăn. Những tình cảm này làm cho tất cả mọi 
người đều cảm động.
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Theo phương châm của lãnh tụ Hồ Chí Minh từ ngày đầu 
thành lập “chính trị trọng hơn quân sự, và vũ trang tuyên 
truyền trọng hơn tác chiến”, Đội tiến hành vũ trang tuyên 
truyền trong nhân dân tại những nơi đi qua. Tới đâu Đội 
đêu phát truyền đơn, viết khẩu hiệu và tổ chức các cuôc mit
tmh tuyên truyền chính sách Việt Minh, tuyên truyển chiến 
thăng. Nhận thức được rằng, nếu không dựa vào dân thì bộ 
đội giải phóng không thể tồn tại, nên Ban chỉ huy Đội luôn 
quán triệt anh em chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận. Bộ đội 
phai tôn trọng, đối xử tốt với nhân dân, không tơ hào đến thứ 
gì dù là nhỏ nhất, luôn kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, 
tôn trọng phong tục tập quán của dân. Có những nơi, khi đội 
đen, dân chúng tưởng là thể phỉ nên chạy trốn cả vào rừng, 
bó lại hết thảy những của cải. Bộ đội ta thu nhặt rồi đưa trả 

¥  ch° dân; Những hành động và sự đối xử ấy đã làm cho 
các dân t9c vùng biên giới rất ngạc nhiên và cảin 

, 1C v từ trước tới nay họ chưa thấy một đọi quân nào co ky 
luật nghiêm và đối xử tốt VỚI dân như vậy Cho nên sau đó

í a c t ch mạng lan rộng khắp vùng' Đến đâu, Đội 
J?ng bà° yêu mên va ^ ng nhiều lương thực, 

kM P^ m‘ I uy" hlên’ để dề phÒng nbững lúc biến động dân
trươ?, t  f  ợl \ ay, lúc .cốn bộ’ ^  sĩ ^  *  lạc Đội chủ 
“  g 5 " ! / *  kiệm’ ™  ăn bôt một ít gạo,
g aoran H  f  chiến 5  -  - ọ t  bao ^ n g k h ô  bằng

k í ỉ  L  l nshii m’ kbi ‘ hưa *  ^  cua người chỉ huy không ai được đụng đến lương thực dự phòng.

viênBÍ Z nrhưf  ’ ra * *  cấm các đội
r ẩê"  i ^ ợu, vt  M t thuốc lá' Nếu hút thuốc lá khói và
điu u diếu thuSi dễ Ià“  ĩ  ‘ ắng « c hz 4  biệUà khi
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hành quân. Khi uống rượu vào sẽ mất tỉnh táo, mặt đỏ hoặc 
sinh thói ba hoa và không kiểm soát được các hành động của 
mình. Đồng chí Võ Nguyên Giáp rất nghiêm khắc với những 
điều cấm này. Một lần, các đồng chí Hoàng Sâm, Mai Trung 
Lâm, Bê Sơn Cương xuống bản công tác. Do được đồng bào 
yêu quý nài ép uống, cả nể, lại nghĩ uổng một vài chén củng 
không ai phát hiện được, nên đã uống rượu. Tuy nhiên, khi 
về đơn vị, bị kiểm tra và phát hiện, cả ba đã bị đồng chí Võ 
Nguyên Giáp phê bình là không tôn trọng kỷ luật, nhất lại là 
cán bộ mà không nêu gương cho anh em. c ả  ba đồng chí được 
một bài học bổ ích và rất ân hận vì đã không nghiêm khắc 
vối chính bản thân mình1.

Những ngày giáp Tết Ất Dậu, cánh quân này đã về đến 
Thông Nông. Nhân dân được tin đốt đuốc, bày cỗ đón bộ đội. 
Đêm đến, bộ đội rút lên đỉnh núi. Sáng 30 Tết, cán bộ cơ sở 
lên báo tin có địch kéo về làng càn quét. Chỉ huy Đội ra lệnh 
chuẩn bị chiến đấu. Một lúc sau, dưới làng có tiếng súng nổ 
nhưng không thấy địch kéo lên. Song cả Đội đều lo lắng bởi 
vì lúc rút lên núi chiểu qua, trong Đội có đồng chí Đức Cường 
bị đau chân nên đi tụt lại sau, đến sáng ra vẫn chưa thấy vể. 
Chiều hôm đó, đồng chí Chủ nhiệm Việt Minh xã lên kể lại 
diễn biến tình hình lúc sáng. Địch càn vào làng xong, kéo 
quân ra phía rừng, phát hiện trong hang có người. Chúng 
xông vào định bắt sông nhưng bị người trong hang băn ra. 
Địch đứng ngoài bắn vào, lấy rơm chât đầy cửa hang rôi đôt. 
Người trong hang bắn ra rất dữ rồi bất ngờ xông ra khiên cho

1. Mai Trung Lâm - T iến  q u â n  vào  C hợ  R ã , Tạp chí Lịch  s ử  q uân  sự, sô
tháng 12 năm 1989.
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lính địch hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, về sau, tìm về đơn vị, 
kể lại câu chuyện trên, mọi người mới biết người trong hang 
chính là Đức Cường. Bị vây trong hang, một mình đồng chí 
đã chiến đấu với 12 tên địch, bắn bị thương 2 tên. Đồng chí bị 
chỉ huy Đội phê bình vì hành quân chậm trễ, nhưng lại được 
nhân dân khen ngợi và tặng quà vì tinh thần chiến đấu dũng 
cảm.

Tôi 30 Têt Ât Dậu, tại một bản của đồng bào Dao, các đội 
viên tổ chức ăn Têt cùng nhân dân. Ngày mồng 5 Tết, các đội 
viên trong bộ phận chính do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ 
huy vê tổng Hoa Thám, c ả  đội đang liên hoan thì đồng chí 
Phạm Văn Đồng, đồng chí Lã - Bí thư Liên tỉnh ủy và một sô 
đại biểu các giới phụ lão, phụ nữ, thanh thiếu niên các dân 
tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh... tối chúc Tết. Thay mặt Đoàn thể, 
các đông chí hoan nghênh chiên công của Đội, biểu dương 
tinh thân chiên đâu dũng cảm của cán bộ và chiến sĩ, chúc 
Đội trong năm mỏi tiếp tục giành nhiều thắng lợi lớn hơn 
nưa. Cac đồng chí thông báo về sự phát triển của phong trào 
each mạng các địa phương. Anh em hết sức phấn khởi. Đồng 
chi Vo híguyên Giáp, thay mặt Đội, hứa quyết tâm chiến đâu 
đuổi Pháp - Nhật xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ 
quoc. Đong chí cũng cam ơn Tông bộ Việt Minh, Liên tỉnh ủy 
va nhan dan cac dân tộc đã quan tâm giúp đỡ và động viên 
bộ đội. Sau đó, các đại biểu chia nhau đi gặp gỡ, nói chuyện 
thân mật với chiến sĩ.

Mấy ngày sau, các cánh quân của Đội đều về tới tổng 
Hoàng Hoa Thám, nơi hai tháng trưâc đây Đội đã làm lễ 
thành lập và hứa hẹn ngày về chiến thắng. Dọc theo con suối 
trong rừng sâu, đồng bào cất sẵn mấy ngôi nhà bằng vầu,
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mái lợp lá chuối, có sàn nứa cao ráo chò bộ đội. Nhân dân còn 
chuẩn bị quà bánh biếu Đội; từ giày vải, khăn mặt, khăn tay 
do các bà, các chị dệt có thêu chữ tặng bộ đội, đến bánh 
chưng, xôi, chè lam, kẹo, thức ăn mặn đựng trong ổng bương, 
gạo ngô đựng trong bao tượng... Thường ngày, Đội chỉ ăn 
muối với rau rừng, thỉnh thoảng mới có ít thịt trâu, thịt bò 
khô nâu với măng, hôm nay sáu người được chia hai bánh 
chưng, một ít thịt lợn luộc đặt trên lá chuối, lại có nước mắm 
để chấm. Như thế, đôi vởi các chiến sĩ đã thực sự là bữa tiệc. 
Sức khoẻ cán bộ, đội viên có phần được cải thiện sau những 
ngày lièn tục hành quân vất vả, thiếu thốn. Nhân dịp Têt, 
Đội cho in những thiếp chúc mừng trên giấy hồng, gửi tới các 
hội viên Cứu quốc, các trường học, thân hào. thân sĩ... chúc 
sang năm mới nhân dân được hưởng nhiều điểu tôt lành, 
chúc nước nhà dược độc lập, tự do. Khắp nơi trong vùng đâu 
cùng thấy các khẩu hiệu, biểu ngữ của quân giải phóng như: 
“Kính trọng nhân dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dần, mỗi viên đạn 
một tên giặc...”. Các tờ truyền đơn kêu gọi binh lính cũng được 
rải khắp nơi. Mấy ngày sau, từ nơi tập kết ở rừng Trần 
Hưng Đạo, toàn Đội chuyển vào rừng đại ngàn Khau Giáng xã 
Hưng Đạo.

Ban chỉ huy Đội và Liên tỉnh ủy đặt kê hoạch mỏ rộng tô 
chức cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang, đề ra biện pháp 
phát triển công tác vũ trang tuyên truyền. Trước khi dánh, 
phải tính đến mục đích tuyên truyền. Sau khi đánh, phải tìm 
cách phát huy chiến thắng bằng công tác tuyên truyên. 
Ngoài tác chiến đánh địch, Đội đặt kế hoạch tiên hành cong 
tác vũ trang tuyên truyền trong nhân dân, thực chât là dung 
lực lượng vũ trang để tuyên truyền giác ngộ chính tri, lam 
cho nhân dân tin ở sức mạnh của cách mạng. Trươc đay,
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nhân dân hay nhìn vào vũ khí của quân cách mạng, nay bộ 
đội tuyên truyền, giải thích cho đồng bào rõ: sức mạnh của 
vũ khí không phải là quyết định mà chính sức mạnh của 
tình đoàn kết toàn dân mới là quyết định. Khi nhân dân 
chưa hiểu, chưa giác ngộ thì coi như nhiệm vụ tuyên truyền 
chưa hoàn thành. Địa bàn tác chiến và vũ trang tuyên 
truyền sắp tối được Đội đề ra là gây dựng một khu vực rộng 
rãi từ các vùng rừng núi tiếp giáp Hoà An, cho đến các châu 
Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã và vùng phụ cận các núi 
Phia uắc, Phia Giả, Phia Bioóc.

Sau mấy ngày nghỉ Tết, Đội gấp rút tiến hành công tác 
huấn luyện nhằm nâng cao kỹ thuật, chiến thuật chiến đâu, 
quán triệt các nhiệm vụ Liên tỉnh ủy và Ban chỉ huy Đội để 
ra về tác chiến và vũ trang tuyên truyền. Sau đó, đơn vị 
phân tán đi hoạt động ở các nơi, vừa xây dựng cơ sỏ cách 
m?ng) vừa tác chiên với địch. Một nhóm được cử đi trước để 
lập những cứ điểm nhỏ dọc đường, đi từ Ngân Sơn, Chợ Rã, 
Chợ Đồn hướng về phía Chợ Chu.

Giữa tháng 2 năm 1945, Đội cử một đơn vị gồm các đồng 
chí Bê Sơn Cương, Lâm Kính, Bê Văn Sắt và Mai Trung Lâm 
xuông hoạt động ở khu vực tiếp giáp giữa hai châu Nguyên 
Binh va Ngân Sơn1. Đây là vùng đồng bào Dao Tiền, ngoài ra 
con có một sô làng Tày, Nùng thuộc châu Nguyên Bình. 
Phong trao cach mạng ơ đây không được như các địa phương 
khác ở Nguyên Bình. Nhiệm vụ của đơn vị là giúp địa 
phương mở rộng và củng cố phong trào, tiễu trừ bọn phản

1. Mai Trung Lảm - Tiến quân vào Chợ Rã, Tạp chí Lịch sử quân sự cấc 
số 11. 12-1989 và 1-1990.
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động tay sai chông phá cách mạng. Các đồng chí trong đơn vị 
đã nghe đồng bào phản ánh vể tên Quán Chiếu (một chức vụ 
tương đương tri châu) rất gian ác. Y cậy thế trong tay có một 
trung đội, lại giỏi võ, nên xưng hùng, xưng bá, lùng bắt cán 
bộ cách mạng, thẳng tay đàn áp những ai chông lại, ra sức vơ 
vét của cải của dân. Vì vậy, phong trào không phát triển 
được. Chỉ huy đơn vị quyết định tiêu diệt tên này. Ban đầu, 
các đồng chí định đột nhập nhà y để tiêu diệt, nhưng qua 
điều tra thấy như vậy khó thành công do địch rào làng kỹ, 
khó vượt qua. Sau đó, chỉ huy đơn vị quyết định đánh vào lúc 
nhá nhem tối, khi cổng làng chưa đóng, ta đóng giả quân đi 
tuần vào thẳng nhà tên Quán Chiếu để tiêu diệt. Đồng chí 
Bế Sơn Cương mặc quân phục khố đỏ, đồng chí Mai Trung 
Lâm đóng vai Bang tá, đồng chí Lâm Kính trong vai Thông 
phán và mấy đồng chí khác giả làm thường dân, mang vũ khí 
bí mật theo người. Sau một ngày hành quân, các đồng chí tới 
làng vào sẩm tối. Hay tin tên Quán Chiếu đang đi săn, cả 
nhóm đứng đợi y ở cách cổng làng độ vài chục mét. Khi tên 
này về, hắn tưỏng là cấp trên đến kiểm tra, nên khúm núm 
chào hỏi. Lắng nghe vối thái độ bất cần, bất ngờ đồng chí Mai 
Trung Lâm đá một cú như tròi giáng vào bụng hắn. Không 
kịp chổng cự, tên Quán Chiếu ngã qụy xuông. Đồng chí Bế 
Sơn Cương lập tức xông tối cướp khẩu súng và con dao của y. 
Rồi đồng chí Lâm Kính trói chặt, áp giải y đi ngay. Quân ta 
nhanh chóng rút vào rừng sau khi rải truyên đơn giai thích 
việc trừng trị tên phản động này và kêu gọi nhân dân đứng 
lên chông Pháp - Nhật, cứu nước, cứu nhà. Sau vụ tên Quán 
Chiếu gian ác bị trừng trị, bọn phản động ỏ địa phương co lại, 
không dám hung hăng như trước. Nhò đó, cán bộ tại đây co
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điều kiện xốíc lại phong trào, mở rộng thêm các cơ sở cách 
mạng.

Một trung đội do đồng chí Hoàng Sâm chỉ huy, ở lại hoạt 
động tại vùng đèo Ben-le, giáp giới Cao Bằng và Bắc Kạn. 
Một trung đội khác bô trí phục kích địch tại vùng Khau 
Giáng - Ngân Sơn, do đồng chí Dương Đại Long chỉ huy.

Ngày 25 tháng 2 năm 1945, Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân phục kích địch trên đường từ Nà Ngần đi 
Ben-le. Sau khi điều tra kỹ quy luật hoạt động của địch, lại 
nhận được tin chắc chắn có một đội vận tải của chúng sắp đi 
qua, đông chí Hoàng Sâm chỉ huy bộ đội hành quân cấp tốc 
suôt cả ngày đê tới địa điểm phục kích đã chọn là quãng 
đường một bên là thành vại, cây cốĩ rậm rạp, một bên cỏ 
gianh mọc um tùm. Đồng chí Hoàng Sâm và đồng chí Võ 
Nguyên Giáp bô trí địa điêm chỉ huy ở trên một quả dồi có 
thê quan sát xa 3 ki-lô-mét. 15 giờ ngày 25 tháng 2, toán 
quan đích mói vê tói nơi. Chò cho chúng lọt hẳn vào trận địa, 
đong chí Hoàng Sâm nô phát súng hiệu. Toàn Đội nổ súng rồi 
nhât loạt xung phong. Bị bất ngờ, quân địch không tên nào 
kạp chông cự, buộc phải đầu hàng. Trận này, ta bắt gần 1 
trung đội địch, thu 16 súng và nhiều đạn dược, lương thực.

 ̂Ta tuyên truyền chính sách với tù binh rồi thả cho chúng 
trở lại đồn Nà Ngần. Cũng ngay đêm ấy, Ban chỉ huy Đội 
quyêt định đánh đồn Nà Ngần lần thứ hai. Tù binh địch từ 
Ben-le ve Na Ngân, kê lại tình hình vừa bị chặn đánh cho 
đồng bọn. Trong lúc quân địch đang hết sức hoang mang thì 
bộ đội ta, theo đường núi tiến quân, đã vận động tới bao vây 
đồn. Ta vừa nổ súng, vừa bắc loa gọi hàng. Quan địch số bỏ 
chạy, số hạ vũ khí đầu hàng. Tròi tảng sáng, ta chiếm đồn và
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thu được 30 khẩu súng cùng đạn dược và đồ quân dụng. Sô' 
vũ khí này được chuyển về cho đội vũ trang các châu.

Tình hình ngày càng biến chuyển khẩn trương, nhanh 
chóng, có lợi cho cách mạng. Đầu tháng 3 năm 1945, đồng chí 
Phạm Văn Đồng và đồng chí Vũ Anh tới thăm Đội tại tổng 
Hoàng Hoa Thám, truyền đạt chỉ thị của cấp trên: "Đội phải 
tiến xuông phía Nam sớm, mỏ nhanh những đường liên lạc 
với vùng xuôi". Hai ngày sau đó, có tin báo về những biểu 
hiện của việc Nhật chuẩn bị đảo chính Pháp. Từ trong rừng 
Phan Thanh, tổng Hoa Thám, toàn Đội xuất phát theo kế 
hoạch Nam tiến, giương cao cờ đỏ, kéo xuống tổng Kim Mã 
ngay giữa ban ngày.

Trải qua bao ngày phải hoạt động bí mật, chủ yếu là về 
đêm. luồn rừng vượt suối, nay cả Đội được giương cao lá cờ đỏ 
sao vàng, hành quân đi giữa “thanh thiên bạch nhật”, ai nấy 
đêu vui sướng và cảm động. Trên dường bộ đội đi qua, bà con 
nghe tin bộ đội cách mạng hoạt động đã lâu, nay đều ùa ra 
nồng nhiệt chào đón. Tới đâu, Đội tập hợp đồng bào lại. tổ 
chức mít tinh, giải thích chính sách Việt Minh, kêu gọi đồng 
bào: Nhật. Pháp đánh nhau là thời cơ tốt để đứng dậy khỏi 
nghĩa. Đội tiến hành tước vũ khí của lính dõng, tuyển thêm 
thanh niên để phát triển lực lượng.

Tiếp đó, sau khi viết thư báo cáo về Liên tỉnh ủy Cao - 
Bắc - Lạng, cả Đội theo đường cái tiên về phía Nam. Đồng 
thời, ngày 19 tháng 3, Đội cử một tiểu đội, do các đồng chí 
Hoàng Thịnh và Bế Sơn Cương chỉ huy, ở lại tổng Hoàng 
Phài để bắt tên Tổng đoàn phản động, tưốc vũ khí lính dõng, 
tuyên truyền giải thích chính sách Việt Minh cho nhân dân 
địa phương. Tại đây, tên Tri châu nghe tin, hoảng .sợ bỏ chạy,
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lính trong đồn Yên Lạc đầu hàng. Ngày 28 tháng 3 năm 
1945, đơn vị này tiến vào Na Rì. Bọn hào lý địa phương đem 
triện bạ, sổ sách nộp cho quân giải phóng. Ta hoàn toàn làm 
chủ châu lỵ Na Rì.

Bộ phận chính của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp và Hoàng Sâm chỉ 
huy, tiếp tục tiến xuồng Ngân Sơn. Ngày 14 tháng 3 năm 
1945, đồng chí Doanh Hằng - cán bộ địa phương, đã mang 
thư viết bằng tiêng Pháp của đồng chí Võ Nguyên Giáp kêu 
gọi hợp tác đánh Nhật, tới chỉ huy quân địch tại đây. Tên Tri 
châu Ngân Sơn và Bang tá xem xong thư không trả lòi gì mà 
lên ngựa chạy về hưống tỉnh lỵ. Tên đồn trưởng người Pháp 
là Đơ Đông, xem xong thư vẫn không tỏ ý chấp thuận. Ngày 18 
tháng 3, ta lại cho người đưa tiêp thư cho Đờ Đông, song tên 
này ván nấn ná không trả lời, mà có ý muôn chờ quân Nhật 
tơi. Ngay 20 tháng 3, bộ phận đơn vị Việt Nam tuyên truyền 
Giai phóng quân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí 
Hoàng Sâm chỉ huy, từ rừng Khau Giáng đã về đến xã 
Thượng An. Cùng ngày 20 tháng 3, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
cử một đơn vị Giải phóng quân do đồng chí Mai Trung Lâm 
và Bế Văn sắt chỉ huy, đi tiền trạm xuống châu Chợ Rã. 
Đêm 20 tháng 3, đồng chí Võ Nguyên Giáp viết tối hậu thư, 
giao cho đông chí Đào Văn Bích mang đến cho đồn trưởng 
Ngan Sơn - Đơ Đông. Thư nêu rõ: “Nếu muôn cùng hợp tác 
VƠI Viẹt Minh đanh Nhật thì phải kéo quân vào ngay khu du 
kích, sẽ được giúp đỡ, trái lại muốn ỏ lại để nộp khí giới cho 
Nhật thì Việt Minh sẽ đánh đồn”. Lần này, tên chỉ huy quân 
Pháp buộc phải đồng ý. Sáng ngày 21 tháng 3, Đò Đông cho 
thôi kèn tập hợp quân lính rồi đi theo đồng chí Bích tói địa 
điếm hẹn trưổc tại xã Cốc Đán. Tại đây, chỉ huy Đội tiếp
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nhận sự đầu hàng của chúng. Ngay hôm đó, một cuộc mít 
tinh liên xã đã được tổ chức tại bản Nà Sáng (Ngân Sơn). 
Trước đông đảo nhân dân tối dự, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
đã nói chuyện vể tình hình quốc tế, về phong trào cách mạng 
ỏ các tỉnh Cao - Bắc - Lạng, trong cả nước và kêu gọi mọi 
người ủng hộ cách mạng. Châu lỵ Ngân Sơn được giải phóng 
trong niềm hân hoan phấn khởi của đồng bào các dân tộc 
tại đâv.

Trưa ngày 21 tháng 3, một tiểu đội giải phóng quần, do 
đồng chí Thái Sơn và Lâm cẩm  Như chỉ huy, đi cùng đồng 
chí Doanh Hằng tiến đến phố Bằng Khẩu (khu phô" của 
người Hoa) tuyên truyền chính sách Việt Minh. Đến đây, 
theo lệnh của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đội cử ra một số 
đơn vị nhỏ tỏa đi các địa phương hoạt động vũ trang tuyên 
truyền gây cơ sở:

Bộ phận chính, do đồng chí Hoàng Sâm chỉ huy, tiến theo 
quôc lộ 3b xuống Phủ Thông, đi về phía Bắc Kạn tước vũ khí 
của lính dõng, chiến đấu với quân Nhật, vũ trang tuyên 
truyển trong quần chúng và phát triển lực lượng.

Một bộ phận khác gồm một trung đội, do đồng chí Hoàng 
Văn Thái phụ trách, cũng xuất phát trong ngày 27 tháng 3, 
có nhiệm vụ tiến qua núi Phia Bioóc vê giải phóng Chợ Đồn 
(Bắc Kạn). Đơn vị này làm nhiệm vụ tước vũ khí của lính 
dõng, thành lập các đội tự vệ chiến đấu của địa phương, phá 
chính quyên cơ sỏ cũ, xây dựng chính quyền cách mạng. Nhờ 
đó, phong trào cách mạng những nơi Đội đi qua đêu phát 
triên mạnh. Việc thành lập chính quyển cơ sở, tô chức thêm 
các tiểu đội, trung đội tự vệ cũng tương đôi thuận lợi.

Ngày 28 tháng 3 năm 1945, trên đường hành quân, khi 
còn cách Chợ Đồn khoảng 20 ki-lô-mét, trung đội gặp tên tri
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châu Chợ Đồn là Bế Ngọc Bảo dẫn cả vợ con đi về quê ở Cao 
Bằng. Tên này trình bày về tình hình Chợ Đồn sau ngày 
Nhật đảo chính Pháp: các quan thầy Pháp bỏ chạy, người của 
Nhật chưa nắm được gì, các nhân viên chính quyển cũ lo sợ 
bỏ chạy cả. Tiền bạc không còn nhưng trong kho vẫn còn vài 
chục tấn thóc. Được tin này, đồng chí Hoàng Văn Thái lập 
tức lệnh cho toàn đơn vị tiên nhanh để kịp thời nắm chính 
quyền ỏ Chợ Đồn. Dù lúc này anh em trong đơn vị cũng đã 
mệt vì hành quân suôt mấy ngày đêm liền, nhưng vẫn động 
viên nhau đi thật nhanh bởi nếu chậm thì bọn tay chân của 
Pháp kịp gượng dậy, hoặc bọn tay sai Nhật sẽ kéo đến lập 
chính quyền của chúng, x ế  chiểu hôm đó, đơn vị đến xã 
Phương Viên, tới bản Nà Mòn. Tự vệ địa phương báo cáo có 
tên quan Tông dẫn một đại đội khô xanh chạy đến Bản cải 
(cách nơi đóng quân đơn vị khoảng 1 ki-lô-mét). Nắm được tư 
tương quân địch lúc này đang hoang mang, đồng chí Hoàng 
Văn Thái phân công một sô đội viên đi vận động nhân dân và 
thuyêt phục bọn lính nộp súng cho cách mạng.

Ngày 29 tháng 3 năm 1945, đồng chí Hoàng Văn Thái và 
ba ngươi nữa đên gặp quản Tông, nói rõ là người của quân 
đội Việt Minh, yêu cầu chúng nộp vũ khí, còn binh lính ai 
muon có thc theo cách mạng, hoặc có thể về quê. Ban đầu 
quan Tông không chịu, đòi ta phải đấu súng, nếu y thua thì 
mơi chiu nộp vũ khí. Ta đấu tranh kiên quyết, thuyết phục y 
băng việc phân tích tình hình quốc tế, tình hình phong trào 
cach mạng nươc ta, tội ác cua Nhật, Pháp, sự thống khổ của 
nhân dân, binh lính... Bên cạnh đó, ta huy động quần chúng 
nhân dân kéo đến rất đông để gây áp lực. Trước tình thế đó, 
quản Tông buộc phải tập hdp quân lính và giao nộp súng cho 
cách mạng. Đồng chí Hoàng Vàn Thái giải thích chính sách
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của Việt Minh, cấp giấy và tiền đi đường cho binh lính về 
quê. Như vậy, không tốn một viên đạn, ta đã chiếm được 
châu lỵ Chợ Đồn, giải giáp 1 trung đội lính khố xanh, thu 
hơn 100 súng các loại. Tháng lợi này đã làm thay đổi tình thế 
cách mạng ở xã Phương Viên và khu vực xung quanh Chợ 
Đồn. Nhân dân quanh vùng nghe tin đã mang nhiều quà 
bánh, lương thực đên ủng hộ và chúc mừng bộ đội cách 
mạng. Đến ngày 30 tháng 3 năm 1945, hầu hết các xã trong 
huyện Chợ Đồn đã được giải phóng.

Sau dó chỉ huy trung đội gặp đồng chí Nông Văn Quang 
là cán bộ Nam tiến xây dựng cơ sở ở địa phương này, bàn việc 
lập danh sách cán bộ ủy ban cách mạng lâm thời huyện, ủv 
ban nhân dân lâm thời huyện Chợ Đồn gồm 5 đại biểu do 
đồng chí Nguyễn Đức Thanh làm Chủ tịch.

Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1945. đơn vị cùng với cán bộ 
địa phương tổ chức một cuộc mít tinh lớn ra mắt chính quyền 
cách mạng. Trước đông đảo nhân dân, đồng chí Hoàng Văn 
Thái trình bàv về tình hình quốc tế đang biến chuyển thuận 
lợi, sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước, ở 
nhiều nơi nhân dân đã vùng lên khởi nghĩa... Đồng chí đi 
sâu giải thích chính sách 10 điểm của Mặt trận Việt Minh và 
cuối cùng bắt nhịp cho bộ đội và nhân dân cùng hát bài Phát 
cờ Nam tiên... Sau đó, ủ y  ban cách mạng lâm thời Chợ Đồn 
chuyên về xã Bằng Lũy. Scf anh em tự vệ và thanh niên xin 
gia nhập bộ đội rất đồng. Với sô súng vừa thu được của địch, 
ta phát triển thêm hai đại đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân mói. Bên cạnh đó, chỉ huy trung đội mở các lớp 
huân luyện chính trị cấp tôc cho bộ đội và ủy ban. Kêt thúc lớp 
học, lực lượng này phân tán thành từng tổ xuông các xã tiên
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hành xoá bỏ chính quyền cũ, lập chính quyền cách mạng. Ban 
chỉ huy trung đội cử một bộ phận đến chiếm đồn lính khô' xanh 
ở Bản Thi và một bộ phận khác xuống chiếm đồn tổng quận.

Sau khi giải phóng Ngân Sơn, đơn vị Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp và 
đồng chí Hoàng Sâm chỉ huy, tiếp tục hướng về Chợ Rã. Tại 
đây, sau ngày Nhật đảo chính Pháp, hàng trăm tên lính, do 
Phó giám binh Bắc Kạn chỉ huy, kéo tói cướp bóc, phá phách 
nhân dân. Ngày 19 tháng 3 năm 1945, nhân dân và tự vệ 
khu Thiện Thuật đã chặn đánh một toán lính Pháp đi cướp 
bóc ơ Pô Mò (xã Bằng Thành), buộc chúng đầu hàng và giao 
nộp nhiều vũ khí cho cách mạng. Sau đó, ta thừa thắng tiến 
cong đôn Păc Nặm, xoá bỏ chính quyển địch ở các xã phía 
Băc châu Chợ Rã. Ngày 21 tháng 3 năm 1945, đơn vị Việt 
Nam tuyên truyên Giải phóng quân, do đồng chí Võ Nguvên 
Giáp chỉ huy, từ Cốc Đán đã về đến Chợ Rã.

Luc này, tại Chợ Rã, một đơn vị Việt Nam tuyên truyền 
Giai phóng quân, do đồng chí Mai Trung Lâm chỉ huy, cũng 
đã tiên tới nơi. Đơn vị này nhận lệnh của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp tiến quân từ rừng Trần Hưng Đạo, qua Nà 
Bưa, Vằng Phai, thuộc châu Ngân Sơn, đi theo đường núi 
hướng về châu lỵ Chợ Rã. Ngày 20 tháng 3 năm 1945, trên 
đương qua xã Hà Hiệu, anh em phát hiện thấy một toán lính 
khô xanh, khố đỏ súng ống, ba lô đầy đủ, nhưng mặt mũi bơ 
phờ, hốc hác, dáng đi uể oải. c ả  đơn vị tản ra, một đồng chí 
hô buộc chúng đứng lại, giơ tay đầu hàng. Đám lính địch 
cũng tản ra hai bên, nhường đường cho một tên người Pháp, 
hai tay giơ quá đầu, đi về phía ta. Y tự giói thiệu là Rasađiô, 
chủ mỏ Đầm Hồng - Bản Thi, được giám binh Bắc Kạn là đại
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úy Đờpôngtích phái đi gặp đồng chí Văn có việc khẩn cấp1. 
Còn tên giám binh Bắc Kạn đưa quân lính rút về đồn Ba Bể.

Đến lúc này, các đồng chí trong đơn vị mổi biết là Nhật đã 
đảo chính Pháp nên binh lính Pháp mới ủ rũ như đám tàn 
quân như thế. Đồng chí Mai Trung Lầm hướng về phía binh 
lính kêu gọi họ đi theo cách mạng, đánh đuổi phát xít Nhật, 
giành độc lập cho Tổ quốc. Tiếp đó, cả tiểu đội đưa tên Pháp 
và bình lính địch tới gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Mai Trung Lâm được đồng chí Võ Nguyên Giáp 
giao nhiệm vụ cùng với đồng chí Bế Văn sắt, mang bức thư 
của tên Rasađiô lên gặp giám binh Đòpôngtích ở Ba Bể. Đi 
theo hai người còn có 4 lính khô" xanh vừa để bảo vệ, vừa dẫn 
đường. Hai đồng chí vào Chợ Rã gặp tên tri châu Chợ Rã là 
Đồng Phúc Quận, yêu cầu y giúp cho mây con ngựa để đi 
nhanh chóng gặp giám binh Bắc Kạn. Khi nghe giới thiệu là 
đại diện của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và 
của Việt Minh, viên tri chầu vội đáp ứng ngay các yêu cầu 
của ta. Đồng chí Mai Trung Lâm nói khái quát tình hình 
trong nưốc và quốc tế, về sự phát triển của cách mạng sau 
khi Nhật đảo chính Pháp, nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam 
đôi vối đất nước lúc này, rồi giao cho Đồng Phúc Quận tạm 
thòi quản lý châu Chợ Rã, đợi đến khi gặp Đòpôngtích xong, 
trỏ về sẽ có lệnh sau. Viên tri châu được giao nhiệm vụ một 
cách bất ngờ nên rất cảm động.

Ngày hôm sau (22-3-1945), đồng chí Mai Trung Lâm và 
đồng chí Bê Văn sắt, cưõi ngựa cùng bôn lính khô xanh đi vê

1. Thời kỳ này các thư từ của Đội gửí đi đều do đồng chí Võ Nguyên Giáp 
ký tên là Văn.
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Ba Be gặp Đòpôngtích. Trên đường đi, các đồng chí gặp toán 
lính khố đỏ, do một lính Pháp mang quân hàm thượng sĩ chỉ 
huy. Sau khi biết mục đích chuyến đi, tên chỉ huy lệnh cho 
cấp dưái dẫn các đồng chí ta đến hồ Ba Bể. Tối gần hồ, tên 
thượng sĩ Pháp gọi người đưa thuyền ra đón. Thuyền cập bồ, 
các đồng chí Mai Trung Lâm và Bê Văn sắt nhanh chóng lên 
bờ, tiến về phía đồn. Trên đường, các đồng chí gặp một toán 
vừa người Pháp vừa người Việt đi tói, dẫn đầu là một sĩ quan 
Pháp mang quân hàm đại uý. Đó chính là Đòpôngtích. Đồng 
chí Mai Trung Lâm giới thiệu là đại diện của Mặt trận Việt 
Minh được cử đên đê bàn chuyện hợp tác đánh Nhật... Sau 
khi hoi một sô vấn đê' liên quan đến sự bei trí quân đội Việt 
Minh chông Nhật, trang bị vũ khí của ta, Đờpôngtích nhận lời 
va hẹn tới gặp chỉ huy Đội đê bàn tiếp chuyện hợp tác. Ngày 23 
thang 3 năm 1945, Đòpôngtích đến gặp đồng chí Võ Nguyên 
Giáp xin giao lại toàn bộ vũ khí cùng 4 trung đội lính

Sau đó, Ban chỉ huy Đội gửi thư cho tri châu Chợ Rã - 
Đong Phuc Quận, một tên nôi tiêng gian ác trong vùng, tới 
bàn công việc. Trưâc đó, được đồng chí Mai Trung Lâm 
thuyet phục, ten này đã đông ý đi theo cách mạng và được 
giao quản lý châu Chợ Rã tởi ngày Ban chỉ huy Đội tới nơi. 
Tuy nhiên, lúc này, khi nhận được thư, y chẳng những không 
hợp tác vối cách mạng mà còn chạy đi Bắc Kạn theo Nhật. Lập 
tưc, bọ đọi cung nhân dân đuôi theo vây bắt và theo yêu cầu của 
nhan dân, ta đã xử bắn tên này

Tới đây, số sĩ quan và binh lính Pháp đầu hàng gặp chỉ 
huy Đội nhờ giúp đỡ đưa họ cùng vợ con sang Trung Quốc. 
Ban chỉ huy tiếp nhận đề đạt của họ. Đồng chí Hoàng Sâm 
cư đông chí Nông Văn Bê đưa họ tới biên giới Việt - Trung.
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Tuy nhiên, do không được báo trước trên đường đi, toán lính 
này và cả dồng chí Nông Văn Bê đã bị tự vệ châu Chợ Rã 
phục kích ở phía Bắc huyện Ba Bể. Nguyên do là lực lượng tự 
vệ ở đây thấy có một đoàn lính và sĩ quan Pháp chạy về 
hướng Trung Quốc, tưởng là lính Pháp rút chạy nên đã nổ 
súng. Đồng chí Nông Văn Bê làm nhiệm vụ dẫn đường, 
nhưng cùng đi trong đoàn, nên đã hy sinh.

Sau khi tổ chức cho binh lính, sĩ quan Pháp đi về biên 
giới, đồng chí Mai Trung Lâm và đồng chí Thanh Phong ở lại 
làm công tác tư tưởng cho số binh lính người Việt, thu xếp 
giải quyêt theo nguyện vọng của từng người. Ai muôn theo 
Việt Minh thì ghi tên và làm lễ tuyên thệ. Ai muốn về quê thì 
được cấp giấy đi đường và tiên lộ phí. Sau đó, các đồng chí 
tập trung lực lượng phát triển phong trào quần chúng, tố 
chức các hội Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh từ xã đến 
tổng, châu.

Cùng ngày 23 tháng 3 năm 1945, toàn Đội tiến vào giải 
phóng Chợ Rã giữa rừng cờ sao vàng của nhân dân và các hội 
Cứu quốc địa phương1. Nhân dân ùa ra đường chào đón, nhà 
nào cũng chuẩn bị cơm nưổc phục vụ bộ đội cách mạng. Tại 
đây, Đội tước vũ khí của lính dõng, tổ chức lực lượng vũ trang 
châu, tuyển mộ thêm thanh niên để phát triển Đội, vừa tạo 
nguồn cán bộ cho địa phương vể sau. Đến ngày 25 tháng 3 
năm 1945, hầu hết các xã trong châu Chợ Rã đã được giải 
phóng. Ngày 26 tháng 3, đồng chí Võ Nguyên Giáp phân

1. Theo Đảng ủy, Bộ CHQS tình Bắc Kạn: B ắ c  K ạn  -  Lịch s ử  kh án g  ch iến

chống  thự c d â n  P h á p  (1 9 4 5 -1 9 5 4 ) , Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001,
tr.40.
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công một số đơn vị nhỏ xuống các xã giải tán bộ máy chính 
quyên cũ, lập Uy ban nhân dân cách mạng ở các xã. Chính 
quyen đích tân rã, Ban Việt Minh châu đảm nhiệm điều 
hành các công việc hành chính hàng ngày. Sau khi tổ chức 
mit tinh phô biên, tuyên truyền chính sách, mở lốp đào tạo 
cán bộ và lực lượng vũ trang châu, Ban chỉ huy Đội cử đồng 
chí Mai Trung Lâm ở lại phụ trách địa phương rồi tiếp tục 
tiến xuống phía Nam1.

Cung ngay 23 tháng 3, một đơn vị Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân, do các đồng chí Hoàng Sâm và Đàm Quang 
Trung chỉ huy, từ Chợ Rã đi về hoạt động ỏ các xã Vi Hương 
Quân Bình, Phủ Thông và một số nơi ven thị xã Bắc Kạn. Tên 
cai cơ chỉ huy đồn Phủ Thông hoảng sợ xin đầu hàng và trao vũ 
khí cho cách mạng. Đơn vị Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân này đã cùng tự'vệ và'nhân dân các xã Vi Hương, Lục 
Bình, Quân Bình trừng trị Việt gian, tịch thu bằng triện của 
hào lý, tuyên bốxoá chính quyền địch, thành lập ủy ban nhân 
dân lâm thời ở các xã2. Sau đó, đơn vị Việt Nam tuyên truyền 
Gịải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Chợ 
Rã xuất phát tiên về phía Nam

Được phân công ở lại, đồng chí Mai Trung Lâm bàn vối 
đổng chí Thanh Phong cử một bộ phận ở lại châu lỵ thường

^  chj ; đạ° CÔng việc hàng "gày, đồng thòi tổ chức một số 
nhóm đi làm công tác quần chúng ỏ các nơi trên địa bàn

6 1945' t h ^  T í  T -U"9 Lâm ở ,ại phụ ,rách châu Ch? Râ ch°  đến tháng
ệ n h  v ề  T rư ờ n 9  q u â n  “ 3  £  tT o  z
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châu. Danh nghĩa là một tiểu đội nhưng số người trong đơn 
vị đã lên tới hơn 50 người. Vì vậy, đồng chí Mai Trung Lâm 
chia thành nhiều tổ, cử đến hoạt động ở những vùng dân tộc 
ít người thuộc khu vực Phủ Thông - nơi ta đã có cơ sở quần 
chúng từ sớm, rồi từ đó phát triển sang các vùng khác. Do bị 
cai trị lâu ngày, lại bị thực dân Pháp xuyên tạc, lừa bịp, nên 
lúc đầu thấy bộ đội Việt Minh, nhân dân sợ hãi bỏ chạy hoặc 
xa lánh. Nhưng dần dần, qua cách cư xử, nếp sống của bộ 
đội, họ hiểu và nhận ra bộ đội cách mạng khác với các đám 
lính khố xanh, khô' đỏ trước kia. “Bộ đội Việt Minh kỷ luật 
rất nghiêm, kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, không tơ hào 
cái kim sợi chỉ của dân, đi rừng lấy củi giúp dân, giúp dân 
làm vệ sinh thôn xóm”1. Được sự tuyên truyền giác ngộ của 
bộ đội và cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn và nhiệt tình ủng hộ 
cách mạng, ủng hộ bộ đội. Các đơn vị vũ trang tiên hành 
trừng trị Việt gian phản động có nhiều nợ máu với nhân dân, 
khoan hồng với những người cải tà quy chính, nên lòng dân, 
từ già đến trẻ, từ những người dân bình thường đên những 
gia đình có con em trước đây làm tay sai cho giặc, đểu phân 
khởi và tin tưởng vào cách mạng.

Mây ngày sau, đồng chí Võ Nguyên Giáp quyêt định 
thành lập chính quyền cách mạng tại Chợ Rã. Ngày 30 tháng 3 
năm 1945, một cuộc mít tinh được tô chức tại thị trân Chợ 
Rả, Uv ban nhân dần lâm thời cách mạng câ'p huyện đâu tien 
ra mắt nhân dân, tuyên bô' xoá bỏ chính quyền cũ, bo các thứ 
thuê, thực hiện 10 chính sách của Việt Minh. Sau đó, Uy ban

1. Mai Trung Lâm - Tiến quân vào Chợ Rã, trong sách Việt Nam Giai 

phóng quân - Nhớ lại bước khởi đầu, Sđd, tr. 194.
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thảo luận với cán bộ địa phương kế hoạch hoạt động và xây 
dựng các hội Cứu quốc, đội tự vệ.

Lúc này, sau đảo chính Nhật - Pháp, tình hình có nhiều 
thuận lợi cho phong trào cách mạng phát triển. Trung ương 
Đang đa có chi thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta . Các địa phương, các đơn vị vũ trang hoạt động rất 
tích cực. ơ  Cao - Băc - Lạng, Liên tỉnh ủy ra nghị quyết nêu 
rõ nhiệm vụ: đánh đổ chê độ thông trị Pháp từ cơ sở, lập 
chính quyền nhân dân từ xã lên châu, phủ; phân phối cán bộ 
cua Đang ve cung các đội vũ trang địa phương tổ chức những 
đơn vị Giải phóng quân mới, chuẩn bị trực tiếp đánh Nhật; 
kêu gọi binh lính Pháp hợp tác đánh Nhật. Các đơn vị Giải 
phong quan được lệnh phát triên đi nhiều hướng khác nhau:

Đong chí Lê Thiêt Hùng chỉ huy một đơn vị sang chiên 
đau lại huơng Bao Lạc. Tối nơi, dơn vị cử người tới gặp và 
keu gọi tan binh ngươi Việt trong quân đội Pháp quay lại gia 
nhạp hang ngu cách mạng. Thực hiện xong nhiệm vụ trên, 
đơn vị được chỉ định tiếp tục tiến xuống Thất Khê, Bình Gia 
(Lạng Sơn), phối hdp vối những đơn vị của các đồng chí Đàm 
Minh Vien, Hoang Minh Thảo đẩy mạnh mọi hoạt động 

uan bị khơi nghía. Trên dường tiến quân từ Bảo Lạc vể 
Thất Khê, đơn vị đã tước được hàng trăm súng (trong đó có 
cá súng CỐI, súng máy...) và rất nhiều lừa, ngựa của các đoàn 
quân Pháp đang dồn nhau chạy qua biên giới. Có những bộ 
p ận quân Pháp ngoan cố chống lại đã bị đơn vị chặn đanh 
và tước toàn bộ vũ khí như ở Trà Lĩnh, Mã Phục (Cao Băng).

4 n! m 194ỗ’ trên đườne tiến quân, đơn vị này 
gạp mọt đơn VỊ Cứu quôc quân, cả hai cùng phối hợp đánh
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chiếm Văn Mịch, và tới ngày 1 tháng 5 năm 1945, tiếp tục 
tiến đánh giải phóng Bằng Mạc (Lạng Sơn).

Tại miền biên giới Cao Bằng, đồng chí Lê Quảng Ba chỉ huy 
một đơn vị hạ đồn Sóc Giang, thu toàn bộ vũ khí đạn dược của 
địch. Sau khi giao nhiệm vụ chiến đấu giải phóng khu vực biên 
giới lại cho đồng chí Bằng Giang phụ trách, đơn vị này tiếp tục 
tiến sang Bắc Quang (Hà Giang).

- Một đơn vị Việt Nam tuvên truyền Giải phóng quân do 
Bảo Ngọc chỉ huy từ Chợ Rã qua đường Chợ Xá tiến về Đầm 
Hồng, Đại Thí, Chiêm Hoá hợp với lực lượng Cứu quốc quản 
ở đây cùng tiến sang giải phóng Yên Bình (Yên Bái).

- Các đơn vị vũ trang Cao Bằng, dưối sự lãnh đạo của 
Liên tỉnh ủy, dã hạ một loạt dồn trại, thu súng của lính 
dõng, tước vũ khí của các đoàn quân Pháp vượt qua biên giới 
Việt - Trung từ Trùng Khánh đến Bảo Lạc. Những sĩ quan 
Pháp không đáp lời kêu gọi hợp tác đánh Nhật, quay súng 
bắn vào các đơn vị của ta, dều bị lực lượng vũ trang ta tiêu 
diệt hoặc buộc phải nộp vũ khí. Ta thu được nhiều súng, 
trong đó có cả súng máy, súng cốỉ và đại bác.

- Đầu tháng 4 năm 1945, đồng chí Dương Mạc Thạch chỉ 
huy một đơn vị Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tiến 
xuông cùng nhân dân các xã Thanh Vân, Mai Lạp xoá bo 
chính quyển địch, tịch thu bằng triện, giấy tờ, sổ sách của 
bọn hào lý, thành lập chính quyền cách mạng1. Cùng thơi

1. Sau Hội nghị cán bộ Việt Minh tỉnh Bắc Kạn (tháng 4-1945) tại xa 
Thuần Mang, Ngân Sơn đổng chí Dương Mạc Thạch dược bâu vào Ban cán 
sự Việt Minh tỉnh (dẫn theo Đảng ủy, BCHQS tỉnh Bắc Kạn: Bắc Kạn - Lịch sử 

khảng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Sđd, tr.42-43).
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gian đó, nhân dân các xã ngoại vi thị xã Bắc Kạn được sự hỗ 
trợ của một đơn vị Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
do đồng chí Thu Sơn chỉ huy, đả tiến hành cưóp chính quyền, 
thành lập chính quyền cách mạng, thi hành các chính sách 
Việt Minh ở những vùng này.

Không đầy một tháng sau ngày 9 tháng 3, các châu Hoà 
An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Thạch An và một phần các 
châu Bảo Lạc, Quảhg Uyên, Trùng Khánh... chính quyền đã 
ve tay nhan dan. Các ban Việt Minh xã, tổng ra hoạt động 
công khai; mọi thứ thuế đểu được bãi bỏ. Những vũ khí đoạt 
của địch được trang bị cho đội vũ trang các châu, phát triển 
thêm lực lượng các đội này. Lúc này, Cao Bằng đã thành lập 
được hơn 10 đại đội Giải phóng quân. Đồng chí Vũ Anh 
(Trinh Đông Hải) cùng một đơn vị tiến xuống Bắc Sơn, Đình
Cả, còn các đơn vị mái thành lập được lệnh di chuyển về phía 
Nam đợi lệnh.

ở  Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Vĩnh Yên, lực 
lượng Cứu quốc quân 1, 2, 3 được đoàn thể điều động tăng 
cường một số cán bộ của Xứ ủy và số cán bộ vượt ngục ra, duy 
trì, đây mạnh công tác vũ trang tuyên truyền. Các đơn vị này 
đa xây dựng cơ số cách mạng ở nhiều bản làng, lập mới nhiểu 
đơn vị tự vệ, du kích và nhất là đã tiến hành các trận đánh 
trừ gian, phục kích các đồn lính bảo an và lính Nhật. Sau đảo 
c m Nhật - Pháp, các đơn vị Cứu quốc quân đẩy mạnh hoạt 
động, chặn đánh quân Pháp ở Đèo Khế, tưốc khí ¿01 mà 
quân Đồng Minh thả dù tiếp tế cho quân Pháp, bao vây hạ

Chợ Chu> Chiêm Hoá’ Đại Từ.. Đảng 
bộ hái Nguyên và ủy ban quân chính Thái Nguyên đã lanh 
đạo nhân dân các xã giành chính quyền bộ phận. Tói cuối
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tháng 3 năm 1945, chính quyển ỏ nhiều xã trong tỉnh đã vể 
tay nhân dân.

Ngày 27 tháng 3 năm 1945, Ban chỉ huy Đội lệnh cho 
đồng chí Đàm Quang Trung chỉ huy một đơn vị xuống hoạt 
động trong vùng Phủ Thông, thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh 
Bắc Kạn. Nhiệm vụ của đơn vị là phải lấy cho được đồn Phủ 
Thông và phá kho thóc của Nhật chia cho nhân dân đang bị 
đói. Mặt khác, đơn vị phải tìm cách gây uy thế cho cách 
mạng, phát triển căn cứ địa, tiêu hao lực lượng địch, tranh 
thủ tuyến thêm người và vũ khí. Qua điều tra, Ban chỉ huy 
Đội được biết, đồn do lính khô" xanh canh giữ. Chỉ huy đồn là 
Hoàng Văn Ngọ (Cai Ngọ). Là chỉ huy, nhưng Cai Ngọ là 
người hiểu biết, không ức hiếp ai và có thể thu phục được. 
Trong đồn có nhiều binh lính tỏ ra chán nản cảnh làm tay sai 
cho Pháp, Nhật và muốn bỏ ngũ. Sau khi ta tiến hành tuyên 
truyền vận động, đã có 6 tên bỏ về quê. Trước khi chuẩn bị 
đánh đồn, dơn vị cử người báo cho cai Ngọ biết ý đồ đoạt đồn, 
tước vũ khí và lôi kéo sô lính trong đồn theo Việt Minh. Tuy 
nhiên, sau đó mây ngày, Cai Ngọ vẫn không có động tĩnh gì 
phúc đáp. Qơn vị lại cho người đến hẹn để bọn lính mở công 
đồn. Ngày 17 tháng 4 năm 1945, đồng chí Đàm Quang Trung 
dân trung đội tiến vào. Cai Ngọ mở cổng đồn, cho lính ra 
ngoài hàng rào đứng xếp hàng, cầm súng ngay ngắn tiếp đón. 
Đợi chỉ huy đơn vị ta đến nơi, cai Ngọ đứng trưốc hàng quân 
hô chào rồi bước lên báo cáo, xin đi theo quân đội cách mạng; 
theo Việt Minh đánh Nhật, cứu nước. Đồng chí Đàm Quang 
Trung phát biểu, hoan nghênh những người tình nguyện bỏ 
hàng ngũ địch theo vể vối cách mạng, còn những người có 
hoàn cảnh, không đi theo thì cho về quê. Đồng chí Đàm 
Quang Trung giao cho Cai Ngọ làm tiểu đội trưởng (đôi tên
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đơn VỊ nay thanh. Tiêu đ ộ i Phu Thông) và đóng lại ngav tại 
đồn, đổi tên cho Cai Ngọ thành Hoàng Triệu Minh. Cai Ngọ 
dẫn chỉ huy đơn vị vào kho lấy thóc gạo phát cho dân và lay 
sung . Đong chí Đàm Quang Trung chỉ huy các đơn vị vũ 
trang trên, hoạt động ở khu vực Bạch Thông cho tới cuôi
tháng 5 năm 194Õ thì chuyển sang phía Tân Trào (Tuyên 
Quang).

Sau ngày thành lập chính quyền tại Chợ Rã (30-3-1945), 
những ngày đầu tháng 4 năm 1945, đơn vị chủ lực của Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm 
phụ trách đi cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, tiến 
xuông Chợ Đồn, Chợ Chu, Định Hoá (Thái Nguyên), v ề  đến 
Chợ Chu, đơn vị này đã gặp đơn vị Cứu quốc quân do Chu 
Văn Tấn chỉ huy. Hai bên thông báo cho nhau tình hình 
phong trào cách mạng ỏ những nơi đi qua. Chỉ huy Cứu quốc 
quân cho biết phong trào tại Tuyên - Thái phát triển mạnh 
và đã bắt được liên lạc với Trung ương ở mien xuôi. Hai đơn 
VỊ cùng đóng quân tại khu vực Chợ Chu. Sau cuộc liên hoan 
mừng hội ngộ, các chiến sĩ Cứu quốc quân và Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân chia nhau đi làm công tác dân 
vận. Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhận được chỉ thị của 
Trung ương Đảng về An toàn khu 2 ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) 
đe họp Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ vào giữa tháng 4

1945nTừ Địnỉ \ Hoá’ dồnẽ ^ í  Võ Nguyên Giáp theo 
đường qua Đại Từ, Phổ Yên về Hiệp Hoà, dự Hội nghị họp từ 15  
đèn 20 tháng 4 năm 1945.

T7 9 - Nh*  *  *  « *  Aẩo V* C M ,  „ong
phàng quên. Nhà lạlbMc M i  đZ .  sáá ,"254.25)
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Đến CUỐI tháng 4 năm 1945, ở một số địa phương, các đơn 
vị Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân khác cũng lần lượt gặp nhau tại: Đại Từ (Thái Nguvên) 
Chợ Đồn (Bắc Kạn); Đềm Hồng, Bản Thi, Chiêm Hoá, Sơn 
Dương (Tuyên Quang), Văn Mịch (Lạng Sơn). Ngày 10 tháng 4 
năm 1945, trung đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân, do đồng chí Trần Kiên làm Trung đội trưởng và các 
đồng chí Trần Hổ, Liên chỉ huy, tiên xuống giải phóng Đài 
Thị (Tuyên Quang), gặp trung đội Cứu quốc quân, do đồng 
chí Lê Thuỳ chỉ huy, tại thị trân Chiêm Hoá. Hai đơn vị này 
phôi hợp cùng tiến xuống giải phóng Bạch Xa, Hàm Yên.

Ngày 15 tháng 4 năm 1945, đơn vị Việt Nam tuyên 
truyền Giải phórìg quân do đồng chí Lê Quảng Ba (Tâm) và 
các đồng chí Nam Long, Lĩnh Thành từ Chợ Rã (Bắc Kạn) 
phát triển qua Côn Lôn, Bành Hoành, Vô Điền, gặp cánh 
quân từ Chiêm Hoá tiến xuôhg.

Đi đên đâu, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội cũng tuyên 
truyền đường lôi, chính sách Việt Minh, gây dựng cơ sở chính 
trị và lực lượng vũ trang địa phương. Các đơn vị đã cùng Liên 
tỉnh ủy lên kế hoạch vừa tuyên truyền, mở rộng cơ sở, vừa 
đánh địch. Đội dựa vào cán bộ địa phương đê tuyên chọn 
những thanh niên trung kiên, hăng hái, huấn luyện câp tôc 
rôi giao công tác hoặc cho vào Đội một thời gian đê rèn luyện 
có thêm kinh nghiệm, sau đó cử về địa phương khi cân thiêt. 
Đê việc tổ chức cơ sở được bảo đảm, Đội tiến hành trừ gian 
theo nguyên tắc kiên quyết và thận trọng. Đội chi tiêu diệt 
những tên Việt gian đầu sỏ, có nhiều nỢ máu với dân, hoặc 
tay chân đắc lực của địch, khi không thể cảm hoá được và khi 
nhân dân yêu cầu. Khi tiến hành công tác vũ trang tuyen

131



truyền, nếu gặp địch, Đội cân nhắc kỹ nếu thấy có lợi cả về 
quân sự và chính trị, tức là vừa diệt được địch vừa làm cho cơ 
sở quần chúng vững chắc hơn, mở rộng hơn thì mới đánh. 
Nếu chỉ lợi về quân sự mà gây khó khăn cho cơ sở thì kiên 
quyêt không đánh, ơ  những vùng địch kiểm soát hoặc ta chưa 
co cơ sơ, Đội cư các tiêu đội, trung đội hoặc từng đồng chí có 
năng lực, dũng cảm, giỏi ứng phó, xâm nhập gây cơ sở, từ đó 
nâng dần quy mô hoạt động lên.

Tien đen đâu, các đơn vị của Đội đều phốĩ hợp với các hội 
Cưu quôc, Mặt trận Việt Minh địa phương tước vũ khí lính 
dõng, thu bằng, triện của bọn tổng, lý, trừng trị Việt gian tay 
sai phản động, thành lập chính quyền nhân dân. Hoạt động 
tích cực, rộng khăp của Đội Việt Nam tuyên truvền Giải 
phóng quân đã thu được những kết quả đáng kể. "Bằng công 
tác vũ trang tuyên truyền, Đội đã tạo nên một khu vực có cơ 
sở cách mạng rộng lớn từ núi rừng Hoà An giáp tỉnh lỵ Cao 
Bằng cho đến các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã và 
vùng phụ cận các triền núi Phia uắc, Phia Giả, Phia Bioóc; khu 
vực này trở thành những căn cứ hoàn toàn, tiến có thể lui, đánh 
có thê giữ, làm bàn đạp phát triển phong trào về phía Nam"1.

Trưổc những chuyển biến nhanh chóng của tình hình 
quoc te va trong nước, sự phát triển của phong trào cách 
mạng, sự lân mạnh của các đơn vị vũ trang sau ngày Nhật 
đảo chính Pháp (9-3-1945), nhận định thòi cơ Tổng khởi 
nghĩa đang tới gần, Trung ương Đảng đả triệu tập Họi nghị 
quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hoà (Bắc Giang). Tham

1 Ban nghiên cứu lịch sử Quân đội thuộc 
sử quân sự Việt Nam - Lịch sử Quán đội nhân

Tổng cục Chính trị và Viện Lịch 
dân Việt Nam, tập 1, Sđd, tr.90.
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dự Hội ngh-ị có chỉ huy các đội vũ trang và các chiến khu như 
đồng chí Võ Nguyên Giáp - đại diện của Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân, Chu Văn Tấn - đại diện Cứu quốc 
quân, Văn Tiến Dũng - đại biểu của chiến khu Hoà - Ninh- 
Thanh (Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá), đại biểu của 
chiên khu Vĩnh Bình, các chiến khu ở Bắc Trung Bộ, cùng 
các đồng chí Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh... Trong những 
ngày hội nghị (từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 1945), dưới sự 
chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, các đại biểu 
đả thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quân sự liên quan 
đến cả nước. Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong 
nước, Hội nghị nhấn mạnh: “Tình hình đã đặt nhiệm vụ 
quân sự lên trên tât cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp 
trong lúc này. Chúng ta phải tích cực phát triển chiên tranh 
du kích, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cuộc 
Tổng khỏi nghĩa cho kịp thời cơ" .

Về chính trị, Hội nghị đề ra nhiệm vụ đoàn kêt toàn dân, 
lôi kéo tất cả các thành phần, tầng lớp vào phong trào cứu 
quốc, đẩy mạnh phong trào bằng cách kêu gọi nhân dân vũ 
trang tuần hành trong những vùng chưa phát động chiên 
tranh du kích. Hội nghị để nghị triệu tập một đại hội đại 
biểu gồm tất cả các giới, đảng phái trong toàn quôc đê thành 
lập Uy ban dân tộc giải phóng, tiên tới thành lập Chính phu 
lâm thời.

Về quân sự, Hội nghị quyết định chia toàn quốc ra thành 
7 chiên khu, đề ra nhiệm vụ xây dựng Việt Băc thành căn cứ 
đìa chông Nhật kiểu mẫu để mở rộng chiên tranh du kích; 
sáp nhập một sô tỉnh trung du và căn cứ địa Việt Băc đê làm 
vừng hoạt động du kích, bảo vệ căn cứ. Đặc biệt, Họi nghị 
quyêt định thống nhất Cứu quốc quân, Việt Nam tuyen
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truyền Giải phóng quân và các tổ chức vũ trang cách mạng 
khác thành một lực lượng vũ trang thống nhất có tên là Việt 
Nam Giải phóng quân, để cùng nhân dân tiến hành khởi 
nghĩa từng phần, tiến tối Tổng khỏi nghĩa. Hội nghị cũng vạch 
ra những điêm cơ ban đê xây dựng Việt Nam Giải phóng quân 
như: thống nhát biên chế, thông nhất việc huấn luyện chính trị, 
quân sự; tổ chức công tác chính trị trong bộ đội, trau dồi kỷ 
luật...

Trong hai ngày 3 và 4 tháng 5 năm 1945, tại nhà một cơ 
sở cách mạng ở xả Định Biên Thượng, huyện Định Hoá, đã 
dien ra hội nghị cán bộ vùng giải phóng do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chu trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Song 
Hao, Chu Van Tân, Hoàng Văn Thái, Đàm Quang Trung, 
Trần Thế Môn, Hoàng Bá Sơn và một số đồng chí khác. Hội 
nghi tuyên bô việc sáp nhập Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân với Cứu quốc quân theo Nghị quyết của Hội nghị 
quân sự Bắc Kỳ. Hội nghị bàn và quyết định về tổ chức biên 
che, cong tac chính trị trong Việt Nam Giải phóng quân. 
Ngoai ra, Họi nghi cũng thao luận các vấn đề quan trọng 
khác như: mở rộng vùng giải phóng, củng cố và mở rộng khu 
Nguyên Huệ... Các đồng chí Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, 
Nhị Quý, Lê Trung Đình được bầu vào Khu ủy khu Nguyễn 
Huệ, do đồng chí Song Hào làm Bí thư Khu ủy1.

, ^ aP hanh nghi quyêt cua Hội nghị quân sự cách mạng 
Băc Kỳ, ngày 15 tháng 5 năm 1945, lễ thống nhất Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quôc quân thành Việt

1. Song Hào - Tân Trào (hồi ký). Nxb Vàn hóa Thông tin và Trung tâm 
UNtSCO Tân Trào xuất bản. Hà Nội, 1997 tr.80
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Nam Giải phóng quân được tổ chức tại đình làng Quặng, xã 
Định Biên Thượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Có 
mặt tại lễ thống nhất gồm lực lượng của Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân từ Cao Bằng tiến xuồng, lực lượng 
Cứu quốc quân do Chu Văn Tấn phụ trách từ Bắc Sơn - Võ 
Nhai, Đại Từ lên và lực lượng Cứu quốc 3, do các đồng chí 
Song Hào, Tạ Xuân Thu phụ trách, từ Tuyên Quang sang. 
Các lực lượng Việt Nam Giải phóng quân được biên chê 
thành 13 đại đội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh, 
Chu Văn Tấn làm Chính trị viên. Các đơn vị Việt Nam Giải 
phóng quân được tổ chức thông nhất, mỗi tiểu đội có 12 
người, 3 tiểu đội thành 1 trung đội, 3 trung đội thành 1 đại 
đội. Trang bị vũ khí được tàng cường có cả súng máy, súng côi 
60mm, lấy được của Pháp và Nhật. Việt Nam Giải phóng quân 
là tổ chức có chỉ huy thông nhất, hệ thông tổ chức chặt chẽ, 
trang bị vũ khí tôt hơn, đã ra đòi để cùng với bộ đội địa phương, 
tự vệ và đông đảo nhân dân chiên đâu bảo vệ vùng giai phóng, 
bảo vệ chính quyển cách mạng ở những nơi mới thành lập, săn 
sàng tiến lên Tổng khỏi nghĩa giành chính quyền trong cả nưổc 
khi thời cơ đến.

Như vậy là, chỉ chưa đầy nửa năm sau ngày thành lạp, 
vừa chiến đâu vừa vũ trang tuyên truyền, Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân đã phát tnên, lơn mạnh 
nhanh chóng. Sự ra đời và hoạt động của Đội đánh dâu bươc 
phát triển rất quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân ta 
trong quá trình hình thành và phát triển từ bắt đầu năm 
1930, với các đội tự vệ đỏ đến Quân đội nhân dân cach mạng 
hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ngay 
nay... Đó cũng là cái mốc đánh dấu một bước tiến quan trọng 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tô quoc
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của nhân dân ta. Từ đây, đất nước ta có một đội quân chủ lực 
thong nhât, có cương lĩnh chính trị, quân sự rõ ràng chiến 
đấu dũng cảm, liên hệ mật thiết với nhân dân, đã ra quân là 
đánh thắng.

Trong chi thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phong quan, lãnh tụ Hô Chí Minh đã nêu lên những tư tưởng 
lớn vê quân sự. Chỉ thị tuy ngắn nhưng rất súc tích, hàm 
chứa những vấn đề cơ bản vể đường lối quân sự của Đảng: 
van đe khang chiên toàn dân, vân đề động viên và vũ trang 
toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng, phương châm xây dựng và hoạt động của các thứ quân 
(quân chủ lực, quân địa phương và lực lượng tự vộ rộng 
khắp), phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính trỊ 
cua lực lượng vu trang, nguyên tăc chiên thuật, tác chiến, 
cách đánh của lực lượng vũ trang bí mật, bất ngờ, tích cực, 
chủ động, mưu trí và linh hoạt. Đây là lần đầu tiên Người chỉ 
th, thành lập một dội quân chủ lực của đất nước và trực tiếp 
thông qua 10 lời thề danh dự của đội quân đó.

, Nhf  ng f ều Neười viết trong bản chỉ thị lịch sử ấy đều đã 
trớ thành hiện thực, chứng tỏ tầm nhìn chiến lược và dự

í í - thiê?  tài c.ủa Ngườl: “Đội Viêt Nam tuyên truyền Giải 
p óng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những 
đội quân đàn em khác.

đầa. quy mÔ nhỏ’ nhưns tiền đồ của nó rất vẻ
'Ól ầ kỉlởi điêm của Giải phÓng quân’ nó có thê’ đi suốt

ừ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”.

ns'Cu !hj  tkà?h !ập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng
n ỉ n * h sử’ được.roỉ như ^ n g  lĩnh quân sự 

lên của ảng ta. Chỉ thị đánh dấu bước hoàn chỉnh lý
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luận xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong thòi kỳ 
khối nghĩa ở Việt Nam”1.

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân là một chủ trương sáng suốt, một cương lĩnh quân sự 
cua Hô Chí Minh. Hình thức hoạt động của đội quân chủ lực 
này đã được Người đúc rút kinh nghiệm từ hoạt động của các 
đội du kích trước đó, mà trực tiếp nhất là Đội du kích Pác Bó 
trong những năm 1942-1943. Tác giả người Nhật Singô 
Sibata, khi nghiên cứu về chủ trương thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân, đã đánh giá cao chủ 
trương sáng suốt đó: “Những nguyên tắc chỉ đạo cho Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân do cụ Hồ Chí Minh và 
Đăng Lao động Việt Nam đề ra trước cách mạng 1945 tiêu 
biếu cho một lý luận độc đáo phù hợp vối những điểu kiện 
riêng của Việt Nam”2.

Đánh giá về đội quân chủ lực tiền thân của Quân đội 
nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1947, kỷ niệm 
năm thứ ba thành lập Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết kể lại những ngày 
đâu của Đội. Người viết: "Đội thứ nhất của Giải phóng quăn 
n§ày trước là cái hạt giông bé nhỏ, do đó mà nảy nở thành 
cói rừng to lớn là Vệ Quốc quân ngày nay, nêu người ngoài 
trông thấy bước đầu của Giải phóng quân thỉ chắc họ sẽ cho

1 ■ Viện Lịch sử quản sự Việt Nam - Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 9, Sđd, 
tr. 285.

2- Sigô Sibata - Hổ Chi Minh, Nhà tư tưởng, trong sách Giá trị tư tưởng Hố 
Chi Minh trong thời đại hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.95.
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răng đó là một trò chơi của trẻ con, hay là công việc của mấy 
người 'không tưởng”, chắc họ sẽ mỉa mai rằng:

"Vài chục thằng thanh niên học trò và dân cày Thổ có 
Nung co, Trại có, Kinh có. Với vài khâu súng quèn, mươi con 
dao mã tấu, mà củng dám gọi là quân, dám gánh vác trách 
nhiệm giải phóng cho dân tộc".

Nhưng chúng ta đã quyết tăm làm cho kỳ được k ế hoạch 
gây dựng Giải phóng quân, đã giao cho đồng chí vỏ Nguyên 
Giáp thi hành.

_ Ban đ° u lươns  thực, khí giới, chăn áo, thuốc men, cái gì 
củng thiếu thốn. Bộ đội thường phải nhịn đói, nhưng vẫn 
hăng hái tươi cười.

Chẳng mấy lâu, từ vài chục người đã trưởng thành đến 
vài trăm người, thanh niên rầm rầm kéo đến xin vào bô đôi. 
Nhờ đồng bào Việt Bắc hăng hái giúp đỡ mọi mặt, có người 
bán cả trâu, cả ruộng đ ể  giúp, đồng bào các nơi củng ra sức 
ủng hộ, bộ đội thì đánh luôn được mấy trận vẻ vang, từ đó, 
người càng đông, sức càng mạnh... Trông thấy tinh thần 
hang hái và kỷ luật nghiêm minh của Giải phóng quân, 
chăng những đồng bào củng yêu mến, mà các người quăn 
nhân ngoại quốc cũng đều phải khen..."1

. „ í í ưỄl ! í  thề danh dự mà các đội ^  Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân đọc trong buổi lễ thành lập ngày
ấy đ ã  trỏ thành mười lời thề danh dự của Quân đội ta v ề

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 (1947 
Nội, 2000, tr. 329. -1949), Nxb Chính trị quốc gia, Hà
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sau1. Mười lời thề thể hiện lên lòng trung thành vô hạn đối 
với Tổ quôc, vối Đảng, tinh thần hy sinh chiến đấu đến giọt 
máu cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng, ý chí kiên quyết 
tiêu diệt quân thù cướp nước, hết lồng hết dạ phục vụ 
nhân dân. Nó cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức tổ 
chức kỷ luật rất cao của một đội quân cách mạng.

Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân là một tất yếu lịch sử trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta. Nó đánh dấu một bước ngoặt trên con 
đường đấu tranh cách mạng của dân tộc, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của cách mạng nước ta lúc đó. cổ, kim, Đông, Tây, 
mọi quân đội sinh ra đêu làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ một 
chê độ, một tập đoàn chính trị, một nhà nước. Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân, ngoài chức năng đó, đã đảm 
đương và làm tốt chức năng mà không phải một đội quân nào 
cũng có được. Đó là chức năng vận dộng quần chúng theo 
phương châm “chính trị trọng hơn quân sự", "tuyên truyền 
trọng hơn tác chiến". Tên của Đội và phương chẫm hoạt động 
đó không có nghĩa Đội là một đội tuyên truyền xung phong, 
chỉ giải thích đường lối chính sách. Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân là một đội quân chủ lực, vừa đánh 
giặc vừa thường xuyên làm tôt nhiệm vụ vận động cach 
mạng trong quần chúng. Là một đội quân chủ lực, có quan hệ 
chặt chẽ với các lực lượng vũ trang địa phương, ĐỘI đã đanh 
thăng giặc để truyền bá sự nghiệp giải phóng dân tọc, đe 
nhân dân ta hiểu rằng: đã đến lúc cần phai đứng lên đanh

1. Ban nghiên cứu lịch sử Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị và Viện Lịch 
sử quân sự Việt Nam - Lịch sử Quân đội nhàn dân Việt Nam. tập 1, Sđd, tr.86.
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đuổi thực dân, đế quốc và có khả năng đánh thắng chúng 
VỚỊ phương châm hoạt động thích hợp “chính trị trọng hơn 
quân sự”, dùng lực lượng vũ trang để tuyên truyền vận động 
nhân dân, đội quân chủ lực này đã dìu dắt các đội vũ trang 
cua các châu, huyện, xã; huấn luyện, giúp dỡ vũ khí giúp các 
đội quân này ra đời và mau chóng phát triển. Mặt khác? Đôi 
Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã gắn hoạt động

r âlL Sự với,chính tr i  ™  trang với tu>'ên truyền, tham gia 
vận động quần chúng, tể chức hội Việt Minh ỏ những nơi Đội 
đi qua.

Ra đòi và hoạt động tuy chì trong một thòi gian ngán, 
nhung Đội Việt Nam tuyên truyễn Giai phóng quân dã dam 
đưong và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùa minh. Những

,, " ? ■ ví  quâ.n sựvà chính tr> của Đ êtãa góp phân tích 
cực vào V éc củng co'và mò rộng khu căn cũ Cao . Bắc . Lạng,
7 dan thêm tin ‘trông ỏ con dương khái nghĩa vũ

COn. i ưÒng. Cá.C.h mạng của Đảng' Dật <K iup phan to 
t ĩ n  ‘,0ns/ ỉ ệc thúc day phonB trào cách mạng tiến lên. Thưc 
v i .  í  , tỏ; Phang hoạt động và ảnh huỏng của Đội

tón m,a“  T  .tT ền Giải phỗng ’ uân M i ià , cùng „hư sự
đ? ‘ t a “ “ r L p  a„g

dúng và k p thội những doi hòi cùa lịch sử „hững yhu cfa  

s  ^ h h &  nghĩa v tch ,“  t™ h  &
« c h t t : ; . ệ A S k  £
bài z  Wnh0 nghrn6 /  ùne đ Iam ph° nè phư ihêm 
mạng cùa Đảng ta.ệm vê c đạ° hình thức đíu tranh cáeh

thực Tụ đóng tai trò -h a tn h â n -ĩể  víê n ,của Đdi về sau .9nạt nhân đê xây dựng và phát triển
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những đơn vị vũ trang mới. Những ngày sau khi Nhật đảo 
chính Pháp (9-3-1945), Ban chỉ huy Đội đã cử các đội viên 
của mình tới các địa phương khác, làm nòng cốt tổ chức các 
đơn vị vũ trang của địa phương, huấn luyện, giúp đỡ các đội 
này, cùng với các cấp ủy Đảng và Việt Minh các nơi này lãnh 
đạo nhân dân giành chính quyền. Những ngày đầu sau khi 
Cách mạng tháng Tám thành công, rất nhiều cán bộ của Đội 
đã có mặt ỏ những chiến trường nóng bỏng, các mặt trận ở 
miền Nam. Các đồng chí đã chứng tỏ cho nhân dân ở những 
nơi này thấv rõ phẩm chất tôt đẹp của những chiến sĩ của đội 
quân chủ lực đầu tiền, “đội quân đàn anh”. Đó là những 
gương chiến đấu dũng cảm của các đồng chí: Thu Sơn, Nam 
Long, Mông Văn vẩy, Dương Đại Long, Thái Sơn, Đàm Quôc 
Chủng (bộ đội giải phóng quân Nam tiến), Hoàng Sâm (bộ 
đội Tây tiến)... Các chiến sĩ của Đội đã hoàn thành tôt vai tro 
là những mầm cây, “những hạt giông bé nhỏ’, từ đó phát 
triển thành “cái rừng to lớn” là Quân đội nhân dân Việt Nam 
về sau - như lời đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ky 
niệm ba năm ngày thành lập Đội (22-12-1947).

Nhà nghiên cứu người Mỹ Uyliam Đoicơ (William 
Duiker) đã dánh giá: “Với việc hình thành đội vũ trang tuyen 
truyền đầu tiên ngày 22 tháng 12 năm 1944, diện mạo của 
lực lượng vũ trang tương lai, còn gọi là Việt Nam giai phong 
quân, bắt đầu hình thành. Đội tuyên truyền vũ trang là đơn 
vị chính quy đầu tiên của phong trào. Lực lượng nay sê  tang 
viện cho lực lượng du kích được tổ chức và chỉ đạo ơ câp 
huyện, các đơn vị tự vệ được tuyển từ các làng dưới sự chi 
đạo của Đảng”1.

1. William Duiker - Hổ Chí Minh, Hyperion, New York, 2000 (bản tiếng 
Việt của Phòng phiên dịch Bộ Ngoại giao, tháng 5-2001, tạp 1, tr.
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Sự ra đời và hoạt động của Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân trưóc ngày Tổng khởi nghĩa thang 8 năm 
1945 là một hiện tượng lịch sử độc đáo: quân đội có trước 
chính quyền, đã mở đầu những truyền thống tốt đẹp của 
Quân đội nhân dân Việt Nam sau này. Vừa ra đời, dù chưa 
được huân luyện quân sự cùng nhau ngày nào, Đội đã ra 
quân đánh thắng giòn giã trận Phai Khắt và trận Nà Ngần 
mở đầu cho truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” và’ 
truyên thống đánh thắng trận đầu của Quân đội ta. Bên 
cạnh đó, mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân mà Đội 
đã xây dựng trong quá trình hoạt động đã góp phần tạo dựng 
và phát triển tình cảm quân - dân cá nước về sau. Tiếp nôi 
truyền thống đó, Quân đội ta ngày nay đã trở thành đội quân 
cua nhân dân, từ nhân dân mà ra, một Quân đội đo dân và vì
dân, và đã đạt được mục tiêu phấn đấu hằng mong đợi là “đi 
dân nhố, ở dân thương”.
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P h ầ n  II

VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐÒI HOẠT ĐỘNG 
CỦA 34 CẢN BỘ, CHIẾN sĩ 

ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN 
GIẢI PHÓNG QUÂN
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Đạỉ tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
(Người đươc lãnh tụ Hồ Chỉ Minh giao tổ chức thành lập 

Đội Viêt Nam tuyên truyền Giải phồng quân)

Một nhà quăn sự lỗi lạc, một 
nhà văn hoá, nhà khoa học uyên 
thâm; một hình mẫu lý tưởng vế 
đạo đức và nhăn cách sống... tát cả 
là hiện thân của một con người 
được suy tôn là "Anh cả" của Quân 
đội nhân dân Việt Nam anh hùng, 
con người đó chính là Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, hay còn có một tên 
gọi thân mật, gần gũi là Anh 
Văn".

Không ít người nhầm tưởng Ong là Đội trương 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Thực ra. 
Ông là người được lãnh tụ Hồ Chí Minh giao trọng trách 
tô chức thành lập và trực tiếp chỉ huy Đội quân chu lực 
đâu tiên này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 nam 
1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thuy, tinh 
Quảng Bình. Cha ông là một “nhà giáo - nhà Nho có uy tm 
trong vùng. Bên họ ngoại cũng thuộc vào hàng dòng doi; ong
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ngoại vôn là một Lãnh binh của phong trào Cần Vương theo 
vua Hàm Nghi dấy binh kháng Pháp.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy nên 
tư chất thông minh đã sốm được hình thành và bộc lộ rõ nét 
ở con người này. Ngay từ thủa thiếu thòi, Ông đã nghe một 
cách say sưa và nhập tâm những câu chuyện Phạm Công - 
Cúc Hoa, Thạch Sanh... qua lòi kể của người mẹ. Lên 5 tuổi, 
được cha cho học chữ Nho; được nghe những áng sử hào hùng 
ve phong trao Can Vương, được nghiền ngẫm những cuôh 
sach mang nọi dung hướng về cội nguồn dân tộc, trong con 

gươi Vo Nguyên Giap băt đâu hình thành ý thức dân tộc và 
lòng yêu nước, yêu quê hương.

x Năm 1925> khi vừa bước qua tuổi 14, Võ Nguyên Giáp thi 
vào Trường Quốc học Huế. Từ đây, ông bắt đầu con đường 

oạt đọng cách mạng của mình bằng việc tham gia tích cực 
vao phong trào đấu tranh đòi ân xá nhà chí sĩ Phan Bội Châu 
và truy điệu Phan Chu Trinh.

„ ,ng £lan ơ Huê, Võ Nguyên Giáp đã cùng vối 
một số bạn học khác như Hải Triêu, Chí Diểu... tổ chức
t . à"  câu }ạc bộ thơ văn yêu nước; vận động học sinh, 
smh viên Huế tham dự các buổi đăng đàn, diễn thuyết

? ng bến Ngự”- Câu lạc bộ này trở thành nơi trao
Ì L  ể,U- CáC sách báo bí mật như Le ĩa ria  (Ngươi

đưnể  -Ô ’ Việt Nam  hồn’ Bản Án c h ế đ <? thực dàn P h áp ...
được gửi từ nước ngoài về. Lần đầu tiên trong đời, Ông

tiếng Phápcận với tác phẩm Chủ nghĩa Mác in bằng

1 9 2 ^ - ^  được mở rộng tầm hoạt động, năm 
1927, Võ Nguyên Giáp rời Huế ra Hà NộL dạy tại Hường tư
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thục Thăng Long. Tại đây, Ồng tiếp tục theo đuổi chí hướng 
và con đường hoạt động cách mạng của mình. Năm 1929, Võ 
Nguyên Giáp là một trong những thành viên tích cực tham 
gia cải tổ Tân Việt cách mạng đảng, thành lập Đông Dương 
cộng sản liên đoàn. Nhận thấy mốì nguy hiểm ỏ con người 
này, giữa năm 1930, thực dân Pháp đã bắt Ông bỏ tù, nhưng 
một thời gian sau đó, do không đủ chứng cứ, chúng buộc 
phải thả.

Vừa ra tù, Võ Nguyên Giáp đã lại lao ngay vào hoạt động. 
Trong những năm 1936-1939, ồng tham gia phong trào Mặt 
trận dân chủ Đông Dương, làm biên tập viên cho một sô" tờ 
báo của Đảng; rồi được làm Chủ tịch úy ban báo chí Bắc Kỳ 
trong phong trào “Đông Dương đại hội”.

Tháng 9 năm 1939, Chiến tranh thế giối lần thứ hai bùng 
nổ. Tại Đông Dương, thực dán Pháp tăng cường khủng bố và 
đàn áp, những sách báo công khai của Đảng đểu bị cấm, các 
tô chức hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của Đảng đêu 
phải rút vào bí mật. Trong bối cảnh đó, tháng 4 năm 1940, 
theo sự phân công của Đảng, thông qua sự hướng dẫn và giới 
thiệu của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Võ Nguyên Giáp cùng 
với Phạm Văn Đồng vượt biên giối sang Vân Nam tìm băt 
liên lạc với Nguyễn Ái Quốc.

Cuộc gặp gỡ lịch sử ở công viên Thuý Hồ (Côn Minh) đầu 
tháng 6 nảm 1940 đã tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của Võ Nguyên Giáp. Tại đây, lân đâu 
tiên, Ông dược gặp lãnh tụ Nguyễn Ai Quôc và được Ngươi 
trực tiếp huấn thị, chỉ bảo.

Cuối tháng 11 năm 1940, Võ Nguyên Giáp cùng một sô 
đông chí chuyển đến Tĩnh Tây đê chuân bị vê nươc hoạt
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động. Tại đây, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Phùng Chí 
Kiên dược lãnh tụ Hồ Chí Minh giao mở lớp huấn luvện cho 
hơn 40 cán bộ nòng cốt vừa mới vượt biên giới sang.

Đầu năm 1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh về nưóc, nhưng Võ 
Nguyên Giáp vẫn ở lại Tĩnh Tây một thời gian. Cuối năm đó, 
sau khi về nước, Ông được Hồ Chí Minh cử về châu Hoà An 
mở lớp huấn luyện Việt Minh; rồi tiếp tục được điều về châu 
Nguyên Bình cũng vối nhiệm vụ tương tự.

Sau một thời gian gây dựng, phát triển phong trào ở các 
xã phía Đông Nguyên Bình. Tháng 3 năm 1942, Võ Nguyên 
Giáp cùng VỚI Lê Thiêt Hùng lại được điều xuôrig gây dựng 
phong trao ơ tong Kim Mã (Nam Nguyên Bình) - nơi vừa mối 
có tô chức Việt Minh. Nàm 1942, tại Cao Bằng đã có những 
chau Viẹt Minh hoàn toàn . Thành quả đó có sự đóng góp 
lớn cua Võ Nguyên Giáp. Tại đây, chỉ trong một thời gian 
ngan đa mơ được 4 lớp huấn luyện cho cán bộ địa phương. 
Ngày 4 tháng 8 năm 1942, quân địch truy lùng tìm bắt cán 
bộ bí mật (người Kinh) nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn kiên 
quyết ở lại bám trụ (cho dù phải sôhg bí mật trong rừng), để 
lanh đạo phát triên phong trào.

Giữa năm 1942, theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh và 
quyêt định của Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng, công tác Nam 
tiên được đặt ra một cách rất khẩn trương. Võ Nguyên Giáp 
được Người trực tiếp giao phụ trách Ban xung phong Nam 
tiên nhàm cấp tốc tổ chức con đường quần chung từ Cao 
Bang qua Ngân Sơn, Chợ Rã đi về miền xuôi.

Trong thời gian này, tại xã Thượng Ân, được sự chỉ đạo trực

M oa Vì NgUyên GiáP’ chi tộ  Đảng đầu tiên của huyên 
Ngân Sơn đã dược thành lập, Cũng tại đây, chỉ trong vòng 4
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tháng (từ tháng 5 đẹn tháng 9 năm 1943), ông đã tổ chức được 
7 lớp huấn luyện, bổ sung gần 20 cán bộ cho các đội công tác 
Nam tiến. Cuối tháng 11 năm 1943, sau khi dự lễ kỷ niệm lần 
thứ 26 Cách mạng tháng Mười Nga, Võ Nguyên Giáp cùng Ban 
xung phong Nam tiến đi bộ suốt 10 đêm ròng xuống ngã ba 
Định Hoá - Chợ Đồn - Yên Sơn, tìm bắt liên lạc với đội quân 
Bắc tiên. Tại đây, Ông đã đổi tên xã Nghĩa Tá thành xã Thắng 
Lợi đe ghi nhận con đường cách mạng Nam tiến đã được khai 
thông.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh khai thông con đường Nam 
tiến. Võ Nguyên Giáp lại quay lên Cao Bằng cùng VỚI Lê 
Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Bằng Giang, Đặng Văn Cáp, 
Hoàng Sâm... tiếp tục mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ 
quán sự địa phương.

Suốt gần 5 năm lăn lộn với phong trào cách mạng ở Cao 
Bằng. Võ Nguyên Giáp hầu như có mặt ở tất cả những điểm 
nóng tại núi rừng Cao - Bắc - Lạng để chỉ đạo quần chúng 
đâu tranh. Ông cũng đã từng phải nếm trải những thử thách 
khắc nghiệt bởi cuộc khủng bố trắng của địch trên con đường 
cách mạng Nam tiến.

Giữa năm 1944, phong trào cách mạng đã lan rộng khăp 
cả nước, các tổ chức Việt Minh ngày càng phát triên, tuy vậy, 
làn sóng khủng bcf trắng của địch cũng đã lên tới đinh diêm. 
Tháng 7 năm đó, sau khi dự hội nghị cán bộ của Liên tỉnh uy 
Cao - Bắc - Lạng, Võ Nguyên Giáp cùng Vũ Anh lên xã đo 
Nà Sác, gặp Hồ Chí Minh (lúc này vừa mối trỏ vể từ Trung 
Quôc). Tại đây, sau khi báo cáo tình hình, Võ Nguyên Giap 
đã được Người giao trong trách “tập hợp những can bọ, chien 
sĩ anh dũng nhât, những vũ khí tốt nhất, tô chức thành một 
đội vũ trang tập trung để hoạt động”.
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Chấp hành chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 
tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo Võ 
Nguyên Giáp đã đứng ra tổ chức thành lập Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quần và chỉ ít ngày sau đó, Ông đã 
chỉ huy Đội làm nên chiến thắng trận đầu tiêu diệt hai đồn 
Phai Khắt và Nà Ngần.

Đâu năm 1945, Võ Nguyên Giáp đã cùng với đại bộ phận 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tiến xuống giải 
phóng các huyện Ngân Sơn, Chợ Rã. Tại Ngân Sơn, tối ngày 20 
thang 3 năm 1945, ông đã viết Tối hậu thư yêu cầu viên đồn 
trương Pháp hạ vũ khí. Đên Chợ Rã, Võ Nguyên Giáp đã cho 
thành lập ngay ủy ban nhân dân lâm thòi châu Chợ Rã - ủy 
ban nhân dân cấp huyện đầu tiên tại Việt Bắc.

^ nam 1945, thay mặt Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân, Võ Nguyên Giáp vể Hiệp Hoà - Bắc Giang 
tham dự Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ. Hội nghị đa 
quyêt định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thông 
nhat Viẹt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu quôb 
quan va cac tô chức vũ trang cách mạng khác vào một tổ 
chức vũ trang thống nhất. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, sau 
buôi lê thống nhất tại Định Biên Thượng, Định Hoá, Thái 
Nguyên, Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ
trang Việt Nam thống nhất, mang tên Việt Nam Giải phóng 
quân.

Ngày 13 tháng 8 năm 1945, tại Hội nghị toàn quốc của

TT .n g ,Cộng sản Đông Dương’ Võ Nguyên Giáp được cử làm 
Chấp hành Trung ương. Trong thời ky Tổng 

khởi nghĩa, Võ Nguyên Giáp từng là ủy viên Uy ban quân sự
các mạng Bắc Kỳ; tham gia ủy ban chỉ huy lâm thơi Khu

150



giải phóng Việt Bắc; tham gia ủy ban khởi nghĩa toàn quốc; 
ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. Cách mạng tháng Tám 
thành công, Võ Nguyên Giáp dược cử làm Bộ trưởng Nội vụ 
trong Chính phủ lâm thời, được cử vào Ban Thường vụ Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng; năm 1946, là Chủ tịch kháng 
chiến ủy viên hội trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 
Ngày 19 tháng 4 năm 1946, Võ Nguyên Giáp làm Phó trưởng 
đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đàm 
phán với Pháp tại Hội nghị trù bị Đà Lạt. Tháng 11 năm 
1946, ông là Bộ trưởng Quôc phòng kiêm Tổng chỉ huy quân 
đội quôc gia.

Ngàv 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Săc 
lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Vô Nguyên 
Giáp đã trực tiếp chỉ huy nhiều chiên dịch lớn mang ý nghĩa 
chiến lược như: Biên Giới (1950). Diện Biên Phủ (1954). Đặc 
biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với trọng trách la Bi 
thư Đảng ủv, Tư lệnh chiến dịch, thấm nhuân lời uy thác cua 
Chủ tịch HỒ Chí Minh trước lúc ra trận: “Tướng quân tại 
ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyét định , Ong là ngươi đa 
đề xuất việc thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc đê bảo đám 
chắc thắng. Với tài thao lược vể quân sự, sự quyết đoán, sáng 
tạo, khoa học của vị tướng Tổng tư lệnh, Tư lệnh chiến ̂ dịch, 
dưối sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện xuât sac 
quyêt tâm chiến lược của Bộ Chính trị, chi huy can bọ, chien 
sĩ vượt qua muôn vàn khó khăn, thư thach, lam nen mọt 

Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
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Trong kháng chiến chông Mỹ, cứu nước, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, với cương vị là Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ 
Quôc phòng, dã cùng vối Bộ Chính trị. Quân ủy Trung ương 
chỉ đạo cuộc kháng chiến của quân và dân ta trên cả hai 
miên Nam, Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế, chỉ dạo các chiến 
dịch lớn ở miền Nam Việt Nam, trong đó có chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử; chỉ dạo chiến tranh nhân dân đánh thắng 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của 
Mỹ ở miền Bắc Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà cầm 
quán giỏi mà còn là một nhà lý luận quân sự uyên thâm. Ông 
la tác giả của nhiều tác phẩm quân sự nổi tiếng được xuất 
bản ơ trong và ngoài nước.

Võ Nguyên Giáp là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đang Cộng sán Việt Nam từ tháng 8 năm 194Õ đến khoá VI, 
Uy viên Bộ Chính trị từ tháng 8 năm 1945 đến khoá IV: đại

u l quốl  hộl lừ kh0á 1 đến khoá VIL Ôns dã từng trải qua 
nhieu cương vị quan trọng như: Tư lệnh các lực lượng vũ
trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải phóng quân; Bộ

Bộ Nộl vụ trong Chính phủ lâm thời; Chủ tịch kháng 
chiến ủy viên hội trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến: Bọ

V™ Q,u*  PhÒng; Tổng Tư ^ nh Quân đội 'nhân dân
l hư Quân ủy Trung ương: Phó Thủ tướng, Phó 

u K ng Bộ trưởng; Chủ * * *  danh dự Hội khoa học
lịch sử Việt Nam...

thươại; tướng VÕ Nguyên Giáp đâ được Nhà nước tặng

- Huân chương Sao Vàng-

- Hai Huân chương Hồ Chí Minh -
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- Hai Huân chương Quân công hạng Nhất.

Ngoài ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được tặng 
thưởng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của 
Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
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L iệt s ĩ
TRẦN VĂN KỲ

(1915 - 1968)

Họ và tên: Trần Văn Kỳ

Bí đanh: Trần Sơn Hùng, Hoàng Sâm.

Năm sinh: 1915.

Quê quán: Lệ Sơn - Tuyên Hoá ■ 
Quảng Bình

Dân tộc: Kinh.

Mua Đong nam 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phong quan được thành lập. Đây là một đội quân hoạt động 
theũỊ phương cham chính trị trọng hơn quân sự; vừa xây dựng 
cơ sở, phát triển phong trào cách mạng, vừa tác chiến theo kiểu 

u kích, cơ động, bí mật, bất ngờ “lai vô ảnh, khứ vô tung”... 
Ch! huy một đội quân như thế phải là một người từng làn lộn 
vối phong trào cách mạng của quần chúng; phải là ngươi đã

du kích; tích luỹ được nhiều kịnh nghiệm chiến đấu. Người đó chính là Hoàng Sâm.
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Hoàng Sâm tên thật là Trần Văn Kỳ, sinh ra trong một 
gia đình nông dân nghèo ở xã Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh 
Quảng Bình. Mùa xuân 1927, cậu bé Trần Văn Kỳ, lúc này 
mới 12 tuổi, đã phải rồi bỏ làng quê nghèo xơ xác phiêu bạt 
sang Xiêm (Thái Lan). Tại đây, Kỳ được tổ chức cách mạng 
của Việt kiều kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong và nhận 
vào học ở trường học sinh Việt kiểu.

Năm 1928, cơ hội lốn đến vói Trần Văn Kỳ khi Nguyễn Ái 
Quốc vê Xiêm hoạt động với bí danh Thầu Chín. Trần Vàn 
Kỳ được Thầu Chín giác ngộ và được chọn làm liên lạc trong 
suốt thòi gian Người hoạt dộng ỏ Xiêm.

Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc ròi Thái Lan sang 
Trung Quôc chuẩn bị hội nghị thông nhất các tô chức 
Cộng sản ở Việt Nam để thành lập Đảng Cộng sản, Trần 
Văn Kỳ vẫn tiếp tục ỏ lại Thái Lan vừa học tập, vừa tích 
cực hoạt động.

Nàm 1933, Trần Văn Kỳ được kết nạp vào Đoàn Thanh 
niên Cộng sản và ngay trong năm đó được kết nạp vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách in ấn phát hành 
truyền đơn.

Năm 1934, ông bị mật thám Thái Lan băt và giao cho 
lãnh sự Pháp ở Băng Côc tra tấn, hỏi cung.

Sau gần một nãm giam giữ, vì không có băng chứng cụ 
thê nên Trần Văn Kỳ được lãnh sự Pháp trả lại cho nhà cam 
quyền Thái Lan. Ngay sau đó bị trục xuất, Ong tim đương 
sang Trung Quôc.

Sang đến Quảng Tây, Trần Văn Kỳ bắt liên lạc được vối 
cơ sở và qua Phùng Chí Kiên, ông được tổ chức tạo điều kiện 
cho đi học tiếng Trung Quôc.
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Mùa xuân năm 1937, Trần Vãn Kỳ được tổ chức phái về 
Cao Bằng hoạt động nhưng vì không có thẻ thuế thân nên bị 
chính quyền thực dân Pháp ỏ đây bắt giam 6 tháng. Ra tù, 
Ong cung một vài đông chí khác lại được Đảng cử sang Trung 
Quôc tham gia “Điền Kiềm Quế Biên khu du kích đội” ■ một 
tô chức kháng Nhật của Đảng Cộng sản Trưng Quốc, hoạt 
dộng ỏ vùng biên giới Việt - Trung thuộc ba tỉnh Vân Nam, 
Quảng Tây, Quý Châu.

Giữa năm  ̂ 1940, Trần Văn Kỳ quyết định sang Tĩnh 
Táy để tìm bắt hên lạc với cấp trên. Tại đây, Ổng đã theo 
học quân sự ỏ trường Trương Bội Công. Trong thời gian ở 
Tĩnh Tây, Trần Vàn Kỳ đã được gặp lại Thầu Chín 
(Nguyễn Ái Quốc) và dược Người đặt cho bí danh là Hoàng 
Sam. Cung lại dáy. lán đâu tiên Hoàng Sâm được gặp, làm 
quen vối người dồng chí - đồng hương Dương Hoài Nam (tức 
Võ Nguyên Giáp).

Sau lan gạp go' quan trọng này, Hoàng Sâm cùng với 40 
can bọ kbac cua Cao Băng quyết định từ bỏ trường Trương 
Bội Công, trở về nước hoạt động. Cuối nàm 1940, Hoàng Sâm 
tham dự lớp huấn luyện cán bộ về công tác tổ chức các đoàn 
thê quần chúng nhằm chuẩn bị thành lập một Mặt trận dân 

, dan chu rọng rai. Láp học này do chính lãnh tụ Nguyễn 
AiQuôc cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, 
Phạm Văn Đồng, Vũ Anh tể chức và trực tiếp giảng dạy.

gay 28 thang 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 
nước ngoài về Cao Bằng. Tháng 5 năm 1941, Trung ương 
oảng tổ chức Hộ! nghị lần thứ 8 tại Khuổi Nặm. Hoàng Sâm 
được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ tổ chức đường day qua 
Lạng Sơn để đón các dại biểu về dự hội nghị quan trọng này
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Cuối năm 1941, Đội du kích Pác Bó được thành lập. Đội 
gồm 12 người, Hoàng Sâm được cử làm Đội phó. Nhiệm vụ 
của Đội du kích Pác Bó là vừa bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ 
Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quôc; vừa xây dựng 
cơ sỏ cách mạng, tiễu trừ nạn thố phỉ ở vùng biên giối Việt - 
Trung thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Từ giữa năm 1942, Hoàng Sâm được giao làm Đội trưởng 
Đội vũ trang Cao Bằng.

Thòi kỳ nàv, ồ vùng biên giói Việt - Trung, nạn thô phi 
hoành hành dữ dội. Dẹp được bọn này là một vấn đê nan giai. 
Chúng sống ngoài vòng pháp luật, ngang tàng theo kiêu 
“giang hồ, anh hùng hảo hán”; nhưng ngược lại chúng lại rát 
kiềng nể những người can đảm, dũng cảm và tài ba.

Trần Sơn Hùng (bí danh của Hoàng Sâm hôi ấy) là một 
người nổi tiếng trong vùng với sự gan dạ, biệt tài phi ngụa 
không cần yên cương, bán súng ngấn cả hai tay. Bọn trùm 
phỉ khét tiếng như Voòng A Sáng, Voòng A Sình, Lý Xìu... 
nghe danh “ông Trần” đều phải kiểng nể. Đê’ thu phục và hoà 
hoãn vơi các toán thố phỉ, Hoàng Sâm đã không quan ngu> 
hiểm vào tận sào huyệt của chúng thi bản súng, cươi ngựa, 
ném lựu đạn, bắn cung; thậm chí thi cả uông rượu vơi cac ten 
trùm phỉ.

Những hoạt động khôn khéo, kiên quyêt, dung cam cua 
Hoàng Sâm và các đồng chí khác trong Đội du kích Pác Bó, cùng 
với tài năng quân sự và uy tín cá nhân của ông, đa hạn che được 
sự phá phách, lộng hành của các toán phỉ, tạo đieu kiẹn cho cac 
hội cứu quốc của Việt Minh ở vùng Lục Khu phat tnen.

Tháng 7 năm 1943, trước tình hình phong trào xung 
phong Nam tiến phát triển rất mạnh và lan rộng xuông vung
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xuôi. Đội du kích Cao Bằng phân tán mỗi người đi một 
hướng. Hoàng Sâm được giao nhiệm vụ tổ chức Đội bảo vệ 
các tổ xung phong Nam tiến. Khi quân Pháp tiến hành 
khủng bố trắng con đường cách mạng Nam tiến, Hoàng Sâm 
chỉ huy đội vũ trang mang tên “Hộ lương diệt ác” xuông hỗ 
trợ cho các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã trừng trị
bọn Viẹt gian phan động và các nhóm quân Pháp hung hăng 
hiêu chiến.

Tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân được thành lập, cựu đội trưởng Đội du kích Pác 
Bo - Hoang Sam - được lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chọn làm Đội trưỏng, rồi Đại đội trưởng - khi
Đọi Viẹt Nam tuyên truyền Giải phóng quân phát triển 
thành đại đội...

Hoàng Sâm đã trực tiếp chỉ huy các trận đánh Phai Khắt, 
Nà Ngần, Đồng Mu và Nà Ngần lần hai.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Hoàng Sâm 
c 1 huy Đội tiến xuống giải phóng các châu Ngân Sơn, Chợ

tien XUOn̂  Pb*a Băc Bạch Thông, giải tán bộ máy 
1 ong lý, cường hào tại đây.

Cuôì tháng 3 năm 1945, Hoàng Sâm cùng với Đàm Quang 
I rung c ỉ huy đơn vị đánh quân Nhật tại vùng Phủ Thông 
va ham gia chỉ đạo thành lập chính quyền cách mạng cấp xa

n ă 1 kỳ_tiền khởi nghĩa và Tổng khởi n̂ hĩa thánể 8 
r  1 p5, H°n?g Sâm tham gia xây dựne và bao vệ Khu giải 

í :  : ^  - ỉ ™  - Tuyên - Hà c J h u y  đánh
quân Nhật ở Thái Nguyên, Bắc Kạn...
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Sau trận thắng quân Nhật ỏ Thái Nguyên, Hoàng Sâm 
đưa đơn vị về Vĩnh Yên tiêu diệt bọn Quốc dân đảng phản 
động Đỗ Đình Đạo. Dẹp được bọn này, ông tiếp tục đưa đơn vị 
về Sơn Tây bảo vệ chính quyển cách mạng non trẻ ở khu vực 
Tây - Tây Bắc Hà Nội.

Kháng chiến chông Pháp bùng nổ, Hoàng Sâm lại được 
giao những trọng trách nặng nề: Chỉ huy trưởng Mặt trận 
Tây tiến, Khu trưởng Chiến khu 2 rồi sau đó là Khu trương 
Khu 3. Tại chiến trường Tây Bắc xa xôi, một lần nữa tên tuổi 
của Hoàng Sâm lại được người ta nhàc đên nhiêu bơi nghẹ 
thuật cầm quân sắc sảo trong trận dốc Đẹt; bơi nhưng cuọc 
đấu trí, đấu mưu mà Liên khu trưởng quân Tàu Tưởng phải 
“tâm phục, khẩu phục” biếu không 300 khẩu súng... Có rát 
nhiều câu chuyện sự thật một trăm phán trăm nhưng thoạt 
nghe tưởng như là huyền thoại về tài năng quân sự, về bản 
lình của tướng quân Hoàng Sâm, được bộ đội Tay tien va ba 
con các dân tộc Tây Bắc khâm phục, truyên tụng.

Năm 1948, trong đợt phong quân hàm cấp tướng đầu tiên 
của Quân đội ta, Hoàng Sâm được phong Thiêu tướng.

Năm 1951, Hoàng Sâm được rút về làm phái viên của Bộ 
đi tham gia chiến dịch với các Đại đoàn 312, 304.

Năm 1953, Hoàng Sâm làm Đại đoàn trưỏng 304, Chỉ huy 

trưởng Mặt trận Trung Lào.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hoàng Sâm về chỉ huy 

tiếp quản Sơn Tây, Hà Đông; rồi làm Đại đoàn trưỏng 320, 
chỉ huy tiếp quản Hải Phòng.

Cuối năm 1955, Hoàng Sâm được bổ nhiệm làm Tư lệnh 
Quân khu Tả Ngạn rồi sau đó tiếp tục đảm đương các cương 
vị: Tư lệnh Quân khu Hữu Ngạn, Tư lệnh Quân khu
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Năm 1962, Hoàng Sâm được cử sang làm nhiệm vụ quốc tế 
tại Lao VỚI bí danh là Chăn-đi. Ông đã được các đồng chí 
lãnh đạo nước bạn hết sức tin cậy và kính trọng. Vừa mới về 
nưốc chưa được bao lâu thì Hoàng Sâm lại được cử vào làm 
Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên - Huế - một chiến trường cực 
kỳ nóng bỏng và ác liệt.

Thang 12 nam 1968, Thiếu tướng Hoàng Sâm đã hy sinh 
tại chiến trường Bình - Trị - Thiên. Ông ra di ở tuổi 53 khi 
mà tài năng quân sự đang ỏ vào độ chín và tiếp tục toả sáng.

Hoang Sam la ngươi học trò luôn được Bác Hồ tin cậy và 
quý trọng. Trước khi chia tay Hoàng Sâm lên đường vào Trị - 
Thiên, Người đã dành thời gian động vièn và căn dặn rất kỹ 
như đoi VƠI ngươi thân trong gia đình. Hoàng Sâm l à  một vị

tưóng tài ba. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng ví Ông như 
một Sapaép của Liên Xô.

Thieu tương Hoàng Sâm là Đại biểu Quốc hội các khoá II 
và J1I. Ong đã được tặng thưởng:

- Huân chương Hồ Chí Minh-

- Huân chương Quân công hạng Nhất-

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất-

■ Huăn chương Chiến công hạng Nhất-
' Huừn chương Chiến thắng-

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.
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DƯƠNG MẠC THẠCH
(1915  - 1979)

Họ và tên: Dương Mạc Cam 

Tên thường gọi: Dương Mạc Thạch 

Bí danh: Xích Thắng 

Ngày tháng năm sinh: 5-8-1915 

Quê quán: Bản Thơm Phát, Gia 
Bằng (nay là xã Minh Tâm), 
Nguyên Bỉnh, tỉnh Cao Băng

Dân tộc: Tày.

Dương Mạc Thạch là người đảng viên Cộng sản dầu 
tiên, Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện 
Nguyên Bình. Có lẽ do dược thừa hưởng cái “gien” của bố 
mẹ, nên Ông đã mang trong mình hoài bão làm cách mạng 
từ rất sâm.

Lúc bấy giờ, gia đình Dương Mạc Thạch thuọc diẹn kha 
giả ở Gia Bằng, chính vì vậy mà mới 8 tuổi đầu, Ông đã được 
cha mẹ cho đi học chữ Nho và học đến lốp nhất tiếng Pháp. 
Đây chính là nên tảng để sau này trong hành trang hoạt

- ĐVNTT
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động cách mạng của mình, Dương Mạc Thạch đã tích luỹ 
được một vốn liếng kiến thức tương đối khá.

Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Dương 
Mạc Thạch đã tích cực vận động học sinh tham gia phong 
trào bãi khoá chông tên chủ Pháp bớt xén quyền lợi của học 
sinh. Nhận thấy đây là một con người dũng cảm, nhanh 
nhẹn, có hoài bão và chí hướng, đồng chí Hồng Lĩnh (về sau 
là Bí thư huyện ủy Hoà An) đã giác ngộ Dương Mạc Thạch đi 
theo cách mạng.

Ngày 15 tháng 6 năm 1934, Dương Mạc Thạch chính thức 
tham gia hoạt động cách mạng và chỉ hai tháng sau đó Ông 
dã được kết nạp vào Đảng.

Trong những năm 1934-1940, Dương Mạc Thạch lăn lộn 
với phong trào ỏ Nguyên Bình. Ông trở thành người cán bộ 
nằm vùng dày dạn kinh nghiệm, giác ngộ được nhiều người 
đi theo cách mạng, tích cực vận động, tổ chức quyên góp tiền 
ủng hộ chính trị phạm, ủng hộ các tờ báo tiến bộ, vận động tổ 
chức quần chúng tham gia đấu tranh nhân dịp đoàn Mặt 
trận bình dân Pháp, do Gô-đa dẫn đầu, lên Cao Bằng; gương 
mâu tuyên truyền vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, 
tập tục lạc hậu ở địa phương; tham gia Hội tương tế, Hội 
truyên bá chữ quôc ngữ. Ồng cũng là một trong những hạt 
nhân lãnh đạo tiêu biểu trong việc thành lập hai chi bộ Đảng 
đầu tiên ở Nguyên Bình.

Năm 1940, Dương Mạc Thạch là ủy viên Ban chấp hành 
lâm thời Tỉnh ủy Cao Bằng.

Von la một cán bộ am hiêu địa bàn, nắm chắc phong trào 
cách mạng, lại là người có uy tín ở địa phương, đặc biệt là 
trong đong bào dân tộc, chính vì vậy mà trong suôt một thời
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gian dài kể từ sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 
(1941) cho đến trưốc Cách mạng tháng Tám 1945, Dương 
Mạc Thạch được tổ chức phân công chủ yếu bám trụ hoạt 
động ở vùng Nguyên Bình và vùng giáp ranh với Bắc Kạn. 
Tại những vùng này, Ong đã kiên trì xây dựng và phát triên 
cơ sở, vận động được nhiều đồng bào Tày - Nùng - Mông - 
Dao vào Hội cứu quôc; tổ chức Mặt trận Việt Minh ơ các xa, 
tổng. Ngày 4 tháng 8 năm 1942, quân địch sục vào nhà truy 
bắt 2 anh em Dương Mạc Thạch. Tình thế đó buộc Ong phai 
chuyển hẳn vào hoạt động bí mật. Đầu năm 1944, Dương 
Mạc Thạch cùng với đồng chí Võ Nguyên Giáp được tô chưc 
phái xuống vùng Bắc Kạn phát triển phong trào, tô chức các 
đội tự vệ. Thời kỳ này, Dương Mạc Thạch là Tỉnh ủy viên 
Cao - Bắc - Lạng và là một đối tượng truy nã gắt gao của 
địch. Tháng 2 nam 1944, trên đường Nam tiến xuôhg Bắc 
Kạn, đến núi Phía Bioóc gặp địch khủng bố trắng, đường bị 
ách tắc, Dương Mạc Thạch buộc phải ở lại chi bộ Chí Kiên 
hoạt động tại các xã phía Bắc Ngân Sơn. Tại đây, da hai lan 
Ong thoát chết trong gang tấc, do bọn phan đọng chi điem va 
bị phục kích. Trong đó có lần ồng và Đội vũ trang 
(10 người) bị 40 lính khố xanh và lính dõng của 4 xa bao vay 
gần 4 ngày đêm liền nhưng cuôi cùng vân thoat hiem an 
toàn. Khi vợ Ông - bà Nông Thị Yêm sinh đứa con gái đâu 
lòng, kẻ địch tìm mọi cách dụ dô, tra khao tung tích cu 
chồng nhưng bà vẫn một mực trả lời: Đứa con đo la do đi vơ 
trai, còn chồng đi buôn muôi biệt tích, không biet...

Khi có chủ trương thành lập Đội Việt Nam tuyen truyen 
Giải phóng quân, Dương Mạc Thạch được chọn làm Chính trị 
viên của Đọi. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí 0 
Nguyên Giáp, Ông đã cùng với Đội trưởng Hoàng Sâm chi
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huy Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân làm nên 
chiến thắng ngay từ trận dầu ra quân và nhanh chóng phát 
triển lên thành nhiều trung đội rồi thành đại đội. Buổi đầu, 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân gặp khó khăn 
về tài chính (ngày thành lập, Đội chỉ được cấp 500 đồng bạc 
Đông Dương), Chính trị viên Dương Mạc Thạch đả đứng ra lo 
giải quyêt vấn đề này. Ngoài việc vận động một sô" người 
quyên góp ủng hộ, Ong đã bàn bạc và vận động gia đình 
mình ủng hộ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
500 đông - một sô tiền rất lớn trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Sau hai  ̂trận Phai Khắt, Nà Ngần, Dương Mạc Thạch 
cung VƠI Băc Hợp đã đưa Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phong quân vê đóng ơ Lũng Dẻ (quê của hai ông) để củng cô, 
bô sung thêm lực lượng trước khi hành quân lên Bảo Lạc 
đánh đồn Đồng Mu.

Đau năm 1945, khi Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phong quân đã phát triển thành nhiều đại đội, Dương Mạc 
Thạch trực tiếp chỉ huy một đại đội hoạt động dọc đường 3b, 
vừa vũ trang tuyên truyền, vừa chặn đánh quân Nhật trong 
một số trận như Nà Phặc, Hà Hiệu, đèo Giàng, hỗ trợ du kích 
phá kho thóc ỏ Bạch Thông, Na Rì. Trong Cách mạng tháng 
Tam 1945, Ong cùng đơn vị tham gia giải phóng thị xã Bắc 
Kạn; thành lập chính quyền cách mạng ở các huyện Chợ Rã, 
Bạch Thông. Trung tuần tháng 8, Dương Mạc Thạch được 
Tỉnh ủy phân công dẫn đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Kạn về dự 
Đại hội quốc dân Tân Trào. Tuy nhiên, do tình hình phát 
tnên mau lẹ, Đại hội họp sớm hơn so với dự kiến, nên đoàn 
đại biểu Bắc Kạn đã không kịp dự. Từ năm 1945 đên 1948, 
Dương Mạc Thạch hoạt động chủ yếu ở Bắc Kạn và đã có thời 

ỳ àm Chủ tịch Úy ban hành chính kháng chiến tỉnh. Trong

164



thời gian này, Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng, cùng với 
các cộng sự của mình triển khai tiến hành cuộc chiến tranh 
nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược khi chúng nhảy dù 
xuống Bắc Kạn và dẹp tan các nhóm Quốc dân đảng phản 
động, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh.

Thảng 6 năm 1948, Dương Mạc Thạch được điều về Bộ 
Tổng tư lệnh làm Đặc phái viên các tỉnh miền núi và đầu 
năm 1949, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng quốc dân miên 

núi của Liên khu 1.

Năm 1950, Ồng được cử sang học tập ở Trường chính tri 
Hoa Nam - Trung Quốc. Cuối nàm 1951 vê nươc, được bo 
sung vào Tỉnh ủy Yên Bái phụ trách nông nghiệp; sau đo 
mấy tháng lại được Trung ương điều lên Hà Giang. Gân 20 
nàm gắn bó với vùng cao Hà Giang, Dương Mạc Thạch đa 
trải qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uy ban hành 
chính kháng chiến tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Năm 1970, Dương Mạc Thạch được điều về làm Bí thư 
Đảng ủy Trường Đại học Nông nghiệp 3 Băc Thai. Sau hơn 
40 năm hoạt động trên nhiều cương vị và ỏ nhiêu vùng que 
khác nhau, tháng 8 năm 1978, Dương Mạc Thạch được nghi 
hưu, trở về sông những tháng ngày còn lại tại que hương Cao 
Bằng. Chưa đầy một năm sau, ông vĩnh viên ra đi sau mọ 

cơn tai biến.

Có thể nói, Dương Mạc Thạch là một trong số những 
người khá “trọn vẹn” về đời tư, gia đình. Vợ ồng là Nông Thị 
Yêm, năm nãy 90 tuổi, cũng là lão thành cách mạng. Ba 
người con Ông đều nối được nghiệp bố và đều thành đạt, mọt
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trong số đó là đồng chí Dương Mạc Thăng - Bí thư Tỉnh ủy 
Cao Bằng hiện nay.

Dương Mạc Thạch đã được Nhà nưốc tặng thưởng'
- Huân chương Hồ Chí Minh;

- Huân chương Kháng chiến chôhg Pháp hạng Nhất.

Than phụ cua Ong là cụ Dương Mạc Tân cũng được tặng 
Băng có công với nước.
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HOÀNG VĂN THÁI(*>
(1915  - 1986)

Họ và tên: Hoàng Văn Xiêm

ề'r< %
ỉ  - . \

Bí danh: Ngô Quốic Bình, Hoang

ỷ ■ ỉ Văn Thái, Khang

V  . ỉ '% . -  ■ Năm sinh: 1915
v , ; ; \

i
Quê quán: Tây An, Tiền Hải, Thái

' ỉ  Vệ í\, ■ - V Bình

ĩ  %
Trú quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh.

Trong quyết định thành lập đội quân chu lực đau 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quan, lan 
Nguyễn Ái Quốc chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên Giáp »  
“chọn lọc trong hàng ngủ những du kích Cao - Bac - . ẽ
cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tậptnmg
một phần lớn vũ khí đ ể  lập ra đội chủ lực”\ Hoàng ăn ai

<*' Theo yêu cầu của gia đình, chủng tôi sử dụng tên Hoàng Văn Thai đưa 

lên hàng chữ in đậm (TG).
1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb sự thật, Ha Nọi, 1983,
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quôc Pháp bắt giam nhưng sau đó nhờ sự bảo lãnh của một 
người bà con, Ong đã được trả tự do. Ra tù, Hoàng Văn Xiêm 
rút vào hoạt động bí mật ở vùng Bắc Giang vối cái tên mới: 
Ngô Quốc Bình.

Đầu năm 1941, Ngô Quốc Bình được giao nhiệm vụ tham 
gia chỉ huy Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn. Tháng 6 năm đó, khi 
thực dân Pháp huy động 4.000 quân bất ngờ tiến công khu 
căn cứ Bắc Sơn hòng chụp bắt các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
tiêu diệt Cứu quốc quân, Ông đã chỉ huy một tiểu đội chọc 
thủng vòng vây, rút lên biên giới Việt - Trung an toàn.

Tháng 9 năm 1941, Ngô Quốc Bình được Đảng cử đi học 
quân sự ở Trường Điền Đông - Trung Quôc và đên tháng 10 
năm 1944, về nước tham gia tổ chức Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân.

Sau hai trận Phai Khắt, Nà Ngần giành thắng lợi, Đội 
Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân kéo vê Lũng Dẻ đê 
bổ sung lực lượng; sau đó lên đánh đồn Đồng Mu. Ngô Quôc 
Bình (lúc này mang bí danh là Khang) không đi theo ĐỘI mà 
ở lại Hoa Thám, theo lệnh đồng chí Võ Nguyên Giáp, tô chức 
trinh sát nắm tình hình 2 đồn lính khố xanh tại Bằng Đức và 
Côc Đán. Tại đây, Ông đã liên hệ với tổ chức bí mật của Nông 
Vàn Lạc để điều nghiên tình hình địch, ta trong vùng, chuan 
bị kế hoạch cho Đội sau khi đánh Đồng Mu trở về, ăn Têt 
xong, sẽ tập kích hai đồn này.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) không lau, 
Hoàng Văn Thái chỉ huy một nhóm của Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân tiên xuông hoạt động ơ vung Chợ 
Hồn, Chợ Rã... (Bắc Kạn). Tại xã Phương Viên ngày 28-3- 
1945, Hoàng Văn Thái cùng 3 cán bộ nữa đã thuyêt phục
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được trung đội lính khố xanh do Quản Tông chỉ huy giao nộp 
vũ khí cho Giải phóng quân. Ngày 25 tháng 6 năm 1945, 

rương Quan chính kháng Nhật khai giảng khoá đầu tiên tại 
Tân Trào, Hoàng Văn Thái cùng với Thanh Phong được giao 

ẹm vụ to chưc va phụ trách lớp học quan trọng này. Trong

n S  kh&_nghĩa’ Ông chỉ huy ^ ành chính quyền ỏ Lục Yên 
Ghâu (Yên Bái) và phối hợp giành chính quyển ỏ Tuyên

p, , . ^ \ * g thang Tám thành công, Hoàng Văn Thái đươc
Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ tổ chức cơ

quan,  , ộ Tham mưu- Tháng 10 năm 1945, ồng dược cử 
giư chức Tông tham mưu trưởng. Sau đó, là ủy viên Quân uy 
Hội, Uy viên Ban quân sự của Trung ương Đảng

dni t- u  tr0ng d(?t phong quân hàm đầu tiên của Quân 
Ộ1 ta’ Hoàng Vàn Thái được phong quân hàm TMếu tưông.

củaTB0np Í hÍ.ng chiến chống thực dân PháP- dướ] sự chỉ dạo 
Ouốr v h t tn;  Trungj iơng Đảng’ Tong Quan uy và Bọ 
mưu •0àng Văn Thái đâ cùng cơ 9uan Bộ Tổng Tham
lưc lươTn ' a cỏr s tác giúp trên chỉ dạo tác chiên và xay dựng 
cơ ầuang; 5  phf " xứngf  ng vào thắng Im chung, xây dựng 
Tham mư" fỒn̂  thành vê mọi mặt- Ông- đã trực tiếp làm 

vằl  Đản^ y mặĩ t r L  các c h is  dịch
^ “ - g  M n g  18, Ha Nam Z h "  Hoà 
Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Kên Phủ

nhiệm Tong cuc Ouân í  P' ÓU_Ô g tham_mưu trưởng, Chủ 
đao huấn luvên h'Û -  Uan’ ^ oàng ^ ăn Thái đã tích cực chỉ

dựng Quân đội nhân d â /c h ' thực hiện chủ trương xây Ọ nnan dân chính quy và hiện đại, xây dựng lực
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lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh. Ông còn được bô 
nhiệm kiêm chức Chủ nhiệm úy ban Thể dục thể thao Trung 
ương.

Tháng 9 năm 1958, Hoàng Văn Thái được phong quân hàm 
Trung tưóng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nưốc, tháng 2 năm 
1966, Hoàng Văn Thái nhận nhiệm vụ vào truyền đạt Nghị 
quyết 12 của Trung ương Đảng cho chiên trường miền Nam, 
sau đó được chỉ định làm quyển Bí thư Khu ủy Khu 5, Tư 
lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5.

Tháng 10 năm 1967, Ông được lệnh vào Nam Bộ giữ chức 
Phó Bí thư Trung ương Cục, Phó Bí thư Quân ủy Miên, Tư 
lệnh Bộ chỉ huy Miền. Tại đây, ông đã cùng các đông chí 
trong Trung ương Cục, Quân ủy Miên và Bộ chỉ huy Miên 
lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Têt Mậu Thân 1968, 
các chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chen La 1, Chen La 2, 
Nguyễn Huệ... của địch, giành thắng lợi to lởn.

Sau Hiệp định Pari (1973), ồng trỏ lại cơ quan Bộ Tổng 
Tham mưu vói cương vị Phó Tổng tham mưu trưỏng thứ nhat 
phụ trách tác chiến và chi viện chiến trường. Năm 1974, 
Hoàng Văn Thái được phong quân hàm Thượng tướng.

Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, tren cương 
vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Hoàng Văn Thái được phân 
công chỉ đạo công tác tổng kết chiến tranh, biên soạn lịch sử 
quân sự và tham gia chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và 
ughệ thuật quân sự Việt Nam. Với đức độ, tài năng tô chức 
và tinh thần trách nhiệm cao, Ông đã được Thương vụ Quan 
uy Trung ương phân công phụ trách công tác can bọ va cong 
tác nhà trường. Năm 1980, óng được phong quân hàm ại
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tướng. Ngày 2 tháng 7 năm 1986, Hoàng Văn Thái đã qua 
đòi tại Hà Nội sau một cơn đau tim đột ngọt.

Hoàng Văn Thái là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng từ khoá III đến khoá V; ủy viên Thường vụ Đảng ủy 
quân sự Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá VII.

„ Do những cône hiến xuất sắc của mình, Hoàng Văn Thái 
đa được Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Hồ Chí Minh;

■ Hai Huân chương Quân công (hạng N hất và hạng Nhì);

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhất-

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất-

- Ba Huân^ chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba);

N h ì ,B ữ) ; HUân ehương Chiến sĩ giải ph0n g (hạng NhừX

N h 't ? uến chương K hềng chiến ChÔng Mỹ’ cứu nước hạng

- Huy chương Quân kỳ quyết thắng;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

nbiầ u  ^uan ^ộ1 một sô' nước anh em tăng thưởng
nhiêu Huân chương cao quý.
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HOÀNG TH Ế HẬU
(1922  - 1969)

Họ và tên: Hoàng Thê Hậu 

Năm sinh: 1922

Quê quán: Đào Ngạn - Hà Quang - 
Cao Bằng 

Dân tộc: Tày.

Đầu nãm 1940, Thế Hậu được giác ngộ đi làm cách mạng. 
Thòi kỳ đó, vùng biên giới giáp vối Quang Tay (Trung Quoc) 
là đất hoành hành của các toán thổ phỉ; chính VI vạy ma The 
Hậu đã cùng các đồng đội của mình, bên cạnh viẹc lo y 
dựng lực lượng, phải tập trung tiễu phỉ để bảo vệ nhan dan,

bảo vệ vùng căn cứ ở Hà Quảng.

Trong những nãm 1941-1943, Thế Hậu theo học tại 

trường quân sự Liễu Châu (Quảng Tây - Trung Quoc).
Ngày 22 tháng 12 năm 1944 Thế Hậu được đứng trong 

hàng quân dự le tuyên thệ thành lập Đội Việt am u e
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truyền Giải phóng quân. Ông tham gia 2 trận đánh đầu tiên 
của Đội là Phai Khắt và Nà Ngần.

Tháng 4 năm 1945, Thê Hậu được giao phụ trách một tổ 
giao thông quân đội làm nhiệm vụ khắc phục đường sá từ 
căn cứ Lam Sơn (Hoà An - Cao Bằng) qua các xã phía Nam 
Nguyên Bình xuống Ngân Sơn, Hà Hiệu.

. ,  í? ™  ,1958’ Thế Hậu dư<?c diều về làm Chủ nhiệm chính 
trị Tỉnh đội Hà Giang.

Năm 1963, Ông được điểu về Bộ tư lệnh Công binh,
p ụ trách Z3, rồi làm Phó Chủ nhiệm chính tri Khu bí mât 
Chợ Đồn.

* am 1964, Ong được bô nhiệm làm Chính ủy Trung 
đoàn 289, Bộ tư lệnh Công binh, quân hàm Trung tá

Ngày 9 tháng 9 năm 1969, Thế Hậu qua đời do một tai nạn rủi 
ro đáng tiếc.

Ong đã được tặng thưởng:

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì-

- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba-

* Băns  có công với nước.
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B Ế  BẰNG
(1920)

Họ và tên: Bê Bằng

Bí danh: Bê Kim Anh

Ngày tháng năm sinh: 19-7-1920

Quê quán: Dẻ Đoóng - Hồng Việt -
Hoà An - Cao Bằng

Trú quán: Phường Hợp Giang - thị
xã Cao Bằng

Dân tộc: Tày.

Cùng giống như hai người “đồng hương” quê ở xã Hồng Việt 
là Thu Sơn và Kế Hoạch, Bế Bằng tham gia hoạt động cách 
mạng từ rất sớm. Năm 1937, Ông đã là một trong những hạt 
nhân tích cực của phong trào chống băt phu, sựu cao thue 
nặng. Chính vì vậy mà Ông đã bị thực dân Phap bat va bo tu 
tháng. Ra tù, Bế Bằng phải rút vào bí mật với bí danhtó Be 
Kim Anh để tiếp tục hoạt động. Năm 1941, Ong được to ch 
đưa sang học tập tại Trường quân sự Hoàng Phô (Trung Quoc . 
Đầu năm 1944, về nước, Bế Kim Anh được chọn vào “Tiếu đội 
cận vệ đặc biệt” làm nhiệm vụ bảo vệ Trung ương.
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Tháng 12 năm 1944, Ông được tổ chức giới thiệu tham gia 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Sau các trận 
Phai Khắt, Nà Ngần và Đồng Mu, Bế Kim Anh cùng Bế Văn 
Sắt chỉ huy một mũi Nam tiến xuống Thượng Ân (Ngân Sơn) 
giúp địa phương trấn áp bọn phản động. Tại đây, Ông đã cùng 
vối Lâm Cẩm Như vào khu Bằng Khẩu tuyên truyền chính sách 
của Đảng, của Việt Minh và vận động bà con người Hoa ủng hộ, 
tham gia cách mạng.

Kháng chiên toàn quốc bùng nổ, Bế Kim Anh trở lại Việt 
Băc hoạt động, sau đó đi “Tây tiến”. Trong kháng chiến 
chống Pháp, Ong là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 71, Trung 
đoàn 148, chiến đấu ỏ vùng Tạ Khoa, Cò Nòi... Giữa năm 
1953, sau đợt chỉnh quân chính trị, do mắc phải một sô 
khuyết điểm trong quá trình công tác, Bế Kim Anh đã ròi 
khoi quần ngũ. Sau đó một thời gian, Ông vể công tác tại 
Phòng Lao động thị xã Cao Bằng.

Năm 1964, Bế Kim Anh về nghỉ hưu tại Nà Phặc - Ngân 
Sơn. Nam 1989, nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp về 
tham lại Cao Bàng, Bê Kim Anh đã gặp và đề đạt nguyện 
vọng muôn được trở về quê sinh sông. Ông đã được toại 
nguyện và được chính quyền tỉnh Cao Bằng cấp một căn hộ
tại khu tập thể Nước Giáp, phường Hợp Giang, thi xã Cao 
Bằng.
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NÔNG VĂN BÁT
(1923 - 1990)

Ho và tên: Nông Văn Bát (tự Tích)

Tên thường gọi: Đàm Quốc Chủng, 
Đàm Tịch.

Năm sinh: 1923
Quê quán: Bỉnh Long - Hoà An - Cao 

Bằng
Trú quán: 71, ngõ Thô Quan - 
phô'Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

Dân tộc: Tày.

Năm 1938, Đàm Quốc Chủng bắt đầu tham gia hoạt động 
'ách mạng trong phong trào thanh niên phan đe ơ cha 
Vn. Giữa nãm 1940, Ồng được cử đi học quân sự ỏ Liễu Chau - 
Trung Quốc. Đầu năm 1944, về nước tham gia vao  ̂
-rang cua châu Hoà An. Tại đây, Ông đã có nhiều đóng góp 
ích cực trong việc khôi phục và duy trì hoạt động cua cac Ọ1 

:ứu quốc địa phương.
Tháng 12 năm 1944, Đàm Quốc Chủng là một trong s° 

Ihùng đội viên Đội vũ trang châu Hoà An được chọn vào ĐỘI 
fiệt Nam tuyên truyền Giải phóng quan. Sau

2 - ĐVNTT
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kích các đôn Phai Khắt và Nà Ngần, Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân trở về Lũng Dẻ và phát triển thành 
một đại đội. Lúc này, Đàm Quốc Chủng làm Trung đội 
trưởng Trung đội 2 của Đại đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân.

Sau khi đánh Đồng Mu trở về, Đàm Quôc Chủng phụ 
trach một mũi Nam tiên xuông Bắc Kạn, Thái Nguyên... làm 
cong tác vũ trang tuyên truyền và tham gia Tổng khởi nghĩa 
thang Tám tại đây. Trên đường tiến quân từ Thái Nguyên về 
Ha Nọi, khi qua Từ Sơn, Đàm Quôc Chủng lại được giao chỉ 
huy một đại đội tiến sang Vĩnh Yên đánh Quốc dân đảng và 
bọn phan động do Đỗ Đình Đạo cầm đầu. Sau đó, Ồng vê Hà 
Nội hoạt động một thời gian và xây dựng gia đình vối bà 
Nguyễn Thị Quý tại đây.

Đau nam 1946, Đàm Quôc Chủng được kết nạp vào Đảng 
va thang 4 nàm đó được điều vào làm Trung đoàn trưỏng 
Trung đoàn 77 (Thanh Hoá); cuối năm 1948, làm Trung đoàn 
trưỏng Trung đoàn 115.

Thang 1 nãm 1950, Đàm Quôc Chủng được bổ nhiệm làm 
Trưởng ban Thanh tra Khu 10.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954), Trung 
đoàn 148 - lực lượng chủ lực cơ động của Quân khu Tây Bắc,
, . ạn n|n \,In vụ tiêp quản, giải quyết hậu quả chiến trường; 

tiêu phỉ đế xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ở khu
n a* ^ au ' Điện Biên. Theo sự phân công của trên, Đàm 
Quôc Chủng về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 148.

PV,TS ei n 4 năm (1954' 1958> trên cương VỊ mới, Đàm Quốc
ung ã có nhiều đóng góp quan trọng vào viẹc thực hiện

178



thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn 148 ở vùng biên 
giới Tây Bắc xa xôi và đầy khó khăn thử thách.

Tháng 3 năm 1958, thực hiện chương trình điều chỉnh kê 
hoạch xây dựng Quân đội trong tình hình mới, một số đơn vị 
của Trung đoàn 148 chuyển sang làm kinh tế, một số cán bộ 
chỉ huy cua Trung đoàn có sự thay đổi công tác, Đàm Quốc 
Chủng đ ư ợ c điều về làm Hiệu trưởng Trường văn hoá A3 - 

Tây Bắc.
Năm 1974, Đàm Quốc Chủng được phong quân hàm Đại 

tá và được bổ nhiệm làm Tham mưu pho Quan khu Tay Bac, 
sau đó là Tham mưu phó Quân khu 1.

Tháng 1-1983, ông nghỉ hưu và trước khi nghỉ là Phó 

trưởng Ban Thanh tra Quân khu 1.
Ngày 22 tháng 11 năm 1990, Đàm Quốc Chủng qua đời 

tại phương Thổ Quan - quận Đống Đa - Hà Nội sau một t ƠI

gian bị bệnh phổi.
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B Ê VĂN BỔN
(1915  - 1987 )

Họ và tên: B ếV ăn Bồn

Bí danh: B ế  Văn sắt, Hồng Quẫn, 
Mậu

Ngày tháng năm sinh: 10-10-1915

Quê quán: Đức Long - Hoà An - Cao 
Bằng

Trú quán: bản Mỏ sắt - Dân Chả 
Hoà An - Cao Bằng

Dân tộc: Tày.

Bế Văn Bồn sinh ra và lớn lên ỏ thôn Đa Sỹ, xã Đức Long, 
nhưng sau khi lấy vợ, Ong về làm rể tại bản Mỏ sắt, xã Dân

u va ^au con đương hoạt động cách mạng từ đây. Ông 
ay đen hai ngươi vợ nhưng đều không có con. Vợ cả đã mất 

từ lâu, vợ hai bỏ về quê ngoại ỏ Tuyên Quang; chỉ còn lại 
gươi chau nuoi duy nhất đang thờ phụng hương khói cho

-o? VậJ ’ những thÔng tin vê quá trình h o ạ t động của Bế Văn Bôn đê lại quá ít ỏi.

K hông  a i nha  Bệ- V àn  Bán th a m  g ia  h o ạ t động  cách m ạng 

nâm  nà0' nh iều  nhâ "  chùng  ch ỉ 1biế t đến cái tê n  Bế V in
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sắt bắt đầu từ khi phong trào thí điểm Việt Minh ở Hoà An 
phát triển rầm rộ. Tháng 10 năm 1943, vối bí danh là Hông 
Quân ông hoạt động trên con đường cách mạng Nam tiến 
Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên. Thòi kỳ này (cuối 1943 
dầu 1944), địch khủng bố trắng rất ác liệt nhưng Hông Quan 
van kiên cường bám trụ vùng cao phía Nam Nguyên Bình 
cùng các đồng chí trong nhóm của Trương Đắc giữ! vững 
phong trào cách mạng trong dồng bào Dao. Khi có chủ trương 
thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
Hong Quan là một trong số những đội viên xuất săc của đọi 
vu trang Hoà An được chọn vào Đội. Sau 2 trận Phai át 
Nà Ngần, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân p at 
triển thành đại đội, lúc này Bế Văn sắt được giao lànL Trung 
đội phó cua một trong bốn trung đội của Đại đội iệ am 
tuyên truyền Giải phóng quân.

Là một cán bộ xông xáo, có sức khoẻ và gan dạ nên Bế 
Văn Sắt được chọn tham gia vào đội trừng trị Việt gian phan 

động tại các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ R •

Trước ngày Nhật đảo chính Pháp, vói bí danh là Mậu 
Ông chỉ huy một tổ xuống các xã phía Bắc Ngân Sơn gráp 
đội vù trang thoát ly ỏ đây trừng trị bọn phản động và xay

ựng phong trào.

Ngày 20 th á n g  3 nàm 1945, Bế Văn sắt f  " 6 “ “
'run U m z  L g c h T v a  Nguyên
uShg 7 L  C h, Ra Tại dãy, Ông dã cọ nhiéu buổi gặp *  

huyết giáo vối tổng lý, giám binh Chợ Ra-

Tháng 6 năm 1945, Bế Văn sắt cùng với Mông Phúc 

'ề Tân Trào dự học Trường Quân chính (khoá II).
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Trong Cách mạng tháng Tám 1945, Bế Văn sắ t tham gia 
Tông khỏi nghĩa ở Vinh Yên. Tháng 2 năm 1946, Ông chỉ huy 
một đại đội Vệ quôc đoàn của tỉnh Vĩnh Yên đi “Tây tiến”. 
Một tháng sau đó, khi Trung đoàn Sơn La được thành lập, Bê 
Văn Săt làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 90. Trên đường tiến 
lên Lai Châu, Ong đã chỉ huy xuất sắc đơn vị tiêu diệt hoàn 
toàn quân địch ở đồn Tuần Giáo, mỏ đường cho Trung đoàn 148 
tiến lên Điện Biên, Lai Châu.

Cuôi tháng 4 năm 1947, do phạm phải một sô khuyêt 
diêm trong thực hiện chủ trương “tiêu thổ kháng chiến" nên 
Be Van Săt thôi làm Tiêu đoàn trưởng Tiểu đoàn 90 để đi 
nhận nhiệm vụ mới. Năm 1958, Bế Văn sắ t được phong quân 
hàm Đại úy, sau đó chuyển ngành về Ban Kiến thiết thủy lợi 
tinh Cao Bằng. Năm 1966, Ông về hưu và mất ngày 2 tháng 
7 nàm 1987 tại xã Dân Chủ - Hoà An - Cao Bằng.

Bê Văn Săt đã được tặng thưởng:

-  Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.
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TÔ VĂN CẮM
(1922)

Họ và tên: Tô Văn cắm

Bí danh: Tô Tiến Lực, Tô Đình Lực

Năm sinh: 1922
Quê quán: Bản Um - Tam Kim -
Nguyên Bình - Cao Bang

Trú quán: Thị trấn Đạ Tẻh - Lăm

Đồng

Dân tộc: Tày.

Sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 4 941)^phong

trào Viêt Minh ỏ Cao Bằng phát triển rộng âf ’ ẹ>châu 
châu Hoa An, Hà Quảng, Nguyên Bình đã trỏ thành
Việt Minh hoàn toàn.  Lúc này, Hội thanh niên

_ . . Mã. Trong bôi ca

số gia đình ở Thương Ân tuyên truyên, vạn UỤ1 B ~ Tal 
gia vào Hội Nông dân cứu q u ô c ^ T h a n  nie i0*hội riên 
Thượng Ân... Ông đã vận động tô c

183



Cứu quốc. Trong khi đang chuẩn bị đi dự lớp huấn luyện thì 
quân địch bất ngờ xộc về Tam Lọng - Kim Mã (quê ông) 
khủng bố trắng.

Tháng 2 năm 1944, Tô Văn cắm  cùng với một sô' cán bộ 
địa phương theo học một lốp quân chính (khoá ill) do đồng 
chi Le Thiet Hung phụ trách, mở tại rừng Lững Chí thuộc xã 
Tam Lọng. Khi khoá học này kết thúc cũng là lúc làn sóng 
khủng bố trắng của quân địch dâng cao. Hàng trăm thanh 
nien ưu tu cua Cao Băng phải lánh vào rừng, tổ chức các đội 
vu trang thoát ly chống khủng bố. Riêng bản Um-quê của Tô 
lien Lực (lúc này đã đổi thành bí danh), có tối 3 người nằm 
trong so này là: Tô Tiến Lực, Tô Đình Tuy và Nguyễn Văn 
1 Trong nhưng năm từ 1941-1944, chàng thanh niên lỳ 
Ợm và có chút ngang ngạnh này không được đi đây, đi đo 

ư mọt so can bộ Việt Minh khác mà chỉ ở lai lăn lội vói 
p ong trào địa phương. Chính vì vậy mà khi Đội Việt Nam

n Giải PhÓng quân ra dời ở khu rừng Trần Hưng
len Lực la đại diện do Đội vũ trang xã cử tham gia.

ạc dau chưa được trải qua một trường quân sư bài bản 
nao và^cũng chưa trải qua trận đánh nào, nhưng bù lại, Tô

V ?. 5 ? gưÒ1 thÔng thạo địa bình, am bleu đích tình, lại 
Kim VT-11 ^ ạ n  * ^ n g  q u ^ n  ckúng- Lúc này, ở  Tam Long,

“ nh Iậ» 3 d ạ  Vũ trang L n g  t i  DÛC

S  TO ĩ ĩ  Z ’ ^ an Thanh' Ng° ài "hống khủng
¿  L  T . í c “  ^  va Nong Vän Quang, Nông Vin 
c t d o ,  Viỉ ± ? uý; . í ng Văn < t *  M Háng)... và 
ding l n  1  “ ắc ‘ ích * *  ^  bà con dân bảns  M  vĩ r *  Ä f * * *  “ ° *  ° -  b ™  l i r a
trong f trânệ* ^ ”  ĩ r r  T ? *  ặ ã  P i Z  Quân Cũng nhử 
trong 2 trận dầu ra quân dành dén Phai Khắt và Nà Ngần
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Sau khi cùng Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân lên đánh đồn Đồng Mu trở về, Tiến Lực hoạt động vũ 
trang tuyên truyền ở vùng cao hai huyện Nguyên Bình, 
Ngân Sơn.

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng kháng chiến 
chống thực dân Pháp vang lên ỏ Nam Bộ. Phong trào “Nam 
tiến” phát triển mạnh khắp các địa phương ở Bàc và Trung 
Bộ. Theo tiếng gọi “sơn hà nguy biến”, nhiều đoàn quân Nam 
tiên đã hăm hở lên đường chi viện cho Nam Bộ. cả  ba anh em 
Tô Tiến Lực đều có mặt trong những đoàn quân đó. Vào đên 
Nam Bộ mới được một thời gian ngắn, thì giữa năm 1946, 
trong một trận chông càn, Tô Tiến Lực bị thương nạng phai trơ 
ra Bắc và sau đó được giải ngũ vê địa phương.

Sau sự kiện quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn (7^10- 
1947). Tô Tiến Lực quay trỏ lại Quân đội. Trong chiên Ịch 
Biên Giới (Thu Đông năm 1950), trên cương vị Trung đội 
trưởng phòng không, Ông tham gia đánh đon Đong 
thứ hai. Trong trán này, Tô Tiến Lực bị thương va c in ve 
thương này đã buôc Ồng sớm phải chia tay VƠI bin ns p 
lúc tuổi đời còn rất trẻ và tràn dầy ước mơ, trơ ve VƠI an 
Um, với rừng Trần Hưng Đạo, nơi đã từng gan o VƠI
biết bao kỷ niệm.

Tháng 7 năm 1992, đã ở cái tuổi “xưa nay hiêm’ , Tó Tiên 
Lực vẫn quyết đinh bứt ra khỏi cái vòng luan quan 
nghèo? tìm đường vào xây dựng kinh tế mới ở cao nguyê

Lâm Đồng.
Hiện nay, Ông đang sống cùng gia đình tại thon 8 , t  Ị 

trấn Đạ Tẻh, huyẹn Đạ Tẻh, tỉnh Lầm Đông.

Tô Tiến Lực đã được tặng thương:

- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.
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NGUYÊN VĂN CÀNG
(1919  - 1998 )

Họ và tên: Nguyễn Văn Càng

Bí danh: Thu Sơn

Ngày tháng năm sinh: 19-11-1919

Quê quán: Hồng Việt - Hoà An - 
Cao Bang

Trú quán: Đức Long - Hoà An - 
Cao Bang

Dân tộc: Tày.

v̂amj 1936, Thu Sơn bắt đầu tham gia phong trào Thanh
phan đe va làm liên lạc cho các cán bô hoat đông cách 

mạng tại địa phương.

a nam 1941, Ong được kết nạp vào Đảng và được tổ 
chức cử đi học ỏ Trường quân sự Hoang Phố (Trung Quốc).

v ĩ nL ! n.àm 1944’ Ông trở vể nước và được chọn vào ĐỘI 
tuv' T ^ en truy^n Grái phóng quân. Sau khi dự lễ 
S  thanh lập <22-12-1944), Thu Sơn được giao làm 
^  tầm VÓC c*° dáng vẻ oai Phong, có
đôì Õ gÌÔng Tây’ hơn nữa hỉ có vốn tieng Pháp tương

1 khá’ V1 vậy’ tro*e  trân đánh đồn Phai Khắt, Thểu độ:
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trưởng Thu Sơn nhập vai “đội sếp”, mượn tiếng dón “quan 
châu” để tập hợp binh lính trong đồn, tạo diều kiện cho anh 
em trong Đội hạ đồn chỉ trong vòng 30 phút.

Sau đó, Thu Sơn tiếp tục tham gia cả hai trận Nà Ngần 

và Đồng Mu.
Tháng 4 năm 1945, Thu Sơn chỉ huy một trung đội hoạt 

dộng trên tuyến đường Chợ Đôn - thị xã Băc Kạn. Ngay 19 
tháng 8, chính Ông đã tiếp xúc vối đại diện chỉ huy quân 
Nhật tại sân bay Bắc Kạn để thương lượng chuẩn bị cho cuộc 
đàm phán giữa Bộ chỉ huy quân Nhật và lanh đạo đoan the

Việt Minh.
Thu Sơn là một trong những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy dầu 

tiên vào giải phóng tỉnh lỵ Bắc Kạn, giành chinh quyen ngay 

tháng 8 năm 1945.
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng kháng chiến 

chống Pháp ở Nam Bộ bùng nổ; cả nưỗc hưởng ứng lời kêu 
gọi “sơn hà nguy biến’’ Đầu tháng 10, Thu Sơn được đông chí 
Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ xuống Nam Đinh nam 
hình, chuẩn bị tổ chức các đội quân Nam tien.

Một ngày chớm dông, tiết trời băt đâu se lạnh,  ̂
ga Đồng Giao, Chi đội trưởng Thu Sơn xúc đọng nhạn y 
đồng chí Hoàng Sâm - Khu bộ trưởng Khu 2, ngươi Ọ1 
trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngay 
nào, thanh kiếm và lá cờ Tổ quốc. Thay mặt Chi đội, Thuihơn 
hứa với Khu bộ trưởng và đại biểu hai tỉnh Nam Định, * 7 7  
Bình rằng Chi đội Nam tiến của Ông kiên quyêt oan 

nhiệm vụ tại chiến trường.
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Trên suôt chặng đường hành quân từ ga Đồng Giao vào 
tới Nha Trang. Thu Sơn là chỗ dựa tin cậy của anh em cán bộ 
và chiên sĩ trong Chi đội. Trình độ "tiếng Tàu" vào loại khá 
và ban lĩnh vững vàng của người chỉ huv đã giúp Ồng và Chi 
đội vượt qua được nhiều trở ngại, thậm chí cả hiểm nguy, do 
quan Tương gây ra trên đường hành quán vào Nam.

Cuôi tháng 10 năm 1945, Chi đội của Thu Sơn vừa “chần 
ươt, chân ráo' vào đên Ninh Hoà thì lập tức được giao nhiệm vụ 
tang cương cho Mặt trận Nha Trang đánh quân Pháp vừa mới 
nống ra ngày 22 tháng 10 năm 1945.

Đang lạ nước, lạ cái” nhưng Thu Sơn đã nhanh chóng 
nam tinh hình, chỉ huy Chi đội phân tán thành từng nhóm 
nhỏ, bám sát địch, tổ chức tập kích, phục kích, chia cắt, tiêu 
diệt được nhiều sinh lực của chúng.

Sau gần ba tháng quần nhau với quân Pháp ở Mặt trận 
Nha Trang, đau năm 1946, Thu Sơn cùng Chi đội được lệnh 
rút ra Phú Yên để củng cố lực lượng.

Sau khi Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 được ký kết, Chi đội 
a Thu Sơn giai tan, một sô" đi học tại Trường Lục quân
nĝ  học Quang Ngãi, một sô làm nòng cót tăng cường 

cho các dơn vị bạn. Riêng Chi đội trưởng Thu Sơn được cử
làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 79 Phú Yên vừa mới 
thành lập.

Một thòi gian sau, Ông được điều lên làm Phân khu 
trương Băc Tây Nguyên. Tại đây, Thu Sơn bị thương nặng, 
thêm vào đó là bị bệnh sốt rét hành hạ thường xuyên nên sức 
khoe giảm sút nhanh chóng.
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Đầu năm 1950, Thu San dược trên cho ra Bắc duõng 
bệnh, sau đó trô về quê huong làm Tinh đội truồng Cao

Bằng.
Năm 1953, Ông lại được điều sang làm Tỉnh đội trướng 

Tuyên Quang, rồi năm 1958 làm Chủ tịch ủy ban nhận dân 
tinh kiếm Tinh đội trưống. Trong đợt phong quân hàm năm
1958 Thu Sơn dược nhận cấp hàm Trung tá.

Tháng 2 năm 1962, Thu Sơn chuyển về làm Chánh án 
Toà án nhân dân Khu tự trị Việt Bắc và liên tục công ác ổ

đây gần 10 năm.
Dầu nám 1971, Thu San xin nghi hưu, mặc dù lúc dó ông

mới 52 tuổi.
Ngày 10 tháng 4 nàm 1998, do tuổi cao sừc yêu, Thu San 

qua dài tại quê nhà, xã Đức Long, huyện Hoà An, Cao Bà g.

Thu Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng Nhỉ;

■ Huân chương Chiến thắng hạng Nhât;
■ Huân chương Kháng chiêh chống Mỹ, cưu 

hạng Nhất.
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NGUYÊN VĂN C ơ
(1920 - 1997 )

Họ và tên: Nguyễn Văn Cơ 

Bí danh: Đức Cường 

Năm sinh: 1920

Quê quán: Đề Thám  - Hoà An - Cao 
Bằng

Trú quán: Ninh An - Ninh Hoả - 
KhánhHoà

Dân tộc: Tày.

Cuoi tháng 8 năm 1997, chính quyền và nhân dân xã 
inh An (Ninh Hoà, Khánh Hoà) thương tiếc tiễn đưa một 
gươi Đọi vien Đọi Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 

ve nơi yen nghi cuôi cùng tại quê hương thứ hai của ông - xã 
in An huyẹn Ninh Hoà. Sinh ra và lớn lên ở Hoà An - 

Bang nhưng 50 năm có lẻ, Đức Cường đã gắn bó máu 
thịt vối vùng đất Nam Trung Bộ này. Thật nghiệt ngã làm

! ươl Vlen Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
q . ay’ sau ^ang chục năm sông “mai danh, ẩn tích”, lai đột 
ngột ra đi khi vừa mới được nhận chùm chìa khoá ngôi nhà 
ìn ng ĩa mà Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tinh Khánh Hoà
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xây tặng. Nghe tin Ông mất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 
Hà Nội đã gửi điện chia buồn và tiền vào phúng viêng hương 

hồn Ông.
Trong những năm 1936-1939, phong trào quần chúng dòi 

quyền tự do dân chủ, dân sinh nổ ra khăp nơi trong tmh Cao 
Bằng dặc biệt là tại các châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên 
Bình. Lo sỢ phong trào đang có xu hưóng lan rộng dó, thực 
dân Pháp đã thẳng tay đàn áp khủng bố. Đầu năm 1938, sau 
khi được giác ngộ và tôi luyện trong phong trào ỏ địa phương 
và để tránh bị địch bắt. Nguyễn Văn Cơ quyết định rời xã Đê 
Thám đi thoát ly hoạt động cách mạng. Năm 1940. ổng được tổ 
chức chọn và cử sang Trung Quôc học tập.

Năm 1943, Nguyễn Văn Cơ trỏ về nước hoạt dộng vối tên 
bí danh là Đúc Cường. Ngày 22 tháng 12 nam 1944. p 
Cưòng vinh dự tham gia lễ tuyên thệ thành lạp Đọi lẹt 
Nam tuyên truvền Giải phóng quân, sau đo dược tham gi 
3 trận danh dồn Phai Khắt, Nà Ngần và Đồng Mu Ngày 2 
tháng 9 năm 1945. quân dân Nam Bộ dưng len khang • 
Chỉ một tháng sau, Đức Cường đã có mặt trong đội hình c  1 Ọ1

Thu Sơn lên đường Nam tiên.
Cuối tháng 10 nàm 1945, đoàn tàu chở Chi đội Thu Sơn 

vào đến Quảng Ngãi và dừng chân nghỉ lại 3 ngàỵ. ạ ^ ay; 
anh em trong Chi đội được tham quan, gặp gơ than mạ 
giao lưu với đai biểu các tổ chức, đoàn thê ơ dĩa p 
Chính trong khoảng thời gian ngăn ngui đo, Đưc 
kịp làm thân VỚI một cô gái đất Quảng (cô gái o trơ a 
người bạn đòi của Ông). Trong kháng chiên chống Phap. u g 

từng giữ chức Đai đôi trưởng Đại đội bao vẹ cua , .
Hòa bình lạp lại. do bị bệnh thấp khớp nặng và nặn
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không thể đi tập kêt ra Bắc, Đức Cường được tổ chức cho 
xuât ngũ về với gia đình ở làng Thanh Sơn, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Một thời gian sau, cả gia đình 
chuyên vào Ninh An - Ninh Hoà sinh sông. Trong kháng 
chiên chông Mỹ, có thời gian (1963-1965) Ông làm cán bộ xã 
đội Ninh An. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng khá 
lâu, khi sức khoẻ hồi phục, Đức Cường mói có dịp trở về thăm 
quê ỏ xã Đề Thám, Hoà An. Cao Bằng. Mãi tối lúc này người 
ta mới biết Ong là một trong 34 người có mặt trong buổi lễ 
tuyên thệ của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
van con sông. Đức Cường gắn bó với chiến trường Nam Trung 
Bộ từ ngày Nam tiến cho đến khi đất nưóc thông nhất. Người 
con trai ca cua Ong cũng đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất 
này 4 tháng trước ngày toàn thắng (30-4-1975). Khi phát 
hiện ra Đức Cường là dội viên Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giai phóng quân, thực hiện chính sách đền ơn dáp nghĩa, 
Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà dã xây tặng ồng 
ngoi nha tinh nghĩa rộng 50 mét vuông khang trang, dẹp đẽ 
trên mảnh đất 100 mét vuông. Nhưng hưởng niềm vui đó 
chưa được bao lâu, thì tháng 8 năm 1997, Đức Cường đã đột 
ngọt ra đi sau mọt cơn tai biên mạch máu não.
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TRƯƠNG VĂN CÙ
(1906 - 1956)

Họ và tên: Trương Văn Cù 

Bí danh: Vân Trường, Đong, 
Trương Đắc...

Năm sinh: 1906
Quê quán: Giáp Giải - Minh Tâm ■ 
Nguyên Bình - Cao Bang

Dân tộc: Tày.

Cũng giống như nhiều “đồng hương” xã Minh Tâm trong 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân (Dương ạc 
Thạch, Chu Vàn Đế, Ma Văn Phiêu), Trương Vãn Cù băt đâu 
con đường hoạt động cách mạng của mình băng việc tham gia 

Hội Thanh niên phản đê ỏ địa phương.

Vốn là một chàng trai xông xáo, dũng cam, gioi  ̂ ẽ . > 
Trương Văn Cù nhanh chóng trở thành hạt nhan tieu 
của Hội Thanh niên phản đế Gia Bằng. Năm 1935, Ong được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4 năm 9 
theo chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng bộ châu Lam Sơn cử ai

13-ĐVNTT
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viên tiêu biểu là Trương Văn .Cù và Ma Văn Chúc đi học 

quân sự ở Điền Đông (Trung Quốc).

Đầu năm 1942, Trương Văn Cù trở vể nưốc vối bí danh 
hoạt động là Trương Đắc. Giữa năm 1942, cả ba anh em nhà 
họ Trương: Trương Đắc, Trương Văn Lượng và Trương Thị 
Trưng bị địch truy lùng gắt gao, đã buộc phải rút vào hoạt 
động bí mật. Ông hoạt động ở Minh Tâm một thời gian, sau 
đó được tổ chức phân công phụ trách một tổ xung phong Nam 
tiến xuống các xã vùng cao dân tộc Dao phía Nam chầu 
Nguyên Bình. Nhiều người cho rằng Trương Đắc là người 
“cao số’’ bởi không ít lần ông đã vượt qua được cái chết chỉ 
trong gang tấc. Có lần, đang chủ trì một cuộc họp quan 
trọng, bọn phản động mò đến và gí súng vào sát vách, nơi 
Trương Đắc đang ngồi tựa lưng, bóp cò, nhưng thật may, 
viên đạn thối không nổ.

Trong hai năm 1943-1944, Trương Đắc được tham dự khá 
nhiều lớp huấn luyện; từ các lốp mỏ ở Gia Bằng, Tam Lọng 
cho đến lớp bổ túc ở Trường Quân hiệu 3 (Khau Giáng ' Tam 
Kim). Ong cũng là người có nhiều đóng góp cho phong trào ơ 
các xã Kim Mã, Tam Lọng, Thượng Ân, Cốc Đán trong thời 
kỳ này.

Giữa tháng 12 năm 1944, đang phụ trách đội chông 
khủng bố ở các xã vùng cao phía Nam Nguyên Bình, Trương 
Đắc được triệu tập vê tham gia Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân. Ông tham gia cả 3 trận đánh Phai Khãt, 
Nà Ngần, Đồng Mu của Đội; sau đó trở về Hoa Thám làm 
công tác vận động quần chúng.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Trương Đắc 
theo một cánh quân của Đội Việt Nam tuyên truyền Giai
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phóng quân “Nam tiến” xuống vùng Bắc Kạn, Thái Nguyên. 
Sau này, khi Trung đoàn 7 2  d ư ợ c  thành lập, ông là Chính trị 
viên Tiểu đoàn 49 của trung đoàn này.

Đầu năm 1946, Trương Đắc được điều lên làm phái viên 
của Bộ Quốc phòng hoạt động trên địa bàn 6 tỉnh Cao - Bac - 
Lạng - Hà - Tuyên - Thái. Năm 1950, vì lý do sức khoe, 
Trương Đac xin phục viên về sống ở Phấn Mễ . Phú Lương - 
Thai Nguyên. Nam 1953, Ông trở về quê Cao Bằng, làm u 
tịch Uy ban hành chính xã Minh Tâm được một khoá, đến 
năm 1956 thì mất do bệnh hiểm nghèo.
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HOÀNG VĂN CỦN
(1919  - 1986 )

Họ và tên: Hoàng Văn củn

Bí danh: Hoàng Quyển, Hoàng 
Thịnh

Năm sinh: 1919

Quê quán: Đồng Danh, Tràng Xá, 
Vo Nhai, Thái Nguyên

Dân tộc: Nùng.

Được thừa hưởng “gien” của ông bố nên chàng trai người 
Nung - Hoang Văn Củn đã giác ngộ cách mạng từ rất sớm. 
Cha ong cung là một lão thành cách mạng, liệt sĩ trong 
khang chien chông Pháp và được truy tặng Bằng có công với 
nước. Tuy vậy, phải bước sang tuổi 18 (nàm 1937) Hoàng 
Van Cun mới chính thức tham gia hoạt động cách mạng và 
cũng từ đây người ta không gọi ông theo tên “cúng cơm” 
Hoàng Văn Củn nữa mà gọi theo bí danh là Hoàng Thịnh (có 
thời kỳ còn gọi là Hoàng Quyền). Cậu Củn bé nho ngày nào 
chi sau 3 năm làn lộn với phong trào cách mạng địa phương 

nhanh chong trơ thành một cán bộ xông xáo, dũng cảm và
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dày dạn kinh nghiệm của phong trào du kích Bắc Sơn và 
trở thành Đội viên của Cứu quốc quân II. Tiếng tăm nhạnh 
chóng lan xa. Quân Pháp nhiều lần lùng sục tìm bắt Ong 
nhưng không được. Có lần, chúng đã bắt cả gia đình Ong 
đưa sang nhà tù Chợ Chu tra khảo. Tháng 10 năm 1941 
Hoàng Thịnh vinh dự được kết nạp vào Đảng. Từ một cán 
bộ của du kích Bắc Sơn, Ông được tổ chức phân công làm 
cán bộ phong trào, vận động quần chúng tham gia Việt 
Minh ồ vùng núi phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn Sau mộtthơ 
gianbám trụ chiến đấu tại Võ Nhai, do địch khủng bo gat 
gao, tháng 2 năm 1942, Cứu quốc quân II buộc phải rú ên 
vùng biên giai Việt - Trưng để bảo toàn lực lượng Tại đầy  ̂
Hoang Thịnh và một số đồng chí khác phải dựa vào bà con 
dan tọc ở vùng biên giới giáp Tràng Định tiếp tục ọạ 
dộng. Tháng 4 năm 1943, một số đội viên Cứu quoc quan, 
trong đó có Hoàng Thịnh, từ biên giới đ ư ợ c  phái vê Bác 
Kạn, tang cương cho con đường cách mạng Nam tiêm ại 
Chau Ngân Sơn! Hoàng Quyển (bí danh của ông thi31 ky

v ^ g  p h á i T h ư ợ n e  
chỉ huy chống địch khủng bô ơ cac X

Quan, Thuần Mang...
Tháng 12 năm 1944, Hoàng Thịnh là một trong so n

* „V.Í Võ Nguyên Oiap giui
đội viên Cứu quốc quân đ ư ợ c đồng c  Vo y “ tUyên
thiệu và đươc tổ chức chọn tham gia ° '
Truyền G i ả i  p h ó n g  quân Sau buổi lễ ra má tại khu ưng
W n  nZ Đ ,; H „ ;;; Thịnh ‘ ham f  ^ c ^ n  dan ^aon

Phai Khét Nà Ngần. Sao ctó. Ông khón|ỉ *  « ° “ ^ o n g
Mu mà ở lại làm nhiệm vụ phát triển vũ trang 
ở Nguyên Bình, Ngân Sơn theo lệnh cua cap
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Hoàng Thịnh là một trong những cán bộ nòng cốt của 
phong trào kháng Nhật. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, trên 
cương vị Trung đội phó Đội VNTTGPQ, Ông được đồng chí 
Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ cùng với Trung đội trưỏng Bế 
Sơn Cương chỉ huy đơn vị xuống trừng trị bọn thổ phỉ giả 
danh Việt Minh đang phá phách ở vùng Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 
Trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, Hoàng Thịnh là 
Đại đội trưởng Việt Nam Giải phóng quân tham gia cướp 
chính quyền ở Thái Nguyên.

Đầu năm 1946, Hoàng Thịnh được giao chỉ huy Chi đội 
Độc lập 1 lên đường “Nam tiến”. Nhưng vừa mới hành quân 
vào tới Vĩnh Linh thì Ông bị ốm nặng, buộc phải chia tay với 
Chi đội và quay trỏ ra Bắc. Năm 1947, Ồng làm Trung đoàn 
phó Trung đoàn Phúc - Thái.

Năm 1952, Hoàng Thịnh được cử sang Trung Quốíc học. 
Tháng 1 năm 1953, về nước. Do sức khoẻ yếu, Ông chuyên 
ngành ra làm cán bộ nông hội, rồi cán bộ giao thông của tỉnh 
Bắc Kạn.

Đầu năm 1957, Hoàng Thịnh được Trung ương chỉ định 
tham gia Tỉnh ủy Bắc Kạn và được phân công làm Trưởng ty 
công an Bắc Kạn. Năm 1959, Ông được Khu ủy Việt Bắc điều 
len Khu làm Uy viên Ban công tác nông thôn; sau đó một 
thơi gian lại được điều về làm Phó chủ nhiệm Uy ban Ke 
hoạch, rồi làm Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Nam 1967, Hoàng Thịnh quay trở lại quê hương Võ Nhai 
làm Chủ tịch Uy ban hành chính huyện cho đến năm 1973 
thì nghỉ hưu. Ông mất năm 1986 tại quê, thọ 67 tuổi.
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VÕ VĂN DẢNH
(1905 - 1991)

Họ và tên: Võ Văn Dảnh
Bí danh: Võ Văn Luận, Võ Văn

Trung
Ngày tháng năm sinh: 15-8-1905 

Quê quán: Đồng Lâm - Đức Hoá - 
Tuyên Hoá- Quảng Bình

Dân tộc: Kinh.

G *  1989, *  Hà

đồng chí - đồng hương của họ - Đại l^ h dự đ ư ợc ra 
Trong số những cựu chiến binh Quang Bin ™ Nam tuyên 
thăm Thủ đô lần đó có một đội viên ọ V1(? 1 với ộ ngt 
truyền Giải phóng quân. Đó là Vo Van Luạn ^  ^  đưỢc

trong chuyến ra thăm Thủ đÔ lầnJ à^ uô̂  tuyên thệ của 
nhân lên gấp bội bởi sau 45 năm, e 1 “ ~ , u rừng
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng qua ơ ^  đ ồng 
Trân  H ư ng D ạo, Ô ng  môi gặp lạ - “ A n "  V »  - ” •  

hương, người thủ trưởng cũ cua minh.
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Trong chiên tranh đã đành, đằng này đất nưốc hoà bình 
đã được bao nhiêu năm, vậy mà Võ Văn Luận vẫn cứ sổng ẩn 
dật ở một vùng quê xa xôi của huyện Tuyên Hoá - Quảng 
Bình, đê bao nhiêu lần “Anh Văn” và cả các đồng chí, đồng 
đội Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm xưa lần 
tìm tung tích. Trong khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi ra đòi 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, trên tấm bia 
cũng chỉ có một dòng ngắn ngủi: “£>/c Luận, quê quán Quảng 
Bỉnh".

Linh tính mách bảo thế nào mà năm 1989 - đúng dịp kỷ 
niệm 45 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Võ 
Van Luạn quyêt định ra thăm Thủ đô và tìm gặp lại người 
chi huy năm xưa. Y định của Ông lại trùng hợp với lời mời 
của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình - Trị - Thiên.

Co le Võ Văn Luận đã toại nguyện rồi chăng, bởi sau khi 
từ Hà Nội trỏ về được hơn một nam (tháng 2 năm 1991), ông 
đã ra đi một cách thanh thản vào cõi vĩnh hằng.

Vo Van Luận sinh ra tại một vùng quê nghèo khó của 
huyẹn Tuyen Hoá - Quảng Bình. Tên “cúng cơm” ở quê của 
ong la Vo Van Danh. Nhà có 7 anh em thì nạn đói đã cướp đi 6, 
chỉ còn lại cậu út Dảnh. Năm 1917, một người tốt bụng trong 
ang đà thương tình mang theo Dảnh (lúc này mới 12 tuổi) 

qua Lào làm thuê kiếm sống.

ơ  Lào được 3 năm thì sang Thái Lan. Tại đây, Dảnh may
x được ngươi đông hương quê Quảng Trạch, tên là 

ong, đon ve ơ trong nhà. Gia đình của ông Đoàn Hồng 
7* một ^  sỏ cách của ta ở Thái Lan. Hàng ngày, Dảnh 

1 an học va y thức giác ngộ cách mang đã sớm được 
ình thành ở cậu học sinh này. 18 tuểi đầu, trong một lần
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tham gia biểu tình, rải truyền đdn, Ông bị cảnh sát u_Đom 
bắt^am. Do a trong tù, Dảnh khai là “chạ Tàu, mẹ Ả Nam", 
nên hạn tù (1938), Võ van Dành bị trả về ■Trung:Qu&. 
Danh đến Trung Quốc V« một cái tên mí : Võ Văn Trung 
Tai dây Ông dược các đồng chl Lê Thiết Hùng, guyen

“ nh dự tham giặ cuộc Vạn lý tntìng chinh của Quân giai

phóng nhân dân Trung Quốc.
Nam 1943. Võ Văn Trung về nưốc hoạt động ỏ vùng ục 

Khu (Cao Bằng) VỚI một tên mối là Võ Văn Luạn.
Ngày 22 tháng 12 nãm 1944 Võ Văn Luận đtog

trong hàng quân dự lễ Tuyên thệ thành ập Đội ^ ẻài „Ank 
tuyên truyền Giải phóng quân, ồng rất tự ao V1 n 0

m  c ò n ^  ^ n ^ T d ê n g  Dội

trưỏng Hoàng Sâm. Đúng là ‘duyên kỊjác nkau lại có 
Quảng Bình ra đi bằng những con n qU§n
Tp  cùng sát cánh chiên đấu trong một trong nhũ Ộ1
tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

.. •> rtAi Viêt Nam tuyên
Trong số ba trận đánh đầu tiên cua Ọ1 b mà Võ

truyền Giải phóng quân: Phai Khắt, Nà^ gân, ^ n g  J  ma^ 0

Văn Luân được tham gia thì có le ạ r “ * “ Vb Vãn 
Ông nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Trong rạ_ h i ệ n  tên 
Luận được giao nhiệm vụ chặn ở cổng ôm 1 không nén 
đồn trưởng người Pháp đi ngựa từ mỊ c dầu theo kế
nổi lòng căm thù, Ông đã nổ súng "hạ "8  Chính vì vậy, 
hoạch là không được nổ súng mà p al a , *• ' m
sau trận này Võ Văn Luận đã bị phê bình, kiem ^  ^

Vốn là một người ít nhiều cóamhieu^vẹ ^  hậu khắc

1947, Võ Văn Luận được chọn di tay
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nghiệt vùng núi rừng Tầy Bắc đã làm suy kiệt sức khoẻ vốn 
đã yếu sẵn của ồng. Vì thế, mới lên đến Sơn La, bị bệnh tật 
hành hạ, Võ Văn Luận đã buộc phải quay lại Việt Bắc; sau 
đó, được điều vể Khu 4 .

Được trở lại miền Trung là niềm khát khao bấy lâu của 
Ong. 30 năm sau ngày “tha phương cầu thực”, Võ Văn Luận 
mơi có dip vê thăm lại quê hương và xây dựng gia đình.

Ngày ra đi, Ong là đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống 
cuọc dơi cua kẻ nô lệ; người dân Đức Hoá quê Ồng cũng “sống 
hôm nay không biết đến ngày mai”. Nay Đức Hoá đã có chính 
quyen each mạng, nhiều người dân phiêu bạt, lưu lạc như 
Ong cũng đã lần lư ợ t trở về. Chỉ có điểu, dân Đức Hoá không 
31 nghi la thăng Dảnh tội nghiệp” còn sông và còn b iêt 
đương ma tìm vê quê. Vậy nên sự xuất hiện đường đột của 
Ong đa lam cho dân làng, thậm chí cả chính quvền xã, ngô 
ngàng đến độ nghi kỵ.

Vo Van Luận ngồi trên lưng ngựa, vai khoác khẩu súng 
dai, lưng giat khâu súng ngắn và chiếc kiếm bóng loáng x u ấ t  

ẹn ơ cong lang. Dân Đức Hoá chưa bao giờ trông thấy một 
can bộ cách mạng nào ăn vận “oai” như vậy. Chưa hết, vừa 
đen đầu làng, ngồi trên lưng ngựa, Võ Văn Luận rút súng 

ăn liền mấy phát, mà theo Ong là để “chào mừng quê 
hương’ Đích thị là “Quốb dân đảng” rồi! Cách mạng chi lại có 

&ươi như rưa. . Dân tình bàn tán xôn xao, rồi đến chính 
quyên cũng sinh nghi và kết cục là Võ Văn Luận bị bắt giam. 
Kat may, chỉ một thòi gian ngắn sau đó, nhò sự can thiệp của 

’ ° ^ an Lviạn được minh oan và được bô trí công tác tại
. P^ ng-„Để “tự minh oan”> ông đã một mình băt tên Việt 

gian ét tiêng Võ Cảnh giữa thanh thiên bạch nhật, ngay

202



tại ch, Ba Đồn, sau đó dem giao nộp cho đồng chí Đồng (tức 
Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên sau này).

Năm 1951, Võ Vàn Luận du*  ^ “V ° n^ r 7 m  tt ,  
chuẩn bị sang hoạt dộng 8 Lào Mai_duọc hon một n*m IM
Mnh tật tai phát và hành hạ buộc ông phải cM* tay ụuân
đột, tri về que. Suốt từ dó cho dến lúc qua m  (tháng
1991), Ông tham gia hoạt động ở địa phương.

Võ Văn Luận đã được tặng thưỏng:
Huy chương Kháng chiến chống Pháp (tháng 8-1952).
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TÔ VŨ DÂU
(1922 - 2001)

Họ và tên: Tô Vũ Dâu 

B í danh: Thịnh Nguyên 

Ngày tháng năm sinh: 1-1-1922

Quê quán: Vinh Quang - Hoà An - 
Cao Bằng

Dân tộc: Tày.

Đau nam  1937, Gôđa - đạì diện Chính phủ Mặt trậ n  Bình

dân Pháp, đi thị sát tình hình Cao Bằng. Trong đoàn người đi
“đón’ hôm đó tại ngã ba Khău Đồn (Hoà An), người ta thấy
m ột chàng tra i dáng người m ảnh k h ản h  cố  len lỏi giữa đám

ong đe đưa bang được bản "dân nguyện" cho vị đại diện Chính

phu Mạt trận bình dân Pháp. Chàng trai dũng cảm đó chính là 
Tô Vũ Dâu.

u p au được giác ngộ cách  m ạn g thông qua
viẹc tiep xúc, đọc và nghiên cứu cá c  tò báo "Nhành lúa", "Lao.

s  ng tham  gia phong trào  th an h  niên địa phương từ
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„ám 1937. Tháng 7 nám 1941 vận hội m « mâ ra cho óng 
khi một cán bộ Việt Minh tên là Tài Nam vé Vinh Quang bắt 
B lü te  V« nhóm của T6 Vũ Dâu. Trçng Việt Lưu Ngọc dề 
tuyên truyền về Điểu lệ và Cưong lĩnh cùa Mặt trận Việt

Minh.
Không giống như nhiều đội viên ĐỘI Vlị t Na^  tUye"  

truyền GUI phóng quán khác, trong những năm 1 9 « '1944_ 
7 vü dZ « T g  di ra nưôc ngoài hgc mà a 1^ X y dựn 
p u t triển Phong trào Việt Minh, tổ chức các < w « * í  c # »

ngay tại Z phưoùg. Bâng uy
tntyen, Ồng da cùng vôi môt 5  cân hô trung » .  * n  « n g  
dược ca lý trưồng và các chức dịch trong xã tro t an 9’ "
2  Họi ^Cứu quôc. Ban M n  ông dưọc củ làm Chi nhiêm

Việt Minh xã Vệ Linh. ,
Cuối năm 1943, díu nàm 1944, trưOc lànisóng k “" 6 ° 

cùa thực dân Pháp, các hội Cứu quốc buộc p ' ả ,, h ' ^  T ị t 
mô và phạm vi huit dõng; một à  cán bó 
“ t vào 3  dộng M mât LÛC n ày ,Tó Vũ £ * £ £ 5  
I g  hèn lạc gtüa cấp trên vãi cd Á vựa phải ch! huy 
trung kiên duy trì sự tồn tại cua phong tra .

Tháng 7 năm 1944, do cơ sở bị khủng bô’. ^ Cv^  koạt

bắt ráo riết c^ a J l uân P^ áp’ ^ T h in h N ^ ê n -  s L  do, Ổng 
động bí mật với một cái tên mối: T m  Việt Ngày 22
được bổ sung vào đội vũ tra n g  cua °n vuất sắc của
Ĩ X g  12 nTm 1944° T h ịn h  N guyen là “  X

Đôi Vũ tra n g  Hầng Việt vinh dự tham  dự *  tuyẽ 
Dội Việt Nam tu y ên  tru y ề n  Giải phóng quam ^  K hắt và

Thịnh Nguyên tham gia h a itrận ^ a^ ^ ô n g  có mặt do
Nà Ngần, n h ư n g  đ en  trận Đồng Mu thì O g °
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điều kiện sức khoẻ. Căn bệnh kiết lỵ mạn tính và những đợt 
sôt rét kéo dài đã buộc Ông phải sớm chia tay với Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân trước khi Đội ròi Lũng 
De hành quân lên Bảo Lạc để đánh đồn Đồng Mu.

Thịnh Nguyên được phân công về cơ quan Liên tỉnh ủy 
Cao - Bắc - Lạng và tại đây, ngày 1 tháng 1 năm 1945, ông 
được kêt nạp vào Đảng. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3- 
1945). Thịnh Nguyên được phái xuống Trà Lĩnh tham gia 
khôi phục phong trào cách mạng ỏ địa phương, đồng thời chỉ 
đạo cướp chính quyên trong Cách mạng tháng Tám. Giữa 
năm 1946, Thịnh Nguyên lại được tổ chức phân công về công 
tác tại Huyện ủy huyện Hạ Lang.

Cuôi năm 1949, Thịnh Nguyên trở lại Hoà An, làm Phó Bí 
thư huyện uy. Mấy tháng sau, Ồng lại được điều lên làm 
chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đau năm 1953, do sức khoẻ yêu cộng vói hoàn cảnh gia 
đinh kho khàn, Thịnh Nguyên xin nghỉ việc ở Ban Tuyên 
huấn, trở về tham gia công tác tại địa phương.

Ong đã được tặng thưởng:

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì;
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
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d ư ơ n g  v ă n  d ấ u

(1911  - 1979)

Họ và tên: Dương Văn Dâu 

Bí danh: Dương Đại Long 

Ngày tháng năm sinh: 15-1-Ỉ911 

Quê quán: Pác Bó̂  - Trường Hà - 
Hà Quảng - Cao Bằng
Trú quán: Bản B ó -Phù Ngọc-Hà

Quảng - Cao Băng 

Dân tộc: Nùng.

Những năm 1936-1939, phong trào quần chung đoi

quyền tự do dân chủ, dân sinh nổ ra Chính

Bằng, đặc biệt là ỏ các châu Hoà ^ 37 ch^g^ thanh mên 
trong bối cảnh đó, tháng 11 nam^ 37, a 6 Ba và

người Nùng, Dương Đại Long, đã tr5 thanh một
Hoàng Tô giác ngộ đi theo cách mạng. Ong r hản đế ở
hội viên trung kiên hoạt động trong p 0
Pác Bó - Trương Hà. xT

Sau ngày Bác Hồ yề Pác Bó, dựng
châu Hà Quảng đã tổ chức thí điểm Việ 1 ̂ * òngCÔ't
các đội tự vệ. Dương Đại Long trở thanh ọ
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của Đội tự vệ xã Trường Hà. Tháng 1-1942, Ông đã được kết 
nạp vào Đảng.

Cuối năm 1943, trước những hoạt động khủng bô gắt gao 
của địch, Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng đã họp và quyết định 
thành lập các đội vũ trang thoát ly, các tổ xung phong chống 
khủng bố. Dương Đại Long được giao làm Đội trưỏng Đội vũ 
trang của huyện Hà Quảng. Thời kỳ này, tại vùng Lục Khu, 
không mấy ai là không biết tiếng anh em nhà họ Dương, uy 
tín và ảnh hưởng của họ trong phong trào cách mạng ở địa 
phương rất lớn.

Tháng 12 năm 1944, Dương Đại Long là một trong sô 
những cán bộ nòng cốt của Đội vũ trang châu Hà Quảng 
được đồng chí Võ Nguyên Giáp và Liên tỉnh ủy Cao - Băc - 
Lạng chọn vào Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân. Ông tham gia cả ba trận đánh Phai Khắt, Nà Ngần 
và Đồng Mu.

Trận đánh đồn Nà Ngần lần thứ hai thắng lợi, Dương Đại 
Long phụ trách một tiểu đội “Nam tiến” xuống hoạt dộng vũ 
trang tuyên truyền ở vùng Ngân Sơn, Bạch Thông, Na Rì--- 
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, Dương Đại Long đã chỉ huy 
tưóc vũ khí của địch và thành lập chính quyền nhân dân ơ 
Ngân Sơn; đồng thời tuyên truyền vận động thanh niên địa 
phương tham gia đánh quân Nhật.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Dương Đại Long được 
cư làm Đại đội trưởng Việt Nam Giải phóng quân thay cho 
Thu Sơn đi “Nam tiên”. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Ong 
được điêu vê làm Tiêu đoàn phó Tiểu đoàn độc lập của tỉnh 
Bắc Kạn.

Sau sự kiện quân Pháp nhảy dù xuống Cao Bằng, 
Dương Đại Long được điều lên làm Tiểu đoàn trưởng một
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tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 74 (Cao Bằng). Trong nhũng 
năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, Dương Đại 
Long lần lượt làm Huyện đội trưởng các huyện Hà Quảng, 

Trà Lĩnh, Phục Hoà...
Đầu năm 1955, Ông đi học lớp bổ túc chính trị, sau đó về 

làm Tỉnh đội phó tỉnh Tuyên Quang.
Năm 1958, Dương Đại Long được phong quân hàm Đại 

úy; tháng 7 năm 1959 chuyển ra làm Phó chủ tịch Uy ban 
hành chính tỉnh Cao Bằng cho đến khi nghỉ hưu (tháng 12 

năm 1969).
Năm 1979, Dương Đại Long qua đời tại quê do tuổi cao, 

sức yếu.

Ông đã được tặng thưởng:

- Huân chương Quân công hạng Nhất;

- Huân chương Chiến s ĩ  V Ẽ  vang hững Ba,

■ Bằng có công với nước.

u *đvntt
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L iệt sĩ

CHƯ VĂN ĐẾ
(1922 - 1948 )

Họ và tên: Chu Văn Đ ế  

Bí danh: Nam, Bích Thông 

Năm sinh: 1922

Quê quán: Gũi Bằng (nay là xã Minh Tâm) - Nguyên 
Bỉnh - Cao Bằng

Dân tộc: Tày.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thông cách 
mạng - nơi được lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đang 
chọn làm thí điểm tổ chức Mặt trận Việt Minh đầu tiên, VI 

vậy mà Chu Văn Đê được giác ngộ từ rất sớm. Nhà có hai 
anh em trai thì cả hai đều thoát ly hoạt động cách mạng từ 
nàm 1938 và năm 1941, đều tham gia Mặt trận Việt Minh.

Đâu năm 1942, sau khi được tham dự lớp huấn luyện đâu 
tiên do đông chí Võ Nguyên Giáp tổ chức tại hang Kéo Quảng 
(Gia Băng), Chu Văn Đê tiêp tục ỏ lại hoạt động xây dựng cơ 
sở, phát triển phong trào tại địa phương. Vôn tính tình nhỏ 
nhẹ, hiền lành như con gái, Chu Văn Đế đã chiếm được cảm

210



tinh cùa bà con các dân tộc, vi vậy Ông đã vận dộng được họ 

đi theo Việt Minh ngày càng nhiều.
TO tháng 10 năm 1943 đến tháng 1 năm 1944, vái bi danh 

là Bíđr Thông Chù Văn Đế được tổ chức phân cõng xuống 

hoạt động tại vùng đèo Giò. Ngàn Sdn.

Đầu nãm 1944 là thòi diểm phong trào í phi

tnln rất manh ì  Nguyên -  »  £  BaỒ
đich khủng bố rất gắt gao. Chúng tung in  ̂ ,pê't

a Ũ v r N g ^ v à a u V á n D ế b Ị d Ị c h p h ^ ^ h N ^ á a n  

tràng dạn hy sinh! còn Chu Văn Đế may mán chạy thoa .
nế là một trong

Ngày 22 tháng 12 nám 1944, Chu VSn d'  Jha„
bốn người con của quê hương Gia ang . ' quân
gia li T àn h  lặp Đột Việt Nam tuyên truyền Gtả. phông

tại khu rừng Trần Hưng Đạo , nồn„ Mu, chư Văn

Sau ba trân Phai " ^ Ị ỉ d ^ ư u a n g  t ^ n
Đế theo một mũi ‘ Nam tiên xuong
truyền ở Bắc Kan, Thái Nguyên.

“ n ấ tham eia đoàn quân Nam 
Cuối năm 1945, Chu Văn ế ham * Quảng Ngãi,

tiến (thuộc Chi đội Thu Sơn) vao c 1948 ông đã
Bình Dinh, Tây Nguyên Ngày 30 ‘“ ^ “ gtrận aânh sân 
hy sinh anh dung tại mặt trạn on ^  huvên Đắk Lây. 
bay Vanh Tien thuọc khu vực Mường Hoong, buyẹ

Lúc đó, ông giữ cương vị Trung đội ưươn^  đưỢc truy
Chu Văn Đế đã được công nhận là lệ 1 a 

tặng Bằng Tổ quốc ghi công nám 1997.
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Gia đình Ong hiện nay không còn ai, ngoài một người 
cháu (con của người anh Chu Văn Ngoan) là anh Chu Nâu, 
công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.
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Liêt sĩ
NÔNG VĂN KIẾM

(1924 - 1948)

Họ và tên: Nông Văn Kiếm 

Bí danh: Liên

Năm sinh: 1924 

Quê quán: An Mạ - 
Bằng

Tam Kim - Nguyên Binh - Cao

Dân tộc: Tày.

Buac sang „ im  1942, phong -trào cácl"
Nguyên a n h  ậ  phả tóển tó u ^ n g  đến nhlu  làns ̂

vùng cao. Đặc biệt, trong các bạn, a' B " j \ Nh]ỄU thanh
ta dã x ây  dựng được m ộ t số  cơ sỏ các M inh .

niên Tày, Nùng, Dao... gia nh^p là Nông Văn
trong số  đó có cả  b a  a n h  em  n n
Quang, Nông Văn xửng và Nông Van Ki r) ’ ngiần

Thực hiện N ghị quyết củ a  Hội nghị ia phưdng được
thứ 8, m ùa x u â n  n ăm  1 9 4 3 , N guyên Bình a ^  Việt

chọn để mỏ cá c  lốp h u ấn  luyện c o so • eIĩl nhà

Minh tròn g  vu n g. Đ ây chính là cd hội tế t đế ba
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Nông Văn Kiếm củng cố thêm nhận thức, rèn luyện thêm 
bản lĩnh, chuẩn bị hành trang đi làm cách mạng. Sau lớp 
huấn luyện này, Nông Vàn Kiếm được giao phụ trách công 
tác tuyên truyền, giác ngộ thanh niên ở địa phương, vốn mồ 
côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, ba anh em Quang, xửng, Kiêm tần 
tảo nuôi nhau. Nông Văn Kiếm được bà con dân bản, đặc biệt 
là lớp trẻ, gần gũi và tin yêu. Đầu năm 1944, bị quân địch 
truy lùng gắt gao, cả ba anh em nhà họ Nông phải chuyển 
vào hoạt động bí mật; vào rừng sinh sông và tổ chức đội vũ 
trang mang tên đội Đức Chính để chỉ đạo quần chúng chống 
lại làn sóng khủng bố. Những năm 1942-1944, Nông Văn 
Kiêm hoạt động chủ yếu ở vùng Kim Mã - Tam Lọng... Tại 
đay, Ong dã giác ngộ và lôi cuốn được khá nhiều thanh niên 
đìa phương, chú yếu là con em các dân tộc ít người, đi theo 
cách mạng.

Trươc khi Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân
thành lập, cả ba anh em Quang, xửng, Kiếm đều xin được
gia nhập Đội, nhưng cuối cùng chỉ một mình Nông Văn Kiếm
là có vinh dự được lọt vào danh sách 34 chiến sĩ dự lễ thành
lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Sau khi
tham gia ba trận đánh đầu tiên của Đội (Phai Khắt, Nà
Ngan, Đong Mu), Nông Văn Kiếm quay trở về hoạt động ơ
Kim Mã - Tam Lộng. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, Ông
“Nam tiến” xuống hoạt động ỏ Bắc Kạn, Thái Nguyên, rồi

u đo sang Lao Cai - Yên Bái tham gia đánh Quôc dân đảng
phản động; tham gia chiến dịch Sông Lô và giải phóng Tuyên 
Quang.
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Cuối năm 1948, trên cương vị Tiểu đoàn phó, trong khi 
Cuôi na iy* :  1|n Là0 Cai thì lọt vào trận

dang chỉ huy đơn vị ‘«Tây tiếnMên w  -  -
địa phục kích của quân Pháp, Nong
dũng hy sinh khi vừa mối 24 tuối.

T hán  4 I m  1958, N ông  V ặn  ^  
H u l n c l ư l ,  O ù ín  m i  và  dược công nhận

liệt sĩ.
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ĐINH VĂN KÍNH
(1909 - 1999)

Họ và tên: Đinh Văn Kính 

Bí danh: Đinh Trung Lương 

Ngày tháng năm sinh: 5-5-1909

Quê quán: Lê Lợi - Thạch An - Cao 
Bằng

Dân tộc: Tày.

Ong vôn là người ít nói và kín đáo; tính cách đó lại càng 
được khăc đậm khi rơi vào hoàn cảnh éo le - vợ chết sớm đê 
lại một đứa con duy nhất bị bệnh tấm thần. Có lẽ chính vì 
thế mà Đinh Trung Lương không mấy khi kể về mình, thậm 
chi nhưng dong tự thuật của Ong để lại cũng thật ngắn ngủi, 
nhât là về quãng thời gian hoạt động trước khi trở thành đội 
vien Đọi Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.

Đinh Trung Lương tham gia hoạt động cách mạng từ năm 
1940. Trong nhưng năm 1940-1944, Ông hoạt động bí mật, đi 
tuyen truyen vận động nhân dân làm cách mạng ở vùng biên 
giới Việt - Trung. Tháng 12 năm 1944, Đinh Trung Lương 
được Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng chọn, giới thiệu vào Đội
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Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quânÔ ng tham tọa 
dânh dầu 2 »  của Đôi là: Phli Khắt, Nà Ngần và

Đồng Mu. .
Sau ngày Nhạt đảo chinh Pháp (9. 3. 1945), Đinh Trung 

Lương ch! huy mặt ttung dôi Việt Nam tuyên truyín Giai 
p h S  quân tiên xuống Chợ Đỗn (Bắc Kạn). Cách mạng 
thang Tam năm 1945 thành công, Ông chỉ huy mộ ại ội
Việt Nam Giải phóng quân trỏ lại Tân Trào.  ̂ ^

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng kháng phaP 
Nam Bọ bung no, Đinh Trung " h ô n g  cô may m in’ 
được Nam tiên như một số đội viên khác, mặc du tr g ta m  
tam Ong1 rat muon và đã nhiều lần viết dơn để dạ ngu ện 
Ị g .  ĩháng 11 nàm đô, Đtah Trung Lương d 
Trung đoan Bắc Bắc và được giao chỉ huy một iể đoà  ̂lam

nMệm c  tiiu ^ T ru n g đ o a n  12  hoai
Ông được điều về làm Trung đoàn p
động trên đĩa bàn Phúc Yên và Thái Nguyên ^

Tháng 3 năm 1953, Đinh Trung Lương rời ^ Ị b a c h
chuyển ngành về làm cán bộ t h u ế  nông nghiệp^ uyẹ tự

An; sau đó, được diều động làm cán ọ
trị Việt Bắc tại huyện Hoà An. „ , à

, x' A .ị, vin về huyện nha 
Gần 6 tháng sau, do sức khoe yeu,

giúp đia phương làm công tác bình dan họ .
H uuọng 10*8 1959 khi phong trào hợp tác hoa
Trong những nãm 1 958JL959, Km Lương lại đưỢc

nông nghiệp phát triển rầm rộ Đ̂ h. ^ y ban bành chính 
mời ra  làm việc và giữ chức Phó chu Ị 

huyện Thạch An. „ ¿0

Hơn 6 năm gánh vác trọng trách nạng n ’ ■ đảm
sức khoẻ yêu, một phần cảm thấy không
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đương dược nhiệm vụ, nên tháng 9 năm 1965, Ồng làm đơn 
xin thôi chức Phó chủ tịch ủy ban hành chính huyện, trở về 
làm cán bộ phong trào ở địa phương.

Tháng 8 năm 1967, Đinh Trung Lương về nghỉ hưu. ông 
mất ngày 18 tháng 9 năm 1999 do tuổi cao, sức yếu.

Trong cuộc đòi hoạt động cách mạng của mình, Đinh 
Trung Lương chưa được nhận bất cứ một huân chương, huy 
chương nào. Năm 1998, địa phương mới làm các thủ tục đê 
nghị cấp trên xét tặng huân chương, huy chương cho Ong. 
Nhưng những phần thưởng cao quý đó chưa kịp đến tay thì 
Ong đã vĩnh viên ra đi trong lòng tiếc thương khôn nguôi của 
đong chí, đông đội và bà con các dân tộc ỏ huyện Thạch An, 
Cao Bằng.
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HÀ HÜNG LONG
(1924 ...)

Ho và tên: Hà HUng Long
Ngày thdng nâm sink: 15-8-1924

Que qudn: Gia TU - Nam Turn
Hoà An - Cao Bang
Trû qudn: An Tuàng - Yen San

Tuyên Quang

Dân tôc: Tày.

Dâu nam 1941, thüc hiçn chu trUdng^°u^ ^ g  Dâng,
hèt Minh cùa lânh tu Nguyen A i Q u o cv a ^ ^ ^  ^  chân vê'

hi sau chiia dây mot thang ke tü g ^  lên hàng
5âc Bô, so hôi viên cûu quoc cùa chau ° a ^  trong sô' hôi 
-ràm ngUdi. Hà Hüng Long là ngàdi s ^  mgt dôi viên 
viên dô (5-3-1941). Ông nhanh chông tr  ̂ ¿ an tù sau
tich eue cùa Dôi tü vê Hoà An. Trong k oa ^  1944, Hà
Hôi nghi Trung üdng Dâng lân thü 8 den ĉ  ^  jjà Quang- 
HUng Long chu yêu hoat dông à vùng ^ong trào dâu
Ông cùng dôi tü vê làm nhiêm vu hô trd
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tranh của quần chúng; bảo vệ các cuộc họp của Trung ương, 
của Tỉnh ủy, Châu ủy; đưa đón, bảo vệ an toàn cho các đoàn 
cán bộ qua lại địa phương... Khi Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân thành lập, Hà Hưng Long là đội viên tự vệ 
của Hoà An được chọn tham dự buổi lễ tuyên thệ của Đội. 
Ong cũng đã tham gia cả ba trận đánh đầu tiên của Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân là Phai Khắt, Nà Ngần, 
Đồng Mu. Đầu năm 1945, thực hiện chủ trương “Nam tiến”, 
Hà Hưng Long vinh dự được đi cùng tổ với các đồng chí Võ 
Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái xuống vùng C h ợ  Rã, Chợ 
Đôn, Bạch Thông (Bắc Kạn); sau đó qua Chợ Chu (Thái 
Nguyên) rồi lên Sơn Dương (Tuyên Quang).

Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, Hà Hưng Long được 
đieu vê làm Tiêu đội trưỏng tiểu đội vũ trang truyên truyển 
chông Nhật ở Bắc Kạn. Khi đơn vị này phát triển lên trung 
đọi roi đại đội, Ong đều làm chính trị viên cùng với Đại đội 
trưởng Thu Sơn - một đồng đội cũ ỏ Đội Việt Nam tuyên 
truyền Giải phóng quân. Cách mạng tháng Tám 1945 thành 
cong, tinh Băc Kạn thành lập một đại đội Việt Nam Giai 
phong quân. Hà Hưng Long được giao chỉ huy đại đội này, 
lên đường sang Yên Bái, Tuyên Quang tước vũ khí của bọn 
Quôc dân đảng Đỗ Đình Đạo. Cuối tháng 10 năm 1945, Ông 
chi huy đơn vị tiếp tục tiến lên Hà Giang đánh tàn quân 
Quôc dân đảng. Tại đây, tháng 8 năm 1946, Ông được kết 
nạp vao Đang. Năm 1947, Hà Hưng Long được điều về làm 
Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Hà Tuyên thuộc Liên 
khu 10. Ong đã cùng đơn vị tham gia nhiều trận đánh trên 
sông Lô, sông Gâm. Chiến trưòng Tuyên Quang đã trở thành 
que hương thứ hai và ông đã quyết định ở rể luôn tại đây. 
Người bạn dời của Ông cũng chính là người đồng chi, đồng
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dội chung một chiến hào Tháng 10 nàm 1948 Hà Hung

l!„g  I l à m  phai viên kiểm
Lien khu 10. Khi ta  chuẩn bị mỏ chiến dịch Biên Giơi 
1950, Hà Hưng Long dược cấp trẽn điểu quay tr8 lại Cao

'Z  l à i  Chủ nhiêm S  w ÿ w  f  i
tóp n h í  hàng viỊn trụ tại Thuy Khầu kiêm công tâc gtao tế
Trung ương tạĩ khu Vực này.

4 _ _ - lOM 1954  Hà Hưng Long lần lượt làm Trong những nãm 1951-1 4, a nư g u »̂  ^  Tây
Binh tram trưổng vận tải của các chiên dich O DI “

, t /  n  - TUĂr, Phủ Hoà bình lập lự1'Bíc, Thưọng Lào Điện Biên Phu «  ™ Doàn vạn
làm Đội trưởng đội ca nô Hồng Hà -
tải Hồng Hà anh hùng sau nay.

Nam 1958, Hà Hưng Long chia my quân «fc 9hu,ên
ngành về Bộ Công nghïp . Tại môUrUtag nậy Ong^da

I g  làm Phó Í Ị »  d fcm i tmh.

ĩrĩS E S  "  ̂ h s  îSE N“rồi làm Bí thư Đảng ủy sở Côngngniẹp-r. **- ■
1976, Ông về nghỉ hưu tại Yên Sơn - Tuyen

Ông Hà Hưng Long đã được tặng thưỏng:

- Huân chương Độc lập hạng Ba;
■ Huân chương Kháng chiến hạng Nhát;

-  Huân chương Chiến công hạng Nhì;

-  Huàn chưmg Chien nhiđu „uy chưmg
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cung 

khác.
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LỘC VĂN LỦNG«

(1903 - 1969 )

.ý* ■ ‘
'X  :

W'. ' -• raiẻiíî  ̂i .. - J
Họ và tên: Lộc Văn Lừng

& V - * 1 ’ . .;■■■■■' ' Bí danh: Văn Tiên

v;
Ngày tháng năm sinh: 10-1903

W'-
sPF 'ẩ; í' .

m m  < ■ .

Quê quán: Mai Pha - Cao .
Lạng Sơn

p tó -ầ l í -  t i ~ , \  
141 l  * L
\  W** X ■v .

Dân tộc: Tày.

Vôn xuất thân từ một Cai đội, sau khi được giác ngộ cách 
mạng, Lộc Văn Lùng được tổ chức gửi sang học quần sự tại 
Trung Quôc. Cuối năm 1943, Lộc Văn Lùng về nước hoạt 
động ở vùng Hà Quảng. Tháng 12 năm 1944, Ông được chọn 
vào Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và mang hí 
danh là Văn Tiên.

Trong Đội, Văn Tiên thường được anh em suy tôn làm 
người anh cả” bởi hai nhẽ: Ông là người lớn tuổi nhất và là 

người giữ tay hòm chìa khoá, lo cơm áo gạo tiền cho cả ĐỘI- 
Vôn là một người hiền lành, ít nói, thật thà và cẩn thận, do 
đó khi Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được
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« * *  Ịặp. v ạ .  T O n d ạ r  dồng cM Vd Nguyên Giắp V * .

Với nguồn ngân q u ỹ  ban đầu là  -  —

đầu tiên của Vãn Tiên là mua ngay ! ^ h để chữa sốt
cơm cho ca Đội và tìm mua m ộ t  số thu^t ky n rm —

rét cho anh em. Trong buô^ e r a ^ k Văn Tiên là người tổ 
tuyên truyền Giải phóng quân, ^ ^ uối al thể hiẹn tinh 
chức nấu bũa cơm nhạt ạm ạc Đội.
thần chịu đựng í  an khổ của cán bộ chiễn «Itro e - v  .

c ĩ  thể I  Ị m ộ c  f  binh
ngành Hậu cần Tài chính ¿ông của Ông dể lại quá
dong trích ngang về quá trìn hoạ dọng ^  ^  cuốn
ngắn ngủi. Các cơ quan c ức; nang va SƯU tầm tư
sách này dã bỏ khá n h i e u  con Quân đội ta nhưng
liệu về nhân viên tài chính đầu tiên
kết quả không được như mong muon. Sfjn là Lộc Thị

Ông có hai người con ẽ^b iẹu  so s ■ ^ inh năm 1941)

Thi (sinh năm 1935) và hỴ u như không biết gì về
nhưng cả hai đều không biẾt chữ và hầu
quá trình hoạt động của cha mm động từ khi

Không ai còn nhố Văn Tien ^  Qng vể hưu ngày 1 
nào và ở những đâu? Mà chỉ lêt ran ^  °kức vụ cao nhất 
tháng 11 năm 1965 vối quân bam ^  cd quan Đối ngoại 
trưốc lúc nghỉ hưu là Tiểu đoàn phó
Bộ Quốc phòng. Qfiq tai quê nhà.

Vãn't Z  mất ngày 20  tháng 12 nãm 1969

Ông đã được tặng thưởng:

- Huân chương Chiến công hạng Ba,

- Huân chươns Chiến thắng hạng
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HOÀNG VĂN LƯỜNG
(1922 - 1996 )

Họ và tên: Hoàng Văn Lường

Bí danh: Kính Phát

Ngày tháng năm sinh: 5-5-1922

Quê quán: Đức Văn - Ngăn Sơn - Bắc Kạn

Trú quán: Đơn Tuấn - Huyền Tụng - thị xã Băc Kạn

Dân tộc: Nùng.

Đầu năm 1943, Chợ Rã và Ngân Sơn được thực dân Pháp 
liệt vào danh sách “Trung tâm huân luyện Việt Minh . Con 
đường “Nam tiến” đi qua đây bị phong toả gắt gao và nhan 
dân bị khủng bố nặng nề. Thòi kỳ này, gia đình Hoàng Van 
Lương là một cd sỏ bí mật chuyên nuôi giâu cán bộ cach 
mạng đên địa phương công tác. Bản thân Ông là hội vien 
Thanh niên Cứu quôc, còn người anh Hoàng Thanh Bao, Ịa 
thành viên của tổ chức Việt Minh liên xã. Một ngày đâu 
tháng 4 năm 1944, trong khi đồng chí Xích Thắng cùng 
một số cán bộ đang ẩn náu trong nhà của Hoàng Văn 
Lường thì bị bọn phản bội đưa quân Pháp đến bao váy. 
Đồng chí Xích Thắng chạy thoát, một số đồng chí khác bị
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dịch bắn chết. Trong bói cành đô. bạ bõ con Hoàng Vân 
Lhdng phỉ. b6 nhà lánh vào ^  Hoàng v àn Lưhng bắt 

đâu thoát ly đi theo cách mạng từ đó.
Sau một thòi gian “mai danh ẩn tích" bi

Hoàng Văn Lường. Cả đội dèu ^ ;  chay kịp, nên
Hoàng Van Lưòng, do tuổi cạo sức yếu. không h y p
bị d S  bắn c h í  (vi sau ông đã duọc cóng nhận là m « .

Khi Đội Việt Nam tuyên ^  dạTdận Ạ
thành lâp, Họàng Văn Lưdng. »  ^  tham dự tu á n l
các tó chac vu t r a n g  huyện 'gan ọon uuục ... “■ _m !g44,
tuyên thệ thành lập Đội. chiều ngày 22 tháng
tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Khắt Nà Ngần và

Sau khi tham giạ các trận dái* ha. ^ha đỊ ng vũ 
Đồng Mu, Hoàng Văn Lường ơ ve 1 • m 1945, trong
trang tuyên truyền ỏ Ngân Sơn. aĩn Qiải ph6ng quân
khi nhiều người trong các chi đội iẹ xin giải ngũ
đL‘N a ! T t h ì
trở về quê để củng cố gia đình- *í~iêu cha đgng chí
Pháp đánh lên Việt Băc, qua sự glơl ^  . ra làm liên
Dương Mạc Thạch, Hoàng V ăn Lường ggV. Kạn.
lạc cho ủ y  ban Kháng chịến hành chính tmh ^ac ^

Tháng 2 năm 1951, Ông về nghỉ ở 
Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn. Văn Lưòng nhiều

Trong kháng chiến chông My, 0<1 ^  hcị^c nạp
năm làm tiểu đội trưỏng dân quan cu 
vào Đảng ngày 10 tháng 6 năm 1966. 15

15 - ĐVNTT



Hoàng Văn Lường có năm người con, trong dó có một con 
là liệt sĩ. Ông mất tại quê năm 1996 do tuổi cao sức yêu.

Hoàng Văn Lường đã được tặng thưởng:

- Bằng có công với nước;

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp.
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HẦU A LÝ
(1912  - 1952)

Họ và tên: Hầu A Lý 

Bí danh: Hồng Cô 

Năm sinh: 1912
Quê quán: Minh Tâm ■ Nguyên Bỉnh - Cao Băng 

Trú quán: Bình Long - HoàAn - Cao Bằng 

Dân tộc: Mông.

Trong t h à n h  phần tham dự buổi lễtuyên 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân co mộ  £ u) Cái tên

Hồng Cô dường như ai cũng iét va eu gu* ^  rá cảc 
“Anh Ca” Võ Nguyên Giáp cho đến các đội ^ _ vâ  có 
cơ quan làm công tác chính sach sau nay _ cho đê'n nayt

điều là từ sau trận Đồng Mu (đâ^ ai£ ơ \ Ị an chính sách ở 
Hồng Cô làm gì? ở đâu? thì ít ai biê . ^ ^ ện Lịch sủ quân 
Cao Bằng và các cơ quan chức năng nnu * ân đã cố

7 7  Nam, B a n l i t o  ft ä
gắng để nắm lại những thông tin ve ng s¡ ch cho gia
chưa đủ để làm cơ sỏ đề nghi giai quy ^ cho đến nay 
đình Ông theo quy định hiện hanh.
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gia đình Hồng Cô vẫn chưa được thụ hưởng quyền lợi chinh 
sách gì của Nhà nước.

Vợ của Ông sống ở Bình Long, Hòa An, Cao Bằng cũng đã 
mất; còn hai người con trai: Hầu Văn Thè sống ỏ Bảo Lạc, 
Cao Bằng và Hầu Văn Tu sống ở Bắc Sơn - Lạng Sơn.

Theo một sô" đồng đội của Hồng Cô kể lại thì năm 1940. 
được các đồng chí Dương Mạc Thạch và Bình Dương giác ngộ, 
Hồng Cô bắt dầu tham gia hoạt động cách mạng. Là ngươi 
dân tộc Mông, Hồng Có luồn dược cấp trên tin tưởng giao cho 
làm công tác bảo vệ. Năm 1942, khi lãnh tụ Nguyễn Ai Quôc 
về Lũng Dẻ, Minh Tâm, Nguvên Bình, chính Hồng Cồ la 
người canh gác cho Người trong suốt thời gian Người ở đáy.

Tháng 12 nàm 1944, sau khi dự lễ thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Hồng Cô tham gia cả ba 
trận dánh Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu.

Năm 1952, Hồng Cô về nhà chữa bệnh ở Lũng Phây, 
Hồng Việt, Hoà An, Cao Bằng; sau đó chuyển đến xã Bình 
Long - Hoà An và mất tại đó tháng 9 năm 1952.
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L i ệ t  s ĩ

l o n g  v ă n  m ẫn
(1928 - 1949)

Họ và tên: Long Văn Mần 

Bí danh: Ngọc Trình

Năm sinh 

Quê quán 

Trú quán

Dân tộc: Nùng.

1928
Bỉnh Long - Hoà An - Cao Bằng

Na Sầm -V ăn Lãng-Lạng Sơn

, ăt trong buổi lễ tuyên thệ thành
Trong SỐ 34 chiến sĩ có m ặttrongo -  -  quân ttó Ngọc 

lập Đội Việt Nam tuyên truyền Gl^  ị 4  la con trai duy
Trình là người trẻ nhất Đội. Là con thư nai va -  - mâi  l5  

nhất trong một gia đình nông dan ng k ^  tLeo cách mạng. 
tuổi đầu Long Văn Mần đã rơi gia không bao giờ Long
Lần ra đi đó cũng là lần CUÔ1 cung^ nữa Những dòng 
Văn Mần được trở về bản Séng que un ỏi Bà Long
thông tin về Long Vãn Mần, do do, cun -V  ^  Vãn Mần 
Thị Nhoi - ngươi chị gái của Ông chỉ blêt ran -  Trìnhj còn 

n rừng Lục Khu và dã dái m v a * * * $ £  c ü  em 
nĩm d u í  í  ĩ «  về chặng dudng

thoi
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Tháng 12 năm 1944, sau khi dự lễ thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân và tham gia đánh 
Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu, Ngọc Trình theo Đội 
“Nam tiến” xuống hoạt động ở Ngân Sơn, Chợ Rã, Phủ 
Thông... Giữa năm 1945, Ngọc Trình lại “lật cánh” theo 
nhóm “Đông tiến” sang hoạt động ở vùng biên giới Việt ■ 
Trung thuộc huyện Văn Lãng - Lạng Sơn.

Cuổì năm 1945, tại xã Hoàng Việt, khu vực gần các đồn 
Chè Cáy và Na Sầm, người dân ở đây thấy xuất hiện một 
chàng thanh niên thấp bé, da đen, dáng dấp linh hoạt, mặc 
bộ quần áo vải chàm cổ đứng 3 túi, 7 cúc, ông quần rộng 
thùng thình, lúc nào cũng giắt kè kè khẩu súng bên hông. 
Chàng “thanh niên lạ mặt” đó chả mấy lúc đã làm quen và 
chiêm được cảm tình của hầu hết dám thanh niên và bà con 
địa phương. Sau khi cùng với mấy người nữa đánh chiêm 
được đồn Chè Cáy mà không phải tôn một viên đạn, chàng 
thanh niên đó cưói ngay một cô gái “hoa khôi” của bản Nà 
Khai (Hoàng Việt) tên là Hà Thị Dìu làm vợ. Lúc này mọi 
người mói biết chàng trai Nùng đó tên là Long Ngọc Trình - 
một cán bộ Việt Minh xông xáo và gan dạ có tiếng.

Tháng 8 năm 1945, Ngọc Trình tham gia cướp chính 
quyên ơ Lạng Sơn. Sau đó, Ngọc Trình phụ trách đại đội độc 
lập huyện Văn Lãng. Đơn vị này về sau thuộc biên chế của 
Trung đoàn 174.

Năm 1949, ông tham gia vào lực lượng sang giúp cách 
mạng Trung Quốc ở khu Thập Vạn Đại Sơn. Tháng 7 năm 
đo, Ngọc Trình đã anh dũng hy sinh mà chưa kịp nhìn mặt 
cậu con trai đầu lòng, Long Văn Đăm, khi đó vẫn còn trong 
bụng mẹ.
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, ần mô của Ngoe Trình vẫn nằm trên đồi Pò 
Hiên nay phân mọ cua B. "

r „Ngày 23 tháng 11 nãm 19^ : . Ng*  ™ „  Hfu và ngày

"  tặ" ?  196f d ^  “

công.
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1

B Ế  ÍCH NHÂN
(1913 - 1983)

Họ và tên: B ế  ích Nhân 

Bí danh: B ế  ích Vạn 

Ngày tháng năm sinh: 1-1913 

Quê quán: Vân Tùng - Ngân Sơn 
Bắc Kạn

Trú quán: Bạch Thông - Bắc Kạn 

Dãn tộc: Tày.

Bê Ich Nhân vốn là một lính dõng của xã Vân Tùng, châu 
Ngân Sơn. Đầu năm 1943, Ông được Hoàng Thịnh, một cán 
bộ Nam tiến hoạt động ở vùng Ngân Sơn trực tiếp giác ngội 
dìu dắt và giao nhiệm vụ. Từ đấy, tuy bề ngoài khoác áo lính 
dõng nhưng Bê ích Nhân lại là một cơ sỏ tin cậy của cách 
mạng trong hàng ngũ địch. Suốt một thời gian dài, Bê Ich 
Nhân âm thầm, lặng lẽ hoạt động cho ta.

Đầu năm 1944, quán địch mỏ cuộc khủng bô" trắng ác liệt 
tại Ngân Sơn, Bê Ich Nhân bị địch theo dõi và phát hiện ra
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hành vi nội giản. Đang đứng trưôc nguy cd bị lộ thì khoẳng 

n L  Dường từ Hà Nội lên Lạng Sdn, qua Cao Băng, XUÔI

B ắ c C  t ỉ t  J m  n à y . ï n

ÌIÌẼẼHSSSSibộn dịch diều quân tíl tinh về ùng^ ục^ ây_bat f f l ^ " * s “  

cảa 16 gia đình có nguM • ^ B ê 'lAN hân Bê ich Nhân
địch bắt có cả vỢ và bố, mẹ V. c a nhanh chóng rút
đã không kịp chia tay người thân ma p ai n a vùng
vào hoạt động bí mật, chuyển đ £  bàn hoạt dọ
Nguyên Bình vối cái tên mới là Bê Ich ạn. ,  ,

Sau khi dự lễ thành lập Ngan.^ông
phóng quân và tham gia các rạn f  “  ™ “ V Bach Thõng

và tham gia Tổng khỏi nghĩa ơ o.
Vạn được kết nạp vào Đảng.  ̂ ^  Bê' ích Vạn có

Dầu »âm , 1 9 4 6 ,  V «  chứ c vụ Đ *  nhưng vừa

mặt trong đội hlnh của Chi đọi đ ốm nặngi buộc phải
mói hành quân vào tới miên 1 rung *

quay trô ra Bắc. xuấng Bắc Kạn (7-10-
Sau sự kiện quân Pháp n ay “ A "  Trưỏng han 

1947), Bế ích Vạn được cấp trên leu e U1 “ hậu ỏ
giao ìiên tỉnh Bằc Kạn, rồi sau đó àm 
huyện Ngân Sơn. dáng đến vấn đề

Hoà bình lập lại, do bị nghi ngơ v| quê.
kinh tế, tính tự ái noi lên, Bế ích Vạn bất mãn
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Năm 1961, sau khi được minh oan, Ông lại ra làm cán bộ 
thương nghiệp huyện Bạch Thông cho đến năm 1971 thì nghỉ 
hưu và mất năm 1983 tại thị trấn Phủ Thông.

Năm 1970, Bế ích Vạn đã được Nhà nước tặng Bằng có 
công với nước.
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l â m  c ẩ m  n h ư

(1920 - 1979)

Họ và tên: Lâm cẩm Như 

Bí danh: Lâm Kính 

Năm sinh: 1920
Quê quán: Đông Khê ■ Thạch An

Cao Bằng

Trú quán: Hà NỘI

Dân tộc: Kinh.

_ ,  n o n  mổi 12 tuổi, Lâm Câm
Sinh ra ỏ Trung Quốc, năm 1 ' ne Văn Thụ) giao

Như cùng với mẹ đã được chú Nam (tưc  ̂ ^  c£n hộ cách
nhiệm vụ làm giao liên đón tiêp cac ^0 g g|u là
mạng từ trong nưốc sang. Cha, mẹ cua  ̂ *Ị»£n Thuật
ngưòi Việt Nam, họ vốn là nghĩa quan tne^ ung Quốc sau 
(Nguyền Thiện Thuật) từ Hưng Ven dạt qu ^  lốn lên 
thất bại của cuộc khởi nghĩa Bãi Sạy- a nhau nơi đất 
không biết mặt cha, hai mẹ con tan tao

khách quê ngưòi. ch( Hoing Vân Thụ
Đầu nàm 1933, hai mẹ con được do g "  . cd khí

giởi thiệu sane Nam Ninh làm cong n
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Nam Hưng - một “trạm giao liên” cách mạng do ông Bùi Ngọc 
Thành tổ chức.

Tại đây, vào năm 1934, sau cuộc tiếp xúc với đồng chí Lê 
Hồng Phong, Lâm cẩm  Như chính thức trở thành giao liên 
cho Văn phòng của các đồng chí Hà Huy Tập và Phùng Chí 
Kiên tại Nam Ninh. Nhiệm vụ chính của Ông lúc này là vận 
chuyển tài liệu, công văn qua lại trên tuyến Ma Cao - Hồng 
Công.

Mùa Hè năm 1935, cả hai mẹ con Ông đều được vinh dự 
tham gia tổ chức Đại hội đại biểu Đảng lần thứ nhất tại Ma Cao.

Khi cơ quan chuyển về bán đảo Cửu Long thì Lâm cẩm 
Như được đông chí Hà Huy Tập giói thiệu vào làm công nhãn 
xương in của tờ báo Đại chúng.

Sau khi các đồng chí Hà Huy Tập và Phùng Chí Kiên ve 
nươc, Lâm Câm Như vẫn tích cực hoạt động và trở thành 
đang viên cua Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau dó. Ong được 
giới thiệu về Quảng Tây thạm gia lãnh đạo phong trào 
Quảng Tây học sinh quân.

Tuy vậy, trong thời gian này Lâm cẩm  Như vẫn ngày 
đêm mong ngóng, trăn trở nhớ về cố hương. Cho mãi đến đầu 
nam 1940, Ong mới băt liên lạc được với đồng chí Ngô Quôc 
Bình (tức Hoàng Văn Thái) và. hai mẹ con lại được tổ chức 
giao cho đặt một trạm liên lạc ở Nam Ninh.

Mùa xuân 1944, Lâm cẩm  Như cùng với một số lưu học 
sinh Viẹt Nam đang theo học tại Trung Quốc về nước. Tháng 
12 năm 1944, Ông được tổ chứò chọn tham gia Đội Việt Nam 
tuyen truyen Giai phóng quân. Sau khi vào Đội, Lâm Câm 
Như lấy bí danh là Lâm Kính.
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Lâm Kính dã cùng vôi Độ, Việt Nam tuyên truyền <3ải 
quân tham gia các trận đánh Phai Khắt, Nà Ngẳn, 

£ T .  và tlch cực gây dụngcd sô chính tn ũcăn ch da 
« B ắ c  Sau kht 2  t l c ^ ™  nhu « ạ t  Nam uyén

¿ ¿ ' d "  vì £
l ĩ h  đT du kích Chợ Chu. Cácrm ạn g tháng Tám bùng nổ 

cướp chính quyền ở Hà Nội; sau đó giữ chức Chú 2 *  y» ”
bảo v t  thành Hà Nộ ; ; ®  tiế^xúc
một nhân vật rất quan trọng uo ^ c£a
thương thuyết và đấu tranh với quân û à ^ ôi 
Tưởng Giới Thạch đang gây rối nhiều n i ại à ' V- ^

miền Nam Trung Bộ. Đầu năm 1947, L
điều ra làm Tham mưu trương Khu 2. , 1 ;

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp- cừdng vị 

từng trải qua chức vụ Tổng tham m^ â J ư u  trilỏng Đại 
chì huy ở nhiều dại đoàn chu ự • na đoàn 3 1 2

308 U S ^ l ) ,  Tham ^

(1951-1953), TU lệnh phố Đại đoàn 304 ( 9 o ^

Cuối năm 1955, Lâm Kính .c c “ *1 Qng gay sưa
Quân sự Nam Ninh • Trung tQuoc. irv vu. trong các
gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đao tạo,  ̂ ộ ng làm Hiệu 
uhà trường quân đội. Tháng 10 nan^ . m 1 9 0 4  làm Hiệu 
trưởng Trường Văn hoá quân dọn Cuo ^k£ng 3  nãm 1966, 
phó Trường Cán bộ chính tn  quan viêm Cuc trưởng
Lâm Kính dược bổ nhiệm làm Phó gram
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Cục Quân sự, Học viện Chính trị - Quân sự và từ năm 1976 
là Phó giám đốc Học viện này.

Mùa hè năm 1979, Đại tá Lâm Kính đã trút hơi thở cuối 
cùng ngay bên bàn làm việc do một cơn đau tim.

Lâm Kính đã được tặng thưởng:

* Huân chương Độc lập hạng Nhì;

■ Huân chương Kháng chiến hạng Nhất;

- Huân chương Quân công hạng Nhất.
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L i ệ t  s ĩ

HOÀNG VẰN NHỦNG
(? - 1945)

Họ và tên: Hoàng Văn Nhung

Bí danh: Xuân Trường

Năm sinh: Chưa xác định
Quê quán: Sóc Hà - Hà Quảng - Cao Bằng

Dân tộc: Tày.

Năm 1936, khi phong trào díu tranh đòi dân d“  
chủ phát triển, lan rộng đến tận vùng núi cao cụa 
Quảng thi Hoàng Vàn N tón« cũng bắt * .  cuọc 6M h *  
đỏng tích mạng của mình, sũot từ ¡6  cho dế"  nă?  1 d • ^
M danh là X u â n ™ 7 n g ' t7 m ột IMn Ịac «ên. Ỏng «  trd

thành một cán bạ dày dạn kính nghiệm trong
Thanh niên phản đê của châu Hà Quang.

, ro Hâu biểu của Gao 
Giũa năm 1940, cùng vối một số cán bộ ie * hâUí

Bằng, Xuân Trường được cử đi học quân Ự  L à hoỊt
Trung Quoc. Đầu năm 1944, Xuân Trường về nưfc
động chủ yếu ở vùng Lục Khu - Hà Quang. ^

_ „ T* trnne sõ nnung
Tháng 12 năm 1944, Xuân Trường là ^  chọn vào

đội viên vũ trang xuất sắc của châu Hà Quang
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Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Sau hai trận 
Phai Khắt, Nà Ngần giành thắng lợi giòn giã, Tiểu đội 
trưởng Xuân Trường cùng với anh em trong Đội trỏ về Lũng 
Dẻ củng cố lực lượng rồi hành quân lên đánh đồn Đồng Mu 
(Bảo Lạc). Tại đây, trận đánh diễn ra không như dự kiên. Do 
bị lộ, địch đã chuẩn bị đôi phó, trong cuộc chiến đâu ác hệt, 
Tiểu đội trưởng Xuân Trường đã anh dũng hy sinh vào đêm 
mồng 4 rạng ngày 5 tháng 2 năm 1945.

Xuân Trường trở thành người liệt sĩ đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam. ông ngã xuông khi tuổi đòi còn rât 
trẻ và chưa lập gia đình.

Tên Xuân Trường đã đưực đặt cho xã Đồng Mu, huyện 
Bảo Lạc và đặt cho con đường dài 19,2 ki-lô-mét từ Lũng 
Phán vê Đồng Mu đế ghi nhớ công lao của Ông.
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H O À N G  V Ă N  N Ì N H

(1919  - 1996)

Họ và tên: Hoàng Văn Ninh 

Bí danh: Thái Sơn 

Năm sinh: 1919
Quê quán: Thượng Ân - Ngân Sơn 

Bắc Kạn
Trú quán: Phường Hoàng Văn Thụ 

thị xã Bắc Giang 

Dân tộc: Nùng.

Ninh dến í  w S Z Ä

Văn Ninh Cùng người anh là H o a n ß ^ V ä n A

Hoàng Thị Mỳ được một số quâ chu g * * * lính khô'
Mọi người đều khuyên Ông nên rũ 0 ọ U •
đỏ. Sau lần trả phép đó, Hoàng Văn Ninh a ^  động cách

ha anh em nhà họ Hoàng bắt âu tha ^ ơc giao làm
mạng. Cuối tháng 10-1943, Hoàng an * lây bí danh 
Dôi L ä n g  tự vệ chiếh đấu. Để che mắt dịch, Ong

là Thái Sơn.
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Đầu năm 1944, bọn địch ở Ngân Sơn phát hiện ra “Việt 
Minh nằm vùng nguy hiểm” bèn tổ chức bao vây 3 gia dinh 
cơ sở cách mạng, trong đó có nhà Thái Sơn, nhưng Ong đã 
nhanh trí chạy thoát.

Tháng 5 năm 1944, Đội vũ trang thoát ly Ngân Sơn được 
thành lập, Thái Sơn là một trong 3 tiểu đội trưởng của trung 
đội này. Tháng 12 năm 1944, Ồng là một trong số ba người 
được Đội vũ trang thoát ly Ngân Sơn giối thiệu vào Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Sau khi tham gia 3 trận 
Phai Khắt - Nà Ngần và Đồng Mu, Thái Sơn đi cùng một tô 
“Nam tiến” xuống vùng Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng kháng chiến ỏ 
Nam Bộ bùng nổ. Theo tiếng gọi “sơn hà nguy biên”, tháng 10 
năm 1945, Thái Sơn có mặt trong Chi đội Giải phóng quân 
dầu tiên lên đường Nam tiến. Đầu năm 1946, Chi đội cua 
Ông vào đến Tây Nguyên. Ở đó chưa được bao lâu thì Mặt 
trận Buôn Ma Thuột bị vỡ, đại đội của Thái Sơn được lệnh tư 
An Khê rút xuống Bình Định, cùng một bộ phận từ Nha 
Trang rút ra, tổ chức thành một tiểu đoàn mới mang tên 
Hoàng Hoa Thám. Thái Sơn được giao làm Tiểu đoàn trương 
tiểu đoàn này. Hoạt động ở Bình Định và Quảng Ngãi một 
thời gian, Thái Sơn được điểu ra Bắc. Ông trở về quê nhà 
Ngân Sơn làm Huyện đội trưỏng vài năm thì được biệt phái 
sang hoạt động ở nước bạn Lào.

Nàm 1963, Thái Sơn (lúc này đã là Thiêu tá) được điêu 
về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 148. Tháng 6 năm 
1964, Quân khu Tây Bắc chuyển giao Trung đoàn bộ binh 
148 cho Sư đoàn 316, Ông lại được điều quay lại hoạt 
động trên đất bạn Lào cho đến khi kết thúc cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước.
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Có thể nót. hầu hết thòi gian trong cuộc dôi hoạt_dộng 
cách mạng của Thái Son là gắn vài nhiệm V» quếc tế tr  ndft 
. 1 ào Ngay người bạn đời của Ong - bà Tông a

» " hau
và thành vợ chồng ngay trên đất bạn Lào.

Năm 1993, cả hai vợ chàng Thái Sơn dcu vịnhdự dưạc

XhànUôc Làò tặng Huân chưdng i ™ ,a 
dã từng được chụp anh chung vái dóng chí Cayxon 
P h l r h ^ t a u  là Tfing B( thư Ban C h * 1 hành^ rung 

ương Đàng Nhân dân cách mạng Lào, Chu
hoà dân chủ nhân dân Lao. . .

Năm 1973. Thái Sdn về nghi hưu tại thị xã Bàc Giang vd. 
quán hàm Thượng t l  Nặm T h â i ^ ^ l ^ B ^  
dư lễ khánh thành khu di tích lịch sử rừng rân ư g . ^ 
vỊỹ mà 2 nãní sau d i  nàm 1996, Õng dã dột ngột -.a

một cơn tai biến.
Hoàng Thái Sơn đã được tặng thưông:

- Hai Huân chương Độc lập hạng Ba;

- Huân chương Quăn công hạng Nhi;

- Huân chương Chiến thắng hạng Nhi;
, M v  c ứ u  nưỡc nạng

- Huân chương Kháng chiến chô g y>

Nhết; ... ơ hang. Nhất, Nhì, Ba;
■ Huân chương Chiến sĩ ve vang

- Bằng có công với nước.

243



L i ệ t  S ỉ

GIÁP NGỌC PÁNG
(? - 1945)

Họ và tên: Giáp Ngọc Páng

Bí danh: Nông Văn Bê, Thôn

Năm sinh: Chưa xác định

Quê quán: Hà Quảng - Cao Bằng

Tru quán: Bản Nà Riềm - Hoàng Tung - Hoà An - 
Cao Băng

Dân tộc: Nùng.

Trên tám bia tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hoàng Tung, 
huyện Hoà An có khắc dòng chữ Liệt sĩ Nông Văn Bê tức 
Giáp Ngọc Páng. Quê quán: Nà Riềm - Hoàng Tung - Hoà 
An. Không một ai nhớ đích xác Nông Văn Bê sinh năm nào? 
Quẽ cI đâu? Thân nhân gia đình ra sao? Người ta chỉ biết 
rang gia đinh Nông Văn Bê quá nghèo khổ vì vậy mà phải 
cho Ong đi ở làm thuê cho một gia đình ỏ bản Nà Riem -

30^ ^ unÉ> " Hoa An. Khi đó cậu bé Giáp Ngoe Páng mới độ 
chừng hơn 10 tuổi.

Ö đợ. làm thuê cho đến năm 1943 thì Giáp Ngọc Páng 
ược giac ngộ và gia nhập đội vũ trang địa phương, trở thành
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đội viên “Đội vũ trang Hộ lương diệt ác” do đồng chí Hoàng 
Sâm chỉ huy, làm nhiệm vụ diệt trừ Việt gian ở khu vực 
Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã. Từ đây, ông mang bí danh 
là Nông Văn Bê. Tháng 12 năm 1944, Nông Văn Bê được 
chọn vào Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Ông 
đã tham gia cả ba trận đánh đầu tiên của Đội và các trận đó, 
Ổng đểu là thành viên của tổ xung kích. Trong trận tập kích 
đồn Nà Ngần, Nông Văn Bê được giao nhập vai một cán bộ 
Việt Minh bị bắt làm tù binh, ông lê bước chân đi khập 
khiễng dưới họng súng của một tốp lính dõng (do ta cải 
trang). Nhờ sự nhập vai khôn khéo đó mà trận này ta dã tạo 
được thế bất ngờ, giành thắng lợi nhanh chóng.

Đầu năm 1945, Nông Văn Bê cùng một sô đông chí trong 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân “Nam tiên 
xuống vùng Ngân Sơn, Chợ Rã...

Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Nông Van Be 
được đồng chí Đàm Quang Trung giao nhiệm vụ đưa vỢ 
chồng Đờ Đông - đồn trưởng đồn Ngân Sơn, từ Chợ Ra đi Bao 
Lạc để sang Côn Minh (Trung Quốc), sau khi y đã đầu hàng 
và giao nộp vũ khí cho ta. Mọi người trong Đọi niât hen lạc 
với Nông Văn Bê từ đó. Sau này, qua tìm hiểu, mới được biêt, 
do sơ suất, ta đã không thông báo trưóc cho các địa phương 
trên tuyên đường đi, nên khi qua Bâng Thành (phía Bãc 
Chợ Rã) đoàn của Nông Văn Bê đã bị ĐỘI vu trang Khu 
Thiện Thuật bắn nhầm. Phải đên mây thang sau, khi . 
công tác ở Chợ Rã nhận được tin “tự vệ các xã Tây Bac, 
Chợ Rã đã bắn chết quan Tây và ca mọt ngươi Vi 
theo...”, và nhận được 2 khẩu súng ngắn chiến lợi P am;  
trong đó có khẩu súng ta cho phép Đò Đông mang t eo ve 
Côn Minh, thì mới biết là Nông Văn Bê đã hy sinh.
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NGUYEN VĂN PHÁN
(1910 - 1947)

Họ và tên: Nguyễn Văn Phán 

Bí danh: K ế Hoạch 

Năm sinh: 1910

Quê quán: Hồng Việt - Hoà An - Cao Bằng 
Dân tộc: Tày.

Cuôi năm 1947, người dân thị xã Cao Bằng được chứng 
kiến một đám tang mà theo họ kể lại, là “to nhất Cao 

ang’ luc bây giơ. Một đám tang trang nghiêm, đông người 
ự, trong đó có cả đại diện của Trung ương, của Khu, tỉnh.

Đó là đám tang của đồng chí Nguyễn Văn Phán (tức Kế 
Hoạch), một trong số 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền 

ai phong quan. Người Tiêu đoàn trưởng đầy tài năng và
, tnen V(?ns ây đã đột ngột ra đi trong môt tai nạn giao 
hông trên đường công tác.

Cuôi nàm 1938, Kế Hoạch trốn nhà lên vùng cãn cứ 
. u, bat đau cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, 
am 1941, Ong được tổ chức chọn sang Trung Quốc học tập.
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Năm 1943, về nước, được phân công xuống phát triển Hội 
Cứu quốc tại các xã phía Nam huyện Nguyên Bình. Tháng 12 
năm 1944, Ông được chọn vào Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân và tham gia cùng Đội đánh các trận Phai 
Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu.

Sau trận Đồng Mu (đêm 4 rạng ngày 5-2-1945), Kế Hoạch 
không trở lại Nguyên Bình cùng Đội Việt Nam tuyên truyền 
Giải phóng quân mà chỉ huy một nhóm “Nam tiến” sang hoạt 
động ỏ Tuyên Quang.

Trong Cách mạng tháng Tám 1945, Kế Hoạch tham gia 
Tổng khởi nghĩa ở Thái Nguyên; sau đó đi theo đoàn quân 
Nam tiến, nhưng do địch chặn đánh dọc đường, Ong buộc 
phải quay trở vể Thái Nguyên.

Tháng 5 năm 1947, thực dân Pháp ném bom thị xã Cao 
Bằng. Nguy cơ một cuộc tiến công của quân Phap len vung 
căn cứ địa cách mạng đang dần trỏ thành hiện thực. Trươc 
tình hình đó, Kế Hoạch, lúc này đang là Tiểu đoàn trưởng 
đóng quân tại thị xã Thái Nguyên, đã được cấp trên đieu ca 
đơn vị trở lại Cao Bằng tham gia củng cố lực lượng vũ trang 
của tỉnh, chuẩn bị ngăn chặn quân Pháp đánh len. Von la 
một cán bộ tham mưu dày dạn kinh nghiệm, co ban linh va 
khả năng tác chiến, ngay sau khi trở lại Cao Bang, Ke Hoạc 
đươc giao làm Tiểu đoàn trưởng một tiêu đoan chu lực 
tỉnh lúc bấy giò.

Kế Hoạch là một con người bộc trực, thẳng thăn nhưng 
cùng đầy cá tính. Với chiếc xe đạp “cọc cạch”, Ong rong ruoi 
khắp nơi để đốc chiến phòng thủ thị xã. Chừng một tuan 
trước khi quân Pháp nhảy dù xuống thi xa Cao Bang,  ̂
chiếc xe đạp “cà tàng” đó, Kế Hoạch đi xuống một địa điẽm
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ki-lô-mét số 5 dự họp, mới đi được gần một ki-lô-mét thì ông 
bị tai nạn giao thông do đụng phải chiếc mô tô của một đơn vị 
bạn và hy sinh...

Kê Hoạch chưa kịp và cũng chưa được nhận một phần 
thương nào. Những hiện vật của Ông như túi dết, kiếm và 
súng hiện đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử quân 
sự Việt Nam.
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L iệt sĩ

MA VĂN PHIÊU
(1912 -1945)

Họ và tên: Ma Văn Phiêu

Bí danh: Bắc Hợp, Đường, Mạc Văn Phiêu

Năm sinh: 1912
Quê quán: Minh Tâm - Nguyên Bình - Cao Băng 

Dân tộc: Tày.

Không giông như hoàn cảnh của nhiều đông đội khi đen 
vối cách mạng, Ma Văn Phiêu có điểm xuất phát hơi khac. 
Sinh ra và lân lên tại một vùng quê có truyền thông each 
mạng - nơi mà từ năm 1935 đã có chi bộ Đảng Cộng sản, 
vậy nhưng Ma Văn Phiêu lại xuất thân từ một Cai đội đóng 
ở Lạng Sơn. Khi quân Nhật từ Hoa Nam tiến qua Lạng Sơn 
đánh quân Pháp, Đội Phiêu đã cùng vối một số sĩ quan và 
binh lính tham gia Đảng Phục quốc. Nhưng so phạn run 
thế nào, năm 1939, Đội Phiêu lại phiêu dạt sang Trung 
Quốc. Tại đây, Ông may mắn được gặp những ngươi g 
hương đang hoạt động cách mạng ỏ bên đó; roi được g 
cách mạng (năm 1940), trở thành một cán bộ linh hoạ 
dũng cảm.
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Năm 1941, theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, Ma Văn 
Phiêu được tổ chức phân công về hoạt động tại quê nhà 
(Nguyên Bình). Suốt từ đó cho đến tháng 12 năm 1944, Ma 
Văn Phiêu bám các bản làng để phát triển phong trào Việt 
Minh; tham gia tổ chức các hội Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ 
cứu quốc, Nông dân cứu quốc... Không chỉ trong vùng người 
Tày, Ông còn đến các bản làng xa xôi của người Dao, người 
Mông, phổ biến, giải thích và tuyên truyền chính sách của 
Mặt trận Việt Minh cho họ.

Tháng 8 năm 1944, Ma Văn Phiêu, lúc này mang bí danh 
là Bắc Hợp, được cử vào Ban Chấp hành Việt Minh Khu J 
(thời kỳ này địa bàn Cao - Bắc - Lạng được Liên tỉnh ủy chia 
làm 5 khu. Khu J  bao gồm Nguyên Bình và Ngân Sơn).

Tháng 12  năm 1944, Ma Văn Phiêu có mặt tại lễ tuyên 
thệ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
và tham gia cả ba trận đánh đầu tiên của Đội.

Tháng 2 năm 1945, sau khi cùng anh em trong Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân đánh đồn Đồng Mu trơ 
vê, Ma Văn Phiêu chỉ huy một trung dội “Nam tiên” xuông 
vùng Tuyên Quang, Phú Thọ. Tại đây, giữa lúc mọi công tac 
tô chức đê đón Bác Hồ từ Cao Bằng về Tân Trào đã hoàn tât; 
đường liên lạc với Trung ương Đảng ở dưới xuôi đã thông 
suôt; nhiêu đoàn cán bộ từ khắp nơi đang hối hả đổ dôn ve 
Tân Trào, thì xuất hiện một toán thổ phỉ trang bị vũ khi 
mạnh, giương cờ ba sao, cũng đang tìm cách đột nhập vào 
thu phủ Tân Trào". Ngày 6 tháng 5 năm 1945, sau khi ta cư 

người ra thuyết phục và ngăn chặn, Ma Văn Phiêu được giao 
nhiệm vụ dẫn đường đưa toán phỉ, này qua đèo De sang Chợ 
Chu (thực chất là đưa vào trận địa phục kích của ta). Nhưng
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thật đáng tiếc, trong khi chưa kịp ra ám hiệu thì Ma Văn 

Phiêu đã bị tự vệ của ta băn nhâm.
‘ Ma Văn Phiêu hy sinh khi mới 33 tuổi, để lại người vỢ trẻ
và 1 cô con gái 14 tuổi.

Hơn nửa thế kỷ Ông nằm lại với núi rừng đèo De mãi đên 
năm 1996, địa phương, gia đình và anh em đông đội tim_ 
dược phần mộ và đưa Ông về yên nghỉ tại nghĩa trang m  sĩ 
huyện Nguyen Bình - Cao Bằng. Gia dinh ông được Chính 
phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công năm 1959.
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ĐẶNG TUẦN QUÝ
(1925 -1991)

Họ và tên: Đặng Tuần Quý 
Tên thường gọi: Dần Quý 
Ngày tháng năm sinh: 1-1-1925
Quê quán: Tam Kim - Nguyên Bình - 
Cao Bằng
Dân tộc: Dao Tiền.

Mọi người thường gọi ông là Dần Quý và trong tấm bia đặt 
tại khu rừng Trần Hưng Đạo cũng khắc ghi như vậy; nhưng 
thực ra tên đệm “cúng cơm” của Ông là Tuần (Đặng Tuần Quý).

Đặng Tuần Quý là người dân tộc Dao Tiền duy nhất trong 
Đọi Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Vợ của Ong, ba 
Đặng Thị Hầu, cũng là một người Dao tham gia hoạt động 
cách mạng từ năm 1943.

Bô mất sớm, không được học hành, nên ngay từ nhỏ Quý 
đã theo ông nội lang thang đó đây làm nghề đan lát kiếm 
song. Cuôi năm 1942, tại các xã vùng cao Nguyên Bình bãt 
đầu hình thành các tổ chức Việt Minh. Vận họi mới mỏ ra 
cho Đặng Tuân Quý. Ong trở thành hội viên Cứu quốc và băt 
đâu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
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Những năm đầu của thập kỷ 40, cũng như bà con các dân 
tộc ít người khác ỏ Cao Bằng, đồng bào Dao Tiền phải chịu 
nhiều tầng áp bức bóc lột của cả đế quốc lẫn quan lại phong 
kĩen thổ phỉ. Nhiều người không chịu nổi tình cảnh đó đã 
xin gia nhập Hội Cứu quốc. Cũng giống nhiều thanh niên 
ngươi Dao Tiền khác, trưốc khi trở thành hội viên Hội Cữu 
quốc, Đặng Tuần Quý cũng đã ăn thể. Chính sách kỳ thi và 
chia rẽ của bọn đế quốc, phong kiến đã gây nên sự nghi kỵ 
lẫn nhau giũa các dân tộc. Đối vái người Dao Tiền, cách tôt 
nhất để giải toả nỗi nghi kỵ đó là tổ chức ăn thê.

Một buổi sáng mùa xuân năm 1943, khi bình minh vừa 
chớm rạng, trên tảng đá bên cạnh một con suối nhỏ, Đặng 
Tuần Quý đặt một bát nước và châm một nén hương nghi 
ngút khói. Chàng thanh niên người Dao hướng cặp măt xa 
xàm về phía dỉnh núi cao nhất, hai tay chap trươc sv 
miệng lẩm nhẩm: “Con là Tuần Quý xin được vao Họi 
quốc để cùng đồng bào đấu tranh... Dù the nao cung  ̂
lòng trung thành VỚI Hội; không phản bội, không bỏ Họi. Neư 
trái lòi thề thì sẽ như cây hương này”. Nói doạn, 0ng 
nén hương đang cháy nhúng vào bát nước... trươc s. 
kiên của những cán bộ vận động phong trao.

Trong những nãm 1 9 4 2 4 9 4 4 , Đàng Tulr, w  « t ó *
hoạt động gây dựng phong trào ỏ vùng Nguyên 1 ■ u a ^
các triền núi quê Ông, cơ sở cách mạng trong ôn ao 0 

và Dao đươc phát triển và mở rộng. Tại đay, Đạnẽ •> £ 
tham gia các lớp huấn luyện do Mặt trận Việt in 
làm quen với môi trường hoạt động quân sự. ^

Khi Đội Việt Nam tuyên truyền Giải Ph®ng Tô
thành lập, Đặng Tuần Quý cùng với Nông ăn
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Tiến Lực là ba đại diện của các Đội vũ trang thoát ly các xã 
Hoa Thám, Phan Thanh và Đức Chính được chọn dự buổi lễ 
tuyên thệ thành lập Đội. Là ngưòi địa phương nên Đặng 
Tuân Quý rất thông thuộc đường đi lối lại; nắm rõ tình hình 
địch trong vùng. Chính vì vậy, mà Ông cùng với một số cán 
bộ địa phương đã có nhiều đóng góp cho 2  trận đầu ra quân 
thăng lợi của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, 
tiêu diệt gọn các đồn Phai Khắt, Nà Ngan.

Sau trận Đồng Mu, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân quay trở lại rừng Trần Hưng Đạo, tiếp tục xây 
dựng, củng cố và chuẩn bị “Nam tiến” xuống Bắc Kạn, Thái 
Nguyên. Đặng Tuần Quý chia tay với Đội ở lại địa phương. 
Sau đó một thòi gian, năm 1946, Ông về lấy vợ ở thôn Khuổi 
Quy, xã Hoa Thám, Nguyên Bình.

Tư nam 1946, Đặng Tuần Quý làm Xã đội trưởng xã ' 
Hưng Đạo; nam 1959, quay vê Tam Kim làm Đội trưỏng sản 
xuất của hợp tác xã. Năm 1980, Ổng nghỉ công tác.

Nam ̂ 1990, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vê thâm lại 
Phai Khắt Đặng Tuần Quý lúc này đã lốn tuổi nhưng còn rất 

at, nhanh nhẹn. Trong cuộc gặp gỡ đầy cảm động đó,
1 ong đa om chặt lây nhau hồi lâu và không giấu nổi những 

ÍPỌt nưóc mắt. Hôm đó, Đặng Tuần Quý còn đích thân đưa 
ương cho đoàn cán bộ đi cùng Đại tướng vượt đèo dốc vào 

tận nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng

! uì n_ í ik^  rừ- ẽ  Trần Hưng Đ*°- Có ai ngờ đâu đó là lần 
CUOI cùng Đặng Tuần Quý gặp được “Anh Y ăn«i m ộ t năm

sau ặng Tuần Quý đã đột ngột “ra đi” vào ngày 9 tháng 11
năm 1991 tại quê nhà.
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Đặng Tuần Quý đã được Hội đồng Chính phủ nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa tặng thưởng Huân chương Kháng 
chiến hạng Nhất (do Thủ tưống Chính phủ Phạm Văn Đồng 
ký ngày 8 tháng 8 năm 1964).
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LƯƠNG QUÝ SÂM
<19X4 -1990)

Họ và tên: Lương Quý Sâm

B í danh: Lương Văn ích, Nông 
Văn ích

Năm sinh: 1914

Quê quán: Nà Sác - Hà Quảng - Cao 
Bằng

Trú quán: Phường Tân Định, thành 
phô Yên Bái.

Dân tộc: Nùng.

. Lương Sâm sinh ra tại Trung Quốc. Xuất thân từ
một gia đình nông dân nghèo ỏ Quảng Tây, mới vài tuổi đầu
cậu bé Sâm đã phải theo bố mẹ phiêu dạt sang vùng Hà

uang (Việt Nam) làm ăn và sinh sống. Được ldn lên trên
Quang gmu truyền thông cách mạng, Sâm đã

»V 1 neọ cac^ mạng' Năm 1940, Sâm chính thức ròi gia 
đình đi hoạt động.

T írtĐaUr»nai^  194 lânh tụ Nguyễn Ái Quốc vể nước,
ng Quý âm (lúc này bí danh là Lưỡng Văn ích) vinh dự
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được cùng Đội du kích Pác Bó đưa đón, nuôi dưỡng và bảo vệ 
an toàn cho Người và các đồng chí cán bộ Trung ương. Thòi 
gian này, Ông được gần gũi, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
dìu dắt và giác ngộ tinh thần cách mạng, lòng yêu nước... Cái 
tên bí danh Lương Văn ích chính là do lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc đặt cho ông. “ích”- theo Người - có nghĩa là “ích nước”, 
hết lòng công hiến cho đất nước.

Trong những năm 1940-1944, Lương Văn ích chủ yếu 
hoạt động ở vùng Lục Khu (Hà Quảng). Mặc dầu gần nhà 
nhưng do bị mật vụ bám riết nên Ông ít có điều kiện về thăm 
gia đình. Giữa năm 1944, nhận được tin bố mất, Lương Văn 
Ich về nhà, mò mẫm trong đêm tối chôn cất bô’ một cách vội 
vàng rồi phải đi ngay khi tròi chưa sáng để tránh sự lùng sục 
của kẻ thù.

Ngày 22  tháng 1 2  năm 1944, Ông là một trong số những 
đội viên tiêu biểu của Đội vũ trang châu Hà Quảng được 
đứng trong hàng quân dự lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Tại buổi lễ ra măt cua 
Đội, theo dự định từ trước, Lương Văn ích được vinh dự câm 
cờ. Nhưng khi đến nơi, do Ống đeo băng đen đê tang bô nên 
phải nhường vinh dự đó cho người khác. Trong trận ĐỘI Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân đánh đôn Đông Mu, 
Lương Văn ích được giao phụ trách một tiêu đội.

Giữa năm 1945, Lương Văn ích về làm Trung đội trưởng 
Trung đội Giải phóng quân của tỉnh Băc Kạn. Thang 8 nam 
1945, Trung đội của Lương Văn ích tổ chức một trận phục 
hích quân Nhật rút từ huyện lỵ Chợ Rã xuống Phủ Thông - 
Bắc Kạn. Trận đánh giành thắng lợi nhưng Lương Văn Ich bị 
thương nặng. Sau một thòi gian dưỡng thương, Lương Van 
Ich cùng đơn vị đi “Tây tiến”.

17' đvntt 257



Ngày 10 tháng 3 năm 1948, Lương Văn ích được kết nạp 
vào Đảng.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, ông 
được điều về làm Trưởng ban dân quân Tỉnh đội Yên Bái.

Sinh ra tại Trung Quôc, lớn lên ở Cao Bằng, nhưng Lương 
Van Ich lại có khá nhiểu duyên nợ với vùng quê Yên Bái. 
Chính tại đây, Ong đã tìm được người bạn đòi cho mình và 
trai qua những năm tháng hoạt động sôi nổi.

Lương Văn Ich là con người đa cảm trong cuộc sông 
nhưng lại là người bộc trực, thẳng thắn và tỉ mỉ, nghiêm
khac trong công việc, nghiêm khắc vổi cả chính bản thân 
mình.

Khi Quan đội nhân dân Việt Nam ban hành chế độ 
quan hàm, có lân đồng chí Võ Nguyên Giáp về thăm Yên 
Bái, gặp lại người đồng đội cũ, đồng chí Tổng tư lệnh đã 
SỢi y la se đe nghị trao quân hàm Đại uý cho Lương Vãn 
Ich. Nghe noi vậy, lập tức Ong khóc rưng rức như một đứa 
tre va mọt mực từ chối “không nhận đại uý vì cảm thấy 
mình chưa xứng đáng và chưa đủ năng lực.. .

Đau nam 1959, Lương Văn ích được điều lên xây dựng lực 
lượng Công an vũ trang tỉnh Lào Cai. Năm 1963, được đề bạt 
Thiếu tá, Chỉ huy trưởng Công an vũ trang tỉnh. Một năm 
sau đó Ong chuyển qua làm Viện phó, rồi Viện trưởng Viện 
kiêm sát nhân dân tỉnh Lào Cai.

Nam 1979, chiên tranh bùng nổ ở biên giới phía Bắc, Ông 
cung gia đình về quê ngoại ở Yên Bái.

Thang 2 năm 1990, Ong đã đột ngột qua đòi vì căn bệnh 
uyet nao. Tang lê của Lương Văn ích được tổ chức
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trong thể tại tỉnh Yên Bái theo nghi lễ dành cho các vị lão 
thành cách mạng.

Lương Văn ích đã được tặng thưởng:

Huân chương Độc lập hạng Ba;

Huân chương Chiến thắng hạng Nhỉ;

Hai Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và Ba;

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
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HOÀNG VĂN SÚNG
(1916 -1962)

Họ và tên: Hoàng Văn Súng  

B í danh: La Thanh 

Năm sinh: 1916

Quê quán: Pác Bó - Trường Hà - Hà 
Quảng - Cao Bằng

Dân tộc: Nùng.

, « ^ .2 hủa xa xưa’ dân bản Pác BÓ đã gọi núi Phia Tả° là
ua Đao. Chuyện kê rằng, xưa kia mấy cô con gái Ngọc 

, ^ xu°ng nui này dạo chơi và hái đào ăn. Mải tân hưỏng
ve ẹp huyền ảo của chốn “non xanh, nước biếc” này, măt trời 

ưng bóng khi nào không hay, các cô vội vàng bay về trời, để
ại một quả đào bên bờ suối. Quả “đào tiên” ấy về sau đã biến 

thành một hòn núi to

, “ u " ăm l 941’ khi vỉ“> về Pác Bó, nghe câu chuyên này, 
la h ụ Nguyễn Ái QuSb cưèi và nói: "Xưa kia ả đây CO tien

mron n n̂ay- CÓ, tỊên c^u’ tiên ông” và Người đã đăt tên cho ngọn núi này là núi Các Mác.
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Nằm tựa lưng sát với chân núi Các Mác có một ngôi nhà 
mà phía trước là một nhà sàn như bao ngôi nhà sàn khác, 
còn bên trong và phía sau lại là một “địa đạo” có thể chứa 
được hàng chục người. Đó là nhà của Hoàng Văn Súng - một 
cơ sở cách mạng chí cốt, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái' Quốc và các 
cán bộ của Trung ương từng qua lại.

Hoàng Văn Súng được giác ngộ và tham gia cach mạng 
năm 1938, là hội viên Hội phản đế Pác Bó. Ngay từ những 
năm 1938-1939, trong nhà Hoàng Văn Súng luôn luôn có 
mặt một nhóm cán bộ hoạt động bí mật gồm Lê Quảng Ba, 
Quốc Văn, Trần Sơn Hùng (tức Hoàng Sâm). Những lúc 
địch càn quét, lùng sục đến đây thì gia đình Hoàng Van 
Súng lại đưa cán bộ của Đảng vào các hang đa phía sau nha 
và ngụy trang cửa hang lại. Chính trong khoang thơi gian 
này, từ một chàng thanh niên Nùng ít nói, chậm chạp, 
Hoàng Văn Súng đã dần dần dược giác ngộ, nhanh chóng 
trỏ thành một liên lạc trung kiên, tháo vat va nhanh nh, .

Năm 1940, Hoàng Văn Súng được giao làm Tổ trưởng 
nông dân Cứu quốc và tháng 8 năm đó được ket nạp 

Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Ông cùng với một số đ°ns ch* 
khác lên cột mốc số 108 trên biên giới Việt - Trung  ̂on anh 
tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Phùng Chí Kien, ạng 
Văn Cáp, Lộc, Lê Quảng Ba, Thế An về nước. Bác và n ững 
người cùng đi đã ở lại nhà Hoàng Văn Súng ba ngay, 

mới chuyển lên hang Cốc Bó.
Tháng 5 năm 1941, nhà của Hoàng Vân Súng lại_ vinh dự 

được chọn làm nơi đón tiếp các đại biểu về dự HỘI ng Ị
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ương Đảng lần thứ 8 tổ chức tại lán Khuểi Nạm - Pác Bó. 
Bản thân Ông được tổ chức giao làm Trạm trưởng giao liên, 
có nhiệm vụ đưa đón, bảo đảm an toàn và lo ăn ở cho cán bộ 

nươc ngoai ve hoặc từ trong nưốc đi sang Trung Quốc 
trong các năm từ 1941 đến 1943.

Hoàng Văn Súng còn là một trợ thủ đắc lực cho nhóm 
oàng Sâm, Lê Quảng Ba, Quốc Văn, Thế Hậu, Tống Dể... 

trong các chiên dịch tiễu phỉ ở vùng Lục Khu. Đóng gop của 
v .„ onh trong viẹc giai quyết nạn thổ phỉ ở vùng biên giới
Việt - Trung rất lớn.

V' ^ruyen Giải phóng quân. Sau khi vào Đôi, Hoàng
R' * \ Tng ay k* dan^ là La Thanh. Trước ngày rời bản Pắc
bà H ' guĩ ên Bình dự lễ thành !ập Đọi, vợ cua La Thanh la 
ba oàng hi Hoa (tức Hoàng Th? Can), cũng la lao thành

r  m,ạ" f từ 1940> đã pbải bán một thửả ruộng để sắm cho
theo g ’y J au SUn̂  khẩu súng này đã được Ông mang

0 sử ụng trong các trận Phai Khắt, Nà Ngần, Đong Mu.

q u ê ^ l  195v  d°  điều kiện sức khoẻ’ La Thanh Phuc viên vê
1962 0  dội trưỏng Trườns Hà một thời gian. Năm
iyb2’ ° ns qua đòi tại quê.

lichN, f  nha của La Tha»h hiện nay đã được x ế p  hạng di tích 

Bắn l l  r  T 'ne quầ.n lhỂ khu di tích hidi sử Pac Bó, dưọc 
dụngqh t  06 .Minh ^  Bang quĩn í  và
„ 1 7  r  1  ,7  du" f  N t  đÓ n  « &  t i  d ự  m

* C ^ i p l t l Z l y ĩ v“ t Minh . Ị gngay Zđ tháng 9 năm 1947.
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Liệt sĩ

MÔNG VÃN VAY
(1916 -1946)

Họ và tên: Mông Văn Váy

Bí danh: Mông Phúc Thơ, Hoàng Thơ, Lương 

Văn Khâm 

Năm sinh: 1916

Quê quán: Tràng Xá - Võ Nhai - Thái Nguyên 

Dân tộc: Nùng.

Mông Phúc Thơ là một trong số bốn đội viên Cứu 

quốc quân có mặt trong hàng quân tại buoi le tuye 
thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quan 

chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trân

Hưng Đạo.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ngưòi Nùng nghèo 

khó, lân lên trên mảnh đất Võ Nhai giàu truyền thông cacn 

mạng, Mông Văn vẩy đã sớm có ý thức giác ngộ cac mạn . 

Năm 1935, Ông bắt đầu tham gia phong trào cac mạ
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địa phương và chỉ chưa đầy một nàm sau đó dã được kết 

nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Thòi kỳ này, phong 

trào cách mạng của quần chúng phát triển mạnh mẽ tại 

các xã Tràng Xá, Lâu Thượng, La Hiên. Chi bộ Đảng

Cộng sản huyện Võ Nhai đã được thành ỉập ở Phú 
Thượng.

_ Ngày 15  tháng 9 năm 19 4 1. tại khu rừng Khuôn Mánh, 
xã Tràng Xá, châu Võ Nhai (Thái Nguyên), Trung đội Cứu 

quốc quân II đã được thành lập. Mông Phúc Thơ là một trong 
những tiểu đội trưởng đầu tiên

hực hiẹn chu trương bao tồn lực lượng để giữ vững và 
tiep tục gây dựng cơ sở, mơ rộng căn cứ địa của Trung ương 

Đang, ngày 18 tháng 1 1  năm 1941, Ban chỉ huy Cứu quốc 

quân II đã phân chia lực lượng thành nhiều nhóm tỏa đi các

g đe mơ rọng đìa bàn hoạt động. Phần lớn lực lượng 
(trong đó Mông Phúc Thơ) chuyển lên vùng biên giới Việt -

Ễ. bọ phạn còn lại (có Mông Phúc Quyển, Phương
Cương...) “lật cánh” sang Đại Từ, Sơn Dương để tiếp tục phát 
triến cơ sở ở đây.

ang 2 nam 1943, Hội nghị liên tịch giữa các đồng chí 
Trung ương (Vũ Anh, Võ Nguyên Giáp) vơi chỉ huy Cứu quốc 

quâ. và lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bầng đã quyết đinh rút hết 

Cúm quoc quân về Bắc Sơn, Võ Nhai; đồng thòi tách một 
nhóm tăng cường cho các đội xung phong Nam tiến mở con 

ơng quần chúng cách mạng từ Cao Bằng xuống Bắc Kạn,
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Thái Nguyên, Tuyên Quang. Mông Phúc Thơ nằm trong 

nhóm đó.

Tháng 4 năm 1943, Mông Phúc Thơ xuống các xã vùng 
cao Ngân Sơn tổ chức các hội Cứu quốc. Đầu năm 1944, địch 
tiến hành khủng bố trắng ở Ngân Sơn và dọc hành lang con 
đường cách mạng Nam tiến, Mông Phúc Thơ vẫn kiên cường 
bám trụ địa bàn này.

Nhờ những hoạt động tích cực và có hiệu quả của Cứu 
quốc quân mà khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai được mỏ rộng, 
tạo diều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang địa 
phương, chống địch khủng bố.

Tháng 12 năm 1944, Ban chỉ huy Cứu quôc quân đã chọn 
và giới thiệu 4 cán bộ xuất sắc tham gia vào Đội Việt Nam 
tuyên truyền Giải phóng quân. Một trong sô đó là Mong 
Phúc Thơ. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, Mông Phúc Thơ 
đi cùng dơn vị Nam tiến xuống Bắc Kạn, Thái Nguyên rôi 
sang Tuyên Quang. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Mông Phuc 
Thơ chỉ huy đơn vị tập kích quân Nhật tại Thái Nguyên; sau 
đó, kéo quân về Hà Nội dự lễ tuyên bố độc lập của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà (2-9-1945). Ngày 26 tháng 9 năm 
1945, Mông Phúc Thơ được giao làm Chi đội trưỏng Chi đội 
Giải phóng quân đầu tiên của miền Băc lên đương Nam tien. 
Cuối năm 1945, Chi đội của Ông vào đến Thủ Đức. Tại đây, 
Ong đã tham gia chỉ huy đánh một scí mục tieu trong nọi 
thành Sài Gòn và được chỉ định làm ủy viên quân sự cua Uy 
han kháng chiến Đông Nam Bộ. Sau ngày ký Hiệp định Sơ bộ 
(6-3-1946), Chi đội của Mông Phúc Thơ rút quân ra Phan 
Thiết. Ngày 8 tháng 5 năm 1946, tại Chiến khu Triểng, đơn
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vị của Ông bị địch tập kích. Chi đội trưởng Mông Phúc Thơ bi 
địch bắt đưa về Phan Thiết. Sau khi, tìm mọi cách dụ dỗ 
mua chuộc không được, kẻ địch đưa Ông ra xử bắn tại Ngã 
Bảy - thị xã Phan Thiết.

Năm 1959, Mông Phúc Thơ được Nhà nước công nhận là 
Liệt sĩ (Băng Tổ quốc ghi công, sô'XQ 444 lb).
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